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LỜI GIỚI THIỆU 


Soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật có vị trí quan 
trọng, diễn ra thường xuyên trong hoạt động quản lí của các 
cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Trong quá 
trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các 
chủ thể ban hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện hoạt động 
quản lí một cách có hiệu quả nhất. Văn bản pháp luật là phương 
tiện chủ yếu để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lí 
nên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lí của 
các cơ quan nhà nước. Do vậy, ban hành văn bản pháp luật 
có chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan ban 
hành ra chúng. 

Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, xây dựng văn 
bản pháp luật là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người 
học kiến thức về văn bản pháp luật và kĩ năng xây dựng văn 
bản pháp luật như thẩm quyên ban hành, thủ tục, trình tự ban 
hành; quy tắc sử dụng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản pháp 
luật, cách thức soạn thảo hình thức, nội dung văn bản pháp 
luật và kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật. Vì thế, việc 
biên soạn Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật phù hợp với 
yêu câu đào tạo của Nhà trường và nhu cầu của người học là 
thực sự cân thiết. 


Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được các tác giả 
biên soạn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cơ 
sở khoa học, thực tiễn về xây dựng văn bản pháp luật, đồng 
thời kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp của các Giáo 
trình trước với mong muốn Giáo trình này thực sự hữu ích cho 
mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Đại học 
Luật Hà Nội. 

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong 
nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để Giáo trình Xây 
dựng văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện. 

Hà Nội, tháng 9 năm 2018 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 


Chương l 
KHÁI QUÁT VÈ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 


1.1. KHÁI NIỆM VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
1.1.1. Định nghĩa và đặc điểm văn bản pháp luật 


Công tác soạn thảo, ban hành và quản lí văn bản nói chung 
và văn bản pháp luật nói riêng có vị trí quan trọng, diễn ra 
thường xuyên trong hoạt động quản lí của các cơ quan nhà 
nước từ trung ương đến địa phương. Trong quá trình thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các chủ thể ban 
hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện hoạt động quản lí một 
cách có hiệu quả nhất. Bởi văn bản pháp luật là phương tiện 
ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lí hình thành trong 
hoạt động quản lí của các cơ quan nhà nước cũng như cá nhân 
có thâm quyền. Vì thế, văn bản pháp luật luôn thẻ hiện tính 
pháp lí, tính mệnh lệnh, quản lí điều hành, tính thống nhất về 
hình thức, nội dung của từng loại và phản ánh kết quả hoạt 
động quản lí trên các lĩnh vực. Hiện nay có nhiều quan điểm 
khác nhau về văn bản pháp luật. 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, văn bản pháp luật là hình 
thức thẻ hiện ý chí của chủ thể có thẩm quyên, thể hiện dưới 


dạng ngôn ngữ viết, được ban hành theo hình thức, thủ tục do 
pháp luật quy định, nhằm đạt được mục tiêu quản lí đã đặt ra. 

Quan điểm thứ hai khẳng định văn bản pháp luật là văn bản 
được ban hành bởi chủ thê có thảm quyền theo hình thức, thủ 
tục do pháp luật quy định, có nội dung là ý chí của Nhà nước, 
luôn mang tính bắt buộc và được bảo đảm thực hiện bằng sức 
mạnh của Nhà nước. 

Hai quan điểm trên chủ yếu khác nhau về ngôn ngữ thẻ hiện 
còn các dấu hiệu thuộc tính của văn bản pháp luật về cơ bản là 
tương tự nhau. Tuy nhiên, tác giả cho rằng, quan điểm thứ nhất 
coi ngôn ngữ viết là dấu hiệu đặc trưng của văn bản pháp luật là 
chưa thuyết phục bởi lẽ văn bản của các tổ chức xã hội như nghị 
quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... 
đều được thể hiện bằng ngôn ngữ viết. Còn quan điểm thứ hai 
định nghĩa văn bản pháp luật theo truyền thống lấy khái niệm 
rộng hơn (văn bản) để nhắn mạnh văn bản pháp luật là một loại 
của văn bản nói chung. Cách định nghĩa này chưa khẳng định 
và gọi tên chính xác bản chất của văn bản pháp luật. 

Từ hai quan điểm trên, trong Giáo trình này văn bản pháp 
luật được hiểu: Văn bản pháp luật là hình thức thể hiện ý chí 
của Nhà nước, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp 
luật quy định, luôn mang tính bắt buộc và được bảo đảm thực 
hiện bởi Nhà nước. 


(1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp 
luật, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2011. 
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Văn bản pháp luật có những đặc điêm sau: 

- Thứ nhất, văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể 
có thâm quyên 

Đây là dấu hiệu đầu tiên để phân biệt giữa văn bản pháp 
luật với văn bản do các tổ chức xã hội ban hành như văn bản 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam... Tuỳ theo mỗi 
nhóm văn bản pháp luật khác nhau mà pháp luật trao quyền 
ban hành cho những cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền khác nhau. Đối với văn bản quy phạm pháp luật, chỉ 
những chủ thể được quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015 mới có thâm quyền ban 
hành. Đối với văn bản áp dụng pháp luật, số lượng các chủ thẻ 
có thâm quyền ban hành nhiều hơn văn bản quy phạm pháp 
luật nhưng vẫn chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật. 

Trên .bình diện chung nhất, văn bản pháp luật được ban 
hành bởi những nhóm chủ thể sau: 

+ Cơ quan nhà nước 

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
mà pháp luật quy định, các cơ quan nhà nước thường xuyên 
ban hành văn bản pháp luật để giải quyết những công việc phát 
sinh như ban hành quy định pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã 
hội cơ bản; ôn định tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự trong nội 
bộ; giải quyết những công việc về chuyên môn, nghiệp vụ... 
Mọi cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đều là cơ 
quan có thâm quyền ban hành văn bản pháp luật, có thể kể điển 
hình như: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 


Chủ tịch nước, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hội đồng nhân dân, 
uỷ ban nhân dân... 

Ngoài ra, pháp luật còn quy định một số cơ quan nhà nước 
có thm quyền phối hợp với cơ quan nhà nước khác hoặc với 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
để ban hành văn bản pháp luật liên tịch.“ 

+ Cá nhân có thâm quyền 

Văn bản pháp luật không chỉ do các cơ quan nhà nước mà 
còn do những cá nhân được Nhà nước trao quyền ban hành. 
Nhóm cá nhân có thẳm quyền ban hành văn bản pháp luật bao 
gồm một số thủ trưởng cơ quan nhà nước (Thủ tướng Chính 
phủ, chủ tịch uỷ ban nhân dân...); công chức khi thi hành công 
vụ (nhân viên thuế, nhân viên kiểm lâm, thanh tra viên chuyên 
ngành, cảnh sát, bộ đội biên phòng...) và người chỉ huy tàu 
bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển rời sân bay, bến cảng.!? 

- Thứ hai, nội dung của văn bản pháp luật là ý chí của 
Nhà nước 

Ý chí của Nhà nước trong văn bản pháp luật được hiểu là 
Nhà nước quyết tâm đạt được mục đích đem lại lợi ích cho 
Nhà nước và xã hội. Thông thường ý chí của Nhà nước được 
biểu hiện thông qua: 

+ Những chủ trương, chính sách, biện pháp của Nhà nước 
mang tính định hướng. 


(1).Xem: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/7/2016). 
(2).Xem: Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 
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Thông qua những chủ trương, chính sách, biện pháp Inang 
tính vĩ mô, Nhà nước đã thể hiện được mong muốn của mình 
đó là sự phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, là làm cho 
dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
Hiện nay, nội dung là chủ trương, chính sách, biện pháp của 
Nhà nước được các cơ quan nhà nước thể hiện trong hình thức 
văn bản pháp luật chủ yếu là nghị quyết. Ví dụ: Nghị quyết số 
31/2012/QH13 ngày 08/11/2012 của Quốc hội về Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 

+ Những quy tắc xử sự chung điều chỉnh hành vi của cá nhân, 
tổ chức trong xã hội theo hướng xác lập, làm thay đổi hoặc 
chấm dứt quyền, nghĩa vụ của đối tượng thi hành văn bản đó. 

Ví dụ: Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 
2012 quy định: Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, 
mua, bán thuốc lá. 

+ Những mệnh lệnh áp dụng pháp luật mang tính bắt buộc 
đối với những cá nhân, tổ chức cụ thẻ. 

Ví dụ: Mệnh lệnh phạt tiền trong quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn A. 

- Thứ ba, văn bản pháp luật được ban hành theo thủ tục do 
pháp luật quy định 

Thủ tục ban hành văn bản pháp luật là những cách thức, 
trình tự mà các chủ thê có thẩm quyền cần phải tiến hành khi 
ban hành văn bản pháp luật. 

Các văn bản pháp luật đều được ban hành theo thủ tục, trình 
tự do pháp luật quy định. Tuỳ theo mỗi loại văn bản pháp luật 
khác nhau mà thủ tục ban hành chúng cũng khác biệt. Ví dụ: 


II 


Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các chủ thể có thâm 
quyền phải tuân theo trình tự mà Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015 quy định từ khâu lập chương trình, 
soạn thảo, thâm định, thẩm tra, lấy ý kiến đóng góp cho đến 
thông qua, kí, công bố ban hành. Đối với văn bản áp dụng 
phép luật trong nội bộ, thủ tục ban hành tuân theo quy định của 
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ 
về zông tác văn thư (được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2018) 
và zác văn bản quy phạm pháp luật khác điều chỉnh theo lĩnh 
vực. Trải qua quy trình vừa hợp pháp vừa hợp lí này, văn bản 
phép luật được xây dựng, ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí của Nhà nước. 

- Thư tư, văn bản pháp luật được trình bày theo hình thức 
do ?háp luật quy định 

Hình thức của văn bản pháp luật bao gồm tên loại văn bản 
và hễ thức, kĩ thuật trình bày. 

Hệ thống văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay bao gồm 
nhều loại văn bản. Các loại văn bản này không chỉ khác nhau 
vẻ tên gọi mà còn về cách thức trình bày. Thâm quyền ban 
hàrh văn bản pháp luật cũng như cách trình bày về hình thức 
của từng loại văn bản đều được Nhà nước quy định cụ thẻ 
trorg những văn bản khác nhau như Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP 
ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị 
địm số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa 
đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP 
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ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thênz 
tư số 01/201 1/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính... 

Khi soạn thảo văn bản để giải quyết công việc thuộc thản 
quyền, cơ quan nhà nước cần căn cứ vào các quy định sừ 
pháp luật và nội dung, tính chất công việc để lựa chọn loại yă1 
bản đúng với thâm quyền của mình và phù hợp với tình huộng 
thực tế cần giải quyết, đồng thời cần phải trình bày văn bản 
theo đúng thể thức mà pháp luật quy định. 

Pháp luật cũng quy định các văn bản pháp luật cần được 
trình bày theo kết cầu chung về hình thức văn bản như vị trí và 
cách thức thể hiện một số chỉ tiết thuộc về mẫu trình bày yăn 
bản (cỡ chữ, kiểu chữ, dấu gạch chân...) cho mỗi đề mục hình 
thức: quốc hiệu, tên cơ quan ban hành... 

- Thứ năm, văn bản pháp luật luôn mang tính bắt buộc và 
được bảo đảm thực hiện bởi Nhà nước 

Vì có nội dung là ý chí của Nhà nước nên văn bản pháp uật 
luôn có tính áp đặt, ràng buộc quyên, nghĩa vụ với đối tượng quản 
lí. Để văn bản được triển khai và thi hành nghiêm chỉnh yên 
thực tế, Nhà nước sử dụng nhiều biện pháp như phô biến, tuyên 
truyền; biện pháp tổ chức, hành chính; biện pháp cưỡng chế. , 


(1). Theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Ban hành văn bản quy mạm 
pháp luật năm 2015: “Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cÌ¡ thị 
của ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật được ban tành 
trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có vănbàn 
bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác”. 
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1.1.2. Phân loại văn bản pháp luật 

Có nhiều tiêu chí khác nhau đề phân loại văn bản pháp luật. 

- Tiêu chí chủ thể ban hành: Văn bản pháp luật được chia 
thành văn bản pháp luật của cơ quan lập pháp, văn bản pháp luật 
của cơ quan hành pháp, văn bản pháp luật của cơ quan tư pháp. 

- Tiêu chí hiệu lực pháp lí: Văn bản pháp luật được chia 
thành văn bản luật và văn bản dưới luật. 

- Tiêu chí về tính chất pháp lí: Văn bản pháp luật được chia 
thành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật. 

Những tiêu chí phân loại này thê hiện sự khác biệt bản chất 
nhất của văn bản pháp luật. 

1.1.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật 

Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 định nghĩa: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có 
chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thâm 
quyên, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”. 
Văn bản quy phạm pháp luật có những đặc điểm sau: 

- Do những cơ quan nhà nước, người có thẩm quyên ban 
hành và bảo đảm thực hiện bao gồm: Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Hội đồng Thảm phán Toà án nhân dân tối cao, 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân các cấp, uỷ ban 
nhân dân các cấp. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật văn 
bản quy phạm pháp luật còn được ban hành bởi Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ. 
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- Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các quy 
phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn và là 
cơ sở để ban hành các văn bản áp dụng pháp luật và văn bản 
hành chính thông dụng. 

Ví dụ: Luật Giáo dục đại học năm 2012 được Quốc hội ban 
hành là văn bản quy phạm pháp luật. Dựa trên những quy định 
của Luật này, các cơ sở giáo dục đại học ban hành văn bản áp 
dụng pháp luật và văn bản hành chính đẻ thực hiện. 

Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
định nghĩa: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có 
hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lân 
đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc 
đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có 
thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà 
nước bảo đảm thực hiện `. 

Dưới góc độ khoa học, quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự 
chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm xác lập, 
thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. 
Quy phạm là danh từ gốc Hán có nghĩa đen là khuôn thước, tức 
là mực thước, khuôn mẫu. Như vậy, danh từ quy phạm dùng đẻ 
chỉ cái khuôn, cái mẫu, cái thước mà người ta nói và làm theo. 
Ngoài ra, quy phạm còn có nghĩa như quy tắc (phép tắc) nhưng 
với nghĩa đầy đủ hơn đó là khuôn mẫu, chuẩn mực đã được 
hợp pháp hoá để mọi người đối chiếu và lựa chọn cách xử sự 
phù hợp. Về cơ cấu của quy phạm pháp luật, đa số các luật gia 


(1).Xem: Nguyễn Minh Đoan, "Bàn thêm vẻ cơ cấu của quy phạm pháp luật”, 
Tạp chí Luật học, sô 3/2000. 
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đều cho rằng quy phạm pháp luật thông thường có ba bộ phận: 
giả định, quy định, chế tài. Bộ phận giả định của quy phạm 
pháp luật xác định điều kiện, hoàn cảnh có thê xảy ra trong 
cuộc sống mà khi gặp điều kiện, hoàn cảnh đó, các chủ thê sẽ 
xử sự theo cách thức Nhà nước đặt ra. Nó trả lời câu hỏi: Cá 
nhân nào? tô chức nào? khi nào? trong điều kiện, hoàn cảnh nào? 

Bộ phận quy định của quy phạm pháp luật định hướng 
hành vi xử sự của cá nhân, tổ chức theo hướng chỉ rõ những 
hành vi được thực hiện, hành vi không được thực hiện và cách 
thức thực hiện hành vi đó, trả lời cho câu hỏi: được làm gì? 
(quyên), không được làm gì? (hành vi bị cắm), phải làm gì? 
(nghĩa vụ) và làm như thế nào? (thủ tục, trình tự thực hiện). Đây 
chính là đặt ra cách xử sự cho chủ thể mà nội dung là xác lập, 
thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tỏ chức. 

Bộ phận chế tài là bộ phận xác định biện pháp tác động mà 
Nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện 
đúng mệnh lệnh được nêu trong phần quy định của quy phạm 
pháp luật (truy cứu trách nhiệm pháp lí). 

Trong thực tế, các quy phạm pháp luật có thể được trình 
bày bằng nhiều cách khác nhau mà đôi khi bộ phận nào đó của 
quy phạm pháp luật được trình bày ẳn, thậm chí không có bộ 
phận chế tài khi xem xét một điều luật cụ thể (Ví dụ: Trong 
trường hợp phần quy định chỉ xác định quyền của chủ thể, 
hoặc quy phạm quy định về thủ tục pháp lí...). Tóm lại, một 
quy phạm pháp luật có thể có cả ba bộ phận, nhưr;z cũng có 
thể chỉ gồm hai bộ phận tuỳ theo sự biểu đạt của nó trong các 
điều luật. Trên thực tế, có rất nhiều cách để diễn đạt một quy 
phạm pháp luật nhưng tựu chung lại đều xoay quanh mô hình 
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ngôn ngữ là “nếu... thì...”; có nghĩa: Nếu cá nhân, tô chức nào 
rơi vào điều kiện, hoàn cảnh nào thì phải xử sự theo cách thức 
sau... Có thể nhận diện được đó là quy phạm pháp luật thông 
qua một số yếu tố ngôn ngữ điển hình như: không được, cắm, 
nghiêm cắm; có nghĩa vụ, phải, có trách nhiệm, cần, buộc...; 
có quyên, được quyền, được, được hưởng... 

Quy phạm pháp luật được phân thành nhiều loại như quy 
phạm chung (quy phạm nguyên tắc, quy phạm giải thích, quy 
phạm tuyên bố), quy phạm riêng (quy phạm cắm đoán, quy 
phạm bắt buộc, quy phạm cho phép, quy phạm trao quyền), 
ngoài ra còn có quy phạm thủ tục... 

Quy phạm pháp luật có dấu hiệu bên ngoài để nhận diện đó 
là tính bắt buộc chung (tính không xác định cụ thể của đối 
tượng thi hành), khả năng áp dụng nhiều lần (lặp đi lặp lại). 

Tính bắt buộc chung: Vì văn bản quy phạm pháp luật chứa 
đựng quy phạm pháp luật nên văn bản quy phạm pháp luật 
luôn có tính chất bắt buộc chung, được thực hiện nhiều lần 
trong cuộc sống. Tính bắt buộc chung của văn bản quy phạm 
pháp luật được hiểu là bắt buộc đối với mọi chủ thể khi ở vào 
điều kiện, hoàn cảnh mà văn bản quy phạm pháp luật quy định. 
Văn bản quy phạm pháp luật không đặt ra quy định cho đối 
tượng cụ thẻ, xác định mà nhằm tới các đối tượng khái quát, 
trừu tượng (mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng) như 
công dân, tổ chức xã hội, các chủ tịch tỉnh, doanh nghiệp, 
người có công với cách mạng... Đây là điểm khác biệt so với 
văn bản áp dụng pháp luật, vì đối tượng thi hành của văn bản 
này luôn xác định, cụ thể. Cần lưu ý rằng, đối tượng thi hành 


chung khác với thuộc tính “nhiều đối tượng”. Có nhữn nhũ ø văn 
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bản áp dụng cho nhiều đối tượng trong cùng khoảng thời gian 
nhưng nội dung tác động đến từng đối tượng riêng lẻ chỉ một 
lần duy nhất thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Ví 
dụ: quyết định trợ cấp một lần đối với những cán bộ, công 
chức nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức... 

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trên 
thực tế. Dấu hiệu áp dụng nhiều lần được hiểu, quy phạm pháp 
luật luôn được các chủ thể áp dụng pháp luật lựa chọn làm cơ 
sở pháp lí để triển khai thực hiện hoặc giải quyết những công 
việc cụ thể xảy ra trên thực tế, nên được áp dụng lặp đi lặp lại 
nhiều lần. Còn văn bản áp dụng pháp luật chỉ được thực hiện 
duy nhất một lần. Có nghĩa văn bản quy phạm pháp luật có khả 
năng tác động trong khoảng thời gian lâu dài. 

Tính bắt buộc chung đã ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lí 
của văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp 
luật có hiệu lực pháp lí trong phạm vi cả nước hoặc từng địa 
phương tùy thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành cũng 
như nội dung của mỗi văn bản quy phạm pháp luật. Thông 

' thường, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở 
trung ương ban hành có hiệu lực pháp lí trên phạm vi cả 
nước, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa 
phương ban hành có hiệu lực pháp lí trên phạm vi địa phương 
đó. Ngoài ra, có trường hợp văn bản quy phạm pháp luật do 
cơ quan nhà nước trung ương ban hành nhưng có hiệu lực 
pháp lí trên phạm vi lãnh thổ địa phương xuất phát từ tính đặc 
thù của địa phương đã quyết định tới nội dung văn bản quy 
phạm pháp luật. Dấu hiệu này là cơ sở để phân biệt với những 
văn bản có nội dung đặt ra quy tắc xử sự nội bộ trong cơ quan 
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nhà nước. Hiện nay, khá nhiều văn bản như quy ché, điều lệ, 
quy định, nội quy... có nội dung là quy tắc xử sự nội bộ được 
ban hành kèm theo hình thức văn bản quyết định, nghị quyết. 
Những quy tắc xử sự được đặt ra để điều chỉnh hoạt động 
trong nội bộ một cơ quan nhà nước không phải là quy phạm 
pháp luật vì các quy tắc xử sự đó không có tính bắt buộc 
chung mà chỉ là văn bản được ban hành đẻ điều hành quản lí 
nội bộ, chúng có tính chất bắt buộc nhưng chỉ đối với các đơn 
vị trực thuộc, nhân viên của cơ quan đó. 

- Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo hình 
thức do pháp luật quy định. 

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo hình thức 
có nghĩa là đúng tên loại văn bản và đúng thể thức, kĩ thuật 
trình bày. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015, những cơ quan nhà nước, cá nhân có thầm 
quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tên gọi xác 
định: Quốc hội ban hành Hiến pháp, luật, nghị quyết; Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, nghị quyết, nghị 
quyết liên tịch với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định; 
Chính phủ ban hành nghị định, nghị quyết liên tịch với Đoàn 
Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quyết định; Hội đồng Thâm phán 
Toà án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết; Chánh án Toà án 
nhân dân tối cao ban hành thông tư; Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao ban hành thông tư; bộ trưởng, thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ ban hành thông tư; Tổng Kiểm toán nhà nước 
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ban hành quyét định; hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết; 
ủy ban nhân dân ban hành quyết định. Theo quy định của pháp 
luật,"` văn bản quy phạm pháp luật phải có đủ và trình bày 
đúng những yếu tố như: quốc hiệu; tiêu ngữ; tên cơ quan ban 
hành; số, kí hiệu văn bản; địa danh, thời gian ban hành; tên văn 
bản; trích yếu nội dung; chữ kí; nơi nhận. 

- Trình tự, thủ tục ban hành tuân theo quy định của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Văn bản quy 
phạm pháp luật được ban hành theo trình tự: lập chương trình 
xây dựng văn bản; soạn thảo; lấy ý kiến đóng góp; thảm định, 
thâm tra; trình, thông qua, kí chứng thực và ban hành. 

Trong những dấu hiệu trên, nội dung có chứa đựng quy 
phạm pháp luật được coi là dấu hiệu đặc trưng quan trọng và 
thê hiện bản chất nhất của văn bản quy phạm pháp luật. 

1.1.2.2. Văn bản áp dụng pháp luật 

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản do các chủ thê có 
thảm quyền ban hành theo thủ tục và hình thức do pháp luật 
quy định, có nội dung là mệnh lệnh cụ thể đối với cá nhân, tổ 
chức xác định, được thực hiện một lần trong thực tiễn. 

Ví dụ: Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh A 
được ban hành để bổ nhiệm ông Nguyễn Văn B giữ chức vụ 
Giám đốc Sở Tư pháp. 

Ngoài những đặc điểm của văn bản pháp luật nói chung, 
văn bản áp dụng pháp luật có một số đặc điểm sau: 


(1).Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Có nội dung là mệnh lệnh áp dụng pháp luật đối với cá 
nhân, tổ chức cụ thê, xác định. Trên cơ sở văn bản quy phạm 
pháp luật, khi có sự kiện thực tế xảy ra, các cơ quan nhà nước 
hoặc cá nhân có thảm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp 
luật để giải quyết, làm cho các quy phạm pháp luật được thực 
thi trên thực tế. 

Khác với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung là quy 
phạm pháp luật, là khuôn mẫu xử sự chung cho mọi cá nhân, tổ 
chức, là đối tượng điều chỉnh của quy phạm pháp luật, nội 
dung của văn bản áp dụng pháp luật luôn là mệnh lệnh cụ thể 
đối với cá nhân, tổ chức xác định. Có nghĩa mệnh lệnh áp dụng 
pháp luật luôn ra đời trên cơ sở quy phạm pháp luật. 

- Văn bản áp dụng pháp luật được thực hiện một lần trong 
thực tiễn. Khác với văn bản quy phạm pháp luật được thực 
hiện nhiều lần, văn bản áp dụng pháp luật chỉ được thực hiện 
một lần vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải 
quyết một công việc, một vụ việc cụ thẻ. 

- Văn bản áp dụng pháp luật được ban hành theo hình thức 
và thủ tục do pháp luật quy định. Hình thức của văn bản áp 
dụng pháp luật bao gồm tên loại và thể thức kĩ thuật trình bày 
văn bản cũng được pháp luật quy định. Tên loại văn bản áp 
dụng pháp luật được quy định trong nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật điều chỉnh từng lĩnh vực khác nhau. Ví dụ: Trong lĩnh 
vực xử lí vi phạm hành chính, tên loại của văn bản áp dụng pháp 
luật để giải quyết công việc này là quyết định;?” trong hoạt 
động xét xử, viện kiểm sát nhân dân truy tố bị can trước toà 


(1).Xem: Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 
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án bằng bản cáo trạng,“ toà án nhân dân ra phán quyết đối với 
người thực hiện hành vi phạm tội bằng bản án”... 

Thủ tục, trình tự ban hành văn bản áp dụng pháp luật hiện 
nay khá đa dạng bởi tính chất phong phú của mỗi công việc áp 
dụng pháp luật trên thực tế. Tuy nhiên, trên bình diện chung 
nhất, thủ tục ban hành văn bản áp dụng pháp luật được thực 
hiện theo các bước: xác định thâm quyền giải quyết công việc; 
lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng; soạn thảo; kí chứng 
thực và ban hành. 


1.2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG VĂN BẢN 
PHÁP LUẬT 

1.2.1. Tiêu chí về chính trị 

- Có nội dung phù hợp với chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng. Trong xã hội có giai cấp, các đảng phái chính 
trị luôn muốn thể hiện và khẳng định vai trò, mở rộng sự ảnh 
hường của mình đối với các giai tầng khác. Vì vậy, văn bản 
pháp luật luôn mang tính chính trị và phản ánh sâu sắc ý chí 
của giai cấp cầm quyền. Xem xét chất lượng của văn bản pháp 
luật dựa trên những yêu cầu về nội dung phù hợp với chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng là đòi hỏi mang tính 
khách quan và xuất phát từ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Nhà nước. Khoản 1 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 
quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai 


(1).Xem: Điều 243 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2018. 
(2).Xem: Điều 260 Bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2018. 
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cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dânÌao 
động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích:ua 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên ing 
tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. BỒng 
lãnh đạo Nhà nước thông qua nhiều hình thức trong đó ĩnh 
đạo Nhà nước bằng chủ trương, đường lối, chính sách đượccoi 
là chủ yếu nhất, trên cơ sở đó Nhà nước thể chế hoá tành 
những quy định pháp luật. Như vậy, pháp luật được cc là 
phương tiện hữu hiệu chuyển tải toàn bộ đường lối của ng 
và đưa đường lối đó vào thực tiễn đời sống. Cho nên, khi ánh 
giá chất lượng của văn bản pháp luật trước hết phải dựavào 
đường lối, chính sách của Đảng làm chuẩn mực chính tr đẻ 
xem xét nội dung văn bản. 

- Nội dung văn bản pháp luật phù hợp với ý chí, nguện 
vọng và lợi ích chính đáng của đối tượng chịu sự tác động rực 
tiếp của văn bản pháp luật. Yêu cầu này đặt ra nhằm bảo lảm 
tính khả thi của văn bản pháp luật sau khi được ban hành Đề 
đáp ứng được yêu cầu này, ngay trong quá trình ban hànhvăn 
bản pháp luật, cơ quan soạn thảo phải tổ chức lấy ý kiến óng 
góp của các tổ chức xã hội, công dân cho dự thảo văn bản. 2ây 
là thủ tục bắt buộc khi soạn thảo văn bản quy phạm phápluật 
được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật 
năm 2015, đồng thời là hình thức thể hiện tính dân chủ tong 
quá trình ban hành văn bản pháp luật; thu hút trí tuệ tậ thể 
đóng góp vào dự thảo văn bản làm cho văn bản sau khi được 
ban hành sẽ có nội dung phù hợp với đối tượng thi hành của 
chính văn bản đó. 
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1.2.2. Tiêu chí về tính hợp hiến, hợp pháp 

Văn bản pháp luật được ban hành có chất lượng không chỉ 
đáp ứng tiêu chuẩn vẻ chính trị mà còn bảo đảm cả tính hợp 
hiến và hợp pháp. 

- Nội dung văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Tính 
hợp hiến đòi hỏi mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp với 
Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất theo trật tự thứ bậc, hiệu 
lực pháp lí của văn bản pháp luật, tạo thành hệ thống thống 
nhất. Khoản 1 Điều 119 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Hiến 
Pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, có hiệu lực pháp lí cao nhất. Mọi văn bản pháp luật 
khác phải phù hợp với Hiến pháp... ”. 

Để bảo đảm nguyên tắc Hiến pháp là luật cơ bản, có tính 
pháp lí cao nhất, các chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản 
pháp luật phải bảo đảm cho văn bản đó phù hợp với Hiến pháp. 
Tĩnh hợp hiến của văn bản pháp luật được biểu hiện: 

Thứ nhất, nội dung văn bản pháp luật phù hợp với các quy 
định cụ thể của Hiến pháp. Để bảo đảm nội dung văn bản pháp 
luật phù hợp với các quy định của Hiến pháp, cơ quan soạn 
thảo văn bản phải nắm rõ và hiểu đúng các quy định cụ thể của 
Hiến pháp liên quan tới nội dung văn bản pháp luật. 

Thứ hai, văn bản pháp luật phải phù hợp với nguyên tắc cơ 
bản và tinh thần của Hiến pháp. Đây là vấn đề khó xác định khi 
bạn hành văn bản pháp luật. Thực tế ban hành văn bản chỉ cần 
khhông trái với các quy định của Hiến pháp thì chưa đủ mà phải 
xác định mục đích và những nguyên tắc cơ bản của văn bản pháp 
luật phù hợp với phần “hồn” hoặc “tinh thần” của Hiến pháp. 
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- Văn bán pháp luật phải hợp pháp. Tính hợp pháp được 
hiểu là đúng với pháp luật, không trái với pháp luật. Theo 
nghĩa như vậy, để bảo đảm tính hợp pháp, văn bản pháp luật 
được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục luật 
định; có nội dung phù hợp với quy định của Nhà nước; đúng 
thê thức và kĩ thuật trình bày văn bản. Tính hợp pháp của văn 
bản pháp luật là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng văn bản pháp luật được ban hành, quyết định sự tồn tại 
và hiệu lực pháp lí của văn bản pháp luật. Văn bản pháp luật 
hợp pháp khi hội tụ đủ những dấu hiệu sau: 

Thứ nhất, văn bản pháp luật được ban hành đúng thâm quyền 

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật được hiểu là giới 
hạn quyền lực do pháp luật quy định cho chủ thể ban hành văn 
bản pháp luật để giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn. Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật 
bao gồm thầm quyễn hình thức và thẩm quyển nội dung. 

Thẩm quyên hình thức được hiểu là các chủ thẻ ban hành 
văn bản pháp luật đúng tên gọi do pháp luật quy định. Theo 
quy định này, mỗi cá nhân, cơ quan trong thấm quyền của 
mình chỉ được ban hành một hoặc một số hình thức văn bản 
pháp luật do luật quy định. Đây chính là quy định nhằm bảo 
đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, đồng thời 
bảo đảm duy trì tính hợp pháp của văn bản pháp luật về mặt 
hình thức. Thâm quyên về hình thức của các chủ thể trong hoại 
động ban hành văn bản pháp luật được quy định trong Hiến 
pháp năm 2013; các luật tổ chức về bộ máy nhà nước; Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 như: Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của 
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Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch 
nước; nghị định của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước; nghị quyết của hội đồng 
nhân dân, quyết định của uỷ ban nhân dân... Ngoài ra, thâm 
quyên hình thức của các chủ thể còn được quy định trong các 
đạo luật về tổ chức bộ máy; các luật, pháp lệnh điều chỉnh từng 
lĩnh vực chuyên môn... Theo các quy định trên, có thể thấy số 
lượng chủ thể được pháp luật xác định tên loại văn bản được 
ban hành theo thẩm quyền là tương đối rộng. Điều này có ý 
nghĩa buộc các chủ thể phải tuân thủ và bảo đảm cho văn bản 
ban hành được hợp pháp về mặt hình thức. Một khi các chủ thể 
vi phạm yêu cầu này cũng có nghĩa là văn bản pháp luật ban 
hành không hợp pháp về hình thức theo quy định của pháp luật. 
Thâm quyên nội dung là giới hạn quyền lực của các chủ thể 

trong quá trình giải quyết công việc do pháp luật quy định. Về 
thực chất, đó là chủ thể ban hành văn bản pháp luật giải quyết 
công việc phát sinh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn mà pháp luật quy định. Trên thực tế, thẩm quyền này được 
quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật như: 
Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015, các luật về tổ chức (Luật Tổ chức Quốc hội năm 
2014; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2015...). Ngoài ra, thẳm quyền của các 
chủ thể được quy định trong các văn bản quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lí nhà nước... 

Thứ hai, văn bản pháp luật được ban hành đúng căn cứ 
pháp lí 

Trong hoạt động ban hành văn bản pháp luật, cơ sở pháp lí 
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là những chuân mực pháp luật được quy định trong các văn 
bản liên quan, mà theo đó văn bản được ban hành hợp pháp. 
Thông thường, văn bản được lựa chọn là cơ sở pháp lí bảo đản 
tính hợp pháp của văn bản pháp luật là văn bản quy định trự 
tiếp về thảm quyền của chủ thê ban hành văn bản, các văn bản 
chứa đựng quy định có liên quan trực tiếp đến nội dung văn 
bản pháp luật đang soạn thảo. Hơn nữa, thông thường văn bản 
được xác định là cơ sở pháp lí phải là văn bản đang có hiệu lực 
pháp lí tại thời điểm ban hành văn bản. 

Hiện nay, thâm quyền của các chủ thẻ trong hoạt động ba 
hành văn bản pháp luật được quy định tại nhiều văn bản khe 
nhau. Muốn xác lập một cách chính xác cơ sở pháp lí của văn 
bản pháp luật, trước hết cần xác định nội dung công việc đó 
thuộc phạm vi thẩm quyển giải quyết của cơ quan nào. Để làn 
được điều này, chủ thể ban hành văn bản phải hiểu được cá 
quy định của pháp luật hiện hành về thâm quyền của các cơ 
quan nhà nước nói chung và của cơ quan ban hành văn bả 
pháp luật nói riêng. : 

Thứ ba, văn bản pháp luật có nội dung hợp pháp 

Khi xem xét tính hợp pháp về nội dung của văn bản ph 
luật, bên cạnh việc tôn trọng các quy định của Hiến pháp, cc 
văn bản pháp luật phải bảo đảm tuân thủ “thứ bậc hiệu lực” 
của văn bản trong hệ thống pháp luật. Trước hết, nội dung hợp 
pháp thể hiện: Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà 
nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản quy phạn 
pháp luật do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành; văn bản ¿p 
dụng pháp luật có nội dung phù hợp với văn bản quy phạn 
pháp luật. Theo đó, yêu cầu này còn được đặt ra theo nguyén 
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tắc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí thấp hơn phải phù 
hợp với văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao hơn. Chẳng 
hạn, để đánh giá tính hợp pháp văn bản pháp luật của Chính 
phủ cần xem xét và đặt văn bản đó trong mối liên hệ với các 
văn bản pháp luật khác đã ban hành trước đó của Quốc hội, Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và một số văn bản 
khác có liên quan. Trong trường hợp ngược lại, nếu nội dung 
văn bản pháp luật ban hành không phù hợp với văn bản có hiệu 
lực pháp lí cao hơn thì văn bản đó không phát sinh hiệu lực 
pháp lí trên thực tế và không hợp pháp. 

Về phương diện khác, tính hợp pháp của văn bản pháp luật 
còn được đánh giá theo nguyên tắc “văn bản của địa phương 
pan hành phải phù hợp và thống nhất với văn bản do trung 
ương ban hành”. Nguyên tắc này phản ánh sự phân chia quyền 
lực trong hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa 
phương, đồng thời tạo ra sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống 
pháp luật. Như vậy, trong công tác ban hành văn bản pháp luật 
của chính quyền địa phương một đòi hỏi đặt ra là phải bảo đảm 
tính hợp pháp trong sự phù hợp với các văn bản khác do cơ 
quan trung ương ban hành. Chẳng hạn, khi đánh giá nội dung 
tợp pháp của văn bản pháp luật do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
pan hành, cần xem xét nội dung văn bản đó trong mối liên hệ 
với các văn bản đã ban hành của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
›ộ, cơ quan ngang bộ... để bảo đảm sự phù hợp và thống nhất 
¿ề các vẫn đẻ nội dung và hiệu lực pháp lí của văn bản. 

Một điểm quan trọng nữa đẻ bảo đảm tính hợp pháp về nội 
lung cho văn bản pháp luật, đặc biệt với văn bản quy phạm 
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pháp luật là phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam 
kí kết hoặc gia nhập. Theo đó, các chủ thể khi ban hành văn 
bản pháp luật nói chung và văn bản quy phạm pháp luật nói 
riêng phải tìm hiểu, nghiên cứu các điều ước quốc tế để chuyển 
hoá cho phù hợp. 

Thư rư, văn bản pháp luật phải tuân thủ các quy định của pháp 
luật về thủ tục xây dựng, ban hành cũng như quản lí văn bản 

Văn bản pháp luật là nhóm văn bản có vai trò quan trọng 
trong hoạt động quản lí nhà nước cũng như quản lí xã hội. Do 
vậy, yêu cầu bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất trong hoạt động 
xây dựng và ban hành văn bản pháp luật là rất cần thiết. Với 
văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì quy trình xây dựng, 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm: lập chương trình 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; soạn thảo; thâm định; 
lấy ý kiến đóng góp; thâm tra; xem xét, thông qua; công bố văn 
bản quy phạm pháp luật. Việc tuân thủ những quy định vẻ trình 
tự, thủ tục trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của các chủ thê có thảm quyền theo luật định 
vừa là điều kiện để bảo đảm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, một nguyên tắc cơ bản trong quá trình xây dựng nhà 
nước pháp quyền, vừa góp phần nâng cao chất lượng văn bản 
quy phạm pháp luật được soạn thảo. Còn với văn bản áp dụng 
pháp luật và văn bản hành chính thủ tục ban hành trải qua những 
bước như: xác định vấn đề giải quyết, lựa chọn thẩm quyền giải 
quyết, lựa chọn quy phạm pháp luật để vận dụng, soạn thảo, 
trình, thông qua, kí, ban hành. 
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Thứ năm, văn bản pháp luật ban hành tuân thủ đúng những 
quy định của pháp luật về thể thức, kĩ thuật trình bày 

Trong hoạt động ban hành văn bản pháp luật, những quy 
định về thể thức và kĩ thuật trình bày đóng vai trò khá quan 
trọng. Thê thức là tập hợp các thành phần cấu thành thẻ thức 
văn bản như: quốc hiệu; tiêu ngữ; tên cơ quan ban hành văn bản; 
số, kí hiệu văn bản; tên loại văn bản; trích yếu nội dung; chữ 
kí; nơi nhận, sao văn bản. Hiện nay, thể thức và kĩ thuật trình 
bày văn bản pháp luật được quy định trong Nghị quyết số 
351/2017/UBTVQHI14 ngày 14/3/2017 của Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội quy định thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản quy 
phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch nước; Thông tư số 01/201 1/TT-BNV ngày 19/01/2011 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn 
bản hành chính... 

Đề văn bản pháp luật ban hành bảo đảm tính hợp pháp, chủ 
thể có thảm quyền khi ban hành văn bản cần chú ý cách thức 
trình bày theo quy định của pháp luật. Đồng thời, văn bản còn 
phải được trình bày theo bố cục, kết cấu phù hợp với hình thức 
và nội dung văn bản cần ban hành. 

1.2.3. Tiêu chí về tính hợp lí 

- Văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với thực tiễn 

Văn bản pháp luật được ban hành có nội dung phù hợp với 
điều kiện kinh tế - xã hội và đem lại hiệu quả tác động là mong 
muốn của cơ quan ban hành. Nội dung của văn bản pháp luật 
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội sẽ bảo đảm tính khả thi 
cho văn bản đó. Xem xét tính hợp lí của văn bản pháp luật khi 
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có nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội luôn cần 
thiết trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật. 

Văn bản pháp luật là một bộ phận cấu thành của hệ thống 
pháp luật, là yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng nên luôn có 
mối quan hệ biện chứng với điều kiện kinh tế - xã hội đang tồn 
tại khách quan. Nội dung văn bản pháp luật được coi là phù 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội khi được xem xét cụ thể ở 
những khía cạnh như phù hợp với kinh tế, văn hoá, đạo đức, 
phong tục và tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

Trước hết, nội dung văn bản pháp luật phù hợp với điều 
kiện kinh tế thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật 
với kinh tế. Theo đó, kinh tế giữ vai trò quyết định sự ra đời, 
tồn tại, phát triển cũng như quyết định về nội dung và hình 
thức của pháp luật. Mọi sự thay đổi của nền kinh tế sớm hay 
muộn đều dẫn đến sự thay đổi tương ứng đối với pháp luật. 
Ngược lại, pháp luật cũng có tính độc lập tương đối trong mối 
quan hệ với kinh tế. Pháp luật luôn có ảnh hưởng lớn đến sự 
phát triển của kinh tế. Bằng việc xây dựng, ban hành các văn 
bản pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, 
Nhà nước quản lí và tác động làm cho kinh tế vận hành theo 
đúng mục đích mà Nhà nước đặt ra. Sự ảnh hưởng của pháp 
luật đối với kinh tế có thể biểu hiện theo hai xu hướng hoặc là 
thúc đây sự phát triển kinh tế nếu pháp luật phản ánh đúng, đầy 
đủ và kịp thời tình hình kinh tế của đất nước hoặc sẽ kìm hãm 
sự phát triển của kinh tế nếu pháp luật phản ánh không phù 
hợp. Do vậy, khi đánh giá tính hợp lí của văn bản pháp luật, cơ 
quan ban hành văn bản cần xem xét sự phù hợp của nội dung 
văn bản pháp luật đó với các quy luật, yêu cầu phát triển nền 


31 


kinh tế của đất nước nói chung và nhu cầu điều chỉnh pháp luật 
đối với các quan hệ cụ thê trên từng lĩnh vực kinh tế nói riêng. 

Ngoài ra, văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với các 
quy phạm xã hội khác. Tính hợp lí của văn bản pháp luật còn 
được biểu hiện thông qua mối quan hệ giữa nội dung văn bản 
pháp luật với đạo đức, phong tục, tập quán tiến bộ. Mặc dù 
pháp luật là công cụ không thẻ thiếu để quản lí xã hội và có vai 
trò quan trọng đem lại hiệu quả quản lí cho Nhà nước nhưng 
lại không phải là công cụ duy nhất. Song song cùng tồn tại với 
pháp luật, các quy phạm xã hội khác trong đó có đạo đức, phong 
tục, tập quán cũng có vai trò điều chỉnh quan hệ xã hội. Đạo đức 
là hình thái ý thức xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh 
hành vi của mình cho phù hợp với chân, thiện, mĩ, để rèn luyện, 
tu dưỡng nhân cách. Phong tục, tập quán là quy tắc xử sự hình 
thành tự phát từ cộng đồng dân cư, được bảo đảm thực hiện 
bằng dư luận xã hội. Pháp luật và đạo đức, phong tục, tập quán 
cũñg có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại với nhau. 
Pháp luật góp phần giữ gìn và phát huy những chuẩn mực đạo 
đức, phong tục, tập quán tiến bộ, tốt đẹp của dân tộc. Nhiều quy 
tắc đạo đức đã được luật hoá để bảo vệ, giữ gìn truyền thống, 
tránh sự xuống cấp vẻ đạo đức. Đối với những quan niệm, quy 
tắc đạo đức cũ, lạc hậu, những phong tục, tập quán cỗ hủ, trái 
với sự tiến bộ của xã hội sẽ dần dần bị loại trừ. Như vậy, nếu 
pháp luật phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phong tuc, tập quán 
tiền bộ thì pháp luật dễ đi vào cuộc sống và có tính khả :hi, còn 
ngược lại pháp luật không phù hợp với những giá trị chuẩn 
mực đạo đức thì pháp luật khó được thi hành. 
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- Văn bản pháp luật bảo đảm về kĩ thuật trình bày 

Kĩ thuật trình bày được hiểu là những yếu tố mang tính k 
năng, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình soạn thảo văi 
bản, thông thường biểu hiện thông qua hai yếu tố sau: 

+ Sử dụng đúng quy tắc ngôn ngữ (tiếng Việt) 

Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng giúp chủ thể bai 
hành văn bản truyền tải toàn bộ ý tưởng tạo thành những qu\ 
định pháp luật. Vì vậy, ngôn ngữ sẽ tham gia vào tất cả các 
công đoạn trong quá trình ban hành văn bản đồng thời là yết 
tố có ảnh hưởng lớn tới chất lượng nội dung của mỗi văn bải 
sau khi được ban hành. Văn bản được coi là có kĩ thuật lập 
pháp bảo đảm khi đáp ứng được những yêu cầu về sử dụn; 
ngôn ngữ như: ngôn ngữ trong văn bản của Nhà nước là ngôi 
ngữ viết, là tiếng Việt và được Nhà nước sử dụng. Ngôn ng 
trong văn bản của Nhà nước là tiếng Việt nhưng có sự chuấr 
mực cao hơn tiếng Việt thông dụng thể hiện thông qua bố: 
yêu cầu: bảo đảm tính nghiêm túc, chính xác, phổ thông dí 
hiểu và thống nhất. 

+ Phân chia, sắp xếp nội dung văn bản logic, chặt chẽ 

Tính hợp lí của văn bản pháp luật còn được thê hiện thôn: 
qua kĩ thuật phân chia, sắp xếp nội dung văn bản logic, chặ 
chẽ với những cách thức sau: 

. Nội dung khái quát được trình bày trước nội dung cụ thê; nộ 
dung phỏ biến được trình bày trước nội dung ngoại lệ, đặc thù; 

. Nội dung quan trọng được trình bày trước nội dung £ 
quan trọng; 


. Quy định về quyên, nghĩa vụ được trình bày trước quy 
định về trình tự, thủ tục thực hiện; 

. Thủ tục diễn ra trước được trình bày trước, thủ tục diễn ra 
sau được trình bày sau (theo trình tự diễn biến của vấn đẻ). 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẠP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Trình bày định nghĩa và đặc điểm của văn bản pháp luật, 
cho ví dụ minh hoạ? 

2. Phân tích sự khác nhau giữa văn bản quy phạm pháp luật 
và văn bản áp dụng pháp luật? 

3. Trình bày tiêu chuẩn đánh giá tính hợp hiến và hợp pháp 
của văn bản pháp luật, cho ví dụ minh hoạ? 

4. Trình bày tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lí của văn bản 
pháp luật, cho ví dụ minh hoạ? 
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Chương 2 
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 


2.1. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT 

2.1.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ 
tục thông thường 

2.1.1.1. Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác 
định là thủ tục đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng trong quy 
trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây 
là giai đoạn cần có sự nghiên cứu kĩ lưỡng, nhằm xác định nhu 
cầu, tìm ra các chính sách, quy định pháp luật phù hợp đẻ giải 
quyết các vấn đề của xã hội và quản lí nhà nước. Vì vậy, đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải thật chi tiết, 
cụ thể, rõ ràng với những luận cứ khoa học và thực tế, có tính 
thuyết phục cao. 

Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải đáp 
ứng những yêu cầu sau: 

- Văn bản đề nghị ban hành phải nhằm đáp ứng yêu cầu 
quản lí nhà nước, giải quyết các vấn đề của xã hội và các vấn 
đề đó cần thiết phải điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật; 
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- Việc ban hành văn bản nhằm bảo đảm thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

- Văn bản đề nghị ban hành phải được đánh giá tác động 
các chính sách cơ bản và nội dung chính của văn bản; 

- Văn bản để nghị ban hành phải bảo đảm phù hợp với 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; 

- Văn bản đề nghị ban hành phải phù hợp với nội dung cam 
kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc 
có kế hoạch trở thành thành viên; 

- Các diều kiện bảo đảm thi hành văn bản phải được xác 
định rõ; 

- Việc ban hành văn bản phải bảo đảm tính khả thi. 

a) Các chủ thể có quyên đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật 

Xây dựng pháp luật là hoạt động vừa mang tính chính trị 
vừa có tính sáng tạo cao, có ý nghĩa quan trọng và cần có sự 
tham gia rộng rãi của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá 
nhân trong xã hội. Vì vậy, quyền đưa ra sáng kiến xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật được mở rộng tới các cơ quan, tô 
chức, cá nhân nhằm phát huy trí tuệ của cả xã hội trong việc 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

- Chính phủ, ủy ban nhân dân 

Tương tự như các quốc gia khác trên thế giới, ở nước ta, 
Chính phủ (cụ thể là các bộ, cơ quan ngang bộ), ủy ban nhân 
dân (các sở, phòng, ban) giữ vai trò chính trong việc đưa ra đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Điều này xuất phát 
từ nhiều lí do nhưng hai lí do quan trọng nhất là: 1) Các bộ, cơ 
quan ngang bộ, ở địa phương là các sở, phòng, ban có trách 
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nhiệm tô chức thực hiện pháp luật, thực hiện chức năng quản lí 
nhà nước về các ngành, lĩnh vực, do đó, hơn ai hết, đây là các 
cơ quan năm rõ những vấn đề bắt cập trong xã hội có liên quan 
đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Vì vậy, những cơ quan 
này có đủ cơ sở để xác định những quan hệ xã hội nào cần 
được điều chỉnh bằng pháp luật và điều chỉnh như thế nào là 
phù hợp; 2) Các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban có đầy 
đủ bộ máy để thực hiện. Theo quy định tại Điều 32 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ có 
trách nhiệm lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp 
lệnh về những vấn để thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình. Đề nghị của Chính phủ vẻ xây dựng luật, 
pháp lệnh do Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện trên cơ sở 
đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ. 

Ngoài đề nghị về xây dựng luật, pháp lệnh gửi cơ quan có 
thâm quyên tổng hợp, lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 
trình Quốc hội thông qua, Chính phủ cũng lập Chương trình xây 
dựng nghị định. Chương trình xây dựng nghị định do Văn 
phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có 
liên quan dự kiến trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tô chức, cá nhân. 

Thông thường, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
phạm vi ngành, lĩnh vực quản lí để điều chỉnh về những vấn đề 
liên quan đến việc quản lí ngành, lĩnh vực. 

Tương tự như vậy, ở địa phương ủy ban nhân dân ngoài việc 
lập đề nghị xây dựng nghị quyết cho hội đồng nhân dân còn tiền 
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hành lập kế hoạch xây dựng quyết định. Kế hoạch xây dựng 
quyết định do văn phòng ủy ban nhân dân phối hợp với sở tư 
pháp, phòng tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện. 

- Các cơ quan, tô chức, đại biểu Quốc hội 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 (Điều 84), các cơ quan, 
tổ chức, đại biểu có quyển trình dự án luật; gửi kiến nghị về luật, 
pháp lệnh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các chủ thể này 
bao gồm: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân 
dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung 
ương của tô chức thành viên của Mặt trận, đại biểu Quốc hội. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động 
của mình nếu phát hiện những vẫn đề chưa phù hợp giữa các 
văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn cuộc sống hoặc phát 
hiện những vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản 
quy phạm pháp luật cần phải có sự sửa đôi, bô sung, hoặc khi 
nhận thấy trên thực tiễn có những vấn đề chưa được văn bản 
quy phạm pháp luật điều chỉnh thì đều có quyền gửi kiến nghị 
về việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản đến các cơ 
quan có liên quan. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền gửi kiến nghị xây dựng 
luật, pháp lệnh, nghị định đến bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ quản lí hoặc phụ trách ngành, lĩnh vực bằng 
văn bản hoặc thông qua công thông tin điện tử của các cơ quan 
này. Trong trường hợp không xác định được địa chỉ cụ thê để 
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gửi kiến nghị thì cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị đến 
Bộ Tư pháp (đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh); sở tư 
pháp (đối với nghị quyết của hội đồng nhân dân) hoặc Văn 
phòng Chính phủ (đối với đề nghị xây dựng nghị định); văn 
phòng ủy ban nhân dân (nếu là quyết định). Những cơ quan 
này có trách nhiệm gửi kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đến bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, sở, 
phòng, ban có liên quan. 

b) Cơ sở của đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thường 
được các chủ thẻ tiến hành dựa trên những cơ sở sau để chứng 
minh sự cần thiết ban hành văn bản đó: 

- Cơ sở chính trị 

Căn cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; quy 
hoạch tổng thê phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh 
vực. Đây là cơ sở quan trọng định hướng cho công tác dự kiến 
xây dựng pháp luật. Các cơ quan cần nghiên cứu cụ thể nội 
dung các văn kiện của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội, phát triển ngành, lĩnh vực đẻ xác định những văn bản quy 
phạm pháp luật cần ban hành hay sửa đôi, bổ sung. 

Ví dụ: Thuyết minh về sự cần thiết ban hành Luật Thuế thu 
nhập cá nhân (thông qua năm 2007), cơ quan dự kiến xây dựng 
Luật có nêu: “Nghị quyết Đại hội Đảng IX và X đã xác định 
“Áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhát và thuận lợi cho 
mọi đối tượng chịu thuế, bảo đảm công bằng xã hội và tạo 
động lực phát triển” và “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
thuế theo nguyên tắc công bằng, thóng nhất và đông bộ... Điều 
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chỉnh chính sách thuế theo hướng giảm và ôn định thuế suất, 
mở rộng đối tượng thu, điều tiết hợp lí thu nhập”. Cụ thề hoá 
nghị quyết Đại hội Đảng, Bộ Chính trị đã thông qua Chiến 
lược cải cách thuế đến năm 2010, trong đó đặt ra yêu cầu: 
“Cần sớm xác định các bước đi thích hợp đề tăng tỉ trọng các 
nguôn thu trong nước cho phù hợp với tiễn trình hội nhập. Mở 
rộng diện thuế trực thu và tăng tỉ lệ thu từ thuế trực thu”. 

- Cơ sở thực tiễn 

Căn cứ vào thực trạng của quan hệ kinh tế - xã hội để phân 
tích sự cần thiết phải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
mới nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh. Dựa trên 
cơ sở điều tra, khảo sát thực tiễn, cơ quan đề nghị xây dựng 
văn bản phải chứng minh được nhu cầu điều chỉnh bằng pháp 
luật đối với quan hệ xã hội mới xuất hiện. Việc dự kiến xây 
dựng luật phải bám sát nguyên tắc pháp luật phải theo kịp cuộc 
sống và thúc đây sự phát triển của xã hội. 

Tuy nhiên, pháp luật không phải là công cụ duy nhất mà chỉ 
là một trong số các công cụ đẻ điều chỉnh xã hội. Vì vậy, nếu kết 
quả phân tích thực trạng quan hệ kinh tế - xã hội cho thấy những 
bất cập mà thực tiễn đặt ra có thể được xã hội tự điều chỉnh bằng 
những công cụ khác (đạo đức, tôn giáo, tập quán...) có hiệu quả 
hơn pháp luật, thì không nhất thiết phải sử dụng pháp luật để 
can thiệp vào sự bất cập đó. Chỉ khi pháp luật là công cụ điều 
chỉnh hữu hiệu, ưu thế hơn các quy phạm xã hội khác thì cơ 
quan, tô chức mới đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 


(1).Dẫn theo: Bộ Tư pháp, Dự án Tăng cường tiếp cận công lí và bảo vệ quyền 
tại Việt Nam, Số tay kĩ thuật soạn thảo, thâm định, đánh giá tác động của văn 
bản quy phạm pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 201 I, tr. 32. 
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- Cơ sở pháp lí 

Thông qua kết quả tổng kết, đánh giá thực trạng thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho thấy nhu cầu cần 
thiết sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành hoặc cần nâng cao giá 
trị pháp lí của văn bản hiện hành để đáp ứng yêu cầu của thực 
tiễn và yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật thì cơ quan, tổ 
chức sẽ đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa 
đổi, bố sung hoặc thay thế. Ngoài ra khi có luật, pháp lệnh mới 
được ban hành sẽ là cơ sở để tiếp tục ban hành những văn bản 
quy phạm pháp luật chỉ tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp 
lệnh. Đó cũng là một trong những cơ sở pháp lí để hình thành 
sáng kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Khi đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật hiện hành, 
cơ quan đề nghị cần hình dung được về mức độ sửa đổi, bổ 
sung để dự kiến hình thức văn bản cho phù hợp. Nếu các nội 
dung. dự kiến sửa đổi, bỗ sung không nhiều (khoảng dưới 20% 
dung lượng văn bản hiện hành), thì hình thức văn bản đề nghị 
xây dựng nên là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn 
bản hiện hành. Trong trường hợp các nội dung sửa đôi, bỗ sung 
dự kiến chiếm khoảng trên 20% tổng số dung lượng văn bản 
hiện hành, thì hình thức văn bản đề nghị xây dựng nên là văn 
bản mới thay thế. Tuy nhiên, tỉ lệ nêu trên chỉ là một khuyến 
cáo mà các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản có thể tham khảo, 
không phải là quy định bắt buộc. 

Cần lưu ý, trước khi đưa ra đề nghị xây dựng văn bản, dù đó 
là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều hay văn bản thay thế, cơ 
quan đề nghị cần có sự nghiên cứu thực tiễn kĩ càng, nhận dạng 
các nguyên nhân gây bất cập một cách chính xác, cụ thê. 
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Sau khi các hạn chế, bất cập đã được nhận dạng chính xác, 
các giải pháp dự kiến đưa ra đẻ giải quyết bất cập còn cần được 
đánh giá tác động về mọi mặt trên tông thể chung về kinh tế, 
xã hội để việc sửa đổi, bổ sung được tiến hành một cách toàn 
diện, đồng bộ, tránh tình trạng sửa đôi, bổ sung mang tính chắp 
vá, cục bộ, manh mún và vì vậy dẫn đến mâu thuẫn nhau. 

Trong trường hợp dự kiến sửa đôi, bổ sung về nội dung của 
văn bản có kèm theo việc sửa đổi vẻ hình thức pháp lí của văn 
bản (ví dụ như nâng văn bản hiện hành từ hình thức pháp lệnh 
lên thành luật), cơ quan đề nghị xây dựng văn bản cần thuyết 
minh rõ lí do vì sao cần có sự thay đổi về hình thức như vậy, 
đưa ra được những lí lẽ để chứng minh rằng, hình thức pháp lí 
của văn bản hiện hành chính là một trong những nguyên nhân 
gây nên bất cập của thực tiễn và sự thay đổi về mặt nội dung 
của văn bản tất yếu đòi hỏi một sự thay đổi về mặt hình thức. 

__ Bên cạnh đó, khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ quan đề nghị còn căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá 
tác động của các điều ước quốc tế và yêu cầu hội nhập quốc tế 
và khu vực. 

Hội nhập quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu, tác động mạnh 
mẽ đến quan hệ quốc tế nói chung và mỗi quốc gia trong đó có 
Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế 
ngày càng sâu rộng và hiệu quả thể hiện qua việc Việt Nam đã 
lần lượt trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan 
trọng; kí kết các điều ước quốc tế trên nhiều lĩnh vực, giúp nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Khi đã kí kết và 
gia nhập điều ước quốc tế, Việt Nam cũng như các quốc gia 
thành viên khác phải tuân thủ nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực 


42 


hiện các cam kết quốc tế. Nghĩa vụ quốc gia phải thực hiện 
nhưng thực hiện bằng cách nào, thực hiện trực tiếp hay gián tiếp 
hay kết hợp cả hai phương thức là tùy thuộc vào đặc thù của mỗi 
quốc gia. Ở Việt Nam, có những điều ước quốc tế được áp dụng 
trực tiếp nhưng đa phần điều ước quốc tế được chuyên hoá vào 
pháp luật quốc gia thông qua quy trình lập pháp. Vì vậy, yêu cầu 
nội luật hoá điều ước quốc tế cũng là một trong những cơ sở cho 
đẻ nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Với những cơ sở trên đây, các cơ quan nhà nước, tổ chức, 
cá nhân, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đưa ra 
đề nghị và thuyết minh cho sự cần thiết ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

c) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Trước khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật, các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng 
nhân dân thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

- Tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến đẻ nghị 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khảo sát, đánh giá thực 
trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật; 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan để 
hỗ trợ cho việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật; nghiên cứu thông tin, tư liệu, điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến 
đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong trường 
hợp cần thiết, yêu cầu cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan 
cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật; 
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- Xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tác động của chính 
sách. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lập đề nghị 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bởi thông qua việc phân 
tích và đánh giá tác động của chính sách, cơ quan, tổ chức và 
đại biểu Quốc hội có cơ sở để lựa chọn phương án tối ưu nhất 
giải quyết vẫn đề bất cập trong quản lí nhà nước. Với ý nghĩa 
chung nhất, đánh giá tác động pháp luật (RIA - Regulatory 
Impact Assessment) là một công cụ nâng cao chất lượng chính 
sách, nhằm giúp cải thiện môi trường thể chế thông qua một 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dựa trên bằng 
chứng. RIA là quy trình gồm các bước cụ thê, trong đó bao 
gồm cả quá trình tham vấn công chúng. Kết quả của quá trình 
này là một báo cáo RIA trình bày chỉ tiết các bằng chứng để 
chứng minh tính cần thiết của việc ban hành văn bản và cơ sở 
lựa chọn phương án chính sách tối ưu. RIA tập hợp và trình bày 
các chứng cứ để xác định việc lựa chọn chính sách có thể được 
ban hành và các ưu, nhược điểm của chúng. Mục đích cuối cùng 
của RIA là lựa chọn được các phương án chính sách phù hợp, 
khả thi nhất, dựa trên kết quả phân tích định tính và định lượng 
tác động tiềm tàng của các giải pháp chính sách dự kiến. Quy 
trình RIA sẽ buộc cán bộ soạn thảo phải giải đáp được những 
câu hỏi quan trọng như liệu vấn đề có nghiêm trọng đến mức 
đòi hỏi phải có sự can thiệp của Nhà nước hay không, có cần 
phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh không 
và nếu có thì phương án can thiệp nào sẽ tốt nhất để đạt được 
mục tiêu đặt ra. RIA cũng giúp cán bộ thẩm tra, thâm định hiểu 
sâu sắc hơn về nội dung cơ bản của dự thảo văn bản, tìm ra cách 
giải quyết vấn đề phù hợp, nhằm bảo đảm văn bản sẽ đem lại 
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cho xã hội lợi ích lớn hơn chi phí (bao gồm cả chỉ phí xây 
dựng và tổ chức thực hiện văn bản). Hiện nay, pháp luật quy 
định đánh giá tác động của dự thảo là nhiệm vụ bắt buộc đối 
với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chính sách mới. 

Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đẻ 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ: 

+ Vấn đề cần giải quyết; 

+ Mục tiêu của chính sách; 

+ Giải pháp đề thực hiện chính sách; 

+ Tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; 

+ Chỉ phí, lợi ích của các giải pháp; 

+ So sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; 

+ Lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lí do của việc 
lựa chọn; 

+ Đánh giá tác động thủ tục hành chính; tác động về giới 
(nếu có). 

- Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ quan có thẩm 
quyền thông qua; 

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật theo quy định của pháp luật; 

h Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan vẻ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tông 
hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; 

- Đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
không do Chính phủ hoặc ủy ban nhân dân trình thì cơ quan, 
tô chức, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đề 
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nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn có trách 
nhiệm lấy ý kiến của Chính phủ, ủy ban nhân dân và nghiên 
cứu, tiếp thu ý kiến. 

d) Nội dung của đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Sau khi có đầy đủ cơ sở cho đề nghị xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị sẽ soạn thảo 
văn bản đề nghị. Nội dung của văn bản đề nghị bao gồm: 

- Danh mục tên các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến 
ban hành cần được xác định trên cơ sở căn cứ vào yêu cầu 
quản lí nhà nước, nhu cầu điều chỉnh pháp luật và khả năng 
xây dựng pháp luật của các chủ thể trong quá trình tham gia 
xây dựng pháp luật. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật trong chương trình dài hạn hay ngắn hạn phải được xây 
dựng trên cơ sở hiện thực, bảo đảm tính khả thi, phải được xem 
xét, cân nhắc một cách cụ thể, phải tính đến mọi khả năng và 
tình hình thực tế của việc xây dựng pháp luật. 

- Dự kiến tên cơ quan soạn thảo dự án được xác định trên 
cơ sở quy định của pháp luật về thẳm quyền và khả năng thực 
tiễn phù hợp với những điều kiện xã hội của các cơ quan, tổ 
chức liên quan đến vấn đề được điều chỉnh. Cần xác định rõ cơ 
quan, tô chức được phân công soạn thảo đối với từng văn bản 
dự kiến được ban hành. Trường hợp dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật có sự tham gia soạn thảo của nhiều chủ thẻ thì cần 
xác định rõ chủ thể chủ trì soạn thảo và chủ thể tham gia phối 
hợp soạn thảo văn bản. 

- Dự kiến thời gian trình dự thảo văn bản cần được xác 
định trên cơ sở cân nhắc các điều kiện về thực tế của vấn đề 
được pháp luật điều chỉnh, qua đó xây dựng một kế hoạch hợp 
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lí về thời gian, tiến độ thực hiện, bảo đảm cho dự thảo văn bản 
được soạn thảo có chất lượng. 

- Dự trù kinh phí cho hoạt động ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật cũng là vấn để quan trọng cần đưa vào nội 
dung của đề nghị. Ở đây đòi hỏi phải tính đến khả năng tài 
chính và các điều kiện khác bảo đảm cho việc sau này đưa văn 
bản vào cuộc sống. 

Khi đề nghị đã được gửi đến cơ quan ban hành, cơ quan 
ban hành xem xét về sự cần thiết ban hành, về chính sách cơ 
bản của văn bản dự kiến và tiến hành các thủ tục thông qua đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

đ) Thủ tục lập đề nghị và lập chương trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật 

Tuỳ theo đề nghị được lập bởi Chính phủ, ủy ban nhân dân 
hay bởi các cơ quan nhà nước khác, tổ chức xã hội, đại biểu 
Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân mà thủ tục được tiến 
hành có sự khác nhau. 

- Đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
được lập bởi Chính phủ và ủy ban nhân dân, thủ tục đề nghị 
được tiến hành như sau: 

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, các sở, ban, ngành ở địa phương 
lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Cơ quan lập đề nghị đánh giá tác động và lấy ý kiến đóng 
góp cho đề nghị; 

+ Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
cho Bộ Tư pháp, sở tư pháp đẻ tiền hành thẩm định chính sách 
trong đề nghị. Nội dung thâm định tập trung vào những vấn đề sau: 
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. Sự cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đối 
tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật; 

. Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 

. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính 
sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội 
dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện 
chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật; 

. Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị 
xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

. Sự cần thiết, tính hợp lí, chỉ phí tuân thủ thủ tục hành 
chính của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật, nếu chính sách liên quan đến thủ tục hành 
chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, nếu chính sách liên quan 
đến vấn đề bình đẳng giới; 

. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật. 

+ Cơ quan lập đề nghị tiếp thu, chỉnh sửa và lập báo cáo 
giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan thâm định chính sách; 

+ Trình Chính phủ, ủy ban nhân dân xem xét, thông qua đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Thâm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban Pháp luật tập 
hợp và chủ trì thẩm tra. Đối với để nghị xây dựng nghị quyết 
của hội đồng nhân dân do Ban Pháp chế tập hợp và chủ trì 
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thâm tra. Nội dung thâm tra tập trung vào sự cân thiết ban hành, 
phạm vi. đối tượng điều chỉnh, chính sách cơ bản của văn bản, 
tính thống nhất, tính khả thi, thứ tự ưu tiên, thời điểm trình, 
điều kiện bảo đảm để xây dựng và thi hành văn bản. Hội đồng 
dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp luật, 
các ban của hội đồng nhân dân phối hợp với Ban Pháp chế trong 
việc thâm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật. Ủy ban Pháp luật giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Ban Pháp 
chế giúp thường trực hội đồng nhân dân lập kế hoạch xây dựng 
nghị quyết; 

+ Xem xét, thông qua dự kiến chương trình/kế hoạch xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do 
cơ quan nhà nước khác và đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng 
nhân dân lập (không phải Chính phủ, ủy ban nhân dân), thủ tục 
lập đề nghị gồm những bước sau: 

+ Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đại 
biểu Quốc hội có quyền tự mình hoặc đề nghị Văn phòng Quốc 
hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập 
pháp hỗ trợ việc lập văn bản kiến nghị vẻ luật, pháp lệnh, hồ sơ 
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;? 

+ Đánh giá tác động và lấy ý kiến đóng góp về chính sách 
trong đề nghị; 


(1).Xem: Khoản 3 Điều 33 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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+ Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
đên Ủy ban Pháp luật của Quôc hội, ban pháp chê của hội đồng 
nhân dân; 

+ Ủy ban Pháp luật, Ban Pháp chế tiến hành thâm tra đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Lập đề nghị về chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trình Quôc hội, hội đông nhân dân xem xét, thông qua. 

2.1.1.2. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

a) Thành lập ban soạn thảo 


Việc thành lập ban soạn thảo trước hết căn cứ vào tính 
chất, nội dung của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo 
quy định của pháp luật, các cơ quan, tô chức trình dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật thành lập ban soạn thảo. Tuỳ theo 
từng trường hợp, ban soạn thảo được các cơ quan khác nhau 
thành lập. Chẳng hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 
ban soạn thảo trong các trường hợp sau đây: dự án luật, pháp 
lệnh, dự thác nghị quyết có nội dung liên quan đến nhiều 
ngành, lĩnh vực; dự án luật của Quốc hội do Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội trình; dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do 
đại biểu Quốc hội trình. Hay đối với dự thảo nghị quyết của 
hội đồng nhân dân cấp tỉnh do ủy ban nhân dân trình hoặc do 
cơ quan, tổ chức khác trình theo sự phân công của thường trực 
hội đồng nhân dân. Cơ quan trình dự thảo nghị quyết tỏ chức 
việc soạn thảo hoặc phân công cơ quan soạn thảo. 

Thành phần ban soạn thảo gồm trưởng ban là người đứng 
đầu cơ quan chủ trì soạn thảo và các thành viên khác là đại 
diện các cơ quan, tổ chức hữu quan, các chuyên gia, các nhà 
khoa học. Chịu trách nhiệm trực tiếp soạn thảo dự thảo văn bản 
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là tổ biên tập. Đề bảo đảm chất lượng của dự thảo, thành phần 
tô biên tập bao gồm những chuyên gia có kiến thức khoa học 
pháp lí, có kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, có kiến thức 
về lĩnh vực chuyên môn thuộc nội dung của dự thảo văn bản. 
Trường hợp ban soạn thảo gồm nhiều cơ quan, tổ chức tham 
gia thì thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo là trưởng ban. 

Bên cạnh đó, khi xây dựng một số văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ quan chủ trì không phải thành lập ban soạn thảo mà chỉ 
do những công chức của cơ quan được giao soạn thảo thực hiện 
như thông tư của các bộ, quyết định của ủy ban nhân dân... 

b) Nhiệm vụ của ban soạn thảo 

Trong quá trình soạn thảo văn bản, ban soạn thảo có nhiệm vụ: 

- Xem xét, thông qua đề cương dự thảo, biên soạn và chỉnh lí 
dự thảo. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được thông qua hoạt động 
khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin tài liệu, ban soạn thảo 
tiến hành xây dựng đề cương dự thảo văn bản. Xây dựng đề 
cương dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là công đoạn có ý 
nghĩa quan trọng đối với kết cấu và nội dung của văn bản. 
Trong công đoạn này, đề cương dự thảo được xây dựng theo 
hai bước: đề cương sơ lược và đề cương chỉ tiết. 

Đề cương sơ lược, đề cương chỉ tiết có thể được giao cho 
một hoặc một nhóm chuyên viên trong đơn vị chủ trì soạn thảo 
(nếu như không thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập) hoặc 
thành viên của tô biên tập chuẩn bị nhưng đề cương phải được 
tô biên tập, ban soạn thảo, những người có liên quan tổ chức 
họp, cho ý kiến đề hoàn thiện. 
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Đề cương sơ lược cần xác định phạm vi điều chỉnh, những 
nội dung chính, những chính sách cơ bản, các chương, mục cần 
có trong dự thảo; kết cấu khung của dự thảo. Cơ sở của đề 
cương sơ lược cần căn cứ vào đề xuất xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và báo cáo nghiên cứu nhưng không đòi hỏi 
phải thật trung thành với đề xuất và báo cáo nghiên cứu vì 
trong quá trình nghiên cứu, có thể có những thay đôi. 

Đề cương sơ lược sẽ là cơ sở nền tảng đẻ xây dựng đề cương 
chỉ tiết. Không nên quy định thành các nội dung cụ thể của từng. 
điều khoản khi xây dựng đề cương sơ lược, đề cương chỉ tiết mà 
chỉ cần xác định các điều cần phải có trong các chương, mục 
của đề cương để mọi người góp ý. Bởi vì, nếu thiết kế thành các 
điều, khoản ngay từ đầu thì có thể lãng phí thời gian khi các 
điều, khoản đó bị bỏ đi trong quá trình thảo luận, góp ý. Tô 
trưởng tô biên tập có thể phân công cho từng thành viên tổ biên 
tập hoặc thành viên của nhóm làm việc tại cơ quan chủ trì soạn 
thảo đảm nhiệm soạn thảo một số điều, mục, chương của dự 
thảo. Tốt nhất là phân công cho người am hiểu lĩnh vực chuyên 
môn dự thảo các chương, mục liên quan đến lĩnh vực của họ. 

Trong quá trình soạn thảo đề cương sơ lược, đề cương chỉ 
tiết cần chú ý dựa trên báo cáo nghiên cứu để tránh bỏ sót 
những biện pháp, giải pháp, quy định cần thiết. 

Đề cương tốt sẽ là nền tảng cho dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật tốt; do đó, ngay từ trước khi xây dựng đề cương cũng 
có thể tiến hành khảo sát, đánh giá, tổng kết các vấn đề thực 
tiễn. Khi xây dựng đề cương, tô biên tập luôn chú ý đến các 
tiêu chí về chất lượng của một văn bản quy phạm pháp luật. 
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Đề bảo đảm tiến độ, chất lượng của công tác soạn thảo văn 
bản, trong quá trình xây dựng đề cương, ban soạn thảo sẽ có 
những báo cáo về diễn biến công. việc và xin ý kiến chỉ đạo của 
các cơ quan, các cấp có thâm quyên những vấn đề thuộc về quan 
điểm; xây dựng các nguyên tắc chỉ đạo cho việc soạn thảo, cũng 
như xác định rõ đối tượng và phạm vi điều chỉnh của dự thảo. 
Do có vai trò định hướng trong quá trình xây dựng dự thảo, 
cho nên việc hoàn thiện đề cương thường được thảo luận giữa 
các nhà khoa học và các chuyên gia quản lí để đưa ra những 
nguyên tắc chung chỉ đạo quá trình soạn thảo văn bản. Cuối 
cùng, đề cương được thông qua bởi cơ quan có thẩm quyền 
trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Sau khi đề cương được cấp có thâm quyền thông qua, ban 
soạn thảo tiến hành tổ chức việc soạn thảo văn bản. 

- Soạn thảo 

Quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một quá 
trình cần tới sự vận dụng tối đa vẻ trí tuệ, năng lực chuyên môn 
của tất cả các thành viên trong ban soạn thảo nhằm bảo đảm 
chất lượng về mọi mặt của dự thảo văn bản. Chính vì vậy, 
nhiệm vụ của ban soạn thảo trong giai đoạn này là rất quan 
trọng, đòi hỏi phải tập trung vào những vấn đề cơ bản, cụ thẻ là: 
xem xét, thông qua để cương dự thảo; thảo luận về chính sách 
cơ bản và những vấn đề thuộc nội dung dự thảo; thảo luận về 
dự thảo văn bản, tiếp thu ý kiến của cơ quar:, tô chức, cá nhân... 

- Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản 

Để bảo đảm cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phù 
hợp với đối tượng thi hành, pháp luật quy định các dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật phải được lấy ý kiến của các cơ quan, 
tô chức. cá nhân có liên quan. Tuỳ theo nội dung dự thảo văn 
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bản, pháp luật quy định cơ quan soạn thảo có thê tự mình quyết 
định việc lấy ý kiến hoặc bắt buộc phải lấy ý kiến những đối 
tượng nhất định. Ví dụ: Đối với dự thảo văn bản quy định các 
vấn đề liên quan đến quyên, lợi ích của doanh nghiệp thì cơ 
quan soạn thảo bắt buộc phải lấy ý kiến của Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC]). Trong trường hợp pháp 
luật không quy định bắt buộc thì cơ quan soạn thảo có quyền 
quyết định việc lấy ý kiến và chọn đối tượng đẻ lấy ý kiến. Tuỳ 
thuộc vào tính chất, nội dung, điều kiện thực tế, việc lấy ý kiến 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có thẻ được thực 
hiện bằng các hình thức: hội nghị, hội thảo; nghiên cứu, góp ý 
trực tiếp hoặc gửi thư tới ban soạn thảo; thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng. Đối với dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương, pháp luật quy định 
bắt buộc đăng tải dự thảo trên trang thông tin điện tử của cơ 
quan chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày để 
người dân đóng góp ý kiến. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp 
của các cơ quan, tô chức, cá nhân, cơ quan chủ trì soạn thảo 
chỉnh lí để hoàn thiện dự thảo. 

- Thảo luận về nội dung của dự thảo, tờ trình, nội dung giải 
trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, 
ban soạn thảo tiến hành tô chức nghiên cứu thông tin, chủ trương, 
chính sách của Đảng và tài liệu có liên quan đến dự thảo. 

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất 
của dự thảo với hệ thống pháp luật. 

- Bảo đảm tính khả thi của văn bản. 
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Kết quả của giai đoạn soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thải 
đã có dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh. 

2.1.1.3. Thâm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạn 
pháp luật 

Thẩm định, thâm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậ 
là thủ tục có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng văi 
bản quy phạm pháp luật. Hoạt động này được thực hiện bỏ 
một số cơ quan có thẩm quyền nhằm đánh giá một cách toài 
diện, khách quan dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cá: 
vấn đề: nội dung, hình thức, kĩ thuật pháp lí trước khi trình c‹ 
quan có thâm quyền thông qua. Hoạt động thâm định, thẩm tr: 
góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 
đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống phá) 
luật, đồng thời bảo đảm chất lượng và tính khả thi của văn bản 
Về bản chất, đây là những hoạt động kiểm tra trước văn bải 
quy phạm pháp luật. Hoạt động này có mục đích phát hiện đì 
xử lí kịp thời các khiếm khuyết của dự thảo văn bản quy phạn 
pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo. 

a) Thấm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

- Chủ thể tiến hành hoạt động thẩm định 

Theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp có trách nhiện 
thâm định dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, ngh 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (do Chính phủ trình) 
nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng ChínÌ 
phủ; vụ pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiện 
thâm định thông tư do các bộ, cơ quan ngang bộ này ban hành, 


35 


sở tư pháp có trách nhiệm thâm định dự thảo nghị quyết của 
hội đồng nhân dân (do ủy ban nhân dân trình), quyết định của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phòng tư pháp có trách nhiệm thâm 
định dự thảo nghị quyết của hội đồng nhân dân (do ủy ban 
nhân dân trình), quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức 
tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc do Bộ Tư pháp, 
sở tư pháp, phòng tư pháp chủ trì soạn thảo thì người đứng đầu 
những cơ quan này thành lập hội đồng thâm định. Hội đồng 
thầm định bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan, các chuyên 
gia, các nhà khoa học. 

- Nội dung hoạt động thâm định 

Việc thâm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
tập trung vào các vấn đề sau đây: 

+ Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với mục đích, 
yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây 
dựng luật, pháp lệnh đã được thông qua; 

+ Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo 
văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước 
quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên. Đây là phần đánh giá quan trọng nhất trong nội 
dung thâm định. Theo đó, ở nội dung thẩm định về tính hợp 
hiến, cần nêu rõ ý kiến đánh giá về các vấn đề sau đây của dự 
án, dự thảo: 

. Sự phù hợp giữa các quy định của dự án, dự thảo với quy 
định cụ thể, nguyên tắc, tinh thần của Hiến pháp về bản chất 
vủa Nhà nước. 
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. Sự phù hợp của các quy định của dự án, dự thảo với quy 
định cụ thê, nguyên tắc cơ bản, tỉnh thần của Hiến pháp về chế 
độ kinh tế. 

. Sự phù hợp giữa các quy định của dự án, dự thảo với quy 
định cụ thể, nguyên tắc cơ bản, tinh thần của Hiến pháp về 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

. Sự phù hợp giữa các quy định của dự án, dự thảo với quy 
định cụ thể, nguyên tắc cơ bản, tinh thần của Hiến pháp về vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước. 

Đối với nội dung thâm định về tính hợp pháp, cần nêu rõ ý 
kiến đánh giá về các vấn đẻ sau đây của dự án, dự thảo: 

. Sự phù hợp giữa hình thức, nội dung văn bản với thẩm 
quyền của chủ thể ban hành văn bản. 

. Sự phù hợp giữa nội dung dự án, dự thảo với quy định của 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có giá trị pháp lí cao 
hơn (trong trường hợp phát hiện dự án, dự thảo có quy định 
không phù hợp với quy định của văn bản có giá trị pháp lí cao 
hơn nhưng phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản 
lí nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm quyền và 
nghĩa vụ của công dân thì báo cáo thẩm định phải nêu rõ vấn đề 
này và đề xuất việc xin ý kiến của cơ quan có thâm quyên). 

. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản 
theo quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. 

Trong nội dung thâm định vẻ tính thống nhất, tính đồng bộ 
của dự án, dự thảo đối với hệ thống pháp luật, phải nêu rõ ý 
kiến đánh giá sự thống nhất giữa quy định của dự án, dự thảo 
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với các quy định của văn bản hiện hành khác do cùng cấp có 
thảm quyền ban hành về cùng một vấn đề. 

Trong trường hợp phát hiện quy định của dự án, dự thảo 
không thông nhất với quy định của các văn bản hiện hành khác 
do cùng cấp có thâm quyên ban hành về cùng một vân đề thì 
báo cáo thâm định phải phân tích lí do, ưu điểm, nhược điểm 
trong quy định của dự án, dự thảo và đề xuất phương án xử lí. 

Trong nội dung thâm định vẻ tính tương thích của dự án, 
dự thảo văn bản với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên, báo cáo thảm định phải nêu rõ ý kiến đánh giá về các vấn 
đẻ sau đây của dự án, dự thảo: 

. Mức độ chuyển hoá các quy định của điều ước quốc tế 
vào các quy định của dự án, dự thảo. 

. Những cản trở, khó khăn mà quy định của dự án, dự thảo 
có thể gây ra đối với việc thực hiện điều ước quốc tế và để xuất 
hướng giải quyết. 

. Sự phù hợp giữa quy định của dự án, dự thảo với quy định 
của các điều ước quốc tế có liên quan. Trong trường hợp phát 
hiện quy định của dự án, dự thảo trái hoặc không thống nhất 
với quy định của điều ước quốc tế thì báo cáo thẩm định phải 
nêu rõ vấn đẻ này và đề xuất hướng xử lí. 

- Sự phù hợp giữa nội dung dự án, dự thảo với các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam đã có kế hoạch tham gia. 


+ Sự cần thiết, tính hợp lí và chi phí tuân thủ các thủ tục 
hành chính trong dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản 
có quy định thủ tục hành chính. Thẩm định về sự cần thiết ban 
hành văn bản là việc đánh giá về nhu cầu, mức độ cần thiết phải 
đặt ra yêu cầu ban hành văn bản đề giải quyết các vấn đề của thực 
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tiên quản lí nhà nước. Việc đánh giá vẻ sự cần thiết ban hành văn 
bản tập trung vào cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn làm căn cứ 
cho việc ban hành văn bản. 

Theo đó, ý kiến đánh giá thẻ hiện ở các vấn đề sau đây: 

. Việc ban hành văn bản là nhằm thê chế hoá chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng; quy định chỉ tiết thi hành văn 
bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao hơn. 

. Việc ban hành văn bản là nhằm đáp ứng yêu cầu quản lí 
nhà nước, giải quyết các vấn đề đặt ra của xã hội. 

. Việc ban hành văn bản là nhằm giải quyết tình trạng pháp 
luật hiện hành chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng các 
biện pháp đó chưa đủ mạnh đẻ giải quyết vấn đề hoặc quy định 
không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. 

. Khả năng các quy định của dự án, dự thảo bảo đảm giải 
quyết vấn đề mà văn bản cần phải giải quyết nhằm thúc đây sự 
phát triển kinh tế - xã hội, cùng cỗ quốc phòng - an ninh, vị thế 
đối ngoại của đất nước. 

. Sự cần thiết của các chính sách, quy định mới trong dự án, 
dự thảo. 

Đối với tính hợp lí của dự thảo, cơ quan thẩm định tập 
trung vào những khía cạnh sau: 

. Sự phù hợp giữa quy định của dự án, dự thảo với điều 
kiện kinh tế - xã hội. 

. Sự toàn diện của các biện pháp, sự tương xứng, hợp lí của 
các chế tài trong dự án, dự thảo so với yêu cầu giải quyết vấn đề.. 

Trong trường hợp các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề của 
dự án, dự thảo gây tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã 


59 


hội, đến các đối tượng khác trong xã hội thì báo cáo thâm định 
phái nêu rõ vân đề này và đẻ nghị biện pháp khắc phục. 

. Có cơ chế bảo đảm thực thi theo hướng xác định rõ nhiệm 
vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục thực hiện. 

. Sự phù hợp giữa quy định của dự án, dự thảo với chủ 
trương cải cách hành chính. 

. Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định trong dự án, dự thảo 
để có thể hiểu đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện 
và áp dụng được ngay khi văn bản có hiệu lực thi hành mà 
không phải ban hành văn bản quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi 
hành, trừ trường hợp theo quy định tại khoản I Điều 11 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

. Sự phù hợp giữa các quy định của dự án, dự thảo với điều 
kiện thực tế về nguồn tài chính, nguồn nhân lực để thi hành 
văn bản; trình độ quản lí, trình độ dân trí. 

+ Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo 
đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Việc lồng ghép vấn đề bình đăng giới trong dự thảo văn 
bản, riếu trong dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn 
đẻ bình đăng giới; 

+ Ngôn ngữ, kĩ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

Trong nội dung thâm định về ngôn ngữ, kĩ thuật soạn thảo 
phải nêu rõ sự đánh giá vẻ các vấn đề sau đây của dự án, dự thảo: 

. Tính hợp lí, khoa học trong bố cục của dự án, dự thảo. 

. Việc sử dụng nhất quán các thuật ngữ chuyên môn trong 
hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Trường hợp trong dự án, 
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dự thảo sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, thuật ngữ giới hạn 
trong phạm vi điêu chỉnh của dự án, dự thảo thì các thuật ngữ 
này phải được giải thích rõ ràng. 

. Ngôn ngữ được sử dụng trong dự án, dự thảo phải rõ ràng, 
đơn nghĩa, dễ hiệu. 

. Tuân thủ thể thức, kĩ thuật trình bày văn bản theo quy 
định của pháp luật. 

b) Thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

- Chủ thê tiến hành hoạt động thâm tra 

Theo quy định của pháp luật,°) trách nhiệm thẩm tra dự án 
luật, pháp lệnh của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
thuộc về Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; dự thảo 
nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thuộc về 
các ban của hội đồng nhân dân. Ngoài ra, Văn phòng Chính 
phủ, văn phòng ủy ban nhân dân cấp tình, huyện có trách 
nhiệm thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính 
phủ, ủy ban nhân dân trình Quốc hội, hội đồng nhân dân ban 
hành hoặc văn bản do Chính phủ, ủy ban nhân dân có thảm 
quyên ban hành. 

- Nội dung của hoạt động thẩm tra? 

Cơ quan thâm tra tiền hành xem xét, đánh giá về những vấn 
đề sau: 

+ Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản. Tương tự 
hoạt động thâm định, thẩm tra về đối tượng, phạm vi điều 


(1).Xem: Điều 63, Điều 124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 201 5. 
(2).Xem: Điêu 65 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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chỉnh của văn bản là nhằm đánh giá vẻ các vấn đề liên quan 
đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản đó ở các góc độ: 
sự phù hợp giữa đối tượng với phạm vi điều chỉnh của dự án, 
dự thảo; sự phù hợp giữa đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự 
án, dự thảo với chính sách cơ bản của dự án, dự thảo; sự phù 
hợp giữa đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án, dự thảo với 
các quy định cụ thê của dự án, dự thảo. 

+ Nội dung của dự thảo văn bản và những vấn đề còn có ý 
kiến khác nhau, việc giao và chuẩn bị văn bản quy định chỉ tiết 
(nếu có). 

+ Sự phù hợp giữa nội dung của dự thảo văn bản với chủ 
trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính 
thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính 
tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

+ Tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản. 

+ Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính cho việc 
thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

+ Việc lồng ghép vấn đẻ bình đăng giới trong dự thảo văn 
bản, nếu có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 

+ Ngôn ngữ, kĩ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

Sau khi tiến hành thâm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật, cơ quan thâm định, thẩm tra phải thể hiện 
quan điểm về chất lượng của dự thảo trong báo cáo thâm định, 
thâm tra để cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh 
dự thảo trước khi trình chủ thê có thầm quyền ban hành. 
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2.1.1.4. Trình văn bản quy phạm pháp luật 

Khi có đủ cơ sở đánh giá mức độ hoàn thiện của dự thảo văn 
bản, cơ quan soạn thảo tiền hành thủ tục trình dự thảo đó đến cơ 
quan có thẩm quyền ban hành. 

Cơ quan trình có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình, bao gồm 
các văn bản sau: 

- Tờ trình; 

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

- Báo cáo thâm định của cơ quan tư pháp đối với dự thảo 
do Chính phủ, ủy ban nhân dân trình; ý kiến của Chính phủ, ủy 
ban nhân dân đối với dự thảo không do Chính phủ, ủy ban 
nhân dân trình; 

- Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, bản chụp ý 
kiến góp ý; 

- Báo cáo tông kết về việc thi hành pháp luật, đánh giá thực 
trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án, 
dự thảo; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

- Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đăng giới trong dự thảo; 

- Dự thảo văn bản quy định chi tiết và tài liệu khác (nếu có). 

2.1.1.5. Thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Đối với các dự thảo văn bản đạt chất lượng, cơ quan ban 
hành văn bản tiến hành thảo luận, chỉnh lí và thông qua theo 
quy định của pháp luật. Ví dụ: Trình tự xem xét, thông qua dự 
thảo quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện 
như sau: Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết trình dự 
thảo quyết định; đại diện cơ quan tư pháp phát biểu về việc _ 
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giải trình, tiếp thu ý kiến thâm định; đại diện văn phòng ủy ban 
nhân dân trình bày ý kiến; ủy ban nhân dân thảo luận và biêu 
quyết thông qua dự thảo quyết định...“ 

Đối với các dự thảo văn bản không đạt chất lượng, dự thảo 
văn bản được trả lại cơ quan soạn thảo để chỉnh sửa và tiếp tục 
hoàn thiện. 

Thủ tục thông qua văn bản được tiến hành theo hai cách, tùy 
thuộc vào cơ cấu tô chức và hoạt động của cơ quan ban hành văn 
bản. Nếu cơ quan ban hành văn bản hoạt động theo chế độ thủ 
trưởng cá nhân thì người đứng đầu cơ quan có quyền xem xét và 
thông qua dự thảo. Nếu cơ quan ban hành văn bản tổ chức và 
hoạt động theo chế độ thủ trưởng tập thẻ thì việc xem xét, thông 
qua dự thảo văn bản được tiến hành theo hình thức thảo luận tập 
thể và quyết định theo đa số. Khi thông qua văn bản, chủ thẻ có 
thâm quyền ban hành kí chứng thực vào văn bản đó. 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là thủ tục cuối cùng 
của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đây là 
hoạt động có vai trò chuyển tiếp trong việc điều chỉnh pháp 
luật từ khâu xây dựng văn bản đến khâu thực hiện văn bản và 
áp dụng pháp luật. Hoạt động này được ghi nhận bằng việc 
công bố văn bản theo những hình thức khác nhau đối với mỗi 
loại văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật bảo đảm tính công khai, minh bạch của 
pháp luật và là cơ sở pháp lí của việc thực hiện pháp luật. 

Tuỳ theo mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật, hoại động 
ban hành văn bản được thực hiện bằng những cách thức khác 


(1).Xem: Điều 132 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2UI 5. 
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nhau theo quy định của pháp luật như: đăng công báo (đối với 
văn bản của cấp trung ương và cấp tỉnh), đưa tin trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, lưu giữ trên mạng tin học 
diện rộng, niêm yết tại trụ sở cơ quan ban hành văn bản hoặc 
địa điểm do chính quyền địa phương quy định. 

2.1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ 
tục rút gọn 

- Các trường hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
theo thủ tục rút gọn: 

+ Trường hợp khẩn cấp theo quy - định của pháp luật vẻ tình 
trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, 
chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để 
giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết 
định của Quốc hội. 

+ Trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 
của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định. 

+ Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản 
quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

- Thâm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn: 

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc áp dụng 
trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội 
việc xây dựng, ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo 
trình tự, thủ tục rút gọn. 

+ Chủ tịch nước quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục 
rút gọn trong xây dựng, ban hành lệnh, quyết định của Chủ 
tịch nước. 
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+ Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, 
thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị định của Chính 
phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị 
quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong 
xây dựng, ban hành quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trình tự, thủ tục rút gọn được quy định như sau: 

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức việc soạn thảo. 

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo có thẻ tô chức lấy ý kiến cơ quan, 
tô chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản. Trong trường 
hợp lấy ý kiến thì thời hạn lấy ý kiến không quá 20 ngày. 

+ Trong thời hạn Ø7 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo 
văn bản, cơ quan thầm định có trách nhiệm thâm định dự thảo 
văn bản; cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm thẩm tra dự 
thảo văn bản. 

+ Cơ quan chủ trì soạn thảo trình dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật. Hỗ sơ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật theo trình tự, thủ tục rút gọn bao gồm những tài liệu sau: 

. Tờ trình về dự án, dự thảo. 

. Dự thảo văn bản. 

. Báo cáo thâm định đối với dự thảo nghị định của Chính 
phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo 


(I).Xem: Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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quyết định của ủy ban nhân dân; báo cáo thẩm tra đối với dự 
án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự 
thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị 
quyết của hội đồng nhân dân. 

+ Cơ quan ban hành xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

+ Người đứng đầu cơ quan ban hành kí chứng thực văn bản 
quy phạm pháp luật. 

2.2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN ÁP DỤNG 
PHÁP LUẬT 

Thủ tục xây dựng văn bản áp dụng pháp luật thông thường 
được thực hiện đơn giản hơn so với thủ tục xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật. Điều này xuất phát từ mục đích ban hành 
văn bản áp dụng pháp luật để giải quyết các loại việc cụ thể phát 
sinh trong thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục ban hành văn 
bản áp dụng pháp luật chủ yếu được quy định trong những văn 
bản quy phạm pháp luật điều chỉnh từng lĩnh vực thông qua thủ 
tục áp dụng pháp luật. Vì vậy trong một số trường hợp, thủ tục xây 
dựng văn bản áp dụng pháp luật hiện nay thường căn cứ vào thủ 
tục áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại việc nhất 
định. Để hoạt động ban hành văn bản áp dụng pháp luật vừa là 
hình thức thực hiện pháp luật, vừa là cách thức để Nhà nước tô 
chức cho các chủ thể có thâm quyền áp dụng pháp luật, đòi hỏi 
công tác xây dựng văn bản áp dụng pháp luật cần thực hiện theo 
những bước như: xác định thâm quyên và tính chất loại việc cần 
áp dụng pháp luật; lựa chọn quy phạm pháp luật tương ứng để 
giải quyết công việc, soạn thảo, thông qua, ban hành văn bản. 
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2.2.1. Xác định thẩm quyên giải quyết công việc cần áp 
dụng pháp luật và lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng 
pháp luật 

Có thể nói, xác định thẩm quyền giải quyết công việc cần 
áp dụng pháp luật và lựa chọn quy phạm pháp luật đẻ áp dụng 
pháp luật là việc cần thực hiện trước khi tiến hành hoạt động 
soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật. Trên thực tế, nội dung 
này thường được tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị soạn thảo 
văn bản áp dụng pháp luật. 

- Thấm quyên giải quyết công việc cần áp dụng pháp luật 

Để bảo đảm văn bản áp dụng pháp luật ban hành hợp pháp 
và phù hợp với yêu cầu quản lí nhà nước, đòi hỏi chủ thể ban 
hành văn bản áp dụng pháp luật phải xác định chính xác những 
nội dung có liên quan đến hoạt động áp dụng pháp luật. Bởi vì, 
áp dụng pháp luật trước hết là hoạt động thực hiện pháp luật của 
các chủ thể có thâm quyển. Do vậy, trong quá trình áp dụng 
pháp luật chủ thể có thâm quyền buộc phải ban hành các mệnh 
lệnh đề giải quyết công việc phát sinh trong hoạt động quản lí. 

Do văn bản áp dụng pháp luật được ban hành là để giải 
quyết những công việc cụ thẻ, nên trong quá trình áp dụng pháp 
luật cần phải xác định rõ: có những loại việc, nhóm việc nào xảy 
ra trong thực tiễn cần áp dụng pháp luật, và khi áp dụng pháp 
luật thì tương ứng với mỗi loại việc, nhóm việc sẽ sử dụng 
những nhóm mệnh lệnh cá biệt liên quan nào? Trong nhiều 
trường hợp có thể thấy, những nhóm mệnh lệnh này thường 
phản ánh các hoạt động thực tiễn có liên quan đến thâm quyền 
áp dụng pháp luật và các quy phạm pháp luật mà nó cụ thể hoá. 


6š 


Chăng hạn, để áp dụng pháp luật đối với nhóm việc quy 
định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc các 
đơn vị trực thuộc thường có các mệnh lệnh liên quan như: 
thành lập, sáp nhập, giải thẻ...; đối với nhóm việc về kỉ luật 
cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, nhóm 
mệnh lệnh cần xác lập là: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, 
buộc thôi việc... 

Như vậy, tính chất, nội dung các nhóm việc, loại việc phát 
sinh trong thực tiễn cần áp dụng pháp luật được đánh giá là 
quan trọng và cần thiết để xác định vấn đề cần áp dụng pháp 
luật là vẫn đề nào, có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của văn 
bản quy phạm pháp luật nào. Theo đó, việc chỉ ra thảm quyền 
giải quyết vấn đề bao gồm thâm quyền nội dung và thâm 
quyền hình thức thuộc chủ thể nào sẽ được xác lập dựa trên các 
quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
chủ thê trực tiếp giải quyết vấn đề đó. 

Thứ nhất, thằm quyền về nội dung trong Xóu động áp dụng 
pháp luật. 

Hiện nay, thẩm quyền áp dụng pháp luật thường được pháp 
luật thừa nhận thông qua việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của các chủ thể trong hoạt động quản lí nhà nước. 
Hướng quy định này hiện được coi là cách quy định gián tiếp 
về thẳm quyền áp dụng pháp luật và có tính chất phổ biến 
trong hoạt động áp dụng pháp luật tại nhiều cơ quan, tô chức. 
Điều này còn cho phép hiểu, đa số các chủ thể có thâm quyền 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng đồng thời có thâm 
quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật trong việc giải 
quyết các vấn đề theo nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy 
định. Cụ thể là Quốc hội, ngoài thẩm quyền ban hành văn bản 
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quy phạm pháp luật còn ban hành văn bản áp dụng pháp luật 
để giải quyết những loại việc có tính chất nội bộ liên quan đến 
nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: ra nghị quyết VỀ việc 
bầu, bãi nhiệm, nhiễm nhiệm... các chức vụ cao cấp của bộ 
máy nhà nước như: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao...;'' hay Chính phủ ban 
hành nghị quyết để áp dụng pháp luật trong trường hợp sáp 
nhập, phân chia, giải thể... các đơn vị hành chính hoặc các cơ 
quan trực thuộc Chính phủ.) 

Ngoài ra, đối với các chủ thể không có thâm quyền ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng vẫn được pháp luật 
trao thảm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật như thủ 
trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có thâm quyên chuyên 
môn ở địa phương (sở, ban, ngành...); các đơn vị sự nghiệp 
công lập (học viện, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện...); 
công chức thi hành công vụ... Trên thực tế, nhóm chủ thẻ này 
thường ban hành văn bản áp dụng pháp luật để thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn thông qua các quy định của pháp luật về 
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của nhóm các cơ 
quan chuyên môn ở địa phương, các đơn vị sự nghiệp nhà 
nước, hoặc doanh nghiệp nhà nước. Cụ thẻ là đề giải quyết các 
loại việc phát sinh trong nội bộ cơ quan như: tuyển dụng, điều 
động, khen thưởng, kỉ luật cán bộ, công chức, thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn hay thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp phải 
căn cứ vào các quy định của pháp luật quy định vẻ tổ chức và 
hoạt động của chính cơ quan ban hành văn bản áp dụng pháp 
luật và văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh công việc cần 


(1).Xem: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. 
(2).Xem: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 
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áp dụng. Do đó, trong nhiều trường hợp các quy định nà: trở 
thành cơ sở pháp lí quy định thâm quyền áp dụng pháp luậ của 
các chủ thể nêu trên. Như vậy, đê áp dụng pháp luật tronghoạt 
động quản lí nhà nước các chủ thê này thường lựa chọn hình 
thức văn bản áp dụng pháp luật là quyết định. 

Ví dụ: Giám đốc sở kế hoạch và đầu tư ban hành quyếtđịnh 
bô nhiệm trưởng phòng tô chức cán bộ sở kế hoạch và đâi tư; 
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành cuyết 
định kỉ luật đối với viên chức. 

Tuy nhiên, trong hoạt động ban hành văn bản áp dụng 2háp 
luật hiện nay, bên cạnh cách quy định theo hướng gián tiếp, 
pháp luật còn có những quy định trực tiếp về thẩm quyềr ban 
hành văn bản áp dụng pháp luật đối với một số chủ thẻ. Việc 
quy định một cách trực tiếp thẩm quyển áp dụng pháp luậthiện 
được pháp luật trao cho nhóm chủ thẻ là cán bộ, công chức nhà 
nước trong khi thi hành công vụ, cụ thể là: chủ tịch ủy ban 
nhân dân các cấp; thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở; quản 
lí thị trường; hải quan; công an nhân dân... 

Thứ hai, thâm quyền về hình thức trong hoạt động áp dụng 
pháp luật. 

Ngoài việc xác định đúng thâm quyền giải quyết nội dung 
loại việc cần áp dụng pháp luật, hoạt động áp dụng pháp luật 
còn đòi hỏi sự lựa chọn chính xác thẩm quyền về hình thức. 
Trong hoạt động ban hành văn bản áp dụng pháp luật, thâm 
quyền về hình thức được xác lập thông qua việc sử dụng tên 
loại văn bản để áp dụng pháp luật. Việc lựa chọn đúng tên loại 
văn bản pháp luật trong nhiều trường hợp còn cho phép xác 


(1).Xem: Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 
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định được những vấn đẻ thuộc nội dung của văn bản, cũng như 
thâm quyền ban hành văn bản. Chẳng hạn, toà án nhân dân ban 
hành bản án trong hoạt động xét xử: hội đồng nhân dân ban 
hành nghị quyết trong việc bầu thành viên ủy ban nhân dân 
cùng cấp; chiến sĩ công an nhân dân ban hành quyết định đẻ xử 
phạt vi phạm hành chính... Như vậy, xác định đúng thâm 
quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật giữ vai trò quan 
trọng bảo đảm cho quá trình áp dụng pháp luật thực hiện đúng 
quy định của pháp luật. 

- Lựa chọn quy phạm pháp luật đề áp dụng pháp luật. 

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của các sự việc phát 
sinh trong thực tiễn cần giải quyết bằng việc ban hành văn bản 
áp dụng pháp luật, chủ thê có thẩm quyên xem xét việc lựa 
chọn văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy phạm pháp luật 
điều chỉnh nội dung vấn đề để giải quyết. Theo đó, tương ứng 
với nội dung, tính chất của các nhóm công việc, chủ thể có 
thầm quyền sẽ lựa chọn và sử dụng các quy phạm pháp luật 
phù hợp để áp dụng pháp luật. Ví dụ: Để giải quyết nội dung 
công việc liên quan đến hoạt động sắp xếp, tổ chức nhân sự 
trong các cơ quan nhà nước như: điều động, bô nhiệm, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm... các chức vụ nhà nước, văn bản quy phạm 
pháp luật được lựa chọn để áp dụng pháp luật trong từng 
trường hợp là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật 
tương ứng, liên quan trực tiếp đến vấn đẻ cần áp dụng. Cụ thể 
là văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh các vấn 
đề liên quan đến việc sử dụng và quản lí cán bộ, công chức, 
viên chức như Luật Cán bộ, công chức... 

Với một số hướng quy định về thẩm quyền ban hành văn 
bản áp dụng pháp luật như trên đã cho thấy, để áp dụng pháp 
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luật trong việc giải quyết các công việc liên quan đến thâm 
quyền quản lí nhà nước, đòi hỏi các chủ thê phải lựa chọn chính 
xác quy phạm pháp luật tương ứng với loại việc cần áp dụng 
pháp luật, nhằm bảo đảm cho quá trình áp dụng pháp luật được 
thực hiện một cách hợp pháp và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

2.2.2. Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật 

Nội dung chứa đựng trong văn bản áp dụng pháp luật 
thường cụ thể, đơn giản và được xác định dựa trên các quy 
phạm pháp luật tương ứng. Trên thực tế, việc soạn thảo văn 
bản áp dụng pháp luật được thực hiện bởi đơn vị cấp dưới trực 
tiếp của chủ thể ban hành văn bản, hoặc trong một số trường 
hợp do cán bộ, công chức trực tiếp soạn thảo văn bản khi đang 
thi hành công vụ theo thẳm quyền hoặc theo quy định của pháp 
luật. Việc xác định trách nhiệm soạn thảo văn bản áp dụng 
pháp luật thường căn cứ vào nội dung của văn bản. Để nhận 
diện nội dung các vấn đề cần áp dụng pháp luật, người soạn 
thảo thường căn cứ vào các loại việc phát sinh trong nội bộ cơ 
quan, tổ chức; hoặc căn cứ vào thẩm quyền giải quyết công 
việc theo quy định của pháp luật, đồng thời qua đó xác định 
cách thức soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật. 

Về nguyên tắc, nội dung công việc thuộc cơ quan, đơn vị 
cấp dưới của chủ thể áp dụng có trách nhiệm tham mưu giúp 
việc, sẽ do cơ quan, đơn vị đó soạn thảo văn bản căn cứ tính 
chất, nội dung của vấn đề cần áp dụng pháp luật. Ví dụ: Để 
áp dụng pháp luật trong trường hợp bổ nhiệm nhân sự cấp 
phòng, thủ trưởng cơ quan sẽ trực tiếp giao phòng chức năng là 
phòng tổ chức cán bộ soạn thảo quyết định bổ nhiệm. 


(1).Xem: Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 1 10/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 
Chính phủ về công tác văn thư (được sửa đôi, bô sung năm 2010, 2018). 
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Khi soạn thảo văn bản, các chủ thể này phải xác định rõ hình 
thức cũng như nội dung của văn bản cần soạn thảo thông qua 
việc thu thập, xử lí các thông tin có liên quan. Từ đó xác định 
hướng lựa chọn các quy phạm pháp luật tương ứng đẻ áp dụng 
pháp luật. Chẳng hạn, quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh có nội dung điều động, luân chuyển cán bộ cấp tỉnh sẽ do 
sở nội vụ soạn thảo. Khi đó, văn bản quy phạm pháp luật tương 
ứng được lựa chọn để áp dụng pháp luật là nghị định của Chính 
phủ quy định nội dung có liên quan đến việc quản lí và sử dụng 
cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước hiện nay. 

Nếu nội dung công việc cần áp dụng pháp luật có tính chất 
phức tạp và tác động đến nhiều đối tượng, nhiều đơn vị phát sinh 
bên ngoài cơ quan, tổ chức (môi trường, giao thông, đất đai, đầu 
tư, khiếu nại, tố cáo...) thì trong quá trình soạn thảo văn bản, cơ 
quan, đơn vị soạn thảo phải tiến hành những hoạt động sau: 

- Tổ chức lấy ý kiến đối với cá nhân, tổ chức liên quan trực 
tiếp đến công việc áp dụng pháp luật. Thông thường hoạt động 
lấy ý kiến sẽ được thực hiện đối với những công việc có ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyển, lợi ích hợp pháp của nhiều đối 
tượng trong xã hội như: quy hoạch đất đai, điều chỉnh địa giới 
hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo... để bảo đảm nội dung 
văn bản phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, qua đó cơ quan soạn 
thảo lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất. \ 

- Xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ liên quan đến 
công việc nhằm bảo đảm ban hành văn bản áp dụng pháp luật 
chính xác. Hoạt động này thường được thực hiện trong một số 


(1).Xem: Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 
Chính phủ về công tác văn thư (được sửa đổi, bỗ sung năm 2010, 2018). 
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công việc như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà; cấp phép xây dựng; tố tụng hình sự, dân sự... 
Ngoài việc soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật theo cách thức 
tiến hành nêu trên, hiện nay pháp luật còn có quy định đối với 
trường hợp giải quyết một số loại việc đơn giản, đòi hỏi kịp thời, 
nhanh chóng thì cho phép chủ thể có thâm quyền là cán bộ, công 
chức trong khi thi hành nhiệm vụ soạn thảo và ban hành văn bản 
áp dụng pháp luật thực hiện theo thủ tục đơn giản (là việc hoàn 
chỉnh các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu cho 
sẵn). Ví dụ: Chiến sĩ cảnh sát ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hay môi trường... 
trong khi thi hành công vụ," hoặc chánh thanh tra sở, chánh 
thanh tra bộ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.” 
Mặc dù văn bản áp dụng pháp luật được soạn thảo để giải 
quyết các vấn đề thuộc phạm vi nội bộ một cơ quan hay tác động 
đến nhiều đối tượng, nhiều đơn vị bên ngoài cơ quan thì trong 
quá trình soạn thảo, chủ thể soạn thảo cần xuất phát từ tính chất 
của mỗi loại việc hoặc tình huống cụ thể để đưa ra hướng xác 
định chính xác, phù hợp với các nhóm đối tượng của văn bản. 
Ví dụ: Để bầu các thành viên ủy ban nhân dân, hội đồng nhân 
dân cùng cấp cần xác định một số nội dung liên quan đến các 
hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân 
trong việc bầu ủy ban nhân dân cùng cấp, cụ thê là: loại văn bản 
cần ban hành (nghị quyết), căn cứ pháp lí quy định thẩm quyền 
(Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015), mệnh lệnh cá 
biệt liên quan (bầu thành viên ủy ban nhân dân), đối tượng thực 


(1).Xem: Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 
(2).Xem: Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 
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hiện văn bản (các ban của hội đồng nhân dân) và thủ tục thông 
qua nghị quyết (biểu quyết theo đa số). 

2.2.3. Trình, thông qua, kí và ban hành văn bản áp dụng 
pháp luật 

Sau khi dự thảo văn bản áp dụng pháp luật đã được soạn 
thảo, cơ quan, đơn vị soạn thảo sẽ trình trực tiếp đến cơ quan, 
người có thẩm quyền ban hành văn bản. Thông thường, việc 
trình văn bản áp dụng pháp luật có sự khác biệt đối với mỗi 
nhóm công việc khác nhau. 

Thứ nhất, nêu văn bản giải quyết các vấn đề phát sinh trong 
nội bộ cơ quan, tổ chức thì chủ thể soạn thảo trực tiếp trình dự 
thảo văn bản đến chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản. Đa 
số khi trình dự thảo văn bản áp dụng pháp luật, cơ quan, đơn vị 
soạn thảo trình bằng tờ trình (nếu công việc quan trọng) hoặc 
công văn (ít quan trọng). Nếu chủ thể ban hành văn bản đồng ý 
với nội dung của dự thảo thì dự thảo đó được thông qua bởi thủ 
trưởng cơ quan ban hành văn bản. 

Thứ hai, nêu nội dung công việc áp dụng pháp luật đòi hỏi 
tính chất nhanh chóng, kịp thời hoặc thuộc thẩm quyển giải 
quyết trực tiếp của công chức thì cơ quan, đơn vị trực tiếp trình 
văn bản mà không cần tờ trình, công văn đẻ trình và công chức 
trực tiếp kí ban hành văn bản. 

Nếu chủ thể ban hành văn bản đồng ý với dự thảo được 
trình, sẽ tiến hành thủ tục thông qua văn bản đó. Có hai cách 
thông qua văn bản áp dụng pháp luật đó là thông qua bởi tập 
thể (nếu cơ quan ban hành văn bản hoạt động theo nguyên tắc 
tập thẻ) và thông qua trực tiếp bởi cá nhân thủ trưởng (nếu cơ 
quan hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng cá nhân trực tiếp 
chịu trách nhiệm). 
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Dự thảo văn bản áp dụng pháp luật sau khi thông qua sẽ 
được xác lập giá trị pháp lí bằng chữ kí của cấp có thẩm quyền 
và con dấu hợp thức của cơ quan ban hành văn bản. Văn bản 
áp dụng pháp luật được ban hành bởi cơ quan hoạt động theo 
nguyên tắc thủ trưởng tập thê hoặc thủ trưởng cá nhân. Do vậy, 
việc kí văn bản áp dụng pháp luật với các thê thức kí theo quy 
định hiện nay thường căn cứ vào tính chất loại việc cũng như 
vị trí của cơ quan ban hành văn bản. Theo đó, chức vụ của 
người kí luôn được ghi trước chữ kí và được trình bày theo các 
thể thức nhất định, phù hợp với cách thức thông qua và thẩm 
quyền của người kí văn bản, cụ thể là: 

- Đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thầm quyền kí tất cả các 
văn bản của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình kí thay (KT.) 
các văn bản áp dụng pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công 
phụ trách và một số văn bản thuộc thâm quyền của người đứng 
đầu. Cấp phó kí thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu 
cơ quan, tô chức và trước pháp luật. 

- Đối với cơ quan nhà nước hoạt động theo chế độ tập thể, 
việc kí các văn bản có nội dung quan trọng thuộc thâm quyền 
giải quyết phải được thảo luận tập thể và quyết. định theo đa số, 
người đứng đầu cơ quan thay mặt (TM:) tập thẻ lãnh đạo kí các 
văn bản của cơ quan mình. Cấp phó của người đứng đầu và các 
thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thẻ, kí 
thay người đứng đầu cơ quan những văn bản thuộc phạm vi 


(1).Xem: Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 
Chính phủ vê công tác văn thư (được sửa đôi, bô sung năm 2010, 2018). 
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được ủy quyền và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân 
công phụ trách.” 

Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan có thể giao cho chánh văn 
phòng, trưởng phòng hành chính, trưởng một số đơn vị kí thừa 
lệnh (TL.) đối với những văn bản có nội dung ít quan trọng. 
Việc giao kí thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế 
hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.!? 

Văn bản áp dụng pháp luật sau khi được chủ thể có thẩm 
quyền kí phải được vào số, đánh số, đóng dấu để theo dõi và 
sao gửi tới các đối tượng có liên quan. Việc ban hành văn bản 
áp dụng pháp luật thường được thực hiện bằng cách giao trực 
tiếp cho các đối tượng hoặc có thể gửi văn bản qua đường công 
văn tới đối tượng tiếp nhận văn bản. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Trình bày thủ tục đề nghị và soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật? 

2. Phân tích nhiệm vụ của cơ quan soạn thảo trong quy 
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật? 

3. Phân tích đối tượng và nội dung của hoạt động thẳm 
định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật? Nêu ý 
nghĩa của những hoạt động này? 

4. Phân tích thủ tục xây dựng văn bản áp dụng pháp luật và 
nêu sự khác biệt với thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật? 


(1).Xem: Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 
Chính phủ về công tác văn thư (được sửa đôi, bỗ sung năm 2010, 2018). 
(2).Xem: Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 1 10/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của 
Chính phủ về công tác văn thư (được sửa đỏi, bổ sung năm 2010, 2018). 
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Chương 3 
NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 


3.1. KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN 
PHÁP LUẬT 

Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng hàng đầu đẻ thể hiện ý 
chí của cấp có thảm quyên. Thông qua ngôn ngữ, chủ thê ban 
hành văn bản thể hiện ý chí của mình và qua đó người đọc văn 
bản tiếp nhận, thực hiện những hành vi cần thiết, phù hợp với 
văn bản đã nhận được, đáp ứng yêu cầu của chủ thể ban hành. 

Vì ngôn ngữ có vai trò rất quan trọng nên khi xây dựng văn 
bản pháp luật không thể không quan tâm tới vấn đề ngôn ngữ. 
Có thẻ nói, trình độ sử dụng ngôn ngữ của người soạn thảo văn 
bản có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc tới chất lượng của văn 
bản. Nhằm mục đích tạo ra những văn bản pháp luật gọn gàng, 
rõ nghĩa, dễ hiểu và dễ thi hành thì việc sử dụng các đơn vị 
ngôn ngữ trong quá trình xây dựng văn bản là một yêu cầu rất 
quan trọng đối với người soạn thảo. 

Hiểu một cách khái quát nhất, ngôn ngữ trong văn bản 
pháp luật là hệ thống những từ được kết hợp theo quy tắc 
trong tiếng Việt, được Nhà nước sử dụng để thể hiện nội dung 
các văn bản pháp luật. 

Là hình thức pháp lí đặc thù của quyết định quản lí nhà 
nước, văn bản pháp luật phải được thẻ hiện bằng ngôn ngữ 
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viết. Sử dụng ngôn ngữ viết, nhà quản lí có thẻ lựa chọn các từ 
ngữ có tính chính xác cao; lập các câu có kết cấu ngữ pháp 
chặt chẽ, hoàn chỉnh, nhờ đó có thể trình bày cụ thể, rõ ràng ý 
chí của mình và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thi hành 
văn bản nắm bắt được đúng đắn, đầy đủ nội dung của văn bản 
pháp luật. Đồng thời, cách thức thê hiện này cũng giúp các cơ 
quan nhà nước thuận lợi trong việc sao gửi, nghiên cứu, lưu trữ 
thông tin nhằm phục vụ hoạt động quản lí của mình. 

Văn bản pháp luật phải được viết bằng tiếng Việt, phải tuân 
theo những quy tắc chung của tiếng Việt. Sử dụng tiếng Việt 
để soạn thảo các văn bản pháp luật không chỉ là yêu cầu mang 
tính pháp lí mà còn là vấn đề khoa học, vì trong một quốc gia 
đa dân tộc và mỗi dân tộc lại có ngôn ngữ riêng như ở Việt 
Nam, tiếng Việt là tiếng được đại đa số người dân trên mọi 
miền đất nước biết đến. Tiếng Việt được quy định là quốc ngữ 
và được đưa vào giảng dạy trong giáo dục, vì vậy nó mang tính 
thông dụng, phổ biến. Văn bản pháp luật được soạn thảo bằng 
tiếng Việt thì mới có thể phổ biến tới nhiều người và nhiều 
người cùng hiểu được nội dung của văn bản, nhờ đó hiệu quả 
thực hiện văn bản cũng cao hơn. 

Hiện nay, pháp luật đã có quy định về việc sử dụng tiếng 
Việt để soạn thảo một số loại văn bản pháp luật. Với nhóm văn 
bản quy phạm pháp luật, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 quy định: Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm 
pháp luật là tiếng Việt. Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 
ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thê 


(1).Xem: Khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 20115. 
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thức và kĩ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước cũng quy định: 
Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản là tiếng Việt.”' Đồng thời, 
trong nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thông tư 
hướng dẫn về thê thức và kĩ thuật trình bày văn bản đều có quy 
định: Phông chữ sử dụng để trình bày văn bản phải là các 
phông chữ tiếng Việt? Như vậy, để soạn thảo các văn bản 
pháp luật trên máy vi tính, người soạn thảo chỉ được lựa chọn 
ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt. 

Pháp luật cũng quy định văn bản quy phạm pháp luật có thẻ 
được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số để tạo thuận lợi cho việc 
tuyên truyền, phô biến, thực hiện pháp luật nhưng không có 
nghĩa là được sử dụng tiếng các dân tộc thiểu số để soạn thảo 
văn bản pháp luật và bản dịch chỉ có giá trị tham khảo. 

Văn bản pháp luật là tiếng nói chính thức của cơ quan công 
quyên, đại diện cho Nhà nước. Vì vậy, ngôn ngữ trong văn bản 
pháp luật mang phong cách hành chính. Yêu cầu của phong 
cách hành chính đòi hỏi ngôn ngữ trong văn bản pháp luật phải 
trang trọng, điển hình và mang tính khuôn mẫu, được Nhà nước 
sử dụng chính thức. Đề diễn đạt các chủ trương, chính sách, các 
mệnh lệnh cụ thể phục vụ hoạt động công quyền, Nhà nước đặt 
ra những yêu cầu nhất định đối với hệ thống ngôn ngữ được sử 


(1).Xem: Khoản 1 Điễu 18. 

(2).Xem: Điều 4 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội 
vụ hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính; Điều 6Ø Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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dụng trong văn bản. Chính những yêu cầu đó đã tạo ra sự đặc 
thù của ngôn ngữ văn bản pháp luật, làm cho nó không hoàn 
toàn giống ngôn ngữ thông thường mặc dù nó xuất phát từ 
tiếng Việt. Có thê hiểu, ngôn ngữ sử dụng trong văn bản pháp 
luật là một bộ phận của tiếng Việt nhưng phải đạt được độ 
chuẩn mực cao hơn so với tiếng Việt thông dụng. 

3.2. YÊU CÀU ĐÓI VỚI NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN 
PHÁP LUẬT 

3.2.1. Bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan 

Tính nghiêm túc, khách quan của ngôn ngữ văn bản pháp 
luật được hiểu là việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản phải 
trang trọng, lịch sự, phi cá tính; vừa thể hiện rõ sự uy nghiêm 
của pháp luật đồng thời thẻ hiện sự tôn trọng đối với các đối 
tượng chịu sự tác động của văn bản. 

Ban hành văn bản là hình thức pháp lí quan trọng để các 
chủ thể quản lí thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong 
quá trình tiến hành hoạt động quản lí. Văn bản pháp luật không 
phải tiếng nói riêng của cá nhân nào mặc dù các văn bản có thể 
giao cho một hoặc một số cá nhân soạn thảo. Văn bản pháp 
luật thể hiện ý chí của một cơ quan, tổ chức, nhân danh Nhà 
nước nhằm giải quyết các việc công nên ngôn ngữ trong văn 
bản phải bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan. Điều này thể 
hiện được quyền uy của chủ thể quản lí và tính văn minh, lịch 
sự của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nếu ngôn ngữ trong văn - 
bản pháp luật thiếu tính nghiêm túc sẽ ảnh hưởng lớn đến sự 
trang nghiêm, uy quyền của người ban hành văn bản. Sự thiếu 
nghiêm túc của ngôn ngữ văn bản pháp luật còn tạo ra tâm lí 
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coi thường Nhà nước, coi thường pháp luật, đồng thời có thê 
ảnh hưởng tới tính chính xác của văn bản. Ngược lại, nếu ngôn 
ngữ được sử dụng trong văn bản pháp luật bảo đảm tính 
nghiêm túc, lịch sự sẽ tạo ra sự thiện chí và sự tự giác thực 
hiện ở người tiếp thu văn bản, nhờ đó pháp luật được tôn trọng. 

Yêu cầu bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan được biểu 
hiện ở tất cả các đơn vị ngôn ngữ trong văn bản. Việc sử dụng 
các từ khẩu ngữ, tiếng lóng (như “xin đều”, “xe dù”, “bến 
cóc”, “bảo kê”, “cơm đen”, “hàng trắng”...), từ thô tục, thể 
hiện thái độ thiếu nhã nhặn, châm biếm, miệt thị (chẳng hạn 
gọi bị cáo là y, thị, hắn...) hoặc các từ ngữ bộc lộ tình cảm, 
quan điểm cá nhân của người soạn thảo không phù hợp với 
văn phong hành chính - công vụ. Văn bản pháp luật cũng cần 
tránh lỗi hành văn tả cảnh, văn vần hay cách diễn đạt hình 
tượng với những biện pháp tu từ như trong văn chương 
(chẳng hạn: “cần phải huỷ bỏ lệnh “cắm chợ ngăn sông ” hoặc 
“cần nhanh chóng đẩy nước về sông để chắm dứt đợt úng lụt, 
cứu vẫn mùa màng, ôn định đời sống nhân dân trong huyện”); 
không dùng các kiểu câu cảm thán, nghỉ vấn. Bởi lẽ, điều này 
ảnh hưởng lớn tới tính chính xác về mặt nghĩa của từ cũng 
như không bảo đảm tính nghiêm túc, lịch sự của văn bản quản 
lí nhà nước. Văn bản pháp luật cần sử dụng lỗi hành văn nghị 
luận khách quan, nghiêm túc. 

3.2.2. Bảo đảm tính chính xác, rõ ràng 

Tính chính xác, rõ ràng của ngôn ngữ trong văn bản pháp 
luật được hiểu là các đơn vị ngôn ngữ được sử dụng đẻ truyền 
đạt thông tin trong văn bản phải bảo đảm thể hiện đầy đủ, đúng 
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đắn ý đồ của nhà quản lí để các nội dung trong văn bản được 
mọi đối tượng hiểu giống nhau, không cho phép có nhiều cách 
hiểu và cách giải thích khác nhau. Tính chính xác của ngôn 
ngữ văn bản pháp luật giúp cho việc thể hiện ý chí của Nhà 
nước được rõ ràng, tạo ra cho người tiếp nhận văn bản một 
cách hiểu chung, thống nhất về nội dung của văn bản. 

Nếu ngôn ngữ trong văn bản pháp luật được sử dụng thiếu 
chính xác có thể làm cho văn bản tối nghĩa, dẫn đến tình trạng 
người tiếp nhận văn bản không hiểu, do vậy không biết được 
mình cần phải làm gì và làm như thế nào để đáp ứng yêu cầu 
của văn bản. Mặt khác, sự thiếu chính xác trong việc dùng từ, 
sự lủng củng, thiếu mạch lạc trong việc diễn đạt câu... trong 
văn bản pháp luật có thể tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau về 
cùng một quy định; dẫn đến việc giải thích, áp dụng không 
thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu lực của văn bản và hiệu quả 
quản lí nhà nước. Việc sử dụng ngôn ngữ không chính xác khi 
soạn thảo văn bản pháp luật còn có thể tạo ra “kẽ hở” để các 
văn bản này bị lợi dụng. Có thể nói, không có lĩnh vực nào của 
đời sống xã hội mà việc sử dụng ngôn ngữ thiếu chính xác, 
diễn đạt thiếu mạch lạc, sự không ăn khớp giữa ngôn ngữ và ý 
tưởng lại có thể gây ra hậu quả trực tiếp và tai hại như trong 
lĩnh vực hành chính - pháp luật. Chính vì thế, Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã quy định: “Ngôn 
ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính 


xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu ”.t 


(1).Xem: Khoản I Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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Để bảo đám tính rõ ràng, chính xác của ngôn ngữ cần tránh 
sử dụng các từ nhiều nghĩa hoặc nghĩa không xác định, nên 
dùng các từ đơn nghĩa. Mỗi từ trong văn bản pháp luật phải thể 
hiện chính xác nội dung cần truyền đạt và chỉ được hiểu theo 
một nghĩa duy nhất, không làm phát sinh nhiều cách hiểu. 
Cách viết câu, lập đoạn cũng phải bảo đảm sự ngắn gọn, rõ 
ràng, diễn đạt mạch lạc, dễ hiểu, sử dụng lối trình bày trực tiếp; 
tránh việc dùng các từ thừa hay lối nói vòng, ân dụ... 

3.2.3. Bảo đảm tính phổ thông, thống nhất 

Tính phổ thông (tính thông dụng) của ngôn ngữ văn bản 
pháp luật được hiểu là ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên 
trên phạm vi toàn quốc. 

Văn bản pháp luật được ban hành để tác động đến các tầng 
lớp nhân dân trong xã hội. Trong khi đó, trình độ học vấn và nhận 
thức pháp luật giữa các vùng miễn và dân tộc có sự khác nhau. Vì 
vậy, tính phô thông của ngôn ngữ trong văn bản pháp luật sẽ giúp 
cho mọi người dễ dàng tiếp nhận được thông tin trong văn bản. 

Văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh các mối 
quan hệ xã hội phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của nhân 
dân, vì vậy ngôn ngữ của văn bản phải gần gũi với ngôn ngữ 
thông dụng trong nhân dân. Chỉ có bám sát ngôn ngữ phổ 
thông thì pháp luật mới có thể có tính chất đại chúng, dễ hiểu 
để mọi người dân đều có thẻ nắm bắt đầy đủ, đúng đắn nội 
dung văn bản, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
văn bản theo đúng yêu cầu của nhà quản lí. 

Mặt khác, ngôn ngữ văn bản pháp luật phải có tính thống 
nhất. Việc sử dụng ngôn ngữ thông dụng trong văn bản pháp 


85 


luật ở chừng mực nhất định đã mang lại tính thống nhất cho 
ngôn ngữ văn bản. Bên cạnh đó, yêu cầu về tính thống nhất 
của ngôn ngữ còn đòi hỏi các từ, thuật ngữ phải được sử dụng 
thống nhất trong từng văn bản riêng rẽ cũng như trong toàn 
bộ hệ thống văn bản pháp luật và trên phạm vi toàn quốc. Đó 
là điều kiện cần thiết để giúp cho mọi người có thẻ hiểu và 
thực hiện pháp luật thống nhất. Ngôn ngữ văn bản không 
thống nhất thì nội dung văn bản cũng không được hiểu thống 
nhất và tất nhiên văn bản pháp luật cũng sẽ được thực hiện 
theo những cách khác nhau. 

Để ngôn ngữ văn bản pháp luật bảo đảm tính thống nhất và 
thông dụng cần tránh sử dụng các từ ngữ địa phương (phương 
ngữ), từ cỗ; không sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành hay từ 
nước ngoài trong những trường hợp không thật cần thiết; ưu 
tiên sử dụng các từ ngữ quen thuộc, phù hợp với thời đại, dễ 
hiểu với các đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Đồng 
thời, cần chú ý sử dụng các từ, thuật ngữ cho có sự thống nhất 
trong cùng một văn bản và trong cả hệ thống văn bản pháp 
luật, không nên dùng nhiều từ khác nhau để chỉ một khái niệm 
trong cùng một văn bản; cùng một thuật ngữ được sử dụng 
trong các văn bản pháp luật khác nhau phải được hiểu theo một 
nghĩa giống nhau. Mặt khác, khi trình bày nội dung văn bản 
pháp luật cũng cần chú ý diễn đạt đơn giản, phù hợp với tư duy 
thông thường của người đọc. Điều này bảo đảm cho văn bản 
pháp luật có một kết cấu chặt chẽ, thống nhất khiến người đọc 
dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu và như vậy đã đáp ứng được yêu 
cầu về tính phổ thông. 
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3.3. SỬ DỰNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

3.3.1. Sử dụng từ trong văn bản pháp luật 

Hệ thống ngôn ngữ trong tiếng Việt bao gồm nhiều đơn vị 
khác nhau, trong đó “:ừ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa 
hoàn chỉnh và cấu tạo ôn định, dàng để đặt câu”. Sự kết hợp 
giữa các từ sẽ tạo thành các câu, sự liên kết nhiều câu sẽ tạo 
thành văn bản thông qua đơn vị trung gian là các đoạn. Như 
vậy, có thể thấy việc sử dụng từ giữ vai trò quyết định đến sự 
thành công của việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản nói chung 
và văn bản pháp luật nói riêng. 

Khi sử dụng từ tiếng Việt để hình thành các câu trong văn 
bản pháp luật, người soạn thảo văn bản cần lưu ý một số vấn 
đề sau: 

3.3.1.1. Lựa chọn và sử dụng từ chính xác 

Việc sử dụng từ chính xác được biểu hiện ở nhiều phương 
diện khác nhau: 

Thứ nhất, từ dùng trong văn bản pháp luật phải chính xác về 
chính tả. Chính xác vẻ chính tả là cách viết chữ được coi là 
chuẩn, theo nghĩa hẹp là cách viết các âm, vân, tiếng, từ; theo 
nghĩa rộng ngoài nội dung nói trên còn bao gồm cả cách viết 

. hoa, viết tắt, cách viết tên riêng tiếng Việt và tên riêng tiếng 
nước ngoài. Dùng từ chính xác về chính tả là điều kiện tiên 
quyết để bảo đảm được nghĩa cơ bản của từ. Nếu mắc lỗi chính 
tả trong văn bản pháp luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự chính 


(1).Xem: Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm 
từ điển học, Hà Nội, 2002, tr. 1072. 
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xác của nội dung văn bản, đồng thời có thê làm giảm uy tín của 
Nhà nước. Chăng hạn, “kiêm sát” là từ dùng đẻ chỉ công tác kiểm 
tra, giám sát của một cơ quan nhà nước (viện kiểm sát) lại viết 
thành “kiểm soát” là từ để chỉ hoạt động kiểm tra, xem xét những 
việc cụ thể trong phạm vi của chủ thể có thâm quyên (ví dụ: 
kiểm soát hành lí, kiểm soát giao thông, kiểm soát ô nhiễm...).“) 
Hay “công ti hợp danh” là một loại hình công ty được Luật 
Doanh nghiệp năm 2014 quy định” lại viết thành “công ti hợp 
doanh” là loại hình hoàn toàn không được Nhà nước quy định. 

Viết hoa đúng cũng là một biểu hiện của việc dùng từ chính 
xác, hơn thế nó còn góp phần thê hiện tính nghiêm túc của văn 
bản pháp luật. Cách viết hoa trong văn bản pháp luật phải tuân 
thủ những quy định thông thường của tiếng Việt, đồng thời 
Nhà nước cũng đã có những quy định cụ thể về cách viết hoa 
trong văn bản của các cơ quan nhà nước.?` Theo đó, một số 
trường hợp viết hoa thường gặp trong các văn bản pháp luật 
hiện hành được quy định như sau: 


- Tên người, tên địa danh: Viết hoa tất cả các chữ cái đầu 
của các âm tiết tạo thành tên riêng và không dùng gạch nối. Ví 
dụ: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Việt Nam, Hà Nội, Đà Lạt... 


(1).Xem: Viện Khoa học pháp lí, Bộ Tư pháp, Từ điển Luật học, Nxb. Tư pháp - 
Nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2006, tr. 441. 

(2).Xem: Điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

(3).Xem: Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn 
phòng Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/1998/QĐ-VPCP ngày 
22/11/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và Phụ lục VỊ: 
Viết hoa trong văn bản hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ). 
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- Tên đơn vị hành chính: Viết hoa chữ cái đầu tạo thành tên 
riêng đơn vị hành chính và không dùng gạch nối. Ví dụ: tỉnh 
Phú Thọ, huyện Gia Lâm, thành phố Nam Định...; trường hợp 
đặc biệt (tên riêng đơn vị hành chính là tên người, sự kiện lịch 
sử, con số hay tên thủ đô): Viết hoa chữ cái đầu của cả danh từ 
chung chỉ đơn vị hành chính đó. Ví dụ: Thủ đô Hà Nội, Thành 
phó Hỗ Chí Minh, Quận 5, Phường Tô Hiệu... 

- Tên riêng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các 
cơ sở đào tạo, đơn vị kinh tế...: Viết hoa chữ cái đầu trong cụm 
từ dùng làm tên và các chữ cái đầu trong các âm tiết chỉ tính chất, 
chức năng, nhiệm vụ tạo thành tên riêng đó. Ví dụ: Chính phủ, 
Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng 
chống lụt bão trung ương... 

- Các chức danh quan trọng của Đảng và Nhà nước, các 
chức vụ trong các cơ quan nhà nước: Viết hoa chữ cái đầu tiên 
của cụm từ chỉ chức danh đó. Ví dụ: Thủ tướng Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Tư 
pháp tỉnh Bắc Ninh... 

- Tên của các loại văn bản: Viết hoa chữ cái đầu của từ chỉ 
tên loại văn bản và từ chỉ tên riêng của văn bản trong trường 
hợp nói đến một văn bản cụ thể. Ví dụ: Luật Đất đai; Nghị 
quyết số... của Hội đồng nhân dân huyện...; Quyết định số... 
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh... 

Trường hợp viện dẫn các điều, khoản, điểm của một văn 
bản cụ thể: viết hoa chữ cái đầu của điều, khoản, điểm. 

Ví dụ: Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự. 

Viết tắt đúng cách cũng là một yếu tố bảo đảm cho việc 
dùng từ được chính xác về mặt chính tả. Khi soạn thảo văn bản 


89 


pháp luật, nói chung không nên viết tắt một cách tuỳ tiện, 
không được thay chữ viết bằng con số hay kí hiệu riêng. Trong 
văn bản pháp luật, từ viết tắt thường được sử dụng đề trình bày 
một số chỉ tiết thuộc về hình thức văn bản như kí hiệu văn bản, 
ví dụ: QĐ-UBND (Quyết định - Uỷ ban nhân dân) hay thê thức 
đề kí văn bản, ví dụ: KT. CHỦ TỊCH (KT = kí thay), TM. UỶ 
BAN NHÂN DÂN (TM = thay mặt); trình bày tên một cơ 
quan, tô chức hoặc một số thuật ngữ chuyên ngành hay những 
từ, cụm từ thông dụng, được sử dụng nhiều lần trong văn bản. 
Tuy nhiên, để bảo đảm sự chặt chẽ của văn bản, trong trường 
hợp thứ hai, các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được 
đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó. Ví dụ: hội 
đồng nhân dân (HĐND), văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 
Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA)... 

-Thứ hai, từ dùng trong văn bản pháp luật phải chính xác về nghĩa 

Việc hiểu chính xác nghĩa của từ (bao gồm cả nghĩa từ 
vựng và nghĩa ngữ pháp) để sử dụng đúng trong từng trường 
hợp cụ thể là điều kiện quan trọng để bảo đảm cho việc nắm 
bắt chính xác nội dung của văn bản. Nghĩa từ vựng được nêu 
trong từ điển, do vậy khi soạn thảo văn bản pháp luật cần có 
thói quen sử dụng từ điển thường xuyên để dùng từ đúng 
nghĩa với từng trường hợp cụ thể. Có như vậy từ dùng mới 
biểu đạt được chính xác nội dung người viết cần thẻ hiện. Ví 
dụ: Trong tiếng Việt, các từ “nhiệm vụ”, “trách nhiệm”, “bổn 
phận”, “nghĩa vụ” đều có nghĩa chung là “phần việc mình phải 
gánh vác, phải làm”, nhưng được dùng trong các trường hợp 
khác nhau. Trong đó, nhiệm vụ là “công việc phải làm, phải 
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gánh vác”) nhưng nhiệm vụ thường là phần việc cụ thể phải 
p p 


trực tiếp làm; trách nhiệm là “điều phải làm, phải gánh vác hoặc 
phải nhận về mình” nhưng thường dùng để nói vẻ phần việc 
trực tiếp phải để tâm đến với tư cách là một thành viên của một 
tập thê, một tổ chức xã hội; bổn phận cũng là “phần việc, phần 
trách nhiệm bản thân phải làm”) nhưng bổn phận thường dùng 
để nói về nhiệm vụ phải làm theo yêu cầu của đạo lí; nghĩa vụ 
thường dùng để nói về nhiệm vụ phải gánh vác đối với xã hội 
theo yêu cầu của đạo lí hoặc theo quy định của pháp luật. 

Mặt khác, để bảo đảm sự chính xác cho các từ được sử 
dụng, về nguyên tắc cần phải loại trừ hiện tượng mơ hồ về 
nghĩa của từ. Mỗi từ, mỗi chữ dùng trong văn bản pháp luật 
phải được hiểu và chỉ được hiểu theo một nghĩa nhất định. Vì 
vậy, trong văn bản pháp luật nên sử dụng các từ đơn nghĩa và 
nghĩa đã được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tượng từ đa 
nghĩa rất phô biến trong tiếng Việt. Khi sử dụng những từ này 
"để soạn thảo văn bản cần phải lựa chọn một nghĩa gần với 
nghĩa đen nhất và gắn vào đó những dấu hiệu nhất định để 
buộc người đọc chỉ được hiểu theo nghĩa đã được tiêu chuẩn 
hoá. Chính việc kết hợp giữa từ cần dùng với các từ khác để 
tạo thành câu sẽ giúp người đọc hiểu từ đó theo một nghĩa 
duy nhất mà người viết muốn dùng; tránh được tình trạng có 
nhiều cách hiểu khác nhau về cùng một quy định của pháp luật. 


(1).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1996, tr. 777. 

(2).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 1161. 

(3).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 112. 
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Ví dụ: Từ “thanh tra” có hai nghĩa: 1) Điều tra, xem xét để 
làm rõ sự việc (được sử dụng với tư cách của động từ); 2) 
Người làm nhiệm vụ thanh tra (được sử dụng với tư cách của 
danh từ). Khi quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan thanh tra huyện là: “4) Thanh tra việc thực hiện 
chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện, của uỷ ban 
nhân dân cáp xã”, với việc kết hợp giữa các từ ngữ khác, từ 
“thanh tra” được sử dụng với tư cách của một động từ và chỉ 
được hiểu theo nghĩa thứ nhất. 

Trường hợp dùng từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa thì phải 
giải thích theo nghĩa được sử dụng trong văn bản. Chăng hạn, 
trong ngôn ngữ thông dụng, từ “hàng hoá” rất quen thuộc với 
mọi người và được hiểu theo nghĩa rất rộng, là “sản vật dùng 
để bán nói chung”.Ẻ' Nhưng khái niệm “hàng hoá” trong Luật 
Hải quan năm 2014 lại chỉ được hiểu trong giới hạn phạm vi 
nhất định và được giải thích rõ tại khoản 6 Điều 4 của Luật 
này: “Hàng hoá bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo 
Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khâu Việt Nam được xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được lưu giữ trong địa bàn 
hoạt động hải quan”. 

Nếu sử dụng từ theo nghĩa ước lệ cũng cần nêu rõ trong 
văn bản. Ví dụ: “Thông tư này hướng dẫn về thể thức, kĩ thuật 
trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 
tưởng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 


(1).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 1034. 
(2).Xem: Điểm a khoản 2 Điêu 27 Luật Thanh tra năm 2010. 
(3).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 455. 
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văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Chính phú, bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với cơ quan, tô chức 
khác (sau đây được gọi tắt là văn bản)”.` Như vậy, trường 
hợp này, từ “văn bản” không được sử dụng theo nguyên nghĩa 
là “bản chép tay hoặc ¡n ấn với một nội dung nhất định, thường 
để lưu lại lâu dài”? mà được sử dụng theo nghĩa ước lệ, chỉ 
toàn bộ những văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thẻ đã 
nêu tại Điều trên. 

3.3.1.2. Lựa chọn và sử dụng từ bảo đảm tính thống nhất, 
phổ thông 

Thực tế cho thấy, các vùng dân cư khác nhau đôi khi sử 
dụng hệ thống ngôn ngữ không hoàn toàn giống nhau. Để bảo 
đảm cho mọi người hiểu và thực hiện thống nhất các văn bản 
pháp luật, trong trường hợp có sự không thống nhất về từ ngữ 
giữa các địa phương, cần sử dụng những từ ngữ phổ thông 
trong cả nước mà tiêu biểu là ngôn ngữ ở Thủ đô Hà Nội. Nếu 
văn bản do địa phương ban hành, để phù hợp với đối tượng tác 
động ở địa phương, có thê dùng ngôn ngữ địa phương nhưng 
khi cần phải có chú thích bằng từ ngữ chính thức chung cho cả 
nước (đặt trong dấu ngoặc đơn). 

Để bảo đảm tính phô thông trong ngôn ngữ văn bản pháp 
luật, người soạn thảo văn bản cần tránh sử dụng tiếng lóng, 
những từ địa phương (phương ngữ). Ví dụ: không viết “cấm 


(1).Xem: Điều I Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư 
pháp về thể thức, kĩ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản 
quy phạm pháp luật liên tịch. 

(2).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 1247. 
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quẹo trái”, “đèn báo thăng”, “nón bảo hiểm” (từ địa phương Nam 
Bộ) trong các văn bản pháp luật mà phải dùng “cắm rẽ trái”, 
“đèn báo phanh”, “mũ bảo hiểm” là từ phô thông trên cả nước. 

Văn bản pháp luật thường lựa chọn những từ ngữ chính xác 
về nội dung, trang trọng, trung hoà về sắc thái biểu cảm và 
được sử dụng thống nhất trong từng văn bản và trong cả hệ 
thống văn bản pháp luật. Đặc biệt, văn bản pháp luật thường sử 
dụng một lớp từ ngữ riêng (gọi là lớp từ hành chính hay thuật 
ngữ hành chính), bao gồm: tên gọi các cơ quan, tổ chức từ 
trung ương đến cơ sở (Chính phủ, bộ, uỷ ban nhân dân, sở, 
phòng, ban, công ti...); tên gọi các chức vụ của các cơ quan đó 
(Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, chủ tịch uỷ ban nhận dân, 
chánh văn phòng, giám đốc sở, trưởng phòng...); các hoạt 
động công vụ của các cơ quan, tổ chức (lập pháp, lập quy, ban 
hành, giải quyết, quy định, quyết định...). Các từ, ngữ nầy vừa 
thông dụng, dễ hiểu đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, vừa 
bảo đảm được sự trang trọng, lịch sự của các cơ quan quản lí. 

Đồng thời, văn bản pháp luật cũng nên sử dụng những từ 
ngữ trung tính (phi giới tính) để chỉ cả hai giới như: công dân, 
mọi người, công chức, viên chức, người lao động, người lái xe, 
người vi phạm... Ví dụ: Nên viết “thủ trưởng cơ quan” thay vì 
“ông/bà thủ trưởng cơ quan”, không dùng đại từ “anh” “chị” 
trong các quy định của văn bản pháp luật. 

Việc sử dụng một số nhóm từ đặc biệt cũng có ảnh hưởng 
không nhỏ tới tính phô thông, tính thống nhất của ngôn ngữ 
văn bản pháp luật. 

Trước hết là nhóm từ cổ. Trong tiếng Việt, có nhiều từ 
được sử dụng ở những giai đoạn lịch sử trước đây nhưng hiện 
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tại đã có các tư khác được hình thành để thay thế, do đó những 
từ cũ (được coi là từ cổ) không còn phù hợp nên ít được sử 
dụng. Ví dụ: Từ “hợp đồng” trong các văn bản hiện hành dùng 
để thay thế cho từ “giao kèo”, “khế ước” trong các văn bản 
trước kia. Văn bản pháp luật được ban hành nhằm điều chỉnh 
các quan hệ xã hội hiện tại hoặc giải quyết các công việc đang 
diễn ra. Đối tượng tác động của văn bản pháp luật là những cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong thời hiện Am. Như vậy, nếu sử 
dụng từ cô sẽ gây khó khăn cho người tiếp nhận văn bản, thậm 
chí có thể làm cho văn bản bị lạc hậu. Trong ngôn ngữ văn bản 
pháp luật, không sử dụng từ cô. Hàng loạt từ cô trước kia được 
thay thế bằng từ mới trong các văn bản pháp luật hiện hành: 
con ở - người giúp việc gia đình; người làm thuê - người lao 
động; tình tiết gia trọng - tình tiết tăng nặng... Trong trường hợp 
cần thiết phải sử dụng đến các từ, thuật ngữ cỏ, cần phải xác 
định rõ về nghĩa, tạo được cách hiểu thống nhất. Chẳng hạn, các 
thuật ngữ cổ như “bãi nại”, “tống đạt”, “thừa phát lại”... bắt đầu 
sử dụng lại trong hệ thống pháp luật nước ta sau một thời gian 
dài cũng phải được Nhà nước xác định nghĩa một cách rõ ràng. 
Cùng với nhóm từ cổ, việc sử dụng nhóm từ mới khi soạn 
thảo các văn bản pháp luật cũng cần phải rất thận trọng. Nhóm 
từ mới nói chung tính phổ biến chưa cao, độ ôn định về nghĩa 
chưa lớn nên không tuỳ tiện sử dụng trong các văn bản pháp 
luật. Thói quen tuỳ Điện dùng cách ghép chữ hoặc rút ngắn các 
cụm từ trong khi viết văn bản như “tai, tệ nạn xã hội”. “phối, 
kết hợp công tác”, “kích cầu du lịch”... có thể tạo ra những từ 
vô nghĩa hoặc nghĩa không xác định, đồng thời sẽ ảnh hưởng 
không nhỏ tới tính phô thông và đôi khi là cả tính nghiêm túc 
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của văn bản. Khi cần thiết phải sử dụng từ mới để nói về 
những hiện tượng mới phát sinh mà nhà quản lí cần điều chỉnh, 
cần phải quy định chính thức về nghĩa của từ để tạo ra cách 
hiểu và áp dụng thống nhất. 

Một nhóm từ khác cũng được sử dụng khá phô biến trong 
các văn bản pháp luật là từ Hán - Việt (từ Việt gốc Hán). Từ 
Hán - Việt chiếm số lượng đáng kê trong tiếng Việt và được sử 
dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như chính 
trị, kinh tế, văn hoá và đặc biệt là pháp luật vì một số lí do: thói 
quen của người soạn thảo văn bản; một số từ Hán - Việt có 
nghĩa trang trọng hơn từ thuần Việt tương ứng, đặc biệt là so 
với các từ thông tục; một số từ Hán - Việt biểu thị những nội 
dung mà trong tiếng Việt tương ứng với những từ nhiều âm tiết 
hoặc một tô hợp từ. 

Nhằm bảo đảm tính phổ thông của ngôn ngữ văn bản pháp 
luật và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, khi sử dụng từ 
Hán - Việt cần lưu ý một số điểm sau đây: 

Một là chỉ sử dụng từ Hán - Việt trong những trường hợp 
thật cần thiết, như khi: không có từ thuần Việt tương ứng để 
thay thế (ví dụ: tự do, hạnh phúc, cách mạng, nhân dân, kinh 
tế, đại hội...); có từ thuần Việt tương ứng nhưng nghĩa không 
khái quát, trang trọng bằng từ Hán - Việt (ví dụ: độc lập - đứng 
một mình); có từ thuần Việt tương ứng nhưng cấu trúc không 
gọn bằng từ Hán - Việt (ví dụ: Kết hôn - nam, nữ chính thức 
lấy nhau làm vợ, chồng; nghệ nhân - người chuyên là. nghề 
biểu diễn hay nghề thủ công, mĩ nghệ với trình độ lão luyện, 
tài ba); làm giảm tính chất tục tĩu, thiếu nhã nhặn của từ thuần 
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Việt; bảo đảm tính nghiêm túc, lịch sự trong các văn bản pháp 
luật (ví dụ: xây nhà hộ sinh; nghiêm cắm đại tiện, tiêu tiện ở 
nơi công cộng... ). 

Hai là khi sử dụng từ Hán - Việt, cần hiểu rõ ý nghĩa từ 
vựng của từ đê dùng đúng trong từng trường hợp cụ thẻ. Ví dụ: 
"sát nhập” và “sáp nhập”. “Sát” có nghĩa là giáp liền nhau; 
"sáp” có nghĩa là cắm vào, hợp vào làm một (trong tiếng Việt, 
nó hầu như không được dùng độc lập); “nhập” là vào. “Sáp 
nhập” có nghĩa khái quát là hợp lại làm một. Do đó, khi muốn 
thể hiện ý hợp nhất những tổ chức, đơn vị... nào đó làm một, 
thành một thê thống nhất thì dùng “sáp nhập” chuẩn xác hơn là 
dùng “sát nhập”: sáp nhập xã N và xã M thuộc huyện A 
thành xã NM, sáp nhập Uỷ ban Thẻ dục Thẻ thao, Tổng cục 
Du lịch và mảng văn hoá của Bộ Văn hoá và Thông tin thành 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch... 

Thói quen sử dụng từ điển tiếng Việt nói chung và từ điển 
Hán - Việt nói riêng sẽ giúp cho người soạn thảo văn bản pháp 
luật nắm được chính xác nghĩa của các từ để dùng từ đúng 
nghĩa từ vựng; mặt khác còn giúp phân biệt các từ Hán - Việt 
trùng âm với từ thuần Việt. Chẳng hạn: “yếu điểm” (từ Hán - 
Việt) là điểm chính, điểm quan trọng lại được sử dụng là “điểm 
yếu” (từ thuần Việt) có nghĩa là nhược điểm, chỗ còn yếu kém. 
Đồng thời, điều này còn giúp tránh được lỗi dùng thừa từ 
thường gặp, như: đường quốc lộ, nhà chuyên gia... 

Một nhóm từ quan trọng và không thẻ thiếu khi soạn thảo 


(1).Xem: Viện Ngôn ngữ học, Sổ tay đùng từ tiếng Việt. Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 2002, tr. 29. 


97 


văn bản pháp luật là các thuật ngữ chuyên môn. Thuật ngữ 
chuyên môn được dùng đẻ biểu thị một cách cô đọng và chính 
xác nhất những khái niệm có liên quan tới lĩnh vực chuyên 
môn nhất định. Mỗi thuật ngữ chuyên môn chứa đựng trong đó 
một khối lượng tri thức nhất định có nội dung sâu sắc hơn 
những từ ngữ thông thường. 

Tuy nhiên, nếu sử dụng rộng rãi loại từ này có thể làm cho 
văn bản trở nên khó hiểu đối với đại đa số nhân dân, ảnh 
hưởng trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả của văn bản. Khi sử dụng 
các thuật ngữ chuyên môn cần quán triệt phương châm sau: 

- Chỉ nên sử dụng trong các văn bản pháp luật khi đề cập 
tới những nội dung mang tính chuyên môn và đối tượng thi 
hành chủ yếu là những nhà chuyên môn. 

- Chỉ sử dụng những thuật ngữ chính thức, đã được Nhà nước 
xác định rõ ràng về nghĩa. Thông thường, thuật ngữ pháp lí được 
sử dụng trong các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là trong 
các văn bản luật, để tạo một cách hiểu thống nhất cho người 

' đọc, nhà làm luật ngay ở chương đầu của văn bản đã xác định rõ 
ràng về nghĩa của các từ, thuật ngữ được dùng trong văn bản. 

Ví dụ: Trong Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012, 
thuật ngữ “vi phạm hành chính” được nhà làm luật giải thích 
như sau: “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ 
chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lí nhà 
nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp 
luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính” (khoản I Điều 2). 

Đối với các văn bản áp dụng pháp luật, người soạn thảo 
văn bản tuyệt đối không được tự mình đặt ra những thuật ngữ 
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mới chưa từng được sử dụng trong các văn bản pháp luật trước 
đó, nghĩa chưa rõ ràng hoặc chưa được công nhận rộng rãi, vì 
sẽ không tạo được cách hiểu thống nhất cho những người sẽ 
tuân thủ hay áp dụng pháp luật. 

- Phải sử dụng đúng nghĩa mà Nhà nước quy định, tức là 
phải tuân thủ nội hàm của khái niệm cần sử dụng. Chẳng hạn, 
thuật ngữ “thời hiệu” và “thời hạn” trong xử lí vi phạm hành 
chính; “tội phạm” và “phạm tội” trong luật hình sự là hai thuật 
ngữ pháp lí khác nhau. Vì vậy, nếu dùng đồng nhất hai khái 
niệm này là không chính xác và có thể làm phát sinh nhiều vấn 
đề pháp lí phức tạp. Để bảo đảm tính thống nhất cho ngôn ngữ 
văn bản pháp luật, khi sử dụng các thuật ngữ chuyên môn phải 
bảo đảm sự thống nhất ở cả hai cấp độ: trong cùng một văn bản 
và trong cả hệ thống văn bản pháp luật. Tránh tình trạng thuật 
ngữ “trẻ em” được pháp luật hiện hành quy định “là người 
dưới 16 tuổi”? nhưng khi sử dụng trong văn bản, người soạn 
thảo lại đưa ra cách hiểu: trẻ em là những người chưa trưởng 
thành. Việc dùng nhiều từ khác nhau để chỉ cùng một khái 
niệm trong một văn bản pháp luật (ví dụ: hội đồng nhân dân, 
cơ quan quyên lực nhà nước ở địa phương, cơ quan dân cử ở 
địa phương) có thể gây khó khăn không nhỏ cho người tiếp 
nhận văn bản. Điều này vừa không bảo đảm tính thống nhất 
của việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luật vừa ảnh 
hưởng tới tính chính xác của thuật ngữ được dùng. 


(1).Xem: Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012; Bộ luật Hình sự năm 1999, 
sửa đổi, bổ sung năm 2009 (xem thêm Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018). 

(2).Xem: Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016. 
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Khi văn bản được gửi tới nhiều đối tượng có trình độ văn 
hoá, chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau, nên hạn chế việc sử 
dụng các thuật ngữ chuyên môn vì không phải mọi thuật ngữ 
đều dễ hiểu đối với mọi đối tượng. Thay vì cách viết: “Trên 
đây là những quy định về bảo vệ môi trường, Ủÿỷ ban nhân dân 
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tô chức cá nhân có liên 
quan nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc. Nếu ai cố tình vi 
phạm sẽ bị chế tài”, cần lựa chọn cách diễn đạt dễ hiểu hơn với 
những từ thông dụng “... Nếu ai có tình vi phạm, tuỳ tính ohất, 
mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lí hình sự theo quy 
định của pháp luật”. 

Trong trường hợp bắt buộc phải dùng những thuật ngữ 
không quen với người đọc thì cần có phần giải thích (đặt trong 
ngoặc đơn). Ví dụ: “Khi có những điều kiện nhất định do pháp 
luật quy định, người thuê nhà có quyền lưu cư (được ở lại nhà 
mình đã thuê theo hợp đồng với chủ sở hữu) với thời hạn 
không quá ba tháng khi hợp đồng thuê nhà đã hết hạn”. 

3.3.2. Sử dụng câu trong văn bản pháp luật 

Việc đặt câu trong văn bản pháp luật phải tuân theo quy tắc 
chung của tiếng Việt. Tuy nhiên, để bảo đảm các yêu cầu vẻ tính 
nghiêm túc, khách quan, tính chính xác cũng như tính thống nhất, 
phỏ thông của ngôn ngữ văn bản pháp luật, khi viết câu trong 
nhóm văn bản này cần đáp ứng một số vấn đề sau: 

3.3.2.1. Xác lập các câu ngắn gọn, rõ ràng 

Một yêu cầu cơ bản trong cách hành văn của văn bản pháp 
luật là phải ngắn gọn, rõ ràng. Văn bản pháp luật có ngắn gọn 
mới dễ hiểu và dễ thi hành. Nếu viét những câu dài có thể gây 
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sự khó hiểu và dễ mắt đi tính chính xác của văn bản. Chính vì 
vậy, nên viết những câu ngăn, đủ hai thành phần nòng cốt (chủ 
ngữ và vị ngữ) để bảo đảm tính nghiêm túc, sự chính xác cho ý 
cần diễn đạt. Nên sử dụng câu thuận (câu có chủ ngữ đứng 
trước, vị ngữ đứng sau) để người đọc văn bản dễ tiếp thu. Ví dụ: 
“Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định 
theo đa số”.) Tuy nhiên, trong văn bản pháp luật vẫn có thẻ 
chấp nhận những kiểu câu khuyết chủ (chủ ngữ ân). Ví dụ: 
“Nghiêm cắm phân biệt đối xử về giới”. 

Đề viết được các câu rõ nghĩa, trước hết câu đó phải có đủ 
những từ cần thiết để thể hiện một nội dung trọn vẹn, rõ ràng. 
Chẳng hạn, các văn bản luật Việt Nam hiện hành khi quy định 
về độ tuổi để các đối tượng tác động được thực hiện một hành 
vi nào đó thường dùng hai cách viết “từ... tuổi trở lên” hoặc 
“từ đủ... tuổi trở lên” tạo nên hai thời điểm tính tuổi khác hẳn 
nhau trong thực tế áp dụng pháp luật. 

Đồng thời người viết cần nắm vững cách thức kết hợp các 
từ để tạo thành câu đúng ngữ pháp và thể hiện đúng mục đích 
của chủ thể ban hành văn bản. Ví dụ: Các cách kết hợp từ sau: 
“Cám họp chợ trên đường bộ” (từ phủ định + hành vi) hoặc 
“không được họp chợ trên đường bộ” (từ phủ định + hành vi) 
tạo nên những câu đúng ngữ pháp và rõ nghĩa, giúp người đọc 
hiểu đúng ý đồ của người viết. Tuy nhiên, trong trường hợp 
“Cấm không được họp chợ trên đường bộ”, người soạn thảo sử 


(1).Xem: Khoản 3 Điều 5 Luật Tổ chức chính quyển địa phương năm 2015. 
(2).Xem: Khoản 3 Điều 26 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2013. 
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dụng cách viết “phủ định của phủ định” khiến người đọc có thê 
khẳng định theo chiều ngược lại: Được họp chợ trên đường bộ. 

Với nhóm văn bản quy phạm pháp luật, một số quy tắc 
dùng từ và diễn đạt sau đây cần được đặc biệt chú ý để cho văn 
bản soạn thảo đạt độ chính xác cao, mặt khác thể hiện rõ tính 
nghiêm khắc, quyền uy của pháp luật: 

- Khi nêu các giả định trong các quy phạm pháp luật thì 
nên dùng các cụm từ thể hiện khả năng chứ không dùng các từ 
hoặc cụm từ biểu đạt một sự khẳng định tuyệt đối. Các từ, ngữ 
thích hợp nhất và được dùng phổ biến nhất là: nếu, khi, trong 
trường hợp, hoặc, hay... Việc sử dụng các từ, ngữ này cũng cần 
phải linh hoạt đẻ tránh lặp lại trong một quy định. 

- Khi quy định những xử sự mà chủ thể có nghĩa vụ phải 
thực hiện hoặc không được thực hiện thì không nên dùng các 
từ “nên” hay “không MEN “cân” mà dùng các từ: phải, có nghĩa 
vụ, có trách nhiệm, cấm, nghiêm cấm, không được... 

- Khi quy định những xử sự mà chủ thể có thể lựa chọn 
thực hiện hay không thực hiện thì dùng: có quyền, được quyên, 
được, được phép... 

Việc sắp xếp trật tự các từ trong câu sao cho thật chặt chẽ, 
logic cũng là một điều kiện quan trọng để bảo đảm sự chính 
xác, rõ ràng về nghĩa của các câu viết. 

Sử dụng đúng các từ nối giữa các thành phần câu cũng là 
cách đề diễn đạt rõ ràng, chính xác ý đồ của nhà quản lí. Chẳng 
hạn, trong các văn bản quy phạm pháp luật, từ nối “và” được 
sử dụng để nối giữa nhiều điều kiện đồng thời được đưa ra 
trong một quy định hoặc một sự việc mang tới đồng thời nhiều 
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hậu quả pháp lí... Ví dụ: “Wgười bị buộc tội được coi là không 
có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và 
có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật”.°" Từ 
nối “hoặc” được sử dụng nếu trong một quy định đưa ra nhiều 
điều kiện mang tính loại trừ lẫn nhau hoặc một sự việc mà chỉ 
xảy ra một hậu quả pháp lí trong số nhiều hậu quả pháp lí có 
thê xảy ra. Ví dụ: “Người nào đưa hồi lộ mà của hối lộ có giá 
trị từ hai triệu đông đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai 
triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm 
nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm ”.® 

3.3.2.2. Sử dụng một số kĩ thuật đặc thù khi viết những 
câu dài 

Trong trường hợp phải viết những câu dài, nhiều vé, nhiều 
bộ phận, người viết văn bản cần lưu ý tách các về câu, các bộ 
phận của câu theo những khuôn mẫu nhất định, như: dùng các 
cặp từ liên kết “tuy - nhưng”, “nếu - thì”, “không những - mà 
còn”... trong những văn bản viết theo “kết cấu văn nghị luận” 
(như chỉ thị); dùng các dấu câu, đặc biệt là dấu chấm phẩy (;) 
tách thành nhiều đoạn trình bày theo mẫu có sẵn trong các văn 
bản viết theo “kết cấu điều khoản” (như luật, pháp lệnh, nghị 
định, quyết định...). 

-_ Ví dụ: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh A, 

câu trong quyết định này được viết như sau: 


(1).Xem: Khoản 1 Điều 31 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2013. 

(2).Xem: Khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2009). 
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CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày l3 tháng lI năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 
của Chính phủ quy định vê tuyên dụng, sử dụng và quản lí công chức; 

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ- BTP ngày 01 tháng 8 năm 2006 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở 
Tư pháp; 

Xét đề nghị của Giám đóc Sở Nội vụ, 


QUYÉT ĐỊNH: 


Xét về cầu trúc ngữ pháp, toàn bộ nội dung quyết định trên 
đây chỉ là một câu, trong đó “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh” 
là chủ ngữ, “Quyết định” là vị ngữ, các điều khoản là bỗ ngữ, 
các bộ phận đồng chức “căn cứ”, “xét đề nghị” là trạng ngữ 
của câu. Trong “câu” trên có rất nhiều câu hoàn chỉnh. Đây là 
cách đặt câu đặc trưng trong văn bản pháp luật, đặc biệt là các 
văn bản pháp luật viết theo “kết cấu điều khoản”. 

Trong những câu dài thì không nên liệt kê và tách biệt các 
nội dung bằng dấu câu (liệt kê theo hàng ngang), mà nên tách 
câu thành những đoạn ngắn phản ánh những nội dung độc lập 
để đánh số riêng (liệt kê theo hàng dọc). Phương pháp trình 
(1).Trong cuốn “Soạn thảo luật pháp vì tiến bộ xã hội dân chủ” (tr. 287), các tác 
giả nước ngoài gọi đây là “sử dụng việc chia cột”; còn trong bài viết “Một số 


vấn để khác về kĩ thuật soạn thảo” (đăng trong Thông tin Khoa học Pháp lí số 
3/1999), GS.TS. Lê Hồng Hạnh gọi cách này là "sử dụng kĩ thuật trình bày so le”. 
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bày này giúp giảm bớt các từ ngữ trùng lặp, làm cho nội dung 
văn bản được thể hiện một cách ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiệu; tăng 
khả năng nắm bắt nhanh cho người đọc văn bản. Chẳng hạn, 
cách liệt kê theo hàng ngang trong quy định sau đây đã tạo sự 
trùng lặp làm nội dung điều khoản dài dòng và khó nắm bắt: 

“Phạt tiền từ 5.000.000 đông đến 7.000.000 đồng đối với 
người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm 
sau đây: 

.4) Buông cả hai tay khi đang điều khiển xế; dùng chân 
điêu khiên xe; ngôi về một bên điêu khiên xe; năm trên yên xe 
điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy, quay 
người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt để điều 
khiển xe”. 

Nếu sử dụng cách thức liệt kê theo hàng dọc, quy định trên 
có thể được diễn đạt ngắn gọn, chính xác hơn mà vẫn không 
làm thay đổi nội dung: 

'_“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với 
người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Điều khiển xe trong các tư thế: 

- Buông cả hai tay; 

- Dùng chân; 

- Ngồi về một bên; 

- Nằm trên yên; 

- Quay người về phía sau; 

- Bịt mắt. 


(1).Xem: Điểm a khoản 7 Điều 6 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt. 


105 


b) Thay người điều khiển xe khi xe đang chạy; 

Chính vì tính ưu việt như trên mà phương pháp trình bày này 
được dùng khá phô biến trong các văn bản pháp luật hiện hành. 

3.3.2.3. Lựa chọn, sử dụng các kiểu câu và dẫu câu phù hợp 

Biết cách lựa chọn đúng những kiểu câu phù hợp và viết 
những câu chuân ngữ pháp cũng là một cách để bảo đảm tính 
chính xác cho ngôn ngữ văn bản pháp luật. 

Câu trong tiếng Việt có thể là câu khẳng định, câu phủ định, 
câu cảm thán, câu nghi vấn, câu chủ động hay câu bị động...; 
mỗi kiểu câu đều có những đặc điểm và ưu thế riêng. Việc lựa 
chọn và sử dụng các kiêu câu phù hợp với từng loại văn bản và 
từng tình huống cụ thể sẽ giúp cho việc chuyển tải ý đồ của 
người viết đến người đọc được dễ dàng và có hiệu quả hơn. 

Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của ngôn ngữ 
văn bản pháp luật, không sử dụng kiểu câu cảm thán, câu nghỉ 
vấn hay lối diễn đạt văn hoa, sáo rỗng. Phong cách hành 
chính của văn bản pháp luật đòi hỏi cách diễn đạt rõ ràng, dứt 
khoát nên rất thích hợp với các kiểu câu khẳng định, phủ định 
hay câu chủ động. 

Câu khẳng định là câu xác định một sự kiện, một hành vi 
nào là “có”, câu phủ định dùng đẻ xác định là “không”. Câu 
khẳng định thường được sử dụng đẻ xác lập các quy phạm cho 
phép hay bắt buộc. Ví dụ: “Công dân có quyền có nơi ở hợp 
pháp”; “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định”. Câu 


(1).Xem: Khoản 1 Điều 22 và Điều 47 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2013. 
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phủ định thường dùng trong trường hợp đưa ra các quy phạm 
ngăn cắm. Ví dụ: “Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đẻ vi phạm pháp luật”. 

Câu chủ động là câu trong đó chủ thẻ thực hiện một hành 
động trong thế chủ động, được sử dụng khi muốn chỉ rõ cả 
hành động và chủ thể của hành động. Ví dụ: “Gia đình, Nhà 
nước và xã hội có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em”. Câu bị động 
thường nhấn mạnh vào hành động mà có thể không làm rõ 
trách nhiệm của đối tượng phải thực thi hành động và cơ chế 
bảo đảm thực hiện. Ví dụ: “Văn bản quy phạm pháp luật phải 
được đăng Công báo”. Người soạn thảo văn bản pháp luật cần 
tuỳ vào từng trường hợp cụ thẻ để lựa chọn các kiểu câu phù 
hợp nhằm chuyên tải rõ ràng nhất nội dung của văn bản pháp 
luật. Chẳng hạn, đối với các quy định liên quan đến quyền, lợi 
ích của công dân trong văn bản quy phạm pháp luật, việc đặt 
câu ở thể chủ động sẽ giúp người đọc văn bản hiểu rõ được 
trách nhiệm của các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan, từ 
đó bảo đảm tính khả thi cho các quy phạm. Tuy nhiên, nếu văn 
bản pháp luật viết theo “kết cấu nghị luận”, chẳng hạn chỉ thị 
về tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, để bày tỏ 
thái độ khách quan của chủ thể ban hành văn bản khi đánh giá 
tình hình thực tế, người viết có thể sử dụng câu bị động “Trong 
thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện chưa 
được quan tâm đúng mức...” thay cho câu chủ động “Thời gian 


(1).Xem: Khoản 3 Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 2013. 
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qua, các cơ quan chức năng của huyện đã không quan tâm đến 
công tác tuyên truyền, phỏ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh 
an toàn thực phẩm...”. 

Câu còn phải được đánh dấu câu phù hợp. Dấu câu trong 
tiếng Việt rất phong phú, có 10 loại dấu câu thường dùng: dấu 
chấm (.); dấu chấm hỏi (2); dấu chấm than (!); dấu phảy (,); 
dấu chấm phảy (;); dấu hai chấm (:); dấu ba chấm (...); dấu 
ngoặc đơn ( ); dấu ngoặc kép (“ ”); dấu ngang cách (-). Các 
dấu câu này được sử dụng rất linh hoạt trong khi viết. Cần phải 
hiểu rõ tác dụng của từng loại dấu câu trong tiếng Việt để sử 
dụng cho đúng trong văn bản pháp luật. Việc dùng dấu câu một 
cách hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ làm cho các quan hệ vẻ ngữ pháp, 
ngữ nghĩa của câu được tách bạch, rõ ràng. Ngược lại, khi dùng 
không chính xác thì nó làm cho câu viết trở nên lộn xộn, tối 
nghĩa, thậm chí bị hiểu sai về nghĩa. 

Để bảo đảm tính chính xác cho nội dung văn bản pháp luật, 
đặc biệt là nhóm văn bản quy phạm pháp luật, nên hạn chế dùng 
dấu ba chấm (...), vì có thể dẫn đến việc người áp dụng pháp 
luật tự ý thêm những nội dung mới theo ý chủ quan, làm sai lệch 
tinh thần của văn bản. Dấu chấm hỏi (?), chấm than (!) không 
được sử dụng trong văn bản pháp luật để bảo đảm sự nghiêm túc 
của chủ thẻ ban hành và tính khách quan của văn bản pháp luật. 

3.3.3. Xây dựng đoạn trong văn bản pháp luật 

3.3.3.1. Chia tách đoạn và cách thức trình bày đoạn văn 

Đoạn văn là đơn vị cấu thành nên văn bản, thường gồm một 
số câu liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức, thẻ hiện 
một chủ đề nhỏ của văn bản. Thông thường, đoạn văn được định 
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vị trong một khô viết, tính từ chỗ lùi đầu dòng và viết hoa chữ 
cái đầu của âm tiết thứ nhất cho đến chỗ dấu chấm xuống dòng. 

Đoạn văn trong văn bản pháp luật có thể là một câu hoặc 
nhiều câu liên kết với nhau cùng triển khai một chủ đề bộ phận 
theo định hướng chung của toàn văn bản. Việc xác định một 
đoạn văn là một câu hay nhiều câu được tiến hành trên cơ sở nội 
dung của chúng. Nếu một câu đã phản ánh đầy đủ một nội dung 
(chủ đề) độc lập thì câu đó tạo thành một đoạn văn. Nếu một nội 
dung độc lập được phản ánh bằng nhiều câu, mỗi câu thể hiện 
những ý khác nhau nhưng đều nhằm triển khai nội dung chung 
đó thì chúng hợp thành một đoạn văn; góp phần cùng với các 
đoạn văn khác hoàn thiện chủ đề chung của toàn văn bản. 

Như vậy, việc chia tách các đoạn văn trong văn bản pháp 
luật tuỳ thuộc vào nội dung của mỗi đoạn văn và đặc trưng của 
từng kiểu kết cấu. Với những văn bản viết theo “kết cấu điều 
khoản”, mỗi điều được xem là một đoạn, trong đó có thể gồm 
nhiều đoạn nhỏ hơn. Các đoạn nhỏ này có thể là các khoản 
hoặc chỉ là các câu sau mỗi chỗ chấm xuống dòng. Ví dụ: 

“Điều 74. Thỉnh giảng 

1. Thỉnh giảng là việc một cơ sở giáo dục mời người có đủ 
tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này đến 
giảng dạy. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi 
là giáo viên thính giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng. 

2. Giáo viên thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng phải thực 
hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 72 của Luật này. Giáo 
viên thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng là cán bộ, công chức 
phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác... ` 
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Cả Điều 74 của Luật Giáo dục năm 2005 (được sửa đôi, bỏ 
sung năm 2009) đều quy định về nội dung “Thỉnh giảng”, do 
vậy nó là một đoạn văn. Tuy nhiên, khoản 1, khoản 2 trong 
Điều luật này lại trình bày một ý tương đối độc lập nên nó là 
những đoạn nhỏ hơn nằm trong một đoạn lớn. 

Với văn bản pháp luật viết theo “kết cấu văn nghị luận” 
mỗi đoạn bao gồm nhiều câu văn cùng triển khai về một nội 
dung nhất định, phục vụ cho việc thê hiện chủ đề chung của 
toàn văn bản. Trong trường hợp này, đoạn văn có thể có cấu 
trúc ba phần: 

- Phần chủ đề (có thẻ đứng ở đầu đoạn hoặc cuối đoạn tuỳ 
thuộc vào việc người viết trình bày nội dung đoạn văn theo 
hướng diễn dịch hay quy nạp): giới thiệu chủ đề của toàn đoạn. 

- Phần khai triển: thuyết minh, diễn giải các nội dung liên 
quan đến chủ đề của đoạn. 

- Phần kết thúc: nhắn mạnh lại nội dung chính của đoạn 
văn hoặc có thê chuyên tiếp để dẫn xuống đoạn văn dưới. 

Ví dụ: 

“Trong thời gian qua, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước 
đâu: việc quản lí chất lượng VSATTP trong lĩnh vực chế biến, 
kinh doanh lương thực, thực phẩm được tăng cường và từng 
bước đi vào nên nếp... Điều này đã góp phân quan trọng trong 
việc cải thiện nhận thức và thực hành cửa người dân về lựa 
chọn, sử dụng, chế biến, bảo quản thực phẩm lưu thông nhằm 
tạo lập một thị trường thực phẩm vệ sinh, an toàn trên phạm vi 
toàn tỉnh, có tác dụng thiết thực trong phòng, chống ngộ độc 
thực phẩm. Tuy nhiên, vân còn một số tôn tại như: một số loại 
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hàng hoá, thực phẩm không có xuất xứ rõ ràng hoặc hàng 
nhập lậu, không qua kiểm dịch, hàng quá hạn vân lưu thông 
trên thị trường; nhiều cơ sở sản xuất, chế biến lương thực, 
thực phẩm vân chưa thực hiện đúng quy trình VSATTP. 
Nguyên nhân của tình trạng trên là do ý thức tự giác chấp 
hành quy định pháp luật về VSATTP của người sản xuất, chế 
biến, kinh doanh và người tiêu dùng còn hạn chế, sự phối hợp 
giữa các ban, ngành, địa phương chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, 
xử lí vi phạm chưa được tiễn hành triệt để và đông bộ. Để tăng 
cường hơn nữa công tác đảm bảo VSATTP trong thời gian tới, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:... ” 

Có nhiều trường hợp, đoạn văn chỉ có phần khai triển (phần 
giải thích). Khi đó các câu trong đoạn đều có chứa đựng lượng 
thông tin và có giá trị như nhau mà không có câu chủ đề của 
đoạn. Kiểu cấu trúc này thường được sử dụng rộng rãi trong 
các văn bản chỉ thị, khi cấp có thẩm quyền chỉ đạo công việc 
đến các cơ quan, đơn vị cấp dưới. 

Ví dụ: 

“1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên 
quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
trong cộng đồng về vệ sinh an toàn thực phẩm: hướng dẫn 
người tiêu dùng lựa chọn các thực phẩm an toàn. Tổ chức 
thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 
thực phẩm; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc nhập lậu mặt 
hàng thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguôn sốc, xuất xứ, 
thực phẩm quá hạn sử dụng và thực phẩm khác không đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lí nghiêm các tổ chức, cá 
nhân vi phạm... ” 
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3.3.3.2. Liên kết trong đoạn và liên kết giữa các đoạn 

Trong văn bản, mỗi câu đều có quan hệ về ngữ nghĩa và 
logic với những câu xung quanh. Các câu trong văn bản cần 
phải có sự liên kết với nhau một cách chặt chẽ đẻ tạo thành các 
đoạn và sự liên kết giữa nhiều đoạn sẽ tạo thành văn bản nhằm 
chuyên tải đến người đọc một thông tin trọn vẹn. Việc liên kết 
các câu thành đoạn văn và liên kết các đoạn văn thành văn bản 
quyết định tới tính liên kết, thống nhất, chỉnh thể của văn bản 
pháp luật. Nói chung, phương thức liên kết giữa các đoạn văn 
bản không nằm ngoài những phương thức được sử dụng để liên 
kết các câu văn. 

Các phương thức liên kết giữa các câu trong đoạn và các đoạn 
trong văn bản pháp luật thường được người soạn thảo sử dụng là: 

- Phương thức nối: Phương thức này sử dụng các từ chỉ 
quan hệ và những từ ngữ có khả năng chuyền tiếp đẻ liên kết 
giữa các cầu trong đoạn và các đoạn trong văn bản. Đây là biện 
pháp được sử dụng phổ biến trong văn bản quản lí nhà nước. 

Phương tiện dùng trong phương thức nối là các từ nối (từ 
quan hệ, liên từ, giới từ): và, hoặc; hay; với, cùng, tại, bởi, do... 
hoặc cặp từ (có thê lược bỏ một về): (vì... nên; nếu... thì; tuy... 
nhưng; bởi vậy... cho nên...) hay các từ ngữ có ý nghĩa chuyển 
tiếp: tóm lại, nhìn chung, một là, hai là, tuy nhiên, mặt khác... 

- Phương thức lặp: Đây là phương thức lặp lại trong câu sau 
một số từ, cụm từ hoặc cấu trúc của câu trước đó. Phương thức 
liên kết này giúp thê hiện tính khuôn mẫu của văn bản pháp luật, 
góp phân thể hiện sự quyền uy của chủ thê quản lí. do vậy nó 
được sử dụng thường xuyên trong việc xác lập phản cơ sở ban 
hành của nhóm văn bản pháp luật viết theo “kết cấu điều khoản”. 
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Ví dụ: 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 
tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng l] năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 
2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức; 

- Phương thức thế: Đây là phương thức sử dụng trong câu 
hoặc đoạn sau một từ hoặc một cụm từ có giá trị tương đương 
với một từ hoặc cụm từ đã sử dụng trong câu hay đoạn trước; 
nhờ đó, các câu, các đoạn này liên kết với nhau. 

Phương tiện dùng trong phương thức thế là các đại từ thay 
thế như này, ấy, đó, vậy...; hoặc các từ, cụm từ đồng nghĩa. 

Ví dụ: “Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định 
hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, 
biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm 
hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt cụ thể theo 
từng chức danh và thâm quyền lập biên bản đối với vi phạm 
hành chính trong từng lĩnh vực quản lí nhà nước; chế độ áp 
dụng các biện pháp xử lí hành chính và quy định mẫu biên bản, 
mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính”, 

Từ “Luật này” được dùng đẻ thay thế cho Luật Xử lí vi 
phạm hành chính năm 2012. Phương thức liên kết này vừa 
giúp cho các phần của văn bản gắn kết với nhau vừa có tác 
dụng làm giảm độ dài do trùng lặp của văn bản. 


(1).Xem: Điều 4 Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 
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3.3.3.3. Sắp xếp các đơn vị ngôn ngữ 

Việc phân chia, sắp xếp một cách hợp lí các đơn vị ngôn 
ngữ trong văn bản cũng là một yếu tố quan trọng bảo đảm cho 
văn bản pháp luật có sự liên kết chặt chẽ về mặt nội dung. Việc 
dùng các phần, chương, mục, điều, khoản, điểm để đặt tên và 
đánh dấu các đơn vị nội dung (trong văn bản trình bày theo 
“kết cấu điều khoản”) hay phần, khoản, điểm (trong văn bản 
trình bày theo “kết cấu văn nghị luận”) là một phương thức 
liên kết thuần tuý mang tính hình thức được sử dụng rất phô 
biến trong các văn bản pháp luật. Sự xuất hiện của các yếu tố 
nằm ngoài nội dung văn bản (có thẻ là các số tự nhiên hoặc các 
chữ cái được xép theo bảng chữ cái tiếng Việt) vừa có ý nghĩa 
định vị các đoạn văn trong văn bản vừa tạo sự gắn kết giữa các 
đoạn văn thành một chỉnh thể thống nhất. 

Nguyên tắc của việc sắp xếp bố cục nội dung của văn bản 
pháp luật cần bảo đảm tính chặt chẽ, logic, dễ hiểu, dễ theo 
dõi. Việc chia nhỏ đề mục và đặt tên cho các đề mục nhằm 
cung cấp những thông tin nhất định cho người đọc, giúp người 
đọc dễ dàng nắm bắt nội dung của văn bản. Đồng thời, trật tự 
sắp xếp các câu văn trong đoạn và các đoạn trong văn bản cũng 
cần bảo đảm tính khoa học và hợp lí. Thông thường, đẻ trình 
bày một vấn đề nào đó, người soạn thảo văn bản thường đi từ 
khái quát đến cụ thẻ, từ vấn đề quan trọng đến vấn đề ít quan 
trọng hơn, từ những quy định chung đến các quy định HỆNG. 
Chẳng hạn, các quy định về nội dung (như quy định về thầm 
quyền, quyền, nghĩa vụ) phải được. trình bày trước các quy 
định về trình tự, thủ tục; quy định về quyền và nghĩa vụ trình 
bày trước các quy định về chế tài và các nguồn lực bảo đảm 
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thực hiện; quy định về trường hợp phỏ biến trình bày trước quy 
định vẻ trường hợp đặc thù; quy định chung trình bày trước 
quy định ngoại lệ... Đây chính là hướng tư duy, cách diễn đạt 
theo thói quen phổ biến của người Việt. Điều này giúp văn bản 
pháp luật dễ được tiếp thu và thực hiện. 

Ví dụ: Việc sắp xếp các chương của Bộ luật Hình sự năm 
1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) theo trật tự hai phần: 
Phần chung và Phần các tội phạm. Trong Phần các tội phạm, 
trật tự các điều được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng (giảm 
dần) của các nhóm tội: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các 
tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của 
con người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công 
dân... Tại mỗi điều, nhà làm luật đều sắp xếp nội dung vấn đề 
cần trình bày theo hướng từ quy định chung, mang tính phô 
biến đến quy định ngoại lệ, đặc thù. Đồng thời, việc dùng các 
con số trong dãy số tự nhiên để đặt tên các điều và đặt trước 
các khoản giúp cho việc diễn đạt nội dung được rõ ràng, mạch 
lạc và giúp người đọc văn bản dễ tiếp thu, giúp người sử dụng 
văn bản dễ nhớ, dễ viện dẫn. 

Chẳng hạn: “Điều 98. Tội vô ý làm chết người 

1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm ”. 

Một cách sắp xếp khác cũng thường được sử dụng là theo 
trình tự, diễn biến của vấn đề được nêu trong văn bản pháp 
luật. Chẳng hạn, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 
điều khoản tuyên bố về việc phạt tiền phải được đặt trước điều 
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khoản nói về việc nộp phạt. Hoặc việc sắp xếp các phản, 
chương, điều trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 cũng 
tuân theo trình tự về thời gian của sự việc, phù hợp với thủ tục 
do pháp luật quy định: Khởi tố - Điều tra - Truy tố - Xét xử 
(Sơ thâm - Phúc thâm) - Thi hành... 

Sự sắp xếp vị trí của các phần văn bản như trên tuân theo 
một trình tự logic không thể đảo ngược. Trong ngôn ngữ học, 
phương thức liên kết thể hiện mạch logic của văn bản theo trật 
tự thời gian, không gian, nhân quả... này được gọi là phép 
“trình tự tuyến tính”. Việc định vị các đoạn văn một cách hợp 
lí, khoa học vừa phản ánh đúng mối liên hệ khách quan của 
hiện thực vừa là một phương thức liên kết rất quan trọng, được 
sử dụng phổ biến trong các văn bản pháp luật. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Trình bày khái niệm và đặc trưng của ngôn ngữ trong 
văn bản pháp luật? 

2. Phân tích tính chính xác của ngôn ngữ trong văn bản 
pháp luật? 

3. Phân tích tính nghiêm túc và những yêu cầu bảo đảm 
tính nghiêm túc của ngôn ngữ trong văn bản pháp luật? 

4. Trình bày tính thống nhất, phổ thông của ngôn ngữ trong 
văn bản pháp luật? 

5. Trình bày kĩ năng sử dụng từ, câu, đoạn trong văn bản 
pháp luật? 
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Chương 4 
HÌNH THỨC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 


Hình thức là “cái bên ngoài, cái chứa đựng nội dung”. 
Như vậy, nếu hiểu theo nghĩa rộng, hình thức văn bản pháp 
luật bao gồm rất nhiều vấn đề, như: tên loại văn bản, mẫu trình 
bày văn bản, bố cục văn bản, cách thức trình bày nội dung văn 
bản, ngôn ngữ sử dụng trong văn bản... Tuy nhiên, trong phạm 
vi Chương này chỉ giới hạn xem xét hai vấn đề của hình thức 
văn bản pháp luật là tên loại văn bản pháp luật và kĩ thuật trình 
bày các chỉ tiết mang tính chất mẫu được sử dụng phô biến đối 
với các văn bản pháp luật. 

4.1. XÁC ĐỊNH TÊN LOẠI VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

4.1.1. Sự cần thiết phải xác định tên loại văn bản pháp luật 

Đối với văn bản pháp luật, việc xác định một loại văn bản 
phù hợp để ban hành không phải do ý muốn chủ quan của 
người soạn thảo quyết định mà phải dựa trên cơ sở quy định 
của pháp luật và đôi khi tuỳ thuộc vào nội dung công việc mà 
văn bản giải quyết. Trước khi soạn thảo văn bản pháp luật, 
người soạn thảo cần phải xác định rõ loại văn bản sẽ được soạn 
thảo và ban hành. Việc xác định chính xác tên loại văn bản sẽ 


(1).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 469. 
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ban hành là công việc tất yếu phải tiền hành vì điều này sẽ chỉ 
phối tới hàng loạt vấn đề sau: 

- Thứ nhất, lựa chọn được quy trình soạn thảo văn bản 
pháp luật phù hợp 

Mỗi loại văn bản pháp luật có một quy trình xây dựng khác 
nhau. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được 
quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015. Ngoài quy trình chung mà mọi văn bản quy phạm 
pháp luật phải trải qua, mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật 
do mỗi cơ quan có thâm quyên ban hành lại có điểm khác biệt 
về quy trình cụ thể. Đồng thời quy trình soạn thảo, ban hành 
văn bản áp dụng cũng không giống với quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật. Như vậy, việc xác định đúng loại văn 
bản pháp luật sẽ ban hành giúp người soạn thảo lựa chọn đúng 
quy trình xây dựng văn bản, góp phần bảo đảm chất lượng và 
tiến độ xây dựng văn bản. Ví dụ: Loại văn bản cần ban hành 
được xác định là luật thì quy trình xây dựng văn bản này phải 
tuân thủ theo đúng quy định tại Chương III Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015. Một quy trình chỉ tiết và 
phức tạp với sự tham gia của rất nhiều chủ thể có liên quan 
như trên mới bảo đảm cho loại văn bản hiệu lực pháp lí cao 
như luật có chất lượng. Tuy nhiên, nếu loại văn bản được ban 
hành là quyết định áp dụng pháp luật thì quy trình soạn thảo 
đơn giản chỉ là xác định đơn vị sẽ được giao soạn thảo (thường 
là đơn vị cấp dưới trực tiếp của cơ quan ban hành văn bản) và 
đơn vị này sẽ lựa chọn quy phạm phù hợp để áp dụng mà 
không cần phải thành lập ban soạn thảo hay nghiên cứu đường 
lối của Đảng,... như văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Thứ hai, xác định được mối quan hệ giữa văn bản đang 
soạn thảo với những văn bản pháp luật khác 
Khi soạn thảo văn bản pháp luật, một trong những hoạt 
động phải tiến hành là nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện 
hành có liên quan để tạo được sự hài hoà, thống nhất giữa văn 
bản được soạn thảo với cả hệ thống pháp luật. Do vậy, cùng 
với việc xác định chủ thể ban hành văn bản, việc xác định 
chính xác loại văn bản cần soạn thảo sẽ góp phần xác định thứ 
bậc hiệu lực pháp lí của văn bản, từ đó biết được văn bản cần 
soạn thảo phải phù hợp với văn bản nào và có khả năng làm 
mất hiệu lực của văn bản nào. Ví dụ: Loại văn bản cần soạn 
thảo là thông tư của bộ trưởng, do thông tư có hiệu lực thấp 
hơn Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, 
nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
nên nội dung của thông tư không được trái với các văn bản 
này. Đồng thời, thông tư của bộ trưởng ban hành cũng phải hài 
hoà, không được mâu thuẫn với các thông tư khác còn hiệu lực 
và nó có thể làm mất hiệu lực pháp lí của các văn bản quy 
phạm pháp luật ở địa phương. 
- Thứ ba, lựa chọn được cách thức thẻ hiện nội dung phù hợp 
- Mỗi loại văn bản pháp luật có cách thức thể hiện nội dung 
riêng, mỗi cách thể hiện đều có những ưu điểm và hạn chế nhất 
định. Việc xác định một loại văn bản phù hợp để ban hành 
trong từng trường hợp cụ thể cũng có nghĩa là lựa chọn được 
cách trình bày khoa học nhất để chuyên tải nội dung văn bản 
tới người đọc, phát huy tối đa giá trị tác động của văn bản. 
Chăng hạn, nếu nhà quản lí cần thể hiện các quy định cô đọng, 
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mang tính mệnh lệnh, quyên uy thì cẦn sử dụng kiêu kết cấu 
điều khoản (luật, pháp lệnh, quyết định...); nếu ngoài việc 
chuyên tải nội dung còn phải có sự giải thích, chỉ đạo cụ thê, 
cặn kẽ thì không nên sử dụng hình thức điều khoản mà cần lựa 
chọn kiểu kết cấu nghị luận (chỉ thị). 

Mặt khác, trong chừng mực nhất định, nếu xác định được 
loại văn bản cần ban hành sẽ có thể xác định được tính chất 
pháp lí của văn bản pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật 
hay văn bản áp dụng pháp luật. Ví dụ: Luật, nghị định, thông 
tư... luôn là văn bản quy phạm pháp luật; bản án, quyết định 
của toà án luôn là văn bản áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp, cần phải xem xét nội dung văn bản pháp luật 
để xác định tính chất của văn bản đó. 

Như vậy, hình thức văn bản pháp luật là một vấn đề không 
đơn giản. Việc xác định đúng tên loại văn bản để soạn thảo và 
ban hành sẽ tạo ra sự thống nhất trong cả hệ thống văn bản pháp 
luật và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí của Nhà nước. 

4.1.2. Căn cứ xác định tên loại văn bản pháp luật 

4.1.2.1. Căn cứ pháp lí 

Đây là căn cứ quan trọng nhất để xác định tên loại văn bản 
cần ban hành. Tên loại văn bản pháp luật là một yếu tố thể hiện 
thâm quyền hình thức của chủ thể ban hành, do vậy nó được 
pháp luật quy định. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần dựa vào 
quy định pháp luật hiện hành là có thể xác định chính xác loại 
văn bản pháp luật cần sử dụng để giải quyết công việc phát 
sinh. Pháp luật hiện hành quy định tên loại văn bản được phép 
sử dụng theo những cách sau: 
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- Tên loại văn bản được xác định tương ứng với nhóm công 
việc cần giải quyết. Cách quy định này thường được sử dụng 
đối với nhóm văn bản áp dụng pháp luật. Trong nhiều trường 
hợp, pháp luật quy định khá cụ thể, rõ ràng: Đề giải quyết loại 
công việc nào nhất thiết phải sử dụng loại văn bản gì tương 
ứng; do vậy việc xác định loại văn bản cần ban hành là khá dễ 
dàng. Ví dụ: Để tuyển dụng, khen thưởng, kỉ luật, điều động 
công chức, viên chức, để xử phạt vi phạm hành chính hay giải 
quyết khiếu nại... thì phải sử dụng quyết định.“ 

- Xác định nội dung của từng loại văn bản. 

Đối với nhóm văn bản quy phạm pháp luật, Nhà nước quy 
định về nội dung của từng loại văn bản quy phạm pháp luật, 
trên cơ sở đó người soạn thảo có thể lựa chọn được loại văn 
bản cần ban hành. 

Ví dụ: Luật quy định về quyền con người, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân; tội phạm và hình phạt; các chính sách 
cơ bản về lĩnh vực tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà 
nước, thuế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi 


(1).Xem: 

-_ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lí công chức (được sửa đổi, bỗ sung theo Nghị định 

số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010); Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lí viên chức; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 

của Chính phủ quy định về xử lí kỉ luật đối với công chức; 

-_ Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012 (Chương III Phân thứ hai: Xử phạt 
vi phạm hành chính); 

-_ Luật Khiếu nại năm 201 1 (Chương III: Giải quyết khiếu nại). 

(2).Xem: Chương II Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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trường, đối ngoại; quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ, toà án nhân dân, viện kiêm sát nhân 
dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính 
quyền địa phương...''' Nghị định của Chính phủ quy định nhiệm 
vụ, quyên hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thâm 
quyền của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, 
quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên.) 

Như vậy, để quy định về những vấn đề trên cấp có thảm 
quyền phải ban hành các hình thức văn bản tương ứng. Chẳng 
hạn, để quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 
Quốc hội phải ban hành luật mà không ban hành nghị quyết; 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 
các bộ, loại văn bản cần ban hành phải là nghị định của Chính 
phủ mà không phải là quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp pháp luật chưa hoặc không 
thể quy định cụ thể về tên loại văn bản cần sử dụng. Chẳng hạn, 
để điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng, thông 
thường Quốc hội ban hành luật,” song Quốc hội cũng có thể 
giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh“ 
hoặc trong trường hợp cần thiết Chính phủ cũng có quyển ban 
hành nghị định”) để điều chỉnh. Có khi, pháp luật không có quy 
định rõ ràng về việc các cơ quan khi giải quyết công việc gì thì 


(1).Xem: Khoản I Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
(2).Xem: Khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
(3).Xem: Khoản 1 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
(4).Xem: Khoản 1 Điều 16 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
(5).Xem: Khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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phải ban hành loại văn bản nào tương ứng mà chỉ quy định 
chung vẻ các loại văn bản pháp luật thuộc thẩm quyên ban 
hành của từng cơ quan. Trường hợp một cơ quan được ban 
hành nhiều loại văn bản pháp luật mà ranh giới, vai trò của 
mỗi loại văn bản lại không rõ ràng thì người soạn thảo văn 
bản sẽ rất lúng túng khi lựa chọn chính xác hình thức văn bản 
cần ban hành. Chăng hạn, chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp 
theo quy định của pháp luật hiện hành được quyền ban hành 
hai loại văn bản pháp luật là quyết định và chỉ thị,“ đồng thời 
có thể ban hành một số văn bản hành chính khác như công 
văn, tờ trình... để phục vụ cho hoạt động quản lí. Cá biệt, có 
trường hợp pháp luật chỉ quy định chủ thể có thầm quyền cần 
ban hành văn bản để giải quyết công việc mà không quy định 
rõ đó là loại văn bản nào. Ví dụ: “Viện kiểm sát cùng cấp 
hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị bằng văn 
bản...”.? Những vướng mắc này của pháp luật đã gây khó 
khăn trong việc xác định hình thức văn bản cho người soạn 
thảo và có thể tạo ra sự không thống nhất trong hoạt động áp 
dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước. 

4.1.2.2. Căn cứ khoa học 

Pháp luật không phải là căn cứ duy nhất để xác định tên 
loại văn bản pháp luật sẽ ban hành. Trong trường hợp pháp luật 
chưa đủ cơ sở để xác định hình thức văn bản thì cần dựa vào 


(1). Theo khoản 10 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015, uỷ ban nhân dân ban hành quyết định. 

(2).Xem: Khoản 2 Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Bộ luật Tế 
tụng dân sự năm 2004 lại quy định rõ hình thức văn bản mà viện kiểm sát nhân 
dân sử dụng để thực hiện quyên kháng nghị là quyết định (Điều 251 và Điều 287,. 
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những căn cứ khoa học khác, có tác dụng bô sung, trợ giúp cho 
căn cứ pháp lí để lựa chọn loại văn bản cần sử dụng vừa đảm 
bảo đúng pháp luật vừa bảo đảm sự hợp lí. 

Với nhóm văn bản quy phạm pháp luật, ngoài căn cứ pháp 
lí, có thê dựa vào các yếu tố sau đẻ lựa chọn hình thức văn bản 
phù hợp: 

- Căn cứ tính chất của các quan hệ xã hội là đối tượng điều 
chính của văn bản pháp luật 

Tính chất của các quan hệ xã hội được quy định bởi tính 
chất công việc mà trên cơ sở đó chúng được phát sinh. Như 
vậy, xác định tính chất các quan hệ xã hội thực chất là xác định 
tính chất công việc mà cơ quan có thẩm quyền phải ban hành 
văn bản pháp luật để giải quyết. Tính chất của các quan hệ xã 
hội được xem xét ở hai khía cạnh sau: 

Thứ nhất, là mức độ quan trọng của các quan hệ xã hội mà 
văn bản pháp luật sẽ điều chỉnh. Dựa trên góc độ này thì các 
quan hệ xã hội quan trọng cần lựa chọn loại văn bản có hiệu lực 
pháp lí cao để điều chỉnh còn đối với những quan hệ ít quan 
trọng hơn thì ban hành văn bản có hiệu lực pháp lí thấp hơn để 
điều chỉnh. Bởi lẽ các văn bản có hiệu lực pháp lí cao có quy 
trình xây dựng văn bản chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều chủ 
thể khác nhau (cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định, thẩm tra, 
các chuyên gia, các nhà khoa học, trong một số trường hợp còn 
trưng cầu ý dân...), nhờ đó mà nội dung văn bản sẽ cân bằng lợi 
ích của mọi tầng lớp trong xã hội đồng thời phát huy trí tuệ của 
nhiều người nhằm nâng cao chất lượng của văn bản. Đồng 
thời, văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao thường có tính 
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ổn định hơn so với văn bản có hiệu lực pháp lí thấp, do vậy 
văn bản thường được áp dụng trong thời gian dài và trên một 
phạm vi rộng. Đây là điều kiện cần thiết để xã hội phát triển ôn 
định đồng thời tạo được tâm lí yên tâm, tin tưởng cho các chủ 
thê tham gia các quan hệ xã hội do văn bản điều chỉnh. 

Mặt khác, với những văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí 
cao thông thường Nhà nước chú trọng đến việc bảo đảm thực 
hiện hơn các văn bản khác, nâng cao hiệu lực thực tế cho văn 
bản, tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội do các văn bản này 
điều chỉnh giữ vững vai trò quyết định đối với đời sống xã hội. 

Ngược lại, việc lựa chọn các văn bản có hiệu lực pháp luật 
thấp để điều chỉnh các quan hệ xã hội ít quan trọng vừa hoàn 
toàn phù hợp với sự phân cấp quản lí trong bộ máy nhà nước 
lại vừa bảo đảm tính dân chủ, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt 
động quản lí, điều hành của các cơ quan, đặc biệt là các cấp 
chính quyên địa phương. 

Thứ hai, là mức độ ôn định của các quan hệ xã hội mà văn 
bản pháp luật điều chỉnh. Theo quan điểm duy vật biện chứng, 
các quan hệ xã hội luôn trong trạng thái vận động với tốc độ 
biến đổi nhanh, chậm khác nhau. Việc lựa chọn hình thức văn 
bản đẻ điều chỉnh cũng cần phải chú ý đến yếu tổ này. Quan hệ 
xã hội được coi là có tính ổn định khi nó bộc lộ rõ khuynh 
hướng vận động chủ yếu, ít thay đổi và thường được điều 
chỉnh bằng văn bản có hiệu lực pháp lí cao như luật, pháp lệnh. 
Với những quan hệ xã hội có độ ổn định thấp hay khuynh 
hướng vận động không rõ ràng thì chỉ nên sử dụng những loại 
văn bản có hiệu lực thấp như văn bản của Chính phủ hay văn 
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bản của các bộ, ngành để điều chỉnh. Bởi lẻ các văn bản có 
hiệu lực pháp lí cao theo quy định của pháp luật phải trải qua 
quy trình xây dựng phức tạp, với sự tham gia của nhiều chủ thể 
và thời gian xây dựng văn bản thường kéo dài đồng thời việc 
sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ những văn bản này cũng 
khó khăn, chậm hơn các văn bản có hiệu lực pháp lí thấp nên 
chỉ phù hợp với những quan hệ xã hội có độ ôn định cao, ít 
thay đổi. Trong khi đó, các văn bản có hiệu lực pháp lí thấp có 
quy trình xây dựng đơn giản nên được xây dựng khá nhanh, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu điều chỉnh của các quan hệ xã hội 
thiếu ổn định; mặt khác chúng lại dễ dàng thay đổi để theo sát 
các quan hệ thiếu ôn định mỗi khi các quan hệ này thay đổi, 
bảo đảm được sự phù hợp tương đối giữa văn bản pháp luật với 
các lĩnh vực mà Nhà nước có nhu cầu quản lí. 

- Căn cứ phạm vi tác động của văn bản pháp luật 

Thứ nhất, là phạm vi tác động về không gian: Phạm vi tác 
động về không gian của văn bản pháp luật là khoảng không 
gian (lãnh thổ) mà văn bản pháp luật đó được đem ra áp dụng. 
Phạm vi này phụ thuộc vào vị trí của cơ quan ban hành văn 
bản. Về nguyên tắc, văn bản pháp luật do các cơ quan nhà 
nước ở trung ương ban hành có hiệu lực trên phạm vi toàn 
quốc, văn bản do các cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành 
có hiệu lực trong phạm vi địa phương đó. Nhóm văn bản quy 
phạm pháp luật, vì có đối tượng tác động chung nên phạm vi 
tác động về không gian luôn là yếu tố được quan tâm trong khi 
lựa chọn loại văn bản để ban hành. Do vậy, trước khi ban hành 
văn bản cần xác định rõ các quan hệ xã hội mà văn bản quy 
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phạm pháp luật sẽ ban hành đề điều chỉnh xảy ra ở trung ương 
hay địa phương, dự kiến phạm vi tác động của văn bản là trên 
toàn quốc hay chỉ ở một địa phương cụ thể để lựa chọn một 
trong số các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở 
trung ương hay địa phương có quyền ban hành để sử dụng cho 
phù hợp. Nếu văn bản được ban hành sẽ áp dụng trên phạm vi 
rộng thì không nên giao cho từng đơn vị hành chính lãnh thổ 
ban hành; ngược lại nếu vấn đề phát sinh chỉ liên quan đến một 
đơn vị hành chính lãnh thổ cấp dưới thì cơ quan nhà nước cấp 
trên không nên can thiệp. 

Tuy nhiên, trong các trường hợp ngoại lệ, khi phạm vi tác 
động về không gian của văn bản pháp luật được mở rộng hoặc 
thu hẹp hơn so với phạm vi lãnh thổ mà chủ thể ban hành văn 
bản có thâm quyền quản lí, thì phạm vi tác động của văn bản 
không thể trở thành căn cứ chính xác để lựa chọn hình thức 
văn bản cần ban hành. 

Thứ hai, là phạm vi tác động về lĩnh vực xã hội: Các văn 
bản pháp luật khác nhau tác động đến những lĩnh vực xã hội 
nhất định theo phạm vi rộng, hẹp khác nhau. Trong khi đó, dựa 
trên sự phân công, phân cấp về quyền lực và vị trí, chức năng 
của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, pháp luật hiện hành 
quy định các chủ thể khác nhau có quyền ban hành văn bản 
pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh ở những lĩnh vực 
và mức độ khác nhau. Do vậy, những vấn đề liên quan đến các 
lĩnh vực xã hội khác nhau sẽ được điều chỉnh bằng các văn bản 
pháp luật khác nhau. Nếu vấn đề phát sinh chỉ liên quan đến 
một lĩnh vực xã hội thì nên lựa chọn loại văn bản thuộc thâm 
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quyền ban hành của cơ quan quản lí chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực ấy. Ngược lại, những vấn đẻ liên quan đến nhiều lĩnh 
vực xã hội khác nhau thì lựa chọn loại văn bản thuộc thâm 
quyền ban hành của cơ quan quyền lực hoặc cơ quan quản lí có 
thẩm quyền chung. Trong trường hợp văn bản điều chỉnh vấn 
để ít quan trọng nhưng liên quan tới một vài lĩnh vực khác 
nhau thì có thê sử dụng hình thức văn bản liên tịch do các cơ 
quan, tổ chức có liên quan phối hợp ban hành đẻ giảm bớt khối 
lượng công việc cho cơ quan quyên lực, cơ quan quản lí có 
thẩm quyền chung đồng thời phù hợp với tình hình thực tế và 
tạo sự thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện. 

Với nhóm văn bản áp dụng pháp luật, để lựa chọn tên loại 
văn bản pháp luật ban hành bảo đảm sự hợp lí cần phải phối 
hợp những quy định của pháp luật với lí luận khoa học pháp lí 
về vai trò của văn bản. Chẳng hạn, Luật Tổ chức Chính phủ 
năm 2015 quy định Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp 
luật dưới hình thức quyết định và chỉ thị (khoản 2 Điều 30); 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy 
định Thủ tướng Chính phủ có thâm quyền ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật dưới hình thức duy nhất là quyết định. 
Như vậy, ngoài các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ cần 
ban hành quyết định quy phạm để điều chỉnh (được quy định 
tại Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015), khi giải quyết những công việc cụ thê thuộc chức 
nẵng, nhiệm vụ, quyền hạn như chỉ đạo, điều hành hoạt động 
quản lí hành chính nhà nước Thủ tướng Chính phủ sẽ ban 
hành chỉ thị. Hoặc khi giải quyết các công việc cụ thẻ khác 
như bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ thuộc 
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thâm quyền... Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định 
áp dụng pháp luật theo quy định. 

Trường hợp các loại văn bản pháp luật mà chủ thê có thẩm 
quyền ban hành theo quy định của pháp luật được sử dụng với 
cả hai tính chất: văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp 
dụng pháp luật, cần dựa vào vai trò của văn bản để xác định 
loại văn bản phù hợp với từng trường hợp cụ thẻ. Ví dụ: Nghị 
quyết được hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành với tính chất 
văn bản quy phạm pháp luật để quy định những vấn đề theo 
quy định tại Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015; ngoài ra nghị quyết còn được hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh sử dụng với tính chất văn bản áp dụng pháp luật 
đẻ miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 
phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 
bãi.bỏ văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân cùng 
cấp và của hội đồng nhân dân cấp huyện... 

Trong trường hợp một chủ thể có thẩm quyền ban hành 
nhiều loại văn bản mà pháp luật không quy định cụ thể mỗi 
loại văn bản đó được sử dụng để giải quyết công việc gì thì 
người soạn thảo có thể xem xét xác định tên loại văn bản dựa 
trên cơ sở kiểu kết cấu và văn phong diễn đạt. Chẳng hạn, để 
thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình xoá đói, giảm 
nghèo ở địa phương, uỷ ban nhân dân tỉnh cần ban hành các 
mệnh lệnh ngắn gọn chỉ định các thành viên tham gia ban chỉ 


(1).Xem: Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 
ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí công 
chức (được sửa đổi, bỗ sung theo Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010); 
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015. 
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đạo và trách nhiệm của ban chỉ đạo thì kiểu “kết cấu điều 
khoản” của văn bản là phù hợp và loại văn bản được coi là hợp 
lí trong trường hợp này phải là quyết định mà không phải là chỉ 
thị. Nhưng nếu ngoài việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn 
vị có liên quan trong công tác xoá đói, giảm nghèo tại địa 
phương, uỷ ban nhân dân tỉnh còn cần phải có sự giải thích, chỉ 
đạo cụ thẻ, cặn kẽ thì kiểu kết cấu nên lựa chọn là “kết cấu 
nghị luận” và hình thức văn bản phù hợp là chỉ thị. 

4.2. KĨ THUẬT TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VĂN BẢN 
PHÁP LUẬT 

4.2.1. Yêu cầu về mẫu giấy và vùng trình bày văn bản 
pháp luật 

- Mẫu giấy: Theo quy định của pháp luật hiện hành, văn 
bản pháp luật được trình bày trên khổ giấy A4 với kích thước 
210 mm x 297 mm (sai số cho phép 2 mm). 

- Vùng trình bày: Văn bản pháp luật được trình bày theo 
chiều dài trang giấy (trừ trường hợp nội dung văn bản có các 
bảng, biểu nhưng không được lập thành phụ lục riêng thì phần 
biểu, bảng này có thể được trình bày theo chiều rộng của trang 
giấy), với định lề trang văn bản” như sau: 

Là trên: cách mép trên trang giấy từ 20 - 25 mm; 

Lễ dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm; 

LỄ trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm; 

LỄ phải: cách mép phải từ 15 - 20 mm. 


(1). Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TTLT-BNV ngày 19/01/2011 của 
Bộ Nội vụ hướng dẫn thẻ thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính. 
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Văn bản pháp luật có nhiều trang thì phải được đánh số thứ 
tự các trang bằng số Ả rập liên tục từ trang thứ hai đến trang 
cuối của văn bản, ở giữa theo chiều ngang trong phần lề trên 
của văn bản hoặc bên phải theo chiều ngang trong phần lề dưới 
của văn bản. 

4.2.2. Cách thức trình bày hình thức văn bản pháp luật 

4.2.2.1. Quốc hiệut 

Quốc hiệu bao gồm tên nước, chế độ chính trị và mục tiêu 
lí tưởng của Nhà nước. Quốc hiệu được trình bày ở phía trên 
cùng, bên phải của vùng trình bày trang đầu tiên của văn bản, 
gồm hai dòng: Dòng thứ nhất gồm tên nước, chế độ chính trị 
của Nhà nước “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” 
được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, cỡ chữ 12 
hoặc 13; dòng thứ hai gồm các cụm từ chỉ mục tiêu lí tưởng của 
Nhà nước “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Tiêu ngữ), được trình 
bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm, cỡ chữ 13 hoặc 
14, viết hoa chữ cái đầu tiên của các cụm từ và giữa các cụm từ 
có gạch nối. Phía dưới Quốc hiệu có đường kẻ ngang, nét liền 
(sử dụng lệnh Draw), có độ dài bằng độ dài của dòng chữ thứ hai, 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


4.2.2.2. Tên cơ quan ban hành văn bản pháp luật 


Tên cơ quan ban hành văn bản là tên gọi chính thức của cơ 
quan có thẩm quyền ban hành văn bản. Tuỳ thuộc cách thức tỏ 


(1). Nghị quyết. số 351/2017/UBTVQH14 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP gui 
phần này là Quốc hiệu +à: điêu ngữ. 
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chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước mà 
khi ban hành văn bản, phần tên cơ quan ban hành được trình 
bày theo một trong hai cách sau đây: 

- Chỉ ghi tên cơ quan ban hành văn bản: cách này được sử 
dụng khi cơ quan ban hành văn bản có sự độc lập tương đôi 
trong mối quan hệ với cơ quan cấp trên, như cơ quan quyền lực 
nhà nước (Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.. .), Cơ quan 
quản lí có thâm quyền chung (Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ. uỷ ban nhân dân các cấp), các cơ quan ở 'fr„ng ương (Toà 
án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ 
quan ngang bộ,...). 

Cách trình bày: Tên cơ quan ban hành văn bản phải được 
ghỉ đầy đủ ở góc trái, phía trên trang giấy, ngang hàng với 
quốc hiệu và được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 
đậm, cỡ chữ 13, phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ 
dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so 
với dòng chữ. 

Ví dụ: 

BỘ TƯ PHÁP 


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN A 


. Ghi tên hai cơ quan: Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ 
quan ban hành văn bản, tên cơ quan ban hành văn bản. Cách 
thức trình bày này được áp dụng đối với các văn bản được ban 
hành bởi các cơ quan có sự lệ thuộc chặt chẽ vào cơ quan cấp 
trên trực tiếp về tô chức và hoạt động. Đó là các đơn vị trực 
thuộc các cơ quan trong bộ máy nhà nước như: tổng Cục, viện... 
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thuộc bộ; các cơ quan hành chính có thầm quyền chuyên môn 
ở địa phương như các sở, phòng, ban...; các đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước như trường học, bệnh viện, viện nghi¿n cứu,. 
văn bản do cơ quan kiểm sát ở địa phương ban hành. 

Cách trình bày: Tên cơ quan cấp trên được ghi ởdòng thứ 
nhất, bằng kiểu chữ in hoa, kiểu chữ đứng, cỡ chữ từ :2 đến 13 
và dòng thứ hai ghi tên cơ quan ban hành văn bản bằ1g chữ ¡n 
hoa, kiểu chữ đứng, đậm, cỡ chữ 13, phía dưới có đường kẻ 
ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1⁄3 đến 1/2 độ dài của dòng 
chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. 

Ví dụ: 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN C 

PHÒNG TƯ PHÁP 


4.2.2.3. Số, kí hiệu văn bản pháp luật 

Số, kí hiệu văn bản giúp cho việc theo dõi, quản lí và tra 
cứu văn bản được thuận tiện và khoa học. Phần này được trình 
bày ngay dưới tên cơ quan ban hành văn bản và gồm các bộ 
phận: số văn bản, năm ban hành (đối với văn bản quy phạm 
pháp luật) và kí hiệu của văn bản; giữa các bộ phận này được 
ngăn cách với nhau bằng một dấu gạch chéo (/). 

- Số văn bản: Số văn bản được đánh liên tục cho các văn 
bản pháp luật do mỗi cơ quan ban hành theo năm dương lịch, 
ngoài ra còn có thẻ đánh số theo nhiệm kì công tác. Từ “Só” 
được trình bày bằng chữ in thường, đứng, viết hoa chữ cái đầu 
tiên, sau “Số” có dấu hai chấm C). Số của văn bản được đánh 
bằng số Ả rập. 
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Trên thực tế, việc đánh số văn bản pháp luật được thực 
hiện theo một sô cách sau đây: 

+ Đánh số tông hợp: Đây là cách đánh số cho tất cả các loại 
văn bản pháp luật do cơ quan ban hành đê giải quyết các công 
việc thUỘC thâm quyên của cơ quan trong một năm hay một 
nhiệm kì; bắt đầu đánh từ số 0L tính từ ngày 01/01 hàng năm 
hay ngàY đầu tiên của nhiệm kì và kết thúc vào ngày 31/12 
hàng năm hay ngày cuối cùng của nhiệm kì. Cách này thường 
được áp dụng đối với các cơ quan ban hành rất ít văn bản pháp 
luật trong một năm và chỉ sử dụng để đánh số cho các văn bản 

áp dụng Pháp luật. 

+ Đánh số theo loại văn bản: Đây là cách đánh số cho từng 
loại vấn bản pháp luật do cơ quan có thâm quyền ban hành, bắt 
đầu từ số 01 tính từ ngày 01/01 hàng năm hay ngày đầu tiên 
của nhiệm kì và kết thúc vào ngày 3112 hàng năm hay ngày 
cuối cùng của nhiệm kì. Cách đánh số này thường được sử 
dụng trong các cơ quan có thẳm quyền ban hành nhiều loại văn 
bản pháp luật khác nhau. 

+ Đánh số theo loại việc: Đây là cách đánh số cho từng loại 
việc mà cơ quan có thẩm quyển ban hành văn bản để giải 
quyết. Các văn bản pháp luật dùng để giải quyết những công 
việc trong cùng một nhóm sẽ được đánh số chung. Ví dụ: Các 
văn bản pháp luật về xử lí vi phạm hành chính sẽ được đánh từ 
số 01; các văn bản pháp luật giải quyết nhóm công việc về tổ 
chức nhân sự cũng được đánh từ số 01... Cách này cũng chỉ 
được sử dụng đẻ đánh số cho nhóm văn bản áp dụng pháp luật. 
Với những số nhỏ hơn 10 phải ghi thêm số 0 phía trước. 

Mỗ: cách đánh số đều có những ưu điểm và nhược điểm 
riêng trong việc quản lí và tra cứu văn bản. Do vậy, người làm 


134 


công tác văn thư của cơ quan cần căn cứ vào số loại văn bản 
pháp luật do cơ quan có thâm quyển ban hành và số lượng 
công việc mà cơ quan phải ban hành văn bản pháp luật giải 
quyết đề lựa chọn cách đánh số văn bản cho phù hợp. 

- Năm ban hành văn bản: Đối với tủa: văn bản quy phạm 
pháp luật, pháp luật quy định sau phần số, văn bản phải ghị 
năm ban hành văn bản với đầy đủ cả 4 chữ số. 

- Kí hiệu văn bản được trình bày sau số của văn bản (đối 
với văn bản áp dụng pháp luật) và sau năm ban hành (đối với 
văn bản quy phạm pháp luật), bằng chữ i in hoa, cỡ chữ 13, kiểu 
chữ đứng. 

Tuỳ thuộc vào từng nhóm văn bản pháp luật khác nhau mà 
kí hiệu văn bản pháp luật cũng được xác lập theo những cách 
khác nhau. 

+ Với nhóm văn bản quy phạm pháp luật: Kí hiệu văn bản 
được ghi bằng tập hợp chữ cái viết tắt tên loại văn bản và tên 
cơ quan ban hành văn bản, hai phần này nối với nhau bằng dấu 
gạch ngang (-) không cách chữ. 

Ví dụ: 

Số:.../2013/NĐ-CP (nghị định - Chính phủ); 

Số:.../2014/QĐ-UBND (quyết định - uỷ ban nhân dân), 

+ Với nhóm văn bản áp dụng pháp luật: Ngoài các ghị 
trên, kí hiệu văn bản có thể ghi theo cách: chữ viết tắt tên loại 
văn bản và chữ viết tắt tên của loại việc mà văn bản giải qhyết. 

Ví dụ: Số:....QĐÐ-XPVPHC (quyết định - xử phạt vi shạm 
hành chính). Hoặc chữ viết tắt của tên loại vụ việc và cht viết 
tắt của cấp xét xử (dùng cho bản án của toà án nhân dân). 
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Riêng với các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, phần số và kí 
hiệu được trình bày như sau? : 

- Số, kí hiệu của văn bản được đặt canh giữa dưới tên cơ 
quan ban hành văn bản. Các kí tự trong số, kí hiệu của văn bản 
được trình # liền nhau, không cách chữ. 

- Từ “... số” hoặc “Số” được trình bày bằng chữ in thường, 
cỡ chữ 13, prả chữ _- chữ cái đầu của cụm từ “... số” được 
viết hoa; sau chữ “... số” hoặc “Số” có dấu hai chấm (:); với 
những số nhỏ hơn 10 .- ghi thêm số 0 phía trước. 

- Năm ban hành được ghi đầy đủ các số. 

- Kí hiệu của văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ 
chữ 13, kiêu chữ đứng. 

- Số khóa Quốc hội được thẻ hiện bằng số Ả Rập. 

- Giữa số, năm ban hành và kí "hiệu của văn bản có dấu 
gạch chéo (/); giữa các nhóm chữ viết tắt trong kí hiệu lự+ bản 

của Chủ tịch nước, nghị quyết liên tịch có dấu gạch nối (-), 
không cách chữ. 

4.2.2.4. Địa danh, thời gian ban hành văn bản pháp luật 

Thông thường, phần này được trình bày ngang hàng với 
phần số, kí hiệu văn bản, đặt canh giữa dưới quốc hiệu và tiêu 
ngữ, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ 
nghiêng; giữa địa danh và thời gian ban hành văn bản dùng dấu 
phẩy (,) để ngăn cách. 


(1). Theo quy định tại Điều 32 Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14. 
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- Địa danh ban hành văn bản là nơi đóng trụ sở của cơ quan 
ban hành văn bản theo nguyên tắc quản lí về lãnh thổ hành 
chính. Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi chính thức của đơn 
vị hành chính nơi cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sờ. 

+ Địa danh ghi trên văn bản của cơ quan, tổ chức trung 
ương là tên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ti nơi cơ 
quan, tô chức đó đóng trụ sở. 

Ví dụ: Văn bản do các bộ, ngành, trường đại học... đóng trên 
địa bàn thành phố Hà Nội ban hành, phần địa danh ghi Hà Nội. 

+ Địa danh ghi trên văn bản của cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã là tên gọi chính thức của đơn vị hành chính 
tương ứng (tên riêng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh; xã, phường, thị trần). 

Ví dụ: Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Phú Thọ và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh phần địa danh 
ghi Phú Thọ. Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội) và các phòng, ban 
thuộc huyện, phần địa danh ghi Nam Từ Liêm. 

Trong những trường hợp đặc biệt sau, phần địa danh ban 
hành văn bản phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính 
(gồm đơn vị hành chính: thành phố, quận, phường, thị trấn... 
và tên riêng đơn vị hành chính): 

+ Tên riêng đơn vị hành chính được đặt theo tên người. 

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi. 

+ Tên riêng đơn vị hành chính được đặt bằng con só, 

Ví dụ: Quận 5, Phường 7. 

+ Tên của thành phố trực thuộc tỉnh trùng với tên tỉnh hoặc 
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tên của thị trấn thuộc huyện trùng với tên huyện thì các văn 
bản của thành phố hoặc thị trần phần địa danh ghi thêm chữ 
Thành phô hoặc Thị trân. 

. Ví dụ: Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
thành phó Nam Định (tỉnh Nam Định) và các phòng, ban thuộc 
thành phó, phần địa danh ghi: Thành phố Nam Định. 

+ Tên riêng của đơn vị hành chính được đặt theo một sự 
kiện lịch sử: 

Ví dụ: Phường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội). 

- Thời gian ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản 
được ban hành. 

_ Thời gian ban hành văn bản có ý nghĩa rất quan trọng vì nó 
có thể là căn cứ BÌếp lí để xác định thời điểm có hiệu lực của 
văn bản pháp luật. Để bảo đảm tính chính xác và thống nhất thì 
thời gian ban hành văn bàn phải do người có thẳm quyền kí 
văn bản ghi và đó là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua 
và kí ban hành/kí chứng thực. 

Thời gian ban hành văn bản phải được trình bày đầy đủ 
theo thứ tự ngày, tháng, năm bằng số Ả rập; đối với những số 
chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, tháng 2 phải ghi thêm số 0 ở trước. 

Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014. 

Đối với các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành, thời 
gian ban hành văn bản được trình bày ở phần cuối cùng của 
văn bản, trong đoạn lời chứng (hay lời chứng thực); khi đó 
không còn phần địa danh mà chỉ có thời gian văn bản này được 
Quốc hội thông qua. 
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Ví dụ: Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kì họp thứ 4 thông qua ngày 13 
tháng I1 năm 2008 (Luật Cán bộ, công chức). 

Với các văn bản pháp luật của Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, phần này lại được trình bày phía trên thể thức đề kí và 
chức vụ của người có thầm quyền kí văn bản. 

Ví dụ: Hà Nội, ngày... tháng... năm... 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUÓC HỘI 
CHỦ TỊCH 


4.2.2.5. Tên và trích yếu nội dung của văn bản pháp luật 

- Tên của văn bản pháp luật” là tên của từng loại văn bản. 
pháp luật do cơ quan, tổ chức ban hành. Tắt cả các văn bản 
pháp luật khi ban hành đều phải ghi tên loại bằng chữ in hoa, 
cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt chính giữa dòng giấy 
theo chiều ngang (phía đưới Quốc hiệu, tiêu ngữ và địa danh, 
thời gian ban hành văn bản). 

- Trích yếu nội dung của văn bản pháp luật là phần tóm tắt 
ngắn gọn nội dung chính của văn bản; có tác dụng cá biệt hoá 
văn bản; giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt nội dung của văn 
bản; thuận tiện cho việc vào số, theo dõi, tra tìm, viện dẫn văn bản, 

Trích yếu nội dung văn bản được xác lập bằng một câu ngắn 
gọn hoặc một cụm từ thông thường đặt sau cụm từ “Về việc” 
(có thể viết tắt “V/v”) trình bày ở ngay dưới dòng tên của văn 
bản, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; bên 
dưới trích yếu có đường kẻ ngang, nét đậm, có độ dài bằng từ 
1⁄3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ, 


(1). Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP gọi là “tên loại văn bản”, 
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Ví dụ: 
UỶ BAN NHÂNDÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:..../QĐ-STP A, ngày... tháng... năm... 


QUYÉT ĐỊNH 
Về việc bỗ nhiệm Trưởng phòng Kiểm tra 
và theo dõi thi hành văn bản 
Trường hợp văn bản pháp luật ban hành kèm theo một 
văn bản khác thì phần trích yếu nội dung của văn bản ghi tên 
của văn bản kèm theo này sau chữ “Ban hành” (thay cho chữ 
“Về việc”). 


Ví dụ: 
BỘ GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
- "VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 20/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013 


THÔNG TƯ 
Ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
-_ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học 


Riêng nhóm văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tên của văn bản gồm hai phần: 
tên loại văn bản (luật, pháp lệnh, nghị quyết) và tên gọi của 
văn bản (là cụm từ ngắn gọn phản ánh nội dung chủ yếu của 
văn bản). Các phần này được trình bày thành hai dòng khác 
nhau, theo chiều ngang của văn bản, bằng chữ in hoa, kiểu chữ 
đứng, đậm, cỡ chữ 15. 
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Ví dụ: 
LUẬT 
VIÊN CHỨC 


PHÁP LỆNH 
TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 


Với cách đặt tên này, các văn bản quy phạm pháp luật của 
Quốc hội v>rUỷ ban Thường vụ Quốc hội không còn phần trích 
yếu nội dung. 

Thể thức của một số văn bản áp dụng pháp luật có những 
nét khác biệt so với những quy định chung. Ví dụ: Bản án 
không có phần trích yếu nội dung; tên bản án được trình bày ở 
phần số, kí hiệu; thời gian ban hành bản án được trình bày ở 
góc bên trái, phía dưới tên và số, kí hiệu bản án; dưới Quốc 
hiệu là ngữ “Nhân đanh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm. 

4.2.2.6. Phần kí văn bản pháp luật 

Văn bản pháp luật phải được người có thẩm quyên kí đúng 
thể thức và cơ quan ban hành văn bản phải đóng dấu đúng quy 
định. Chữ kí và con dấu của cơ quan trên văn bản nhằm bảo 
đảm tính pháp lí cho văn bản đó. Văn bản pháp luật không có 
chữ kí và con dấu hợp pháp thì không có hiệu lực pháp lí. 

Phần kí được trình bày ở cuối văn bản, phía góc phải của 
trang giấy. Phần kí văn bản bao gồm: 

- Thẻ thức đề kí và chức vụ người kí: trình bày bằng chữ in 
hoa, kiểu chữ đứng, đậm, cỡ chữ từ 13 đến 14. 
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Với văn bản pháp luật được ban hành bởi cơ quan tổ chức 
và hoạt động theo chế độ thủ trưởng cá nhân thì thủ trưởng cơ 
quan đó sẽ trực tiếp kí ban hành văn bản. Với các văn bản pháp 
luật được ban hành bởi cơ quan tô chức và hoạt động theo 
nguyên tắc tập thẻ và quyết định theo đa số thì khi kí thủ 
trưởng cơ quan sẽ phải ghi rõ thê thức kí “thay mặt” (viết tắt 
TM.) cơ quan ở dòng thứ nhất và dòng thứ hai ghi chức vụ của 
người kí. 

Ví dụ: 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
Hoặc: 
TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 


Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kí tất cả các văn bản 
của cơ quan. Tuy nhiên, thủ trưởng cơ quan có thẻ giao cho 
cấp phó của mình kí thay các văn bản thuộc các lĩnh vực được 
phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẳm quyền của 
người đứng đầu. Cấp phó kí thay chịu trách nhiệm trước thủ 
trưởng cơ quan và trước pháp luật. Trường hợp cấp phó kí ban 
hành văn bản sẽ phải ghi chữ viết tắt “KT.” (kí thay) vào trước 
chức vụ của thủ trưởng cơ quan ở dòng thứ nhất và chức vụ 
của người kí ở dòng thứ hai. 

Ví dụ: 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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Đối với những công việc ít quan trọng, thủ trưởng cơ quan 
cũng có thể uỷ nhiệm cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ 
quan (thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp) kí một số loại văn 
bản. Khi đó, người kí văn bản phải ghi chữ viết tắt '“TL.” (thừa 
lệnh) vào trước chức vụ thủ trưởng cơ quan. 

Ví dụ: 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHÉ 

Việc giao kí thừa lệnh phải được quy định-cụ thể trong quy 
chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư lưu trữ của cơ quan. 

Trường hợp đặc biệt, thủ trưởng cơ quan cũng có thể uỷ 
quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan đó kí thừa 
uỷ quyền một số văn bản mà theo quy định thuộc thâm quyền 
kí của thủ trưởng. Việc giao kí thừa uỷ quyền phải được quy 
định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. 
Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại. Khi kí, người 
được uỷ quyền phải ghi thể thức kí “TUQ.” vào trước chức vụ 
thủ trưởng cơ quan. 

Ví dụ: 

TUQ. THỦ TƯỚNG 
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 


Trong trường hợp cơ quan vì lí do nào đó tạm thời chưa có 
thủ trưởng thì người được giao tạm thời thực hiện các nhiệm 
vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan khi kí ban hành văn bản 
pháp luật phải ghi rõ là “Quyền” trưởng, viết tắt chữ “Q.” vào 
trước chức vụ thủ trưởng cơ quan. 

Ví dụ: 

Q. HIỆU TRƯỞNG 
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Chức vụ của người kí ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo 
chính thức của người kí văn bản trong cơ quan, tô chức (như 
Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Giám đốc, Viện trưởng, 
Phó hiệu trưởng, Q. Giám đốc...), không ghi những chức vụ 
mà Nhà nước không quy định như cấp phó thường trực, cấp 
phó phụ trách.. - Trường hợp cấp phó được giao phụ trách thì 
thực hiện như cấp phó kí thay cấp trưởng. 

Đề tránh sự trùng lặp thông tin không cần thiết, ở phần kí 
(bao gồm cả thể thức đề kí và chức vụ người kí) không cần 
phải nhắc lại tên cơ quan ban hành văn bản, trừ văn bản liên 
tịch. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch phải ghi 
rõ chức vụ và tên cơ quan của người kí ban hành văn bản trong 
phần cuối của văn bản, ở vị trí ngang hàng nhau. 

.;:Ví dụ: Phần kí của Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và Bộ Tài chính được trình bày như sau: 


Ï KT. BỘ TRƯỜNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 


. Chữ kí: Chữ kí của cấp có thẩm quyển xác nhận giá trị 
pháp lí cho văn bản. Người có thâm quyền kí văn bản pháp luật 
không được kí băng bút chì, không dùng mực đỏ và các loại 
mực dễ phai. 

Thông thường, văn bản pháp luật chỉ có một chữ kí; chỉ 
trong trường hợp văn bản pháp luật được các cơ quan liên tịch 
ban hành thì phải có đầy đủ chữ kí của các cơ quan này. 

- Họ tên người kí bao gồm họ, tên đệm (nếu có) và tên của 
người kí văn bản pháp luật. Phần này được trình bày bằng chữ 
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¡n thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm, cách chức 
vụ của người kí 30 mm. Đối với các văn bản pháp luật, trước 
họ, tên của người kí không ghi học hàm, học vị và các đanh 
hiệu danh dự khác, trừ văn bản của các tổ chức sự nghiệp giáo 
dục, y tế, nghiên cứu khoa học và cũng chỉ trong những trường 
hợp cần thiết. 


Ví dụ: 
TM. HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn A 
Hoặc: 
HIỆU TRƯỞNG 


PGS.TS. Phạm Văn B 


4.2.2.7. Dấu trong văn bản pháp luật 

Văn bản pháp luật sau khi được người có thâm quyền kí 
phải được đóng dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức. Để bảo 
đảm giá trị pháp lí và tính hợp pháp cho văn bản pháp luật, 
tuyệt đối không đóng dấu khi chưa có chữ kí của chủ thể có 
thâm quyên. 

Dấu phải được đóng rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều, dùng 
đúng màu mực dấu quy định (màu đỏ) và trùm lên khoảng 1/3 
chữ kí về phía bên trái.“ 


(1).Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ vẻ 
công tác văn thư và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phù về quản lí và sử dụng con dâu. 
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Ngoài con dấu xác nhận chữ kí của chủ thẻ có thâm quyên, 
trong văn bản pháp luật còn có thể xuất hiện các dấu hiệu chỉ 
mức độ khẩn, mật của văn bản. 

- Dấu chỉ mức độ mật gồm ba mức “MẬT”, “TÓI MẬT”, 
“TUYỆT MẬT”. Việc xác định văn bản pháp luật nào có nội 
dung thuộc bí mật nhà nước và đóng dấu độ mật cho văn bản 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước.t 

- Dâu chỉ mức độ khẩn: Tuỳ vào mức độ được chuyển phát 
nhanh mà văn bản được xác định độ khẩn theo các mức “KHÂN”, 
“THƯỢNG KHÂN", “HOẢ TÓC”. 

Các con dấu này có hình chữ nhật viền đơn với kích thước 
quy định,' trên đó khắc sẵn các từ chỉ mức độ khẩn, mật bằng 
chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiêu chữ đứng, đậm. 

Dấu chỉ mức độ khẩn, mật của văn bản được đóng ở góc 
bên trái, dưới phần số, kí hiệu của văn bản và bằng màu mực 
đỏ tươi. 

4.2.2.8.›Nơi nhận 

Đây là phần có ý nghĩa quan trọng giúp cho việc sao, gửi 
văn bản được nhanh chóng, đầy đủ. Cơ quan ban hành văn bản 
phải căn cứ yêu cầu cụ thể của từng việc và trên cơ sở những 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác mà quyết 


(1).Quy định tại Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và Thông tư số 
33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. 

(2).Quy định tại Thông tư liên tịch só 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 
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định việc gửi văn bản tới các địa chỉ cần thiết. Nơi gửi, số 
lượng văn bản cần gửi được ghi rõ trong phần nơi nhận giúp 
cho bộ phận văn thư biết được số lượng văn bản cần phải nhân 
bản và gửi tới đâu đồng thời tạo điều kiện cho việc thực hiện 
văn bản được nhanh chóng, thuận lợi. 

Nội dung phần nơi nhận văn bản đủ nhất bao gồm các cơ 
quan, tổ chức có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ 
quan ban hành văn bản (cấp trên); các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan tới việc thực hiện văn bản như phối hợp, tạo 
điều kiện thực hiện văn bản (ngang cấp); các cơ quan, tô chức, 
cá nhân có trách nhiệm thi hành văn bản (cấp dưới) và bộ phận 
lưu văn bản. Với các văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương 
và cấp tỉnh phải gửi đến cơ quan Công báo để đăng tải theo 
quy định. Riêng Hiến pháp, luật, pháp lệnh không trình bày 
phần nơi nhận. 

Phần nơi nhận trình bày ở vị trí cuối cùng của văn bản, sát 
lề trái, ngang hàng với phần kí. Từ “Nơi nhận” được trình bày 
trên một dòng riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ 
nghiêng, đậm, sau có dấu hai chấm (:). Phần liệt kê các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận văn bản được trình bày 
bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 11. Mỗi cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận văn bản được trình bày trên một 
dòng riêng, đầu dòng có gạch ngang (-) sát lề trái, cuối dòng có 
dấu chấm phẩy (;); riêng dòng cuối cùng là chữ “Lưu” sau có 
dấu hai chấm (:), sau đó là chữ viết tắt (kiểu chữ in hoa, đứng) 


(1).Xem: Điều 150 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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tên của đơn vị lưu văn bản như văn thư, văn phòng hoặc đơn vị 
soạn thảo văn bản, cuối cùng là dấu chấm (.). 
Ví dụ: Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của 

Bộ Tư pháp vẻ thê thức, kĩ thuật trình bày văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên 
tịch, trình bày phần nơi nhận như sau: 
Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 
- Thủ tướng Chính phủ và : 

các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
-_ Toà án nhân dân tôi cao; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Công báo; 
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (5b). 


CÂU HÒI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Trình bày các căn cứ lựa chọn chính xác tên loại văn bản 
trong quá trình ban hành văn bản pháp luật? 

2. Lí giải tại sao cần dựa vào căn cứ khoa học để lựa chọn 
tên loại văn bản mà không chỉ dựa vào căn cứ pháp lí? 

3. Phân tích các yếu tô thuộc thẻ thức và kĩ thuật trình bày 
văn bản pháp luật? 

4. Nêu quan điểm cá nhân về vai trò và mối quan hệ giữa 
hình thức với nội dung của văn bản pháp luật? 


148 


Chương 5 
NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 


5.1. SOẠN THẢO NỘI DUNG VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT 


Š.1.1. Soạn thảo cơ sở ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật 

Cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước hết là 
một bộ phận cấu thành nội dung của văn bản, được xác lập với 
mục đích bảo đảm cho văn bản ban hành hợp pháp và phù hợp 
với thực tiễn. 

__ ~ Ý nghĩa: Cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật có 
giá trị cung cấp các căn cứ pháp lí là các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành có liên quan trực tiếp đến nội dung của văn 
bản để minh chứng rằng văn bản được ban hành là hoàn toàn 
có cơ sở. Mặt khác, cơ sở ban hành văn bản còn thể hiện sự 
liên kết giữa hình thức và nội dung của văn bản theo ý nghĩa 
bảo đảm hợp pháp về nội dung và thống nhất về hình thức. 

- Vị trí: Cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
thường được trình bày sau trích yếu nội dung văn bản là phần 
kết nối các yếu tố hình thức như: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ 
quan ban hành văn bản, địa danh, thời gian ban hành văn bản, 
tên văn bản... với nội dung chính của văn bản. 
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- Nội dung: Thông thường khi soạn thảo nội dung phần cơ 
sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật, người soạn thảo phải 
trình bày cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiến. 

5.1.L.I. Cơ sở pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật 

Cơ sở pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật là những 
chuân mực pháp luật mà trên cơ sở đó dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật được ban hành. Thông thường, đó là các văn 
bản liên quan trực tiếp tới văn bản đang soạn thảo về thâm 
quyền ban hành văn bản và nội dung lĩnh vực được điều chỉnh. 
Như vậy, để soạn thảo phần cơ sở pháp lí một cách khoa học, 
chính xác và bảo đảm yếu tố hợp pháp trong nội dung văn bản 
quy phạm pháp luật cần xuất phát từ mục đích và ý nghĩa của 
việc lựa chọn các văn bản pháp luật với vai trò là cơ sở pháp lí. 

- Yêu câu khi soạn thảo cơ sở pháp lí 

Nhằm xác lập nội dung phần cơ sở pháp lí một cách khoa 
học, thống nhất, đầy đủ và chính xác, người soạn thảo phải đáp 
ứng những yêu cầu sau đây: 

Một là các văn bản pháp luật được viện dẫn làm cơ sở pháp 
lí của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn là văn bản quy 
phạm pháp luật. Nguyên tắc này cho phép hiểu việc lựa chọn 
thứ nhất chỉ là các văn bản quy phạm pháp luật. Bởi vì, bản 
thân văn bản quy phạm pháp luật luôn chứa đựng các quy 
phạm pháp luật (là các quy tắc xử sự mẫu) được Nhà nước 
thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong 
thực tiễn. Do vậy, việc bảo đảm để văn bản quy phạm pháp 


150 


luật được ban hành hợp pháp thì các văn bản pháp luật đóng 
vai trò là cơ sở pháp lí đương nhiên phải là văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan mà không thể là văn bản áp dụng pháp luật 
hoặc văn bản hành chính. 

Hai là các văn bản pháp luật được lựa chọn phải là văn bản 
đang có hiệu lực pháp luật tại thời điểm văn bản quy phạm 
pháp luật được ban hành, hoặc văn bản đã ban hành nhưng 
đang trong thời gian chờ có hiệu lực pháp lí (khi soạn thảo văn 
bản để chỉ tiết hoá và hướng dẫn văn bản của cấp trên). Đồng 
thời, văn bản đó phải có hiệu lực pháp luật cao hơn dự thảo. 
Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp việc xác lập phần cơ 
sở pháp lí sẽ phải viện dẫn nhiều văn bản liên quan với thứ bậc 
hiệu lực pháp lí cao thấp khác nhau. Yêu cầu đặt ra là phải viện 
dẫn các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao 
hơn dự thảo mà không phải là văn bản có hiệu lực ngang hoặc 
thấp hơn hiệu lực của dự thảo. 

Ba là các văn bản được viện dẫn làm cơ sở pháp lí phải liên 
quan trực tiếp về thâm quyền và nội dung lĩnh vực mà dự thảo 
điều chỉnh. 

- Cách thức soạn thảo phân cơ sở pháp lí 

Hiện nay, cách thức soạn thảo phần cơ sở pháp lí đối với 
các văn bản quy phạm pháp luật trình bày theo kết cấu điều 
khoản như luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, quyết định, 
nghị quyết thường xác lập theo công thức lặp và có tính thống 
nhất. Đó là việc sử dụng câu bắt đầu bằng từ “căn cứ”. Nếu có 
nhiều văn bản liên quan thì phần cơ sở pháp lí được trình bày 
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bằng nhiều “căn cứ” khác nhau. Sau mỗi từ "căn cứ” viện dẫn 
một văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Trong đó, văn bản 
quy định về thâm quyển của chủ thể ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật được trình bày ở vị trí đầu tiên, tiếp đến là các 
văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến nội dung của dự 
thảo. Theo quy định của pháp luật, sau mỗi văn bản được viện 
dẫn sử dụng dấu chấm phây (;) để liệt kê.” 

Ví dụ: Cơ sở pháp lí của Nghị định quy định chỉ tiết thi 
hành Luật Công chứng do Chính phủ ban hành được trình bày 
như sau: 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; 


Thông thường, khi trình bày phần cơ sở pháp lí với những 
văn bản pháp luật cụ thể, người soạn thảo phải ghi nhận kèm 
theo những yếu tổ cần thiết có liên quan đến nội dung văn bản, 
nhằm cá biệt hoá văn bản bằng cách tạo ra những thông tin 
chính xác về văn bản được viện dẫn, không nhằm lẫn với văn 
bản khác. Nhìn chung, các văn bản được viện dẫn với ý nghĩa 
là cơ sở pháp lí thường được viện dẫn các yếu tố của văn bản 
đó như: tên loại văn bản; số, kí hiệu văn bản; cơ quan ban hành 
văn bản; thời gian ban hành văn bản hoặc thời gian thông qua 
văn bản; trích yếu văn bản (trừ luật, pháp lệnh, chỉ viện dẫn tên 
và thời gian ban hành). Ví dụ: 


(1).Xem: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 
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Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng !Ì năm 2013 
của Bộ Công thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lí của Bộ 
Công thương; 


5.1.1.2. Cơ sở thực tiên của văn bản quy phạm pháp luật 

Trong văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở thực tiễn được 
xác định là những thông tin mang tính thực tiễn, bảo đảm cho 
văn bản trong quá trình soạn thảo phù hợp với yêu cầu đặt ra từ 
thực tiễn. 

Những thông tin thực tiễn về nhu cầu ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật thường được thẻ hiện thông qua văn bản đề nghị 
(tờ trình) hoặc hành vi đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể và thống nhất về 
cách thức trình bày phần cơ sở thực tiễn. Đối với văn bản quy 
phạm pháp luật có kết cấu điều khoản, phần cơ sở thực tiễn 
thường được xác lập ở vị trí sau cơ sở pháp lí, với việc dùng 
câu bắt đầu bằng các từ “xét” hoặc “theo”. 

Đa số trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở 
thực tiễn được sử dụng từ “xét”, người soạn thảo có thể lựa 
chọn một trong hai yếu tố sau: đề nghị của cơ quan chủ trì soạn 
thảo, hoặc tờ trình của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Ví dụ: Cơ sở thực tiễn của nghị quyết do hội đồng nhân 
dân tỉnh ban hành được trình bày như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân ngày 
26 tháng 1] năm 2003; 
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Xét đề nghị của Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh tại Tờ trình 
số 294/TTr-TTHĐND ngày 25 tháng 6 năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 
18/BC-PC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng 

_ nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ”®) 

Riêng đối với dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ và văn bản liên tịch, phần cơ sở thực tiễn 
được viết bởi từ “theo”, sau từ “theo” là hành vi đề nghị của 
trưởng cơ quan, đơn vị soạn thảo văn bản. Ví dụ: Thông tư của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, phần cơ 
sở thực tiễn được trình bày như sau: 

SG] CỮ::onigianriioiribtrdttititiettgiidiisetongtsisptsiitsfsitssliigsiq3Gs3i3885x8ga.s000168 h 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bồ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn tập sự hành 
nghề công chứng. ” 

Tóm lại, cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn là hai yếu tố thuộc 
về nội dung của phần cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, giúp người soạn thảo có cách nhìn tổng quát về cơ cấu 
văn bản. Trên thực tế, khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp 
luật, nếu xác định chính xác cơ sở ban hành văn bản sẽ có tác 
dụng minh chứng rằng: Văn bản ban hành đúng thẩm quyên, 
có nội dung hợp pháp, đúng thủ tục do pháp luật quy định và 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 


(1).Xem: Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Phước vê điêu chỉnh, bô sung chương trình xây dựng nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân năm 2013. 
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5.1.2. Soạn thảo các quy định của văn bản quy phạm 
pháp luật 

5.1.2.1. Soạn thảo quy định về phạm vi điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Trong văn bản quy phạm pháp luật nói chung, phạm vi điều 
chỉnh của văn bản thường được xác lập trên cơ sở những giới 
hạn về nội dung lĩnh vực văn bản điều chỉnh. 


Về mặt lí luận, các vấn đề chuyên môn này sẽ chỉ ra những 
giới hạn mà theo đó văn bản tác động vào các lĩnh vực, các 
quan hệ xã hội khác nhau. Điều này trước hết có liên quan đến 
thẩm quyền ban hành văn bản, đồng thời cũng cho biết mục 
tiêu văn bản được ban hành để giải quyết vấn đề:bất cập nào 
của thực tiễn và phạm vi giải quyết. Như vậy, phạm ví tác 
động của văn bản quy phạm pháp luật thường tập trung đề cập 
những nội dung có liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề 
chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Việc 
điều chỉnh này có thể bắt đầu từ một lĩnh vực hay một số lĩnh 
vực chuyên môn có quan hệ với nhau. Vấn đẻ đặt ra là cần xác 
định nội dung chuyên môn đó thuộc thẩm quyền quản lí của cơ 
quan nào, chủ thể nào và có phạm vi tác động đến đâu, đề qua 
đó xen xét văn bản liên quan đến một hay nhiều lĩnh vực khác 
nhau, cũng như thuộc quyền quản lí của một hay nhiều cơ 
quan. Thông thường, văn bản chứa đựng nội dung điều chỉnh 
vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực nào sẽ có phạm vi tác động 
liên quan đến lĩnh vực đó. Ví dụ: Để điều chỉnh các vấn đề liên 
quan đến lĩnh vực giáo dục hiện nay, Quốc hội ban hành Luật 
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Giáo dục năm 2005 (được sửa đổi, bỗ sung năm 2009, 2014) 
và Luật Giáo dục đại học năm 2012. Trong đó, các quy định về 
hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường và các cơ sở giáo dục 
khác của hệ thống giáo dục quốc dân có liên quan đến hoạt 
động quản lí nhà nước, hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực 
giáo dục nói chung được xác lập trong nội dung của Luật Giáo 
dục. Vì vậy, phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục bao gồm tất 
cả các hoạt động về quản lí nhà nước, chuyên môn trong hệ 
thống giáo dục quốc dân ở các cấp học, ngành học, người 
học... Tuy nhiên, Luật Giáo dục đại học chỉ đề cập phạm vi 
điều chỉnh là các quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn 
của các cơ sở giáo dục đại học, về bảo đảm chất lượng và kiểm 
định chất lượng giáo dục đại học, về giảng viên và người học 
mà không phải là tất cả các vấn đề có liên quan đến hệ thống 
giáo dục quốc dân nói chung. 

Như vậy, việc xác lập phạm vi điều chỉnh của văn bản quy 
phạm pháp luật chủ yếu dựa trên sự đánh giá chính xác các vấn 
đề nội dung được đề cập trong văn bản. Hiện nay, hầu hết nội 
dung này được xác lập tại phần đầu của văn bản và được trình 
bày trong một quy định cụ thể theo công thức: “Văn bản này 
quy định về...”. Ví dụ: Phạm vi điều chỉnh của Luật Tố tụng 
hành chính năm 2015 được xác lập như sau: “Luát Tố tụng hành 
chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tô tụng hành 
chính; nhiệm vụ, quyên hạn và trách nhiệm của cơ quan tiễn hành 
tỐ tụng, người tiến hành tố tụng; quyên và nghĩa vụ của người 
tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình 
tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành 
chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tô tụng hành chính. ” 
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b) Đối tượng áp dụng 

Ngoài việc xác lập những quy định về phạm vi điều chỉnh 
của văn bản quy phạm pháp luật, trong nội dung văn bản quy 
phạm pháp luật còn xác lập quy định về đối tượng tác động của 
văn bản. Về nguyên tắc, người soạn thảo thường căn cứ vào 
phạm vi lĩnh vực hoặc quan hệ xã hội mà văn bản điều chỉnh để 
xác định sự tác động đó hướng tới nhóm đối tượng nào, hoặc qua 
đó nhận diện được chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ xã hội đó. 

Nhữ vậy, có thể hiểu đối tượng áp dụng văn bản quy phạm 
pháp luật là cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có quyên, 
nghĩa vụ trực tiếp khi tham gia vào quan hệ xã hội được điều 
chỉnh trong văn bản và chịu tác động trực tiếp từ văn bản đó. 
Theo nhận định này thì văn bản quy phạm pháp luật có phạm 
vi tác động vào các lĩnh vực, quan hệ xã hội khác nhau sẽ 
hướng tới những nhóm đối tượng khác nhau. Hay nói cách 
khác, đối tượng tác động của văn bản này không thể là đối 
tượng tác động của văn bản khác. 

Về cách thức trình bày, nhìn chung đối tượng áp dụng văn 
bản quy phạm pháp luật được diễn đạt theo hướng viết trừu 
tượng. Cách thức xác lập mang tính khái quát này thường tạo 
ra những khó khăn trong việc xác định các yếu tố riêng biệt khi 
nhận diện đối tượng của văn bản quy phạm pháp luật. Bởi vì, 
trong nhiều trường hợp đối tượng tác động của văn bản thường 
mang dấu hiệu đại diện cho nhóm đối tượng có chung một hoặc 
một số yếu tố như: độ tuổi, quyền lợi, nghĩa vụ, nghề nghiệp, 
mục đích... hoặc là mọi đối tượng nằm trong điều kiện, hoàn 
cảnh mà quy phạm pháp luật điều chỉnh. Để nhận diện các nhóm 
đối tượng có chung dấu hiệu đặc thù, điều quan trọng là phải 
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xác định được nội dung của vấn đề và phạm vi điều chỉnh vấn đề. 
Chẳng hạn, đối tượng tác động của Hiến pháp là mọi cá nhân, tô 
chức, cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang... Ở 
phạm vi tác động hẹp hơn, Luật Cán bộ, công chức chỉ điều 
chỉnh nhóm đối tượng là công dân Việt Nam - những người 
trong diện được bầu cử, phê chuẩn, bỗ nhiệm giữ chức vụ, chức 
danh theo nhiệm kì trong các cơ quan nhà nước, cơ quan của 
Đảng Cộng sản, các tô chức...; những người được tuyên dụng, 
bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, tổ chức ở trung ương và địa phương... và 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước.) 

Trên thực tế, việc xác lập các quy định về đối tượng tác 
động của văn bản quy phạm pháp luật thường được xem xét dựa 
trên những dấu hiệu chung nhất về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 
của đối tượng là cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, khi các đối 
tượng này chịu tác động trực tiếp từ nội dung của văn bản. Tuy 
nhiên, sự tác động này hoàn toàn không mang tính đồng nhất, 
mà được xác định dựa trên nội dung các vấn đề văn bản điều 
chỉnh cho từng nhóm đối tượng khác nhau. Vì vậy, để nhận 
diện rõ hơn về các nhóm đối tượng tác động của văn bản quy 
phạm pháp luật, pháp luật hiện hành đã thống nhất cách thức 
xác lập vấn đề này tập trung vào hai nhóm đối tượng là: cá 
nhân và tổ chức (cơ quan nhà nước) theo hướng xác định chung. 

- Đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật được 
xác lập bằng những cách thức sau: 

+ Sử dụng phương pháp khái quát hoá đối tượng tỉ:: hành 


(1).Xem: Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 
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bằng cách sử dụng các ngữ danh từ chỉ người để chỉ các đối 
tượng chung nhất (người nào, bất kì ai, mọi công dân, mọi 
người...) hoặc đại diện cho một nhóm người có chung dấu hiệu 
riêng biệt về độ tuổi, hành vi, nghề nghiệp... như: trẻ em, 
người chưa thành niên, thành niên, người khởi kiện, người lao 
động, người sử dụng lao động, cán bộ, công chức, viên chức... .; 
tổ chức khái quát nhất (tổ chức nào, mọi tổ chức...) hoặc 
những tổ chức có cùng các dấu hiệu như: pháp nhân, thể nhân, 
doanh nghiệp, công ti, công đoàn... 

Có hai kĩ thuật trình bày đối tượng tác động. Kĩ thuật thứ nhất 
là tách đối tượng tác động đẻ quy định thành điều riêng và đặt tên 
là “Đối tượng áp dụng”. Trong trường hợp này, người soạn thảo 
diễn đạt với công thức: “Văn bản này được áp dụng đối với...”. 

Kĩ thuật thứ hai, đối tượng tác động của văn bản được trình 
bày dưới dạng các quy phạm giải thích. Với cách quy định này, 
nghĩa của các từ ngữ được giải thích sẽ sử dụng chung trong 
những trường hợp tương tự và có tính thống nhất trong toàn bộ 
văn bản, cũng như cả hệ thống pháp luật. Ví dụ: Để nhận diện 
và có cách hiểu thống nhất về “người khởi kiện”, Luật Tố tụng 
hành chính năm 2015 đưa ra cách giải thích như sau: “Người 
khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành 
chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết 
định kỉ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về 
quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bầu cử 
đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân, danh sách cử tri trưng câu ý dân (sau đây gọi chung 
là danh sách cử tri)”.“) Như vậy, việc giải thích từ ngữ có liên 


(1).Xem: Khoản 8 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 
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quan đến đối tượng tác động của văn bản sẽ cho phép thực hiện 
thống nhất đối với các quy phạm pháp luật khác của văn bản 
mà không nhất thiết phải nhắc lại nội dung đã được giải thích 
trong các quy phạm pháp luật này.” 

" Trường hợp dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có đối 
tượng được quy định tại quy phạm giải thích ở một văn bản khác 
thì chủ thể soạn thảo văn bản có thẻ dùng phương pháp dẫn chiếu 
đến vị trí của văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy phạm 
giải thích đó, hoặc mặc nhiên sử dụng chúng mà không cần đưa 
ra quy định mới. Đây là trường hợp đối tượng của một phần trong 
văn bản có dấu hiệu hoàn toàn giống đối tượng được xác định ở 
một phần khác trong cùng văn bản, hoặc trong một văn bản khác. 
Trong trường hợp này, cách xác lập đơn giản nhất về đối tượng 
tác động là dùng phương pháp dẫn chiếu trực tiếp đến vị trí trong 
cùng văn bản hoặc văn bản khác có quy định về đối tượng, để chỉ 
rõ đối tượng được quy định tại quy phạm nào, văn bản nào. 

+ Sử dụng phương pháp viết trống không, ân đối tượng tác động. 

Có nghĩa, người soạn thảo không chỉ ra đối tượng tác động 
của văn bản nhưng người thực thi vẫn hiểu quy định đó được 
áp dụng cho mọi cá nhân, tô chức khi tham gia vào quan hệ xã 
hội mà văn bản điều chỉnh. Với trường hợp này, cơ quan soạn 
thảo văn bản thường sử dụng các kiểu câu khuyết chủ ngữ 
hoặc không xác lập phần chủ ngữ khi mô tả đối tượng đẻ chỉ 
tất cả mọi đối tượng liên quan. Ví dụ: “Nghiêm cấm mọi hành 
vị mua bán, vận chuyển, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất 
ma túy”; “cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm 
danh dụ, nhân phẩm của công dân... ”. 


(1).Xem: Các điều 152, 157, 158 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 
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Cách khái quát hoá này thường không được quy định trong 
điều riêng với tên gọi “Đối tượng áp dụng” mà được sử dụng 
đẻ liệt kê các hành vi bị cắm đoán trong từng quy phạm riêng lẻ. 

5.1.2.2. Soạn thảo quy phạm nguyên tắc 

Trong văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nguyên tắc 
được xem là những tư tưởng chỉ đạo mang tính định hướng đối 
với nội dung của văn bản và xuyên suốt toàn bộ văn bản. 

Về mặt lí luận, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 
thường có phạm vi điều chỉnh và tác động nhất định vào các 
lĩnh vực, quan hệ xã hội cụ thể. Do vậy, việc đặt ra quy phạm 
nguyên tắc ở các văn bản có phạm vi điều chỉnh khác nhau sẽ 
xác lập những quan điểm định hướng không hoàn toàn giống 
nhau. Để xây dựng nội dung của quy phạm nguyên tắc đòi hỏi 
cơ quan ban hành văn bản cần xác định những vấn đề có tính 
chỉ phối toàn diện và tác động một cách thống nhất đối với các 
quy phạm pháp luật trong cùng văn bản hoặc quy phạm pháp 
luật ở những văn bản khác. Ví dụ: Việc xây dựng nguyên tắc 
“Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn 
bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật” được quy 
định tại khoản 1 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 đã cho thấy trong bất cứ trường hợp xây dựng 
và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào cơ quan ban hành 
văn bản cũng đều phải bảo đảm tuân thủ chặt chẽ nội dung của 
nguyên tắc này, cùng với đó là việc bảo đảm tính thống nhất 
trong toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung và với từng văn 
bản quy phạm pháp luật nói riêng. Như vậy, nội dung của 
nguyên tắc này không những chi phối các quy phạm pháp luật 
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khác trong cùng văn bản, mà còn tác động đối với hoạt động 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói chung. 

Với vai trò định hướng, các quy phạm nguyên tắc thường 
được xác lập trong hầu hết các văn bản luật và được bố trí tại 
chương một của văn bản. Căn cứ vào nội dung của quy phạm 
nguyên tắc có thể nhận diện được sự tác động của chúng ở 
những phạm vi vẫn đề nhất định thông qua một số khả năng cụ 
thể sau đây: 

Một là các nguyên tắc có khả năng định hướng và chỉ phối 
đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Trong 
trường hợp này, bản thân các quy phạm nguyên tắc được xác 
định là những quy phạm pháp luật có vai trò là cơ sở cho việc 
xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác, đồng 
thời còn chỉ phối hướng quy định đối với nội dung các văn bản 
này. Về mặt thực tiễn, các nguyên tắc này được hiểu là những 
quy phạm đường lối có vai trò định hướng rất cao. Ví dụ: 
Trong nghị quyết về phương hướng xây dựng pháp luật ở một 
giai đoạn nhất định (5 năm hoặc tầm nhìn đến năm...), Quốc 
Bội có thể quy định những nguyên tắc định hướng như: bảo 
đảm sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; bảo đảm tính hội 
nhập quốc tế và khu vực cho những quy định về quản lí kinh 
tế... Những nguyên tắc này không chỉ chỉ phối việc xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật mà còn chỉ phối cả hướng quy 
định về nội dung của văn bản đó. 

Hai là các nguyên tắc có khả năng định hướng và chỉ phối 
toàn bộ nội dung một văn bản. Với khả năng này, các nguyên 
tắc thường được trình bày trong một quy định riêng và được 
xác lập độc lập với các quy phạm khác. Cùng với việc chứa 
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đựng các quy phạm có tính định hướng nội dung toàn văn bản, 
thực tế còn cho thấy sự tác động của các nguyên tắc ở trường 
hợp này thường tập trung vào hai hướng xác lập cụ thẻ: Thứ 
nhất là trường hợp văn bản có một số nhóm nguyên tắc có nội 
dung chi phối khác nhau cần phải xác lập thì mỗi nguyên tắc 
được trình bày riêng trong một đơn vị nhỏ (điều, khoản) độc 
lập và đặt cùng chương, mục với những quy phạm pháp luật 
khác. Ví dụ: Trong Luật Viên chức năm 2010, các nguyên tắc 
chứa đựng nội dung chi phối hoạt động nghề nghiệp của viên 
chức và liên quan đến các cá nhân là viên chức được trình bày 
trọn vẹn trong Điều 5, cùng với đó Luật còn đề cập các nguyên 
tắc có nội dung chỉ phối hoạt động quản lí viên chức đối với 
các cơ quan, đơn vị có chức năng, hoạt động quản lí viên chức 
tại Điều 6. Có thể thấy, đây là những nguyên tắc có sự tác động 
nhất định đối với toàn bộ nội dung của văn bản nhưng ở mỗi 
nguyên tắc lại đề cập một nội dung có ý nghĩa độc lập và được 
đặt dưới các tiêu đề khác nhau. Chẳng hạn, Điều 5 có tiêu đề 
là: “Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên 
chức”; tiêu đề của Điều 6 là: “Các nguyên tắc quản lí viên 
chức”. Do vậy, chúng được trình bày dưới dạng các điều khoản 
riêng biệt của Điều 5 và Điều 6); Thứ hai là trường hợp văn 
bản có số lượng lớn các nguyên tắc thì cần phải xác lập trong 
những đơn vị lớn hơn, độc lập với các đơn vị khác trong cùng 
văn bản. Hướng xác lập này trên thực tế thường không phổ 
biến và chỉ bắt gặp trong một số văn bản có phạm vi điều chỉnh 
tương đối rộng, khi đó việc xây dựng các quy phạm nguyên tắc 


(1).Xem: Luật Viên chức năm 2010. 
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sẽ được xác lập trong một chương có tên gọi riêng tương ứng 
với các chương khác trong văn bản. Ví dụ: Trong Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2004 (được sửa đôi, bỏ sung năm 201 1) do có 
số lượng khá lớn nên các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng 
dân sự được bố trí dưới dạng chương với tên gọi “Những 
nguyên tắc cơ bản” (đặt sau chương quy định về phạm vi điều 
chỉnh, nhiệm vụ và hiệu lực của văn bản; đặt trước các chương 
quy định về những vấn đề chung khác như: thẩm quyển của toà 
án, người tiến hành tố tụng, người tham gia tổ tụng...). 

Tóm lại, khi đưa ra những định hướng bằng việc xác lập 
các nguyên tắc, cần bắt đầu từ việc đánh giá mức độ quan 
trọng, khả năng chỉ phối, tác động của bản thân các quy phạm 
nguyên tắc không những với nội dung của văn bản, mà ngay cả 
với nhiều văn bản khác trong cùng hệ thống. 

5.1.2.3. Soạn thảo quy phạm giải thích 

Hiện nay, ở hầu hết các lĩnh vực chuyên môn việc sử dụng 
thuật ngữ để biểu đạt ý tưởng đã trở thành một yêu cầu mang 
tính khoa học, phô biến. Với ý nghĩa này, việc xác lập quy 
phạm giải thích trong một số văn bản quy phạm pháp luật (đặc 
biệt là văn bản luật) đã dần hình thành một dấu hiệu riêng biệt 
đẻ qua đó khẳng định tính chính xác, tính thống nhất của các 
khái niệm, từ ngữ chuyên ngành khi chúng được sử dụng trong 
văn bản pháp luật. 

Thông thường, quy phạm giải thích được đề cập trong phần 
lớn văn bản luật và một số văn bản hướng dẫn thực hiện luật, 
đều có chung mục đích là thiết lập một cách hiểu, cách tư duy 
thống nhất thông qua việc giải thích các từ, ngữ, khái niệm có 
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liên quan đến phạm vi điều chỉnh của văn bản. Bản thân các 
khái niệm, thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt toàn bộ văn 
bản, nên nội dung của quy phạm này thường được sắp xếp một 
cách độc lập bên cạnh các quy phạm khác và được xác lập 
trong chương một của văn bản. 

Bản thân các thuật ngữ pháp lí có thể có nhiều nghĩa khác 
nhau hoặc cần làm rõ cách hiểu của những thuật ngữ chuyên 
môn. Vì vậy, rất cần quy định rõ nghĩa của nhóm từ này trong 
văn bản pháp luật bằng cách giải thích chúng nhằm tạo ra cách 
hiểu chuẩn xác và duy nhất trong văn bản. Ví dụ: Trong pháp 
luật hôn nhân và gia đình một số khái niệm như: kết hôn, tảo 
hôn, li hôn cần được giải thích nhằm thống nhất cách hiểu với 
nghĩa duy nhất để phân biệt với các từ ngữ có nghĩa tương 
đồng được sử dụng trong giao tiếp thông dụng là: lấy nhau, bỏ 
nhau, lấy vợ (hoặc lấy chồng) sớm... Chẳng hạn: “Kết hôn là 
việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau thẻo quy 
định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn”; 
“Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chông khi một bên hoặc cả hai bên 
chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 
của Luật này”.0 

Để xác lập quy phạm giải thích đòi hỏi cơ quan soạn thảo 
phải căn cứ vào phạm vi các vấn đề nội dung được đề cập trong 
văn bản nhằm lựa chọn nhóm từ, ngữ phù hợp, chuẩn xác, bảo 
đảm tính khoa học, tính thông dụng trong quá trình sử dụng, 
Theo đó, cần có quy định chặt chẽ về kĩ thuật pháp lí khi tiếp 
cận và lựa chọn thuật ngữ. Việc giải thích thuật ngữ cần tuìn thủ 


(1).Xem: Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 
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quy ước về nghĩa của từ, ngữ. Trước hết, nghĩa của từ, ngữ phải 
là nghĩa định danh của từ, ngữ được quy định trong tiếng Việt. 
Nếu từ, ngữ có nhiều nghĩa thì nghĩa được giải thích phải là 
nghĩa gốc, mà không phải là nghĩa phái sinh của từ ngữ. Nếu 
có nhiều từ, ngữ cùng thẻ hiện nội dung cần biểu đạt thì nên 
lựa chọn từ, ngữ được sử dụng phỏ biến, thông dụng. Chẳng 
hạn, nhóm từ: nhà máy, xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp 
thường được dùng để chỉ tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, 
có trụ sở giao dịch ổn định... Khi sử dụng các từ, ngữ đồng 
nghĩa này trong lĩnh vực thương mại nên lựa chọn từ “công tỉ” 
hoặc “doanh nghiệp” để chỉ các đơn vị hoặc tổ chức kinh tế. 

Về cách thức trình bày, nếu có nhiều từ, ngữ cần được giải 
thích trong văn bản thì toàn bộ phần giải thích được đặt trong 
một điều khoản, độc lập với những nội dung khác và có tiêu đề 
là: “giải thích từ ngữ”. Quy phạm này thường được trình bày 
theo công thức: ““Trong văn bản này, các từ ngữ sau đây (dưới 
đây) được hiểu như sau: 


5.1.2.4. Soạn thảo các quy phạm điều chỉnh hành vi của 
đối tượng tác động 

a) Lựa chọn hành vì cân điều chỉnh bằng pháp luật 

Trước khi đặt ra quy phạm điều chỉnh hành vi của cá nhân, 
tô chức, người soạn thảo phải trả lời câu hỏi “Hành vi nào cần 
được điều chỉnh bằng pháp luật?”. Bởi pháp luật chỉ điều 
chỉnh hành vi mà không điều chỉnh tư tưởng của cá nhân. Chỉ 
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những hành vi thực sự cần được điều chỉnh bằng pháp luật 
khi đó việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới được 
đặt ra. Theo nghĩa chung nhất, hành vi được hiểu là cách xử 
sự của con người đối với một sự kiện, sự vật, hiện tượng 
trong một hoàn cảnh, tình huống cụ thẻ, nó được biểu hiện 
bằng lời nói, cử chỉ, hành động nhất định. Để lựa chọn được 
hành vi quy định trong văn bản, người soạn thảo phải dựa trên 
một số dấu hiệu cơ bản là dấu hiệu định tính của hành vi và 
dấu hiệu định lượng của hành vi. 

- Dấu hiệu định tính của hành vi 

Dấu hiệu định tính của hành vi được hiểu là những dấu 
hiệu xác định tính chất của hành vi. Dấu hiệu định tính của 
hành vi thường được xem xét dưới những biểu hiện sau: 

+ Biểu hiện ra bên ngoài của hành vi bằng hành động hoặc 
không hành động. Theo đó, việc đánh giá một hành vi có biểu 
hiện hành động hay không hành động thường gắn với các yếu 
tố khách quan và chủ quan không thể tách rời hành vi. Chủ thể 
thực hiện hành vi thường là cá nhân, tổ chức được xác lập 
trong những điều kiện cụ thể và có liên quan đến các tình 
huống được mô tả khi thực hiện hành vi. 

+ Chủ thể thực hiện hành vi, đối tượng chịu tác động bởi 
hành vi, nhận thức của chủ thể thực hiện hành vi, độ tuổi, giới 
tính, nghề nghiệp, năng lực chủ thể. 

Trong các yếu tố tạo nên tính chất của hành vi thì bản thân 
từng yếu tố cũng chứa đựng các biểu hiện khác nhau về nội 
dung, do vậy cần dựa vào những biểu hiện riêng biệt của từng 
yếu tố để xác lập và nhận diện hành vi cụ thẻ. 
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+ Dấu hiệu chủ quan của hành vi cần xem xét trạng thái 
tâm lí, động cơ, mục đích của người thực hiện hành vi. 

+ Các điều kiện khách quan khi thực hiện hành vi như thời 
gian, địa điểm, phương tiện, công cụ... thực hiện hành vi. 

Như vậy, căn cứ vào từng trường hợp cụ thẻ, cơ quan soạn 
thảo cần làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc điều chỉnh đối với 
hành vi cũng như các biểu hiện trong tính chất của hành vi 
nhằm cá biệt hoá các dấu hiệu của hành vi, đặc biệt là để phân 
biệt hành vi được mô tả với những hành vi cùng loại. 

Như vậy, dựa vào các dấu hiệu định tính trên đây, nhà làm 
luật có đủ cơ sở để lựa chọn hành vi cần thiết phải điều chỉnh 
bằng pháp luật và các hướng điều chỉnh phù hợp. 

- Dấu hiệu định lượng của hành vi 

Dấu hiệu định lượng của hành vi được hiểu là những chỉ số 
cụ thể được quy định để phân biệt những hành vi có cùng dấu 
hiệu định tính. 

Ngoài việc xác lập hành vi căn cứ vào các dấu hiệu định 
tính để phân biệt các hành vi có biểu hiện khác nhau vẻ tính 
chất, trong nhiều trường hợp còn xuất hiện các hành vi có cùng 
tính chất, cùng biểu hiện nhưng khác nhau về quy mô và mức 
độ khi thực hiện, do vậy cần sử dụng các chỉ số đo lường nhất 
định để phân biệt những hành vi có cùng tính chất, cùng loại. 
Trong khoa học pháp lí, các chỉ số này được xác định là những 
dấu hiệu định lượng hành vi, khi hành vi đó có chung các biểu 
hiện về tính chất nhưng không có cùng mức độ và quy mô. 
Hiện nay, dấu hiệu được sử dụng để định lượng hành vi thường 
là các chỉ số cụ thể hoặc các đơn vị đo lường khác nhau như: thể 
tích, dung tích, khối lượng, trọng lượng, số lượng... Ví dụ: Cùng 
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là hành vi “cưỡng đoạt tài sản” nhưng nếu hành vi này được 
thực hiện trong những điều kiện khác nhau, với quy mô và mức 
độ khác nhau thì dấu hiệu định lượng (tính theo đơn vị tiền đồng 
Việt Nam) được quy định cũng khác nhau. Theo đó, hướng 
phán quyết đối với hành vi này ở những mức độ khác nhau sẽ 
chứa đựng nội dung khác nhau. Chăng hạn, chiếm đoạt tài sản 
có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì “bị phạt 
tù từ 7 năm đến 15 năm”; chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 
triệu đồng trở lên thì “bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm”.t 
b) Cách thức soạn thảo các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
hành vi 

Trên cơ sở những dấu hiệu định tính và định lượng hành vi, 
cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật dự liệu khả 
năng tác động của hành vi vào thực tiễn theo hướng có lợi hoặc 
bắt lợi đối với Nhà nước, xã hội... từ đó đưa ra mệnh lệnh là các 
quy phạm pháp luật cụ thể nhằm điều chỉnh hành vi. Việc xác 
lập các quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi thường gắn liền 
với việc mô tả hành vi để nói rõ ý chí chủ quan của chủ thể có 
thâm quyền đối với hành vi được mô tả. Theo đó, tương ứng với 
các dấu hiệu đặc thù của hành vi có cùng mức độ và quy mô 
thực hiện là các mệnh lệnh được quy định cụ thể cho mỗi hành 
vi. Căn cứ vào các dấu hiệu định tính và định lượng của hành vi, 
có thể lựa chọn một trong những cách thức sau đây để quy định 
mệnh lệnh đối với từng hành vi cụ thể: cắm thực hiện hành vi, 
bắt buộc thực hiện hành vi, cho phép thực hiện hành vị. 


(1).Xem: Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 
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Khi xem xét trong từng văn bản cụ thể, cần khẳng định 
rằng trong rất nhiêu trường hợp cơ quan soạn thảo có thể cùng 
lúc quy định về mệnh lệnh theo những hướng khác nhau đối 
với các hành vi khác nhau nhưng với một hành vi thì không 
bao giờ cùng lúc quy định theo các hướng phán quyết khác 
nhau. Chẳng hạn, hành vi đã cấm thì không cho thực hiện, 
hành vi đã buộc thực hiện thì không cấm. Vì vậy, đối với mỗi 
hành vi cần lựa chọn một trong ba hướng quy định nói trên để 
đưa ra mệnh lệnh phù hợp và chính xác. 

- Cấm thực hiện hành vi 

Trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
việc xác lập các quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi theo 
hướng “cấm đoán” thường căn cứ vào dấu hiệu định tính và 
định lượng của hành vi để chỉ ra hành vi có biểu hiện đặc thù về 
tính chất với quy mô và mức độ thực hiện nhất định. Đối với 
những hành vi khi thực hiện trong thực tiễn, cơ quan soạn thảo 
văn bản dự liệu được khả năng tác động của hành vi vào các 
quan hệ xã hội theo hướng bắt lợi thì việc xác lập quy phạm cắm 
đoán là hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Điều này thể hiện rõ 
quan điểm, thái độ của cơ quan ban hành văn bản trong việc 
tạo ra những giới hạn nhất định đối với chủ thể thực hiện hành 
vi. Do vậy, quy phạm có ý nghĩa cắm đoán thường đặt ra đối 
với những hành vi khi thực hiện trong thực tiễn có nhiều khả 
năng gây thiệt hại cho Nhà nước và xã hội, đòi hỏi cơ quan ban 
hành văn bản cần đưa ra mệnh lệnh “cắm thực hiện hành vi”. 

Thông thường, để xác lập các quy phạm ngăn cắm, cần sử 
dụng câu bắt đầu bằng các từ “nghiêm cắm” hoặc “cắm” và sau 
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đó là phần mô tả hành vi. Ví dụ: “Nghiêm cắm các hành vi đe 
dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đông” hoặc 
“cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp”. Ngoài ra, 
để xác lập quy định ngăn cấm, cơ quan soạn thảo còn đưa ra 
một số hình thức câu phủ định nhằm nhắn mạnh ý nghĩa của 
mệnh lệnh cấm đoán như: “không được”, “không thừa nhận”, 
“không ai được”. Ví dụ: “Cán bộ, công chức không được tiết lộ 
thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức ”.®) 

- Bắt buộc thực hiện hành vi 

Bên cạnh những hành vi khi thực hiện thường tạo ra những 
tác động tiêu cực và đẻ lại bất lợi còn có những hành vi nếu 
thực hiện sẽ đem lại lợi ích nhất định cho Nhà nước, xã hội. Để 
nhận diện nhóm hành vi có ý nghĩa tích cực này, cơ quan ban 
hành văn bản một mặt phải làm rõ tính chất của hành vi, đồng 
thời dự liệu khả năng tác động của hành vi để xác lập quy 
phạm “bắt buộc thực hiện hành vi”. 

Hiện nay, hướng phán quyết bắt buộc thực hiện hành vị 
thường phản ánh ý chí chủ quan của chủ thể quản lí khi đưa ra 
những quy định có ý nghĩa là nghĩa vụ của đối tượng và đòi 
hỏi phải được thực hiện. Quy phạm này thường bắt đầu bằng 
các từ: “phải”, “có nghĩa vụ”, “có trách nhiệm”, “buộc”... sau 
đó là phần mô tả hành vi. Ví dụ: “Công dân có nghĩa vụ tuân 
theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh 


(1).Xem: Khoản 2 Điều 38 Hiến pháp năm 2013. 

(2).Xem: Điều 122 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

(3).Xem: Khoản I Điêu 19 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 
` 
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hoạt công cộng”. “Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa 
vụ đối với Nhà nước và xã hội ”.® 

- Cho phép thực hiện hành vi 

Đối với những hành vi có dấu hiệu định tính là những tác 
động cụ thể mà trong quá trình thực hiện (hoặc không thực 
hiện) đều có khả năng đem lại những lợi ích (hoặc thiệt hại) 
nhất định cho xã hội, đòi hỏi cơ quan ban hành văn bản đưa ra 
hướng xác lập mệnh lệnh là “cho phép thực hiện hành vi”. 

Những hành vi có biểu hiện này thường được quy định 
với ý nghĩa là “quyền” của đối tượng thực hiện hành vi. Khi 
đó, cơ quan ban hành văn bản cần xem xét các dấu hiệu định 
tính của hành vi để cho phép đối tượng thực hiện hành vi với 
ý nghĩa không cắm thực hiện hành vi và cũng không bắt buộc 
thực hiện hành vi mà theo hướng cho phép đối tượng lựa chọn 
hoặc thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Ví dụ: “Công 
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 
tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này 
do pháp luật quy định”. 6) 

5.1.3. Soạn thảo quy định về hiệu lực pháp lí của văn 
bản quy phạm pháp luật 

Hiệu lực pháp lí là khả năng tác động của văn bản quy 
phạm pháp luật trong phạm vi nhất định (phạm vi không gian, 
phạm vi thời gian, phạm vi đối tượng và phạm vi làm mất hiệu 
lực pháp lí của văn bản khác). Về nguyên tắc, hiệu lực pháp lí 


(1).Xem: Điều 46 Hiến pháp năm 2013. 
(2).Xem: Khoản 3 Điêu 15 Hiến pháp năm 2013. 
(3).Xem: Điều 25 Hiến pháp năm 2013. 
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của văn bản quy phạm pháp luật bị chi phối bởi vị trí, tính chất 
và thâm quyền quản lí của cơ quan ban hành văn bản. Do Vậy, 
khi nghiên cứu vấn để hiệu lực của văn bản quy phạm pháp 
luật không thể không xét tới những khả năng nhất định của văn 
bản khi chúng tác động vào các quan hệ xã hội. Thông thường 
hiệu lực pháp lí vẻ thời gian, hiệu lực pháp lí về đối tượng và 
khả năng làm mất hiệu lực pháp lí đối với văn bản quy phạm 
pháp luật khác được trình bày ở vị trí chương cuối cùng trong 
văn bản, còn hiệu lực pháp lí về không gian thường được thẻ 
hiện thông qua cách đặt tên, trích yếu nội dung hoặc trong 
phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật. 

5.1.3.1. Soạn thảo quy định về khả năng làm mắt hiệu lực 
pháp lí một số văn bản quy phạm pháp luật khác 

Trong quá trình soạn thảo nội dung văn bản quy phạm pháp 
luật, không phải văn bản quy phạm pháp luật nào người soạn 
thảo cũng phải thể hiện khả năng làm mắt hiệu lực pháp lí đối 
với văn bản quy phạm pháp luật khác. Khả năng làm mắt hiệu 
lực một phần, một văn bản hoặc một số văn bản quy phạm pháp 
luật khác không được soạn thảo đối với những văn bản được ban 
hành lần đầu để điều chỉnh lĩnh vực hoàn toàn mới (trừ trường 
hợp văn bản được ban hành đẻ hủy bỏ, bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật). Khi soạn thảo khả năng này của văn bản quy phạm 
pháp luật cần xét tới mối quan hệ giữa văn bản đang soạn thảo 
với văn bản bị làm mắt hiệu lực pháp lí để khăng định dự thảo 
văn bản có khả năng này chỉ khi đáp ứng hai điều kiện sau: 

Thứ nhất, giữa dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn 
bản bị làm mất hiệu lực pháp lí cùng điều chỉnh một lĩnh vực. 
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Về mặt khoa học, các văn bản trong trường hợp này phải 
cùng đề cập một vấn đề, một nội dung. Cụ thể hơn là những 
văn bản này phải có chung chủ đề, đây là yêu cầu đặt ra nhằm 
bảo đảm khi các văn bản cũ bị mất hiệu lực thì đồng thời có các 
quy định trong văn bản mới thay thế hoặc điều chỉnh kịp thời. 

Thứ hai, phải đáp ứng quy định của pháp luật về thẩm 
quyền ban hành văn bản để làm mất hiệu lực pháp lí đối với 
văn bản trước đó. 

Theo pháp luật hiện hành, khả năng nói trên của văn bản 
quy phạm pháp luật chỉ được soạn thảo trong một số trường 
hợp sau đây: 

- Cấp trên ra văn bản đẻ hủy bỏ, bãi bỏ đối với văn bản do 
cấp dưới ban hành. 

- Cơ quan ban hành văn bản thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa 
đổi những văn bản do chính cơ quan đó ban hành bằng một 
văn bản khác. 

Như vậy, văn bản quy phạm pháp luật không cùng điều 
chỉnh một lĩnh vực thì không thê làm mất hiệu lực đối với văn 
bản có nội dung quy định về lĩnh vực khác. Tương tự, văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan cấp dưới ban hành không thể làm 
mắt hiệu lực pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
ngang cấp ban hành không thẻ làm mắt hiệu lực pháp lí của nhau. 

Thông thường, nội dung này được trình bày ở vị trí cuối văn 
bản, trong chương “Điều khoản thi hành”. Khi diễn đạt, người 
soạn thảo sử dụng mẫu câu “văn bản này bãi bỏ, hủy bỏ, thay 
thế... phần hoặc toàn bộ văn bản...”. Để bảo đảm tính minh 
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bạch và thuận tiện cho người áp dụng pháp luật, người soạn. 
thảo cần liệt kê đầy đủ phần nội dung hoặc văn bản bị làm mất 
hiệu lực pháp lí (tên, số kí hiệu, thời gian ban hành, chủ thê ban 
hành và trích yếu nội dung) mà không ghi chung chung “Mọi 
quy định trước đây trái với văn bản này đều bị bãi, hủy bỏ... .”. 

5.1.3.2. Soạn thảo quy định hiệu lực về thời gian của văn 
bản quy phạm pháp luật 

Hiệu lực pháp lí về thời gian là khả năng tác động của văn 
bản trong một khoảng thời gian nhất định. Khi soạn thảo hiệu 
lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật cần dựa trên 
các mốc thời gian cụ thể để xác định hiệu lực của văn bản. 
Khoảng thời gian này được xác lập bởi thời điểm bắt đầu có 
hiệu lực và thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản. 

- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật 

Việc quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm 
pháp luật xuất phát từ nguyên tắc pháp luật phải được công khai 
và được mọi cá nhân, tổ chức thực thi trên thực tế. Việc quy 
định thời điểm bắt đầu có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp 
luật nhằm tạo ra một khoảng thời gian cần thiết để các chủ thẻ 
có thâm quyền thực hiện những công việc liên quan như: công 
bố văn bản, phê chuẩn văn bản, tổ chức triển khai thực hiện văn 
bản. Người soạn thảo có thể lựa chọn một trong những cách 
thức xác định thời điểm bắt đầu có hiệu lực pháp lí của văn bản 
quy phạm pháp luật sau đây tùy theo tính chất của mỗi văn bản: 

Thứ nhất, văn bản có hiệu lực pháp lí kể từ ngày kí, công bố 

Văn bản quy phạm pháp luật có thể được xác định hiệu lực 


175 


pháp lí kể từ thời điểm kí hoặc công bố văn bản. Cách thức xác 
lập này cũng chỉ được sử dụng trong một sô trường hợp ngoại 
lệ mà không phải phô biến. Chỉ trong những trường hợp văn 
bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành có 
nội dung quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khân 
cấp, văn bản được ban hành đẻ kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, 
chống thiên tai, dịch bệnh thì thời điểm có hiệu lực ngay kẻ từ 
ngày kí, công bố. Trong những trường hợp này, văn bản phải 
được đăng ngay trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban 
hành và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại 
chúng chậm nhất sau 03 ngày kẻ từ ngày kí hoặc công bố. 

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực pháp lí luôn được quy định 
trong nội dung của văn bản quy phạm pháp luật và được soạn 
thảo ở vị trí cuối văn bản (chương “Điều khoản thi hành”). Khi 
xác lập nội dung này, người soạn thảo diễn đạt với mẫu câu 
“Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm.../kể từ 
ngày kí hoặc công bố”. 

Thứ hai, văn bản có hiệu lực pháp lí sau một khoảng thời gian 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, văn bản quy phạm 
pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương 
ban hành thì khoảng thời gian sau khi văn bản được công bố 
hoặc kí được xác định khác nhau. 


Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung 
ương ban hành có hiệu lực thi hành kẻ từ thời điểm quy định 
trong văn bản nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông 


(1)Xem: Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 201 5. 
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qua hoặc kí ban hành. Đối với văn bản quy phạm pháp luật do 
hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu 
lực sau 10 ngày; văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân 
dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có hiệu lực sau 07 ngày 
kể từ ngày hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân kí ban hành... 

Thư ba, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí trở 
về trước (hồi tố) 

Về nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực 
điều chỉnh các quan hệ xã hội khi đã được ban hành. Vì vậy, 
quy định hiệu lực trở về trước khi văn bản.ra đời là trường hợp 
ngoại lệ mà không phỏ biến. Theo quy định tại Điều 152 Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chỉ trong 
trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, 
thực hiện các quyên, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định 
trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở vẻ 
trước. Bên cạnh đó, pháp luật quy định cơ quan ban hành văn 
bản không được quy định hiệu lực trở về trước đối với một số 
trường hợp như: Văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng 
nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp, chính quyên địa phương ở 
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; văn bản quy định trách 
nhiệm pháp lí mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện 
hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lí hoặc 
quy định trách nhiệm pháp lí nặng hơn.” 


(1).Xem: Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
(2).Xem: Điêu 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
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- Thời điểm chấm đứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

Thông thường thời điểm chấm dứt hiệu lực pháp lí không 
được soạn thảo trong các văn bản quy phạm pháp luật vì tại 
thời điềm soạn thảo, người soạn thảo văn bản quy phạm pháp 
luật không thẻ dự báo được thời điểm kết thúc hiệu lực pháp lí, 
bởi các quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của văn bản vận 
động theo quy luật khách quan. Việc soạn thảo thời điểm chấm 
dứt hiệu lực pháp lí trong văn bản chỉ xảy ra trong trường hợp 
cơ quan nhà nước ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề 
thực hiện thí điểm. 

5.1.3.3. Soạn thảo quy định hiệu lực về đối tượng chịu trách 
nhiệm thì hành văn bản 

Hiện nay, nội dung văn bản quy phạm pháp luật do Quốc 
hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành chủ yếu mang tính 
nguyên tắc. Do Vậy, để hiện thực hoá các nội dung này Quốc 
hội ủy quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích, 
Chính phủ ban hành văn bản quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành. Đây là phần nghĩa vụ thường được xác lập trong văn bản 
quy phạm pháp luật, do đó với những nội dung cần phải quy 
định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện sẽ được pháp luật quy 
định cụ thể trong một số quy phạm pháp luật và cùng với đó là 
việc chỉ ra các đối tượng trực tiếp thực hiện phần nghĩa vụ này. 

Trước hết, đối tượng chịu trách nhiệm thi hành văn bản quy 
phạm pháp luật được xác định là nhóm đối tượng có nghĩa vụ 
giải thích và quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật. Khi 
xác lập phần nghĩa vụ này cần căn cứ vào vị trí, tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đê qua đó 
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xác định phần nghĩa vụ tương ứng với vị trí và thâm quyền của 
đối tượng một cách hợp lí. Trên thực tế, pháp luật chỉ quy định 
phần nghĩa vụ này đối với một số cơ quan và chủ thể nhất định. 
Cụ thẻ, theo quy định hiện nay, Quốc hội là cơ quan duy nhất 
có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa 
đôi luật. Trong thảm quyền của mình, Quốc hội ban hành luật 
và ủy quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích Hiến 
pháp, luật, pháp lệnh. Như vậy, việc giải thích văn bản quy 
phạm pháp luật do Quốc hội ban hành thuộc thẩm quyền của 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài hoạt động giải thích luật, 
pháp lệnh, điều không phủ nhận là hầu hết các văn bản quy 
phạm pháp luật còn đồng thời phải được quy định chỉ tiết đối 
với những nội dung mang tính khái quát trước khi đưa vào 
cuộc sống. Theo đó, nghĩa vụ ban hành văn bản quy định chỉ 
tiết văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội và Chủ tịch nước thuộc trách nhiệm Chính phủ. Ở 
phạm vi hẹp hơn, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 
những đối tượng có nghĩa vụ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành. 

Hiện nay, cách thức xác lập các quy định về nghĩa vụ chỉ 
tiết hoá nội dung văn bản hay hướng dẫn thực hiện văn bản có 
hai hướng trình bày. Thứ nhất, nếu các nội dung cần phải quy 
định chỉ tiết hoặc hướng dẫn thi hành chỉ do một hoặc một số 
cơ quan thực hiện thì nội dung này được xác lập chung trong 
một quy phạm cụ thê và được bố trí trình bày trong chương 
“Điều khoản thi hành” ở cuối văn bản. Ví dụ: Nghĩa vụ quy 
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định chí tiết và hướng dẫn thi hành trong Luật Tố tụng hành 
chính năm 2015 được trình bày như sau: “Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tôi cao trong phạm vì nhiệm vụ, quyên hạn của mình 
quy định chỉ tiết các điều, khoản được giao trong Luật”.") Thứ 
hai, nếu có nhiều nội dung cần phải quy định chỉ tiết và được 
thực hiện bởi nhiều cơ quan khác nhau thì cần xác định nghĩa 
vụ của mỗi chủ thẻ ngay tại điều, khoản cần chỉ tiết. Ví dụ: 
«Điều 31. Bỗổ nhiệm, thay đỗi chức danh nghề nghiệp 


4. Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thị hoặc xét, 
bỏ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, 
phân cắp việc tổ chức thi hoặc xét, bỏ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp của viên chức. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lí nhà nước về 
các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ 
Nội vụ quy đình cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; điều 
kiện thi hoặc xét thay đối chức danh nghề nghiệp của viên chức ”. 

Ngoài việc xác lập quy định chỉ tiết nhằm cụ thể hoá nội 
dung văn bản, cơ quan soạn thảo còn đồng thời xác lập các quy 
định đối với việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Về mặt pháp lí, tô chức thi hành văn bản là hoạt động trực tiếp 
đưa văn bản vào đời sống xã hội và luôn được quy định trong 
mọi văn bản quy phạm pháp luật. 


(1).Xem: Điều 372 Luật Tổ tụng hành chính năm 2015. 
(2).Xem: Điêu 31 Luật Viên chức năm 2010. 
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Để nhận diện đối tượng có nghĩa vụ tổ chức việc thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật, trước hết cần căn cứ vào Vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. 
Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này 
nhưng dựa trên những yếu tố liên quan đến thẩm quyền và cơ 
cấu tô chức của các cơ quan nói chung, việc thi hành văn bản 
quy phạm pháp luật thường do một số cơ quan nhà nước thực 
hiện và được xác định trên cơ sở nguyên tắc chung: Văn bản 
quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên do cơ quan 
nhà nước cấp dưới trực tiếp tổ chức thi hành. 

5.1.4. Kĩ thuật phân chia, sắp xếp các quy phạm pháp luật 

Kĩ thuật phân chia, sắp xếp kết cấu nội dung của văn bản 
quy phạm pháp luật giữ vai trò quan trọng, bảo đảm tính logic, 
khoa học và chặt chẽ về hình thức, nội dung, góp phần nâng 
cao chất lượng của văn bản đó. 

Kết cấu của văn bản được hiểu là cách thức tổ chức các yếu 
tố nội dung theo trình tự hoặc mô hình nhất định. Về cơ bản, 
kết cấu không đơn thuần chỉ là sự sắp xếp vị trí các yếu tố 
thuộc nội dung văn bản theo trình tự trước sau, trên dưới, mà 
còn là việc bảo đảm tính liên kết, tính thống nhất trong mối 
quan hệ giữa các yếu tố nội dung của văn bản. 

Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật trình bày theo kết 
cầu điều khoản đều có cách phân chia, sắp xếp các vấn đề nội 
dung bằng nhiều cấp độ sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Cách 
phân chia này có đặc điểm là tạo ra nhiều tầng, bậc ngôn ngữ 
theo kiểu mỗi cấp độ là một đơn vị lớn chứa đựng nhiều nội 
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dung, trong mỗi đơn vị lại có sự sắp xép thành các nhóm ở cấp 
độ nhỏ hơn. Chăng hạn, kết cấu nội dung của văn bản quy 
phạm pháp luật thường được sắp xếp trong một đơn vị lớn là 
các phần; trong đơn vị phần chứa đựng nhiều chương; nội 
dung của chương được phân chia thành các mục, trong mục 
chứa đựng các điều; điều có thể được chia thành các khoản 
(1, 2, 3...); khoản có thể chia thành nhiều điểm (a, b, c...). 
Như vậy, với cách phân chia theo kết cấu điều khoản, nội dung 
của văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp theo trình tự: 
phần - chương - mục - điều - khoản - điểm. 

Tuy nhiên, việc phân chia nội dung văn bản theo các cấp 
độ vừa nêu không đặt ra đối với tất cả các văn bản quy phạm 
pháp luật. Thông thường, việc lựa chọn những đơn vị nào 
trong các cấp độ chủ yếu căn cứ vào tính chất, nội dung và số 
lượng các quy phạm pháp luật có trong văn bản. Nếu các quy 
phạm pháp luật có số lượng lớn, đề cập nhiều vấn đề khác 
nhau thì văn bản hoặc đơn vị của văn bản được chia thành 
nhiều cấp độ; ngược lại, nếu số lượng các quy phạm pháp luật 
không nhiều thì phân chia ít cấp độ hơn. Theo đó, trường hợp 
văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng thì nội dung được phân 
chia theo cấp độ: phần, chương, mục, điều, khoản, điểm. Trường 
hợp văn bản có phạm vi điều chỉnh hẹp thì nội dung được bố 
trí trình bày trong các điều, khoản, điểm. 

Cùng với việc phân chia nội dung văn bản theo các cấp độ 
nêu trên là việc đặt tiêu đề đối với những đơn vị được sắp xếp 
theo từng cấp độ. Thực tế cho thấy, trong những cấp độ được 
xác lập có một số đơn vị khi trình bày thường có tên gọi (phần, 
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chương, mục, điều) và có một số đơn vị khi trình bày không có 
tên gọi (khoản, điểm). Trong trường hợp này, tên gọi của đơn 
vị chính là tiêu đề của từng cấp độ. Tiêu để có tác dụng giới 
hạn phạm vi chủ đề của từng đơn vị, qua đó giúp cơ quan soạn 
thảo xác định chính xác vấn đẻ cần xác lập. 

Ví dụ: 

Chương III 
XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUÓC HỘI 
Mục 1 
LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH 
Điều 31. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 


Điều 32. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan, tô chức? 


Trên thực tế, mỗi cấp độ có một tiêu đề riêng, phản ánh chủ 
đề nội dung của cấp độ đó. Để việc xác lập tiêu đề có tác dụng 
nhất định cần bảo đảm trình bày tên của tiêu đề phản ánh đúng 
nội dung của đơn vị trong văn bản. Tránh tình trạng tiêu đề và 
nội dung của đơn vị văn bản phản ánh các vấn đề khác nhau, 
hoặc tiêu đề có giới hạn rộng hơn hay hẹp hơn so với nội dung 
của văn bản. Đồng thời, phải bảo đảm việc khái quát vấn đề ở 
mức độ cao, tạo sự cô đọng, ngắn gọn, tránh trùng lặp với nội 
dung của đơn vị văn bản. 


(1).Xem: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật ngoài việc được 
phân chia với các cấp độ khác nhau còn được sắp xếp theo vấn 
đề. Hầu hết nội dung đề cập trong văn bản quy phạm pháp luật 
được sắp xếp, phân chia theo trình tự có tính khoa học, thống 
nhất và hợp lí. Do vậy, để tạo ra tính nhất quán trong việc trình 
bày các vấn đề cơ quan soạn thảo cần làm rõ mối quan hệ 
chung - riêng, trước - sau giữa các phần nội dung khi chúng 
được xác lập trong văn bản. 

Hiện nay, có một số cách sắp xếp các vấn đẻ thuộc nội 
dung của văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng như sau: 

- Quy định chung được trình bày trước quy định cụ thẻ; 

- Quy định về nội dung được trình bày trước quy định về 
thủ tục; 

- Quy định về quyền và nghĩa vụ được trình bày trước quy 
định về chế tài; 

- Quy định phổ biến được trình bày trước quy định đặc thù; 

- Theo trình tự diễn biến của vấn đề. 

5.2. SOẠN THẢO NỘI DUNG VĂN BẢN ÁP DỤNG 
PHÁP LUẬT 

S.2.1. Soạn thảo cơ sở ban hành văn bản áp dụng pháp luật 

Cơ sở ban hành văn bản áp dụng pháp luật là phần nội 
dung đầu tiên được xác lập và trình bày dưới phần trích yếu 
của văn bản. Trên thực tế, nội dung này có ý nghĩa bảo đảm 
cho văn bản được ban hành một cách hợp pháp và phù hợp với 
thực tiễn. Văn bản áp dụng pháp luật được ban hành dựa trên 
cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn. 
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5.2.1.1. Cơ sở pháp lí của văn bản áp dụng pháp luật 

Cơ sở pháp lí được hiểu là chuẩn mực pháp lí trên cơ sở đó 
văn bản áp dụng pháp luật được ban hành bảo đảm tính hợp 
pháp. Thông thường, đó là các văn bản liên quan trực tiếp đến 
dự thảo văn bản về thâm quyền ban hành và nội dung công 
việc cần giải quyết. 

- Yêu câu khi viện dẫn cơ sở pháp lí của văn bản áp dụng 
pháp luật 

Trước hết, văn bản được viện dẫn làm cơ sở pháp lí của 
văn bản áp dụng pháp luật phải là văn bản quy phạm À luật, 
trong một số trường hợp cả văn bản áp dụng pháp luật. Nếu so 
sánh việc xác lập phần cơ sở pháp lí của văn bản quy phạm 
pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật sẽ thấy được những 
khác biệt trong việc lựa chọn các văn bản đóng vai trò cơ sở 
pháp lí. Cụ thể, nếu các văn bản là đối tượng được lựa chọn 
trong phần cơ sở pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật luôn 
luôn là văn bản quy phạm pháp luật thì cơ sở pháp lí được lựa 
chọn trong văn bản áp dụng pháp luật bao gồm cả văn bản quy 
phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật. 

Bên cạnh đó, văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lí phải đang 
có hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự việc và quy định trực tiếp về 
thẩm quyền giải quyết, nội dung cũng như cách thức thực hiện 
công việc cần áp dụng pháp luật. Vì vậy, người soạn thảo 
không được viện dẫn những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực 
pháp lí hoặc đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực vào thời 
điểm xảy ra sự việc hoặc những văn bản không liên quan đến 
công việc cần giải quyết. 
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- Cách thức soạn thảo phân cơ sở pháp lí 

Thứ nhất, đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo 
kết cấu điều khoản là nghị quyết, quyết định... khi soạn thảo 
phần cơ sở pháp lí, chủ thể soạn thảo thường sử dụng công 
thức có tính chât lặp băt đâu băng từ “căn cứ”. Nêu phân cơ sở 
pháp lí có nhiều văn bản liên quan được viện dẫn thì sẽ có 
nhiều “căn cứ” khác nhau. Sau mỗi từ “căn cứ” là tên của văn 
bản pháp luật liên quan và được trình bày theo vị trí như sau: 

+ Căn cứ thứ nhất, người soạn thảo viện dẫn văn bản pháp 
luật quy định trực tiếp về thầm quyền của chủ thể ban hành văn 
bản áp dụng pháp luật. 

Hiện nay, thẩm quyền của các chủ thể trong việc ban hành 
văn bản áp dụng pháp luật để giải quyết công việc cụ thể được 
quy định trong rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác 
nhau như các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các luật, pháp 
lệnh điều chỉnh từng lĩnh vực. Tuy nhiên, để viện dẫn chính xác 
văn bản quy phạm pháp luật quy định thâm quyền của chủ thể 
áp dụng pháp luật cần căn cứ vào nội dung chính của văn bản áp 
dụng pháp luật để lựa chọn văn bản có nội dung quy định thâm 
quyền của chủ thể trực tiếp giải quyết loại việc được đề cập 
trong văn bản. Ví dụ: Để xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ, xây dựng, môi trường... trước 
hết, cần căn cứ vào Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012 
(là vấn bản quy định thầm quyền của chủ thể ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính); để giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
cá nhân (tổ chức) cần lựa chọn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; để 
giải quyết các tranh chấp đất đai, để giao đất, thu hồi đất cần 
lựa chọn Luật Đât đai. 
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+ Căn cư tiếp theo, người soạn thảo viện dẫn văn bản pháp 
luật quy định trực tiếp nội dung công việc được giải quyết. 

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có thứ bậc 
hiệu lực pháp lí khác nhau. Như vậy, để giải quyết công việc 
bằng hoạt động ban hành văn bản áp dụng pháp luật thì việc 
lựa chọn văn bản đóng vai trò cơ sở pháp lí ngoài việc viện dẫn 
văn bản quy định thâm quyền áp dụng pháp luật, còn đồng thời 
phải viện dẫn văn bản quy định cách thức giải quyết vấn để là 
nội dung chính của văn bản. Ví dụ: Trong quyết định kỉ luật 
cán bộ, công chức, văn bản có nội dung quy định cách thức 
giải quyết vấn đề ki luật cán bộ, công chức là nghị định của 
Chính phủ quy định về xử lí ki luật đối với cán bộ, công chức, 

Ngoài ra, trong những trường hợp nhất định còn xét tới việc 
viện dẫn văn bản chứa đựng nội dung liên quan trực tiếp đến 
vấn đề được giải quyết với tư cách là điều kiện hay thủ tục bắt 
buộc để ban hành văn bản áp dụng pháp luật. Trên thực tế, vấn 
đề này chỉ đặt ra đối với trường hợp cần phải có những điều 
kiện, hay thủ tục nhất định bảo đảm đẻ hoạt động áp dụng pháp 
luật thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nói cách khác, đó là 
việc viện dẫn một văn bản áp dụng pháp luật có nội dung liền 
quan trực tiếp được ban hành trước đó và được xác định là điều 
kiện, thủ tục cần phải có để ban hành văn bản. Ví dụ: Quyết 
định khởi tố vụ án hình sự là văn bản áp dụng pháp luật được 
xác định là điều kiện, thủ tục bắt buộc để ban hành quyết địth 
khởi tố bị can, hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 
thủ tục bắt buộc được ban hành trước đó và được xác lập là cơ 
sở pháp lí của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt 
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vi phạm hành chính. Việc viện dẫn văn bản áp dụng pháp luật là 
cơ sở pháp lí trong những trường hợp như vậy có mục đích bảo 
đảm để văn bản được ban hành đúng thủ tục do pháp luật quy 
định và theo đó công việc được giải quyết hoàn toàn hợp pháp. 

Ngoài các vị trí được xác lập như đã nêu trên, việc viện dẫn 
văn bản đóng vai trò cơ sở pháp lí trong nhiều trường hợp cần 
lưu ý một số hướng lựa chọn có điểm chung là mối quan hệ 
giữa văn bản đang soạn thảo với các văn bản khác trong cùng 
hệ thống. Theo cách lập luận này, nếu vào thời điểm văn bản 
được ban hành cùng có nhiều văn bản liên quan đến nội dung 
được đề cập thì chỉ nên lựa chọn văn bản trực tiếp có ý nghĩa 
đối với dự thảo. Cụ thể hơn, nếu liên quan đến dự thảo là 
những văn bản quy phạm pháp luật có cùng hiệu lực pháp lí và 
cùng quy định vấn đề liên quan đến nội dung của dự thảo thì 
nên lựa chọn văn bản quy định trực tiếp nội dung chính đề cập 
trong dự thảo. Ví dụ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đều quy định thẩm quyền của uỷ 
ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân trên địa bàn. Tuy 
nhiên, trong quyết định giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo 
chỉ nên lựa chọn Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố cáo là những 
văn bản quy định trực tiếp thầm quyên giải quyết khiếu nại, 
giải quyết tố cáo của uỷ ban nhân dân các cấp. 

Ngoài ra, khi viện dẫn chủ thể soạn thảo văn bản cần nêu 
đầy đủ và cụ thể các dấu hiệu của văn bản như: tên văn bản, số, 
kí hiệu, chủ thể ban hành, thời gian ban hành và trích yếu nội 
dung văn bản. 
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Ví dụ: Căn cứ Quyết định só.. ./...QĐ-UBND ngày... tháng... 
năm... của Uỷ ban nhân dân tỉnh A quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp. 

Cần lưu ý, các văn bản pháp luật được viện dẫn trong phần 
cơ sở pháp lí thường trình bày độc lập, được ngăn cách với 
nhau bởi dấu chấm phẩy và xuống dòng. 

Ví dụ: Trong quyết định phê chuẩn kết quả bầu các thành 
viên uỷ ban nhân dân cấp huyện của chủ tịch uỷ ban nhân dân 
tỉnh, phần cơ sở Pháp lí được trình bày như sau: 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH A 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày... tháng... 
năm...; 

Căn cứ Nghị định só.../....NĐ-CP ngày... tháng... năm... của 
Chính phủ quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên uỷ ban 
nhân dân các cấp; 

Căn cứ Nghị quyết só.../NQ-HĐND ngày... tháng... năm... của Hội 
đồng nhân dân huyện về việc bầu thành viên Uỷ ban nhân dân huyện...;” 


Thứ hai, đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo 
kết cấu nghị luận (chỉ thị) là hình thức văn bản có cách diễn đạt 
bằng văn phong nghị luận với kết cấu ba phần, trong đó cơ sở 
pháp lí của văn bản được xác lập ở phần mở đầu. Việc trình 
bày cơ sở pháp lí trong văn bản có kết cấu nghị luận thường 
được diễn đạt bằng các câu văn tự do với việc sử dụng các 
thành phần trạng ngữ (chỉ thời gian hoặc chỉ mục đích) được 
bó trí ở câu đầu tiên hoặc câu cuối của phần mở đầu. Thông 
thường, cách xác lập dễ nhận thấy nhất là người soạn thảo viện 
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dẫn tên một văn bản pháp luật chứa đựng nội dung liên quan 
trực tiếp đến chủ đề được nêu trong dự thảo. 

Ở vị trí câu đầu tiên của phần mở đầu, người soạn thảo viện 
dẫn văn bản pháp luật sau những trạng ngữ chỉ thời gian như: 
Sau khi có/Kể từ khi có/Sau nhiều năm thực hiện... 

Ví dụ: Sau một thời gian thực hiện Luật Phòng cháy, chữa 
cháy do Quốc hội ban hành, công tác phòng cháy, chữa cháy 
trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm và 
bước đầu đạt được những kết quả đáng kê... 

Ờ vị trí câu cuối của phần mở đầu, người soạn thảo viện dẫn 
văn bản pháp luật trong thành phần trạng ngữ chỉ mục đích của 
câu như: Để tổ chức thực hiện.../Nhằm triển khai thực hiện... 

Ví dụ: Để thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy trong 
năm... Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành 
khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 
sau đây:... 

5.2.1.2. Cơ sở thực tiễn của văn bản áp dụng pháp luật 

Cơ sở thực tiễn của văn bản áp dụng pháp luật là những 
thông tin thực tiễn phản ánh nhu cầu cần giải quyết công việc 
cụ thể. Thông thường, cơ sở thực tiễn ban hành văn bản áp 
dụng pháp luật được thể hiện thông qua những vản bản hành 
chính (biên bản, công văn, tờ trình...) hoặc là hành vi đề nghị 
của trưởng đơn vị soạn thảo. 

- Cách thức soạn thảo phần cơ sở thực tiễn 

Hiện nay, để soạn thảo cơ sở thực tiễn của văn bản áp dụng 
pháp luật ở hai kết cấu văn bản thường được trình bày theo 
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những cách thức khác nhau, điều này cho phép người soạn 
thảo có thê lựa chọn hướng soạn thảo trên cơ sở ban hành văn 
bản phù hợp với từng kết cấu. 

Trước hết, đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo 
kết cầu điều khoản, vị trí phần cơ sở thực tiễn thường được xác 
lập và trình bày sau phần cơ sở pháp lí, bắt đầu bằng việc sử 
dụng các từ “xét” hoặc “theo”. Sau từ “xét” hoặc “theo” là việc 
đề cập văn bản có giá trị pháp lí liên quan (biên bản), bản đề 
nghị của cấp liên quan có giá trị cung cấp thông tin thực tiễn 
(tờ trình, công văn) hoặc hành vi đề nghị. 

Ví dụ: Trong quyết định ki luật cán bộ công chức, viêc chức: 

Xét biên bản của Hội đồng ki luật ngày... tháng... năm..., 

Trong quyết định bổ nhiệm: 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

Việc lựa chọn sử dụng từ “xét” hay từ “theo” khi soạn 
thảo phần cơ sở thực tiễn thường căn cứ vào lí do trực tiếp 
làm phát sinh vấn đề mà chủ thể ban hành văn bản phải giải 
quyết. Theo đó, từ “xét” được sử dụng trong trường hợp này 
thường là hành vi đề nghị, văn bản đề nghị của cấp dưới trực 
tiếp quản lí vấn đề được nêu trong văn bản, hoặc là văn bản 
hành chính thông dụng như công văn, tờ trình... do cấp dưới 
ban hành để đẻ xuất sự việc lên cấp trên; từ “theo” được sử 
dụng trong trường hợp viện dẫn văn bản của cấp ủy, hoặc văn 
bản hành chính thông dụng do cấp trên trực tiếp chỉ đạo đòi 
hỏi chủ thể ban hành văn bản phải thực hiện, hoặc văn bản 
ngang cấp cùng phối hợp thực hiện. 
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Đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo kết cấu 
nghị luận, thông thường phần cơ sở thực tiễn được xác lập 
trong phần mở đầu của văn bản. Hướng trình bày chung nhất là 
cơ sở thực tiễn được diễn đạt theo văn phong nghị luận thông 
qua việc trình bày về thực trạng công việc (thành tựu, hạn chế) 
và nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Ví dụ: Trong chỉ thị của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh A về việc tăng cường hiệu lực công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phần cơ sở thực tiễn 
được diễn đạt như sau: 

“Trong thời gian gân đây, các cấp, các ngành đã có nhiều 
có gắng trong việc chỉ đạo, tổ chức xem xét, giải quyết các 
khiếu nại, tÔ cáo của công dân. Nhiều vụ việc được cấp Ủy, 
chính quyên tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng 
quy định của pháp luật được quân chúng đông tình ủng hộ, 
góp phân tích cực vào việc ôn định tình hình an ninh nông thôn. 

Tuy nhiên, ở nhiều nơi tình trạng đơn thư khiếu nại, tô cáo 
vượt cấp gia tăng. Nhiều việc chưa được cấp có thẩm quyên 
chỉ đạo giải quyết kịp thời; việc xem xét, giải quyết chưa có sự 
thống nhất, chưa dứt điểm, để kéo dài hoặc kết luận, xử lí còn 
chậm, chất lượng giải quyết công việc chưa cao... Những điều 
này đã gây ra bức xúc về dự luận trong việc giải quyết khiếu 
nại, tô cáo ở một số địa phương. 

Để khắc phục các tôn tại trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị 
thủ trưởng các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:... ` 

Lưu ý, để nội dung phần mở đầu trình bày cô đọng, ngắn 
gọn cần nêu khái quát, trực tiếp vấn đề chính với tư cách là cơ 
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sở thực tiễn đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh vần đề 
được triển khai trong phần nội dung (như đã trình bày trong 
ví dụ trên). 

5.2.2. Soạn thảo mệnh lệnh của chủ thể áp dụng pháp luật 

Trong văn bản áp dụng pháp luật, mệnh lệnh áp dụng pháp 
luật được xác định là ý chí của chủ thể ban hành văn bản khi 
trực tiếp áp dụng pháp luật để giải quyết công việc thuộc phạm 
vi thâm quyền. Mệnh lệnh áp dụng pháp luật thực chất là nội 
dung của văn bản áp dụng pháp luật được chủ thể ban hành 
văn bản xác lập bằng việc hiện thực hoá quy phạm pháp luật 
vào việc giải quyết các tình huống cụ thể. Thông thường, nội 
dung chính của văn bản áp dụng pháp luật được hình thành 
trên cơ sở ban hành mệnh lệnh cụ thể thông qua việc lựa chọn 
quy phạm pháp luật liên quan đến sự việc, hiện tượng phát sinh 
trong thực tiễn; hoặc các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện 
một nhiệm vụ cụ thể. Căn cứ vào cách thức trình bày kết câu 
của mỗi loại văn bản (kết cấu điều khoản hay kết cấu nghị 
luận), việc soạn thảo mệnh lệnh sẽ theo đó được xác lập một 
cách khoa học và phù hợp với từng kiểu kết cầu văn bản. 

Đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo kết cấu 
điều khoản (quyết định, nghị quyết...), việc xây dựng nội dung 
thường được phân chia thành các điều, khoản theo trình tự vấn 
đẻ liên quan. Việc diễn đạt những nội dung này đòi hỏi phải cụ 
thể, rõ ràng, bảo đảm tính mệnh lệnh trong suốt quá trình áp 
dụng pháp luật. Căn cứ vào nhu cầu áp dụng pháp luật và tính 
chất của loại việc được áp dụng pháp luật, nội dung của văn 
bản được phân chia, sắp xếp bởi số lượng các điều khác nhau, 
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theo trình tự nội dung chính được trình bày trước rồi đến các 
nội dung liên quan, theo thứ tự sau đây: 

Điều 1. Nêu trực tiếp mệnh lệnh giải quyết công việc. 

Vấn đẻ cần làm rõ nội dung tại Điều 1 là chỉ đề cập mệnh 
lệnh chính liên quan trực tiếp đến lí do giải quyết công việc 
thuộc phạm vi thâm quyền của chủ thể áp dụng pháp luật. Việc 
diễn đạt nội dung của Điều 1 đòi hỏi phải thể hiện tính quyền uy 
khi ban hành mệnh lệnh. Để bảo đảm sự chính xác khi soạn thảo 
các mệnh lệnh cụ thể cần căn cứ vào nội dung của vấn đề và lí 
do giải quyết vấn đề. Ví dụ: Để điều động công tác đối với cán 
bộ, công chức, viên chức thì mệnh lệnh là điều động; đẻ tuyển 
dụng cán bộ, công chức, viên chức thì mệnh lệnh là tuyển dụng. 

Khi diễn đạt nội dung của Điều 1, chủ thể soạn thảo văn 
bản có thê sử dụng công thức: mệnh lệnh - đối tượng - lí do/ 
thời gian. Mặt khác, do đặc thù của văn bản áp dụng pháp luật 
là đề cập trực tiếp đối tượng tác động của văn bản, bởi vậy việc 
soạn thảo các dấu hiệu đẻ nhận biết đối tượng của văn bản đòi 
hỏi phải cụ thể, rõ ràng, thể hiện được tính cá biệt của văn bản. 

Cùng với cách soạn thảo này đòi hỏi chủ thể ban hành văn 
bản phải căn cứ vào các dấu hiệu riêng biệt của đối tượng để cá 
biệt hoá theo hướng đưa vào nội dung văn bản những dấu hiệu 
nhân thân của cá nhân: họ tên đối tượng, ngày, tháng, năm 
sinh, nơi đăng kí hộ khâu thường trú, chức vụ, nơi công tác... 
Trong những trường hợp đặc biệt, việc soạn thảo đối tượng tác 
động của văn bản áp dụng pháp luật là bản án còn được xem 
xét ở những dấu hiệu nhân thân khác như: giới tính, dân tộc, 
quốc tịch, trình độ văn hoá, quan hệ cha mẹ, quan hệ vợ, chồng, 
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con... Để bảo đảm tính thống nhất trong diễn đạt nội dung văn 
bản, tên của cá nhân là đối tượng tác động thường trình bày sau 
một số danh từ chung chỉ người như: ông hoặc bà, hoặc một số 
thuật ngữ pháp lí như: bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn. 

Ví dụ: Trong quyết định ki luật cán bộ, công chức, nội 
dung này được trình bày như sau: 

“Điều 1. Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn A sinh 
ngày... tháng... năm...” 

Việc xác lập đối tượng tác động của văn bản áp dụng pháp 
luật là tổ chức, trước hết cần nêu cụ thể tên gọi tổ chức theo 
đúng quy định của pháp luật hoặc theo văn bản thành lập tổ 
chức đó. Chắng hạn, tổ chức do pháp luật quy định có các cơ 
quan nhà nước; do văn bản thành lập, quy định có các đơn vị 
kinh tế, đơn vị sự nghiệp công; do nhà nước cấp phép hoạt 
động có các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân; do 
nhà nước phê chuẩn điều lệ hoạt động có các tổ chức xã hội... 
Vì vậy, trong nhiều trường hợp tên gọi của tô chức luôn được 
coi là dấu hiệu cá biệt thứ nhất để phân biệt các tổ chức với 
nhau. Hơn nữa, ngoài tên gọi chính thức, nếu tổ chức còn có 
tên giao dịch hoặc tên gọi tắt thì trong văn bản cũng cần đề cập 
đầy đủ các tên gọi đó, nhưng cần soạn thảo một cách thống 
nhất về tên gọi của tổ chức trong văn bản. 

Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, việc soạn thảo 
các dấu hiệu cá biệt của tô chức ngoài tên gọi chính thức cũng 
cần xác lập kèm theo các dâu hiệu điển hình của tổ chức như: 
văn phòng đại diện, địa chỉ giao dịch, trụ sở chính, số điện thoại 
giao dịch, số fax của tổ chức, tên tài khoản, website... 
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Điều 2. Trình bày nghĩa vụ của đối tượng tác động. 

Về thực chất, phần nghĩa vụ này trong nhiều trường hợp 
được xem là mệnh lệnh phái sinh từ mệnh lệnh chính được nêu 
ở Điều 1. Theo ý nghĩa đó, việc soạn thảo nội dung này sẽ trình 
bày theo hướng đối tượng phải thực hiện những nghĩa vụ liên 
quan đến công việc chính đã nêu ở Điều l. 

Để diễn đạt nội dung của Điều 2, có thê sử dụng công thức: 
“Ai... có nghĩa vụ (có trách nhiệm, phải) thực hiện (làm gì)... 
trong thời hạn.. .”. 

Ví dụ: 

Điều 2. Bà... có nghĩa vụ bàn giao công việc và nhận 
nhiệm vụ mới tại... chậm nhất đến ngày... 

Tuy nhiên trên thực tế, không phải trong mọi trường hợp, 
để soạn thảo nội dung của văn bản có kết cấu điều khoản đều 
phải đề cập phần nghĩa vụ này. Có thẻ thấy, tùy theo tính chất 
và nội dung của loại việc mà chủ thể ban hành văn bản đưa ra 
các mệnh lệnh áp dụng pháp luật tương ứng, cũng như xem 
xét vấn đề đang giải quyết có làm phát sinh nghĩa vụ được 
nêu ở Điều 2 hay không. Do vậy, để xác định có hay không 
có nộ: dung này đòi hỏi người soạn thảo phải xem xét việc 
ban hành mệnh lệnh có phù hợp với vấn đề cần giải quyết và 
có làm phát sinh các nghĩa vụ liên quan hay không? Chẳng 
hạn, trong các quyết định về tuyển dụng, về nâng bậc lương 
cho cán bộ, công chức, viên chức hay bầu thành viên uỷ ban 
nhân dân các cấp thì phần nghĩa vụ này không đặt ra trong nội 
dung của Điều 2. 


196 


Điều 3. Trình bày quyên lợi của đối tượng tác động. 

Nội dung này chỉ đặt ra khi quyên lợi đó trực tiếp phát sinh 
từ sự việc đang giải quyết. Nếu việc giải quyết vấn đề không 
làm thay đổi quyền lợi của đối tượng so với hiện tại thì không 
nhất thiết phải xác lập nội dung này. Cụ thể là trong quyết định 
bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên 
chức chỉ đề cập nội dung về quyền lợi của người được bổ 
nhiệm là hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật, 
còn hệ số lương không thay đổi nên không soạn thảo nội dung 
này trong Điều 3. 

Về cách thức trình bày, nội dung của Điều 3 thường diễn 
đạt theo công thức: “Ai... có quyền được hưởng... theo quy 
định của pháp luật hiện hành”. 

Ví dụ: 

“Điều 3. Bà Trần Kim A có quyền được hưởng hệ số chức 
vụ là... theo quy định của pháp luật hiện hành.” 

Đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo kết cấu 
nghị luận (chỉ thị), việc xây dựng nội dung chính được phân 


chia theo các phần, mỗi phần sẽ chuyển tải một nội dung nhất : 


định. Nội dung của văn bản có kết cấu nghị luận thực chất là 
việc ban hành các biện pháp tổ chức, triển khai cụ thể nhằm 
đánh giá thực trạng, khắc phục những tổn tại, bất cập và thống 
nhất cách thức giải quyết vấn đề. Để soạn thảo những nội dung 
trên, người soạn thảo cần đề cập đầy đủ các thông tin về diễn 
biến của quá trình thực hiện và sự phối hợp thực hiện công 
việc trên thực tế giữa các đơn vị liên quan. Các bước thực hiện 
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cần được đánh giá một cách khách quan và gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của chủ thể tham gia giải quyết vấn đề. Việc ban 
hành các biện pháp giải quyết vấn đề cần xuất phát từ các hoạt 
động cụ thể có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ xã hội của các đơn vị tham gia giải quyết vấn đề. 
Nhìn chung, phần nội dung chính của chỉ thị áp dụng pháp luật 
thường chứa đựng các biện pháp sau đây: 

- Biện pháp về nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất 
bảo đảm để phục vụ công tác giải quyết vẫn đề. 

- Biện pháp nâng cao năng lực quản lí và hiệu quả quản lí 
của các cơ quan chức năng. 

- Biện pháp về thông tin, truyền thông, phỏ biến pháp luật, 
nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. 

- Biện pháp về sự phối hợp thực hiện vẫn đề giữa các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

- Biện pháp về thanh tra, kiểm tra và xử lí vi phạm trong 
quá trình thực hiện công việc. 

5.2.3. Soạn thảo quy định về hiệu lực pháp lí của văn 
bản áp dụng pháp luật 

Cũng như văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực pháp lí 
của văn bản áp dụng pháp luật được hiêu là những khả năng 
tác động của văn bản trong phạm vi nhất định. Những khả 
năng này thường được xem xét và thực hiện ở những phạm 
vi cụ thể như: khả năng tác động về mặt không gian (hiệu 
lực pháp lí về không gian), về thời gian (hiệu lực pháp lí về 
thời gian), về đối tượng thực hiện văn bản (hiệu lực pháp lí 
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về đối tượng có nghĩa vụ tổ chức thực hiện văn bản). Tuy 
nhiên, khi ban hành văn bản áp dụng pháp luật, hiệu lực 
pháp lí về không gian thường không đề cập trong văn bản, 
mà chủ yếu xác lập hiệu lực pháp lí về đối tượng có nghĩa vụ 
tô chức thực hiện văn bản và hiệu lực pháp lí về thời gian 
của văn bản. 

5.2.3.1. Soạn thảo quy định hiệu lực pháp lí về đối tượng 
có nghĩa vụ thi hành văn bản 

Trong văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo kết cấu 
điều khoản, ngoài đối tượng tác động là cá nhân, tổ chức được 
xác lập ở phần đầu của văn bản, còn phải kể đến nhóm đối 
tượng có nghĩa vụ thực hiện hoặc tổ chức thực hiện nội dung 
của văn bản. Hiện nay, pháp luật không có quy định về cách 
thức xác lập phần nghĩa vụ này nhưng nhìn chung, ở cả hai kết 
cấu văn bản áp dụng pháp luật, nhóm đối tượng này thường 
được trình bày ở vị trí cuối văn bản. Do vậy, việc xác định hiệu 
lực pháp lí đối với nhóm đối tượng có nghĩa vụ thi hành văn 
bản chủ yếu căn cứ vào trách nhiệm tổ chức thực hiện văn bản 
theo thâm quyền hoặc căn cứ vào vị trí, chức năng, hoạt động 
của đơn vị liên quan. Theo đó, đối tượng thực hiện văn bản áp 
dụng pháp luật được xác định là người đứng đầu các đơn vị, bộ 
phận cấp dưới trực tiếp của cơ quan ban hành văn bản với phần 
trách nhiệm được xác định cụ thể theo hướng liệt kê các chức 
danh liên quan. Ví dụ: chánh văn phòng, vụ trưởng vụ tổ chức 
cán bộ, vụ trưởng vụ..., chánh án toà án nhân dân tỉnh..., thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này. 
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Đối với văn bản áp dụng pháp luật trình bày theo kết cầu 
nghị luận, việc xác lập hiệu lực pháp lí về đối tượng có nghĩa 
vụ thực hiện nội dung văn bản thường căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan đến nội 
dung chính của văn bản. Việc xác lập này trên thực tế sẽ tạo 
được sự phối kết hợp trong quá trình thực hiện văn bản giữa 
các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triên khai mệnh lệnh theo 
yêu cầu của cơ quan ban hành văn bản. Hơn nữa, thông qua 
các biện pháp thực hiện mệnh lệnh, cơ quan ban hành văn bản 
xác định được nghĩa vụ thực hiện văn bản theo các nội dung 
đề cập trong văn bản đến từng cơ quan, đơn vị cụ thể. Theo 
đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị này được xác định là 
đối tượng có nghĩa vụ tổ chức việc thực hiện văn bản. Ví dụ: 
“Thanh tra tỉnh có trách nhiệm quản lí công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo thuộc thâm quyền cấp tỉnh, giúp Uỷ ban 
nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết 
các khiếu nại, tổ cáo của công dân theo quy định của pháp 
luật. Uỷ ban nhân dân giao thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các ngành trong khối nội chính có kế hoạch tổ chức đợt kiểm 
tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số ngành, địa phương có 
nhiều khiếu nại kéo dài. 

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối 
hợp với thanh tra tỉnh thực hiện tốt đợt kiểm tra nêu trên”. 

Về vị trí trình bày, phần hiệu lực này thường được xác lập 
trong phần kết thúc của văn bản có kết cấu nghị luận. 
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5.2.3.2. Soạn thảo quy định hiệu lực pháp lí về thời gian 
của văn bản áp dụng pháp luật 

Hiệu lực pháp lí về thời gian của văn bản áp dụng pháp luật 
thường được xem xét thông qua việc xác định thời điểm bắt 
đầu có hiệu lực và thời điểm kết thúc hiệu lực của văn bản. 

- Về thời điểm bắt đâu có hiệu lực của văn bản áp dụng 
pháp luật 

Hiện nay, việc xác lập thời điểm bắt đầu có hiệu lực của 
văn bản áp dụng pháp luật thường thực hiện theo một trong ba 
cách sau đây tùy thuộc vào nội dung và tính chất của loại việc 
mà văn bản giải quyết. 

+ Cách thứ nhất, xác lập thời điểm văn bản áp dụng pháp 
luật có hiệu lực trở về trước (hiệu lực hồi tố). Trong trường 
hợp này, thời điểm có hiệu lực của văn bản là thời điểm trước 
khi văn bản được ban hành. Cách soạn thảo này thường áp 
dụng đối với trường hợp cần bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, 
tô chức là đối tượng tác động của văn bản như: miễn thuế, 
giảm thuế, hoàn thuế cho các đối tượng chịu thuế, hoặc truy 
lĩnh lương cho cán bộ, công chức, viên chức vào thời gian 
nâng lương. Trên thực tế, việc áp dụng thời điểm này thường 
thực hiện trước khi văn bản được ban hành và không sử dụng 
phổ biến vì đễ tạo ra lạm dụng khi áp dụng pháp luật. 

Khi soạn thảo hiệu lực trở về trước, chủ thể soạn thảo cần 
trình bày ngày có hiệu lực của văn bản liền kẻ với nội dung 
chính của văn bản. Theo đó, hiệu lực trở về trước của văn bản 
không xác lập ở vị trí cuối của văn bản, mà được soạn thảo 
trong điều đầu tiên của văn bản, sau cụm từ chỉ thời gian: “Kể 
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từ ngày... tháng... năm...”. Ví dụ: Trong quyết định nâng bậc 
lương cho công chức hoặc viên chức do thủ trưởng cơ quan kí 
ngày 10/6/2013, nội dung Điều 1 được trình bày như sau: 

Điều 1. Nâng bậc lương từ hệ số... lên hệ só... đối với 
ông/bà..., hiện là chuyên viên Phòng... thuộc Uỷ ban nhân dân 
huyện M kê từ ngày 02/4/2013. 

+ Cách thứ hai, xác lập thời điểm văn bản áp dụng pháp 
luật có hiệu lực thi hành ngay. Cách xác lập này hiện chỉ đặt ra 
trong trường hợp văn bản áp dụng pháp luật là bản án phúc 
thâm, giám đốc thẩm, tái thảm hoặc văn bản được ban hành để 
giải quyết các công việc có tính khân cấp, đột xuất, hoặc có nội 
dung như: lũ lụt, cứu trợ thiệt hại do thiên tai, tai nạn... 

Khi soạn thảo thời điểm bắt đầu có hiệu lực của văn bản 
theo cách này chủ thể soạn thảo cần xác lập nội dung theo công 
thức: “văn bản này có hiệu lực kẻ từ ngày kí” và trình bày tại 
điều cuối của văn bản. 

+ Cách thứ ba, xác lập thời điểm văn bản áp dụng pháp 
luật có hiệu lực sau một khoảng thời gian nhất định (hay còn 
gọi là hiệu lực thi hành sau). Hiện nay, đây là cách thức xác lập 
thời điểm bắt đầu có hiệu lực của văn bản được đánh giá là phổ 
biến hơn so với hai cách trên. Trên thực tế, hướng xác lập này 
tạo được hiệu quả bảo đảm tính khả thi và yếu tố hợp lí của 
văn bản trong quá trình áp dụng pháp luật, đồng thời cũng tạo 
ra những thuận lợi nhất định trong quá trình sao gửi, giao nhận 
văn bản. Tuy nhiên, việc ấn định thời gian để văn bản có hiệu 
lực theo hướng này thường căn cứ vào tính chất và nội dung, 
cũng như mức độ quan trọng của loại việc văn bản giải quyết. 
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Trong trường hợp này, điểm mốc để tính thời điểm có hiệu lực 
của văn bản là ngày chủ thể ban hành văn bản kí văn bản cộng 
với khoảng thời gian cụ thê kèm theo. Cách xác lập này thường 
trình bày theo công thức: “văn bản này có hiệu lực sau... ngày 
kẻ từ ngày kf” hoặc “văn bản này có hiệu lực kể từ ngày...” ở 
vị trí cuối văn bản. 

- Về thời điểm kết thác hiệu lực pháp lí của văn bản áp 
dụng pháp luật 

Hiện nay, các quy định về thời điểm kết thúc hiệu lực của 
văn bản áp dụng pháp luật thường không xác lập một cách độc 
lập trong nội dung văn bản, mà được thể hiện thông qua 
khoảng thời gian thực hiện các nghĩa vụ liên quan của đối 
tượng. Theo đó, cách thức soạn thảo thời điểm kết thúc hiệu 
._ lực của văn bản luôn gắn với việc thực hiện nghĩa vụ của các 
đối tượng liên quan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp 
hướng xác lập thời điểm kết thúc hiệu lực của văn bản có thê 
đặt ra đối với một số nội dung cụ thể trong văn bản. Chẳng 
hạn, trường hợp toàn bộ nội dung của văn bản cùng chấm dứt 
hiệu lực vào một thời điểm nhất định thì nên xác lập hướng 
quy định này trong một nội dung cụ thẻ. Ví dụ: “Bổ nhiệm 
chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Nguyễn 
Văn A hiện là Phó chánh Thanh tra Uỷ ban nhân dân tỉnh... 


+ 


trong thời hạn 5 năm kể từ ngày... tháng... năm...”. 

Trường hợp một số nội dung của văn bản phải thực hiện 
vào những thời điểm khác nhau, thì thời điểm kết thúc hiệu lực 
được soạn thảo liền kể với từng nội dung. Ví dụ: “Bà... có nghĩa 
vụ nộp số tiền phạt... tại Kho bạc nhà nước huyện M trong 
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thời hạn 10 ngày, kê từ ngày nhận quyết định và thực hiện việc 
tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong thời hạn 30 ngày, 
kẻ từ ngày quyết định có hiệu lực”. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Trình bày cách thức soạn thảo phần cơ sở ban hành của 
văn bản quy phạm pháp luật? Sự khác nhau về nội dung phần 
cơ sở pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp 
dụng pháp luật? 

2. Trình bày cách soạn thảo quy phạm cắm đoán, quy phạm 
bắt buộc và quy phạm trao quyền trong văn bản quy phạm 
pháp luật? 

3. Trình bày kết cấu nội dung và cách trình bày nội dung 
của văn bản áp dụng pháp luật? 
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Chương 6 
KIÊM TRA, RÀ SOÁT VÀ XỬ LÍ 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT 


6.1. KIỀM TRA VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm kiểm tra văn bản pháp luật 

Hiện nay, có nhiều cách hiểu về khái niệm kiểm tra văn bản 
pháp luật, tuỳ thuộc vào cấp độ tiếp cận khác nhau. Có quan 
điểm cho rằng, kiểm tra văn bản pháp luật là việc xem xét, đánh 
giá của toàn xã hội (các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và 
cá nhân) đôi với văn bản pháp luật. Với cách hiểu rộng như vậy 
về khái niệm kiểm tra văn bản pháp luật cho thấy nguồn để phát 
hiện những khiếm khuyết của văn bản pháp luật rất rộng xuất 
phát từ: đề nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân đối với văn bản 
pháp luật, đề nghị của tổ chức, cơ quan nhà nước phát hiện 
khiếm khuyết của văn bản pháp luật đối với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền xử lí văn bản đó; kết quả giám sát của cơ quan 
quyền lực nhà nước; kết quả kiểm tra của các cơ quan hành 
chính nhà nước; kháng nghị của cấp có thẩm quyền đối với 
quyết định, bản án của toà án nhân dân... 

Theo cách hiểu thứ hai thì kiểm tra văn bản pháp luật là 
hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyên trong việc xem 
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xét tính hợp pháp, hợp lí của văn bản pháp luật nhằm phát hiện 
kịp thời những khiếm khuyết làm cơ sở để cấp có thảm quyển 
xử lí, hoàn thiện chúng. Theo quan niệm này, hoạt động kiểm 
tra văn bản pháp luật bao gồm cả hoạt động giám sát, kiểm tra, 
kiểm sát của các cơ quan có thâm quyền trong bộ máy nhà 
nước đối với văn bản pháp luật (cả văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản áp dụng pháp luật). 

Cách hiểu thứ ba về khái niệm kiểm tra văn bản pháp luật 
lại xuất phát từ chức năng kiểm tra văn bản của cơ quan có 
thảm quyên. Theo quy định của pháp luật, viện kiêm sát nhân 
dân không còn thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân thủ 
pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, 
ngành, địa phương mà chức năng này được giao cho cấc cơ 
quan hành chính nhà nước. Do vậy, khái niệm kiểm tra văn bản 
pháp luật chỉ được hiểu rất hẹp là hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước trong việc xem xét tính hợp pháp, tính thống 
nhất của văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa 
phương ban hành.) 

Đối với môn học này, vì nghiên cứu những vấn đề có liên 
quan đến quá trình xây dựng văn bản pháp luật của những cơ 
quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định pháp luật cho nên 
nếu xem xét khái niệm kiểm tra văn bản pháp luật theo quan 
điểm thứ nhất thì quá rộng bởi nó không chỉ là hoạt động của 
cơ quan nhà nước mà còn là hoạt động của các tổ chức xã hội 


(1).Xem: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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và công dân. Còn quan điểm thử ba vẻ kiểm tra văn bản pháp 
luật thì lại hẹp hơn so với phạm vi nghiên cứu của môn học 
này. Do vậy, hiểu khái niệm kiểm tra văn bản pháp luật theo 
quan điểm thứ hai là phù hợp hơn. 

Như vậy, kiểm tra văn bản pháp luật được hiểu là hoạt 
động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyên trong việc xem 
xét, đánh giá và kết luận về tính hợp pháp và hợp lí của văn 
bản pháp luật, phát hiện những dấu hiệu bắt hợp pháp, bắt 
hợp lí và yêu cầu chủ thể có thấm quyên kịp thời đính chính, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ nhằm nâng cao chất 
lượng của văn bản pháp luật. 

Xuất phát từ khái niệm này, kiểm tra văn bản pháp luật có 
những đặc điểm sau: 

6.1.1.1. Kiểm tra văn bản pháp luật là hoạt động mang 
tính quyền lực nhà nước 

Trước hết, tính quyền lực trong hoạt động kiểm tra thể hiện ở 
việc hoạt động này được thực hiện bởi các chủ thể có thẩm quyển 
của Nhà nước, có thể là cơ quan nhà nước cấp trên kiểm tra văn 
bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp dưới, có thể là do cơ 
quan nhà nước tự tiến hành kiểm tra những văn bản pháp luật đã 
ban hành. 

Thẩm quyền kiểm tra văn bản pháp luật được quy định tại 
nhiều văn bản khác nhau, như: Hiến pháp; các luật về tổ chức 
bộ máy nhà nước, luật về ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật... Ví đụ: Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện việc kiểm 
tra, xử lí văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
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chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp trên.) 

Đồng thời, tính quyền lực của hoạt động kiểm tra còn thể 
hiện trong nội dung của hoạt động đó. Trong quá trình kiểm tra, 
chủ thể có thâm quyền thay mặt Nhà nước để xem xét nhiều vấn 
đề khác nhau, như: Sự phù hợp của văn bản với văn bản pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trên về mặt nội dung; sự phù 
hợp giữa hình thức với nội dung của mỗi văn bản pháp luật; sự 
phù hợp của nội dung văn bản với thảm quyền của cơ quan ban. 
hành văn bản; sự phù hợp của văn bản pháp luật với điêu kiện 
kinh tế - xã hội, các yếu tố truyền thống, đạo đức, phong tục 
tập quán của dân tộc, sự hài hoà giữa văn bản pháp luật quốc 
gia với điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia... 

Những nội dung trên đều nhằm mục đích bảo đảm tính hợp 
pháp, tính thống nhất và tính hợp lí của văn bản pháp luật. 
Trong đó, tính hợp pháp của văn bản pháp luật được đặc biệt 
coi trọng trong việc kiểm tra. 

Bên cạnh đó, tính quyền lực nhà nước của hoạt động kiểm 
tra còn thể hiện trong việc chủ thẻ kiểm tra có quyền đưa ra các 
yêu cầu đối với cơ quan đã ban hành văn bản pháp luật như đề 
nghị xem xét huỷ bỏ, bãi bỏ văn bản pháp luật sai trái. 

6.1.1.2. Kiểm tra văn bản pháp luật là hoạt động mang 
tính phòng ngừa 

Kiểm tra văn bản pháp luật là hoạt động được các ‹ơ quan 


(1).Xem: Khoản 3 Điều 165 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015. 
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nhà nước tiến hành thường xuyên hoặc định kì nhằm kịp thời 
phát hiện những khiếm khuyết của văn bản để cấp có thảm 
quyền xử lí, từ đó có những giải pháp thích ứng để phòrg ngừa 
những hậu quả xấu phát sinh từ những khiếm khuyết của văn 
bản. Vì vậy, ngay cả trong trường hợp văn bản được ban hành 
mà không có khiếm khuyết thì cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền vẫn phải tiến hành hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật, 
có như vậy mới có thẻ kịp thời phát hiện văn bản khiếm khuyết 
và đề ra giải pháp khắc phục. 

6.1.1.3. Kiểm tra văn bản là hoạt động mang tính tiền đề 
cho việc xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết ` 

Việc kiểm tra văn bản pháp luật không chỉ dừng lại ở việc 
xem xét, đánh giá mà còn kết luận, xử lí vụ việc, đưa ra những 
kiến nghị để sửa chữa kịp thời, sớm khắc phục hậu qui nhằm 
nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lí, tăng cường kỉ cương 
pháp luật. Thông qua hoạt động kiềm tra, nếu phát hiện thấy 
những văn bản pháp luật khiếm khuyết thì cấp có thâm quyền 
sẽ tiến hành xử lí kịp thời. Có thể so sánh với hoạt động thẩm 
định, thâm tra để thấy được dấu hiệu đặc trưng này của hoạt 
động kiểm tra sau đối với văn bản pháp luật. Mặc dù cả thẩm 
định, thâm tra và kiểm tra sau đối với văn bản pháp luật đều có 
chung mục đích bảo đảm tính hợp pháp và tính thống nhất của 
hệ thống pháp luật nhưng hoạt động thẩm định, thâm tra dự 
thảo văn bản pháp luật có vai trò hạn chế tối đa sự mâu thuẫn, 
chồng chéo, thiếu đồng bộ, thiếu tính khả thi của văn bản trước 
khi văn bản được ban hành, còn kiểm tra sau đối với vin bản 
pháp luật có mục đích loại bỏ và khắc phục những khiếm 
khuyết của văn bản sau khi ban hành. 
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Ngoài ra, thâm định, thâm tra chỉ có tính chất tư vấn, tham 
thảo đối với cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản còn quyền 
quyết định thuộc về cơ quan ban hành văn bản pháp luật đó, 
›òn kiểm tra sau đối với văn bản pháp luật là hoạt động mà cơ 
1uan tiến hành có quyền đẻ nghị áp dụng biện pháp xử lí đối 
với những văn bản đã ban hành nhưng có khiếm khuyết. Có 
¬hiều biện pháp mà cơ quan có thâm quyền có thể áp dụng để 
xử lí với những văn bản pháp luật khiếm khuyết như bãi bỏ, 
auỷ bỏ, đình chỉ thi hành, tạm đình chỉ thi hành, thay thế, sửa 
đổi, bổ sung văn bản pháp luật. Do hoạt động xử lí văn bản 
pháp luật khiếm khuyết được tiến hành dựa trên kết quả của 
hoạt động kiểm tra nên việc tuyên bố văn bản pháp luật khiếm 
khuyết phải dựa trên những tiêu chí rõ ràng, xác đáng thì mới 
tránh được sự tuỳ tiện khi xử lí văn bản. 

6.1.2. Ý nghĩa của hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật 

Trước hết, hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật có ý nghĩa 
phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
' pháp luật. Kiểm tra văn bản pháp luật có mục đích là phát hiện 
những khiếm khuyết của văn bản như: nội dung trái pháp luật, 
được ban hành trái thẩm quyền, hình thức không đúng quy 
định pháp luật, nội dung không phù hợp với thực tế khách 
quan... Từ việc phát hiện những khiếm khuyết đó, các cơ quan 
nhà nước có thâm quyên sẽ kịp thời đình chỉ thi hành, huỷ bỏ, 
bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung... các văn bản pháp luật khiếm khuyết 
nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lí và tính thống nhất của hệ 
thống văn bản pháp luật, biểu hiện cụ thể như sau: 
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Hoạt động kiêm tra văn bản pháp luật góp phần bảo đảm 
tính hợp hiến, hợp pháp và tính đông bộ, thống nhát của hệ 
thông pháp luật. Thông qua hoạt động kiêm tra, những quy 
định mâu thuân, chông chéo, bât hợp pháp được loại bỏ làm cho 
hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và bảo đảm tính hợp 
pháp. Nêu coi hoạt động thâm định, thâm tra dự thảo văn bản 
pháp luật là biện pháp “phòng” thì kiểm tra văn bản pháp luật 
sau khi ban hành là biện pháp “chống”. Bởi thông qua kiểm tra 
văn bản pháp luật, các cơ quan nhà nước phát hiện những quy 
định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật của văn bản mà các 
cơ quan có thảm quyền thâm định, thâm tra có thể không hoặc 
chưa phát hiện được hết. Hơn nữa hoạt động thẩm định, thẩm tra 
chỉ mang tính chất khuyến nghị nên không thể xử lí triệt đẻ 
những mâu thuẫn, chồng chéo trong dự thảo văn bản pháp luật. 
Ngoài ra, hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật có thể phát hiện 
và xử lí nhanh chóng, kịp thời những văn bản khiếm khuyết vì 
hoạt động này được tiến hành thường xuyên ngay sau khi văn 
bản được ban hành và có sự tham gia của nhiều chủ thẻ. 

Hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật có ý nghĩa trong 
việc duy trì trật tự quản lí nhà nước, bảo đảm quyên và lợi ích hợp 
pháp của cá nhân, tô chức. 

Thực tế cho thấy, một số văn bản pháp luật sai trái được 
ban hành đã xâm phạm đến trật tự quản lí nhà nước, làm suy 
giảm hiệu lực, hiệu quả quản lí của cơ quan nhà nước và ảnh 
hưởng đến quyên, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tô chức, cá 
nhân. Thông qua hoạt động kiểm tra văn bản, các cơ quan nhà 
nước đã kịp thời phát hiện, đề xuất chủ thể có thâm quyền xử 
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lí, khắc phục sai sót, điều này đã phần nào bảo vệ được quyên 
và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tạo lòng tin của 
người dân đối với Nhà nước. 

Hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật góp phần tạo dựng 
môi trường pháp lí mình bạch, ốn định, lành mạnh, thúc đẩy 
quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế. Các nhà đầu tư và các đối 
tác nước ngoài luôn quan tâm tới những rủi ro có thê xảy ra từ 
chính sách pháp luật. Muốn giảm thiêu rủi ro trước hết các cơ 
quan nhà nước cần tiến hành tốt hoạt động kiểm tra để loại bỏ 
những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không còn 
phù hợp với thực tế của văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm 
môi trường pháp lí lành mạnh, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận. 

Hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật góp phân nâng cao 
chất lượng quy trình xây dựng, ban hành văn bản. Vì thông 
qua việc xem xét, đánh giá văn bản, chủ thẻ tiến hành sẽ chỉ ra 
được những thiếu sót, chưa hoàn chỉnh trong quy trình ban 
hành, đồng thời có những kiến nghị nhằm đổi mới, hoàn thiện 
quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đối với hoạt 
động soạn thảo, ban hành văn bản, thông qua việc kiểm tra, cơ 
quan có thâm quyền sẽ phát hiện sai sót trong quy trình soạn 
thảo, thẩm định, thâm tra, ban hành điển hình như: ban hành 
không đúng thâm quyên; không tuân theo trình tự, thủ tục soạn 
thảo, thầm định, thâm tra còn mang tính hình thức... Khi phát 
hiện và kiến nghị đê xử lí về những sai sót, hoạt động kiểm tra 
văn bản cũng đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm 
cho cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản. 
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Hoạt động kiểm tra có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo 
đảm tính khả thì của văn bản pháp luật. 

Việc bảo đảm tính khả thi của văn bản pháp luật có ý nghĩa 
quan trọng, giúp cho những quy định trong văn bản được áp 
dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn theo đúng định hướng 
mà Nhà nước mong muốn. Pháp luật hiện hành đã quy định cơ 
chế tự kiểm tra văn bản mà một trong những nội dung quan 
trọng của cơ chế này là cơ quan có thẳm quyền khi soạn thảo, 
ban hành văn bản phải cân nhắc, tính toán đầy đủ vẻ tính khả 
thi của quy định do mình ban hành. Yêu cầu này một lần nữa 
lại được xem xét trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra 
sau khi văn bản được ban hành. 

6.1.3. Nguyên tắc và phương thức kiểm tra văn bản 
pháp luật 

6.1.3.1. Nguyên tắc kiểm tra văn bản pháp luật 

Đề hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật thực sự có chất 
lượng, hiệu quả, các cơ quan thực hiện hoạt động này cần quán 
triệt và tuân thủ những nguyên tắc nhất định trong quá trình 
tiền hành những hoạt động này. 

- Kiểm tra văn bản pháp luật là hoạt động phải được tiến 
hành thường xuyên và kịp thời 

Một mặt, việc tiến hành thường xuyên, kịp thời hoạt động 
kiểm tra văn bản pháp luật sẽ vừa góp phần tích cực phòng 
ngừa, ngăn chặn sự vi phạm pháp luật trong việc ban hành và 
thực hiện văn bản pháp luật, vừa có tác dụng kịp thời khắc phục 
những hậu quả do việc thực hiện văn bản pháp luật sai trái đã 
gây ra cho các cá nhân, tô chức là đối tượng chịu sự tác động 
trực tiếp của văn bản đó. 
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Mặt khác, do hoạt động ban hành văn bản pháp luật được 
tiến hành thường xuyên, liên tục nên đòi hỏi hoạt động kiêm tra 
văn bản pháp luật cũng cần được thực hiện thường xuyên và kịp 
thời, có như vậy mới bảo đảm tính hợp pháp và hợp lí cho văn 
bản pháp luật được ban hành, góp phần nâng cao ý thức trách 
nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước trong việc ban hành văn 
bản pháp luật. 

- Kiểm tra văn bản pháp luật phải được thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật 

Nguyên tắc này đòi hỏi việc kiểm tra văn bản pháp luật 
trước hết phải đúng thẩm quyển do pháp luật quy định. Nếu 
đối tượng kiểm tra là các văn bản quy phạm pháp luật thì chủ 
thẻ tiến hành hoạt động kiểm tra phải tuân theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Nếu đối tượng kiểm tra là văn bản áp dụng pháp luật, cơ 
quan có thâm quyển (cơ quan ban hành văn bản đó hoặc cơ 
quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành) tiến hành hoạt 
động kiểm tra phải tuân theo quy định của văn bản pháp luật 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
đó và quy định trong các văn bản pháp luật về nội dung và thủ 
tục giải quyết công việc có liên quan đến đối tượng kiểm tra. 

- Kiểm tra văn bản pháp luật phải được tiến hành với sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan 


Nguyên tắc này không chỉ cần thiết đối với hoạt động kiểm 
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tra văn bản pháp luật mà còn có ý nghĩa đối với nhiều hoạt động 
khác của quản lí nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc tạo 
ra cơ chế lựa chọn phương thức kiểm tra của cơ quan nhà nước 
có thâm quyền (kiểm tra thường xuyên, định kì, theo chuyên đề, 
theo nhóm, ngành, lĩnh vực trên địa bàn). Sự phối hợp này thẻ 
hiện trong việc cơ quan ban hành có trách nhiệm gửi ngay văn 
bản pháp luật đến cơ quan có thẩm quyên kiểm tra trong thời 
gian pháp luật quy định hoặc cung cấp các văn bản là đối tượng 
kiểm tra khi được cơ quan có thẳm quyên kiểm tra yêu cầu. 
6.1.3.2. Phương thức kiểm tra văn bản pháp luật 

Bên cạnh việc quán triệt và tuân thủ nghiêm chỉnh các 
nguyên tắc trên, việc đa dạng hoá và kết hợp linh hoạt phương 
thức kiểm tra văn bản pháp luật cũng là một yếu tố quan trọng 
quyết định đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm tra. 

- Hoạt động tự kiếm tra của cơ quan ban hành văn bản pháp luật 

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản 
trong việc bảo đảm không để xảy ra những khiếm khuyết của 
văn bản, pháp luật đã có những quy định về trách nhiệm tự 
kiểm tra văn bản pháp luật của cơ quan ban hành. 

“Thông qua việc tự kiểm tra văn bản pháp luật, cơ quan ban 
hành văn bản một lần nữa xem xét lại nội dung, hình thức, ngôn 
ngữ pháp lí của văn bản. Việc tự kiểm tra nhằm bảo đảm cho văn 
bản pháp luật luôn đáp ứng tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời 
không trái với những quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. 

Trong quá trình tự kiểm tra, nếu phát hiện thấy văn bản có 
khiếm khuyết thì cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm kịp 
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thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bô sung, thay thế, bãi bỏ 
wăn bản pháp luật đó cho phù hợp với từng trường hợp cụ thẻ. 

- Hoạt động kiểm tra của cơ quan cáp trên đối với văn bản 
¡pháp luật của cơ quan cấp dưới 

Chủ thể kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra văn bản pháp 
luật tại cơ quan kiểm tra văn bản (nguồn văn bản do cơ quan 
lban hành văn bản gửi đến hoặc công báo) hoặc tô chức đoàn 
kiểm tra tới địa phương hoặc các cơ quan khác đẻ kiểm tra văn 
lbản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn hay ngành nhất định. 

Đối với văn bản quy phạm pháp luật, việc gửi văn bản quy 
phạm pháp luật tới cơ quan có chức năng kiểm tra được coi là 
khâu quan trọng bảo đảm cho hoạt động kiểm tra được tiến 
hành thường xuyên, kịp thời. Hiện nay, đã có một số quy định 
về kiểm tra và xử lí văn bản quy phạm pháp luật, tạo tiền đề 
cho hoạt động này trên thực tế. Ví dụ: Văn bản của bộ trưởng, 
thủ trưởng cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh 
tế đặc biệt ban hành gửi đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế của bộ, cơ 
quan ngang bộ có thâm quyền kiểm tra văn bản theo ngành, lĩnh 
vực... trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
thông qua hoặc kí ban hành.” Tương tự như vậy, văn bản của 
giám đốc các sở, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp huyện 
gửi đến phòng xây dựng và kiểm tra văn bản (phòng văn bản 
pháp quy) thuộc sở tư pháp tỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc. 


(1).Xem: Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. 
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Khi phát hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật mà cơ quan kiểm tra văn bản chưa tìm 
hiểu được rõ ràng nguyên nhân thì cơ quan có thảm quyên sẽ tổ 
chức đoàn kiêm tra để kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo 
chuyên đẻ, địa bàn, ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn nhất định. 

Ngoài ra, khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ 
chức và cá nhân về văn bản pháp luật có dấu hiệu vi phạm thì cơ 
quan có trách nhiệm kiểm tra phải tiến hành hoạt động kiêm tra. 

Nếu nhận được thông tin từ yêu cầu, kiến nghị của cơ quan 
nhà nước, tổ chức xã hội hoặc cá nhân về văn bản quy phạm 
pháp luật sai trái do bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, 
uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, Bộ Tư pháp, tổ chức pháp 
chế các bộ, ngành, phải tiến hành kiểm tra những văn bản quy 
phạm pháp luật đó. Nếu có thông tin kiến nghị về văn bản quy 
phạm pháp luật sai trái do hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân 
dân cấp huyện ban hành thì sở tư pháp phải tiến hành kiểm tra. 
Tương tự, nếu thông tin kiến nghị về văn bản quy phạm pháp 
luật sai trái do hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp xã 
ban hành thì phòng tư pháp cấp huyện phải tiến hành kiểm tra 
đối với những văn bản đó. 

Đối với những văn bản áp dụng pháp luật, thông thường nếu 
nhận được thông tin phản ánh qua đơn khiếu nại, tố cáo của cá 
nhân hoặc kiến nghị từ phía cơ quan, tổ chức về dấu hiệu saÍ 
trái của văn bản thì chính cơ quan ban hành văn bản đó hoặc 
cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành văn bản phải tiến hành 
kiểm tra để xem xét về nội dung, hình thức và thủ tục ban hành. 
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6.1.4. Nội dung kiểm tra văn bản pháp luật 

Kiểm tra là một trong những nội dung của hoạt động quản 
lí nhà nước và mang tính quyên lực nhà nước. Việc cơ quan 
kiểm tra văn bản tuyên bố một văn bản pháp luật sai trái không 
chỉ mang tính pháp lí đơn thuần mà còn mang tính chính trị bởi 
nó ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan ban hành văn bản và là 
biểu hiện tiêu cực của hoạt động quản lí nhà nước. Vì vậy, khi 
tiến hành hoạt động kiểm tra, người kiểm tra phải đối chiếu, 
xem xét tỉ mi, cân thận văn bản được kiểm tra với văn bản làm 
cơ sở pháp lí về từng nội dung kiểm tra bao gồm: nội dung phù 
hợp đường lối, chính sách của Đảng; căn cứ pháp lí ban hành; 
thẩm quyên vẻ hình thức và thẩm quyền vẻ nội dung; nội dung 
phù hợp với quy định của pháp luật; thể thức và kĩ thuật trình 
bày văn bản; tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục xây dựng, 
ban hành và đăng Công báo, đưa tin hoặc công bố văn bản; sự 
phù hợp với thực tiễn; phù hợp với quy phạm xã hội khác; phù 
hợp với đối tượng thi hành; về kĩ thuật pháp lí... từ đó xem 
xét, kết luận vẻ tính hợp pháp và hợp lí của văn bản pháp luật. 

Khi tiến hành kiểm tra, người kiểm tra phải dựa trên năm 
tiêu chí sau đây để xem xét về tính hợp pháp của văn bản được 
kiểm tra: 

- Được ban hành đúng căn cứ pháp lí. Căn cứ pháp lí là 
những văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp lí tại 
thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra, bao gồm văn bản 
quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành văn bản 
đó, Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
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trên có thảm quyền quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm 
vi điều chỉnh của văn bản. 

- Được ban hành đúng thẩm quyên bao gồm cả đúng thẳm 
quyền về hình thức và đúng thẩm về quyển nội dung. Thẩm 
quyên vẻ hình thức được hiểu là cơ quan, người có thẩm quyền 
ban hành văn bản phải đúng tên gọi theo quy định của pháp 
luật hiện hành. Đối với văn bản quy phạm pháp luật là đối 
tượng của hoạt động kiểm tra, văn bản đó được ban hành đúng 
tên gọi theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015, cụ thê: Chính phủ ban hành nghị định, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quyết định, bộ trưởng, thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ có thảm quyền ban hành thông tư, hội đồng 
nhân dân các cấp ban hành nghị quyết, uỷ ban nhân dân ban 
hành quyết định... 

Thâm quyền về nội dung được hiểu là cơ quan, người có 
thầm quyền ban hành văn bản pháp luật có nội dung phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thẩm quyển 
của mỗi chủ thê trong bộ máy nhà nước đã được phân công, 
phân cấp trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước có thầm quyên. 

- Có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Trên cơ 
sở thâm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung đã 
được pháp luật quy định, cơ quan có thâm quyên ban hành văn 
bản pháp luật bảo đảm nội dung văn bản đó phải phù hợp với 
Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan nhà 
nước cấp trên (cả chiều dọc và chiều ngang) và điều ước quốc 
tế mà Việt Nam kí kết hoặc gia nhập. Ví dụ: Quyết định của uỷ 
ban nhân dân cấp huyện phải có nội dung phù hợp với văn bản 
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quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương, của 
hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và nghị quyết của 
hội đồng nhân dân cùng cấp. Nếu văn bản này có nội dung liên 
quan đến điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc gia nhập 
thì còn phải phù hợp với điều ước quốc tế đó. 

- Được ban hành đúng thể thức và kĩ thuật trình bày theo 
quy định của pháp luật. Thẻ thức văn bản là tập hợp các thành 
phần cấu thành văn bản. Theo quy định của pháp luật hiện 
hành,” văn bản pháp luật có thể thức bao gồm những yếu tố 
sau: tiêu đề (quốc hiệu, tiêu ngữ); tên cơ quan ban hành; số, kí 
hiệu văn bản (có năm ban hành); địa danh, thời gian ban hành; 
tên loại văn bản; trích yếu; nội dung; viết đúng chính tả, ngữ 
pháp tiếng Việt và văn phong pháp luật; nơi nhận; chữ kí; đóng 
dấu (kể cả dấu chỉ mức độ mật, dấu chỉ mức độ khẩn...). Kĩ 
thuật trình bày văn bản bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định 
lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thẻ thức, phông 
chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chỉ tiết trình bày khác được áp 
dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính sử dụng 
chương trình Microsoft Office Word và in ra giấy. 

- Tuân thủ đây đủ các quy định của pháp luật về thủ tục 
xây dựng, ban hành và công bồ văn bản. Đối với văn bản pháp 
luật do các cơ quan có thầm quyền ở trung ương và địa phương 


(1). Nghị quyết số 351/2017UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quy định thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản quy phạm phái 
luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Nghị định =Ì 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn vẻ thế thức và kĩ 
thuật trình bày văn bản hành chính. 
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ban hanh, thủ tục xây dựng, ban hành, công bố công khai văn 
bản phải tuân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015. Các nội dung trên sẽ kiểm tra khi 
phát hiện văn bản được kiểm tra có nội dung trái pháp luật và 
kiến nghị xử lí theo thẩm quyền. 

Đối với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung 
thuộc bí mật nhà nước, ngoài năm tiêu chí chung nói trên, văn 
bản này còn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về 
thủ tục xác định độ mật của văn bản (Điều 6 Quyết định số 
42/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành quy định về kiểm tra, xử lí văn bản quy phạm pháp 
luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước). 

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra còn xem xét về 
tính hợp lí của văn bản pháp luật như: 

Kiểm tra sự phù hợp của nội dung văn bản pháp luật với 
thực tiễn. Đối tượng điều chỉnh của những văn bản quy phạm 
pháp luật là các quan hệ xã hội luôn vận động theo khuynh 
hướng và quy luật nhất định. Vì vậy, nội dung của văn bản quy 
phạm pháp luật dễ trở nên lạc hậu, không còn phù hợp là điều 
tất yếu xảy ra. Do đó, khi kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật, cơ quan kiểm tra cần xem xét, đánh giá về sự phù hợp của 
nội dung văn bản với thực tiễn để bảo đảm tính khả thi của văn 
bản đó khi được triển khai trên thực tế. Còn với văn bản áp dụng 
pháp luật, người kiểm tra phải xem xét kĩ về tính chất công việc 
xảy ra trên thực tiễn để đánh giá phương án mà chủ thể ban hành 
văn bản áp dụng pháp luật lựa chọn là phương án tối ưu nhất, 
đem lại hiệu quả tốt nhất cho công việc cần giải quyét. 
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Riêng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan kiểm tra còn 
tiến hành xem xét về sự phù hợp của nội dung văn bản quy 
phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác. Pháp luật và 
quy phạm xã hội khác (đạo đức, tôn giáo, tập quán...) luôn 
song song cùng tôn tại để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Với 
mục đích bảo đảm tính khả thi của văn bản quy phạm pháp 
luật, nội dung của văn bản đó phải phù hợp với các quy phạm 
xã hội khác. Các quy phạm xã hội như đạo đức, tôn giáo, 
phong tục, tập quán đều có giá trị riêng, ảnh hưởng sâu sắc đến 
hành vi xử sự của cá nhân. Do vậy, trong quá trình kiểm tra 
cần xem xét mối quan hệ giữa quy phạm pháp luật và các quy 
phạm xã hội khác để văn bản quy phạm pháp luật dễ dàng 
được thực thi trên thực tế. 

6.1.5. Quy trình kiểm tra văn bản pháp luật 

Kiểm tra văn bản là hoạt động diễn ra thường xuyên của 
chính cơ quan ban hành văn bản pháp luật, đồng thời khi có 
các sự kiện pháp lí như tình hình kinh tế - xã hội có sự thay đổi; 
khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới; khi có 
yêu cầu, kiến nghị, thông báo của cơ quan tổ chức, cá nhân thì 
cơ quan được phân công là đầu mối phải kịp thời tổ chức kiểm 
tra. Việc kiểm tra được tiến hành theo các bước sau: 

- Gửi văn bản kiểm tra 

Đối với văn bản pháp luật đã được cơ quan, người có thẳm 
quyền kí ban hành, khi phát hành văn bản, đơn vị phát hành 
văn bản có trách nhiệm đồng thời gửi văn bản cho đơn vị được 
phân công kiểm tra văn bản đó đẻ thực hiện việc tự kiểm tra 
hoặc kiểm tra theo thẩm quyền. Đối với các văn bản liên tịch, 
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mặc dù không chủ trì soạn thảo và phát hành, nhưng là chủ thể 
phối hợp thì khi nhận được văn bản, Văn phòng của bộ, cơ 
quan ngang bộ có trách nhiệm sao gửi tới đơn vị được phân 
công kiểm tra đẻ tự kiểm tra văn bản. Trường hợp các cơ quan, 
đơn vị nhận được yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hoặc cơ quan thông tin đại chúng về những văn 
bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành 
bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc do các chủ 
thể không có thâm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật như thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các 
đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch uỷ ban nhân 
dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành thì cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm phải gửi ngay văn bản cho cơ quan, đơn vị được 
phân công kiểm tra văn bản đó. 
- - Nhận văn bản kiểm tra 

Cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ kiểm tra khi 
nhận được văn bản phải vào “số văn bản đến”. Thông thường 
“số văn bản đến” khác với số công văn đến của cơ quan kiểm 
tra. Việc lập riêng số văn bản đến giúp người quản lí theo dõi, 
kiểm tra chính xác số văn bản mà cơ quan có thâm quyền phát 
hành đã được tự kiểm tra, đồng thời cũng theo dõi được thời 
gian kiểm tra đối với văn bản đó. 

- Giao nhiệm vụ cho cấp dưới thực hiện tự kiểm tra 

Nhận được văn bản, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được giao 
thực hiện hoạt động kiểm tra phân công cán bộ chuyên trách 
đảm nhiệm việc kiểm tra văn bản pháp luật. Tùy từng trường 
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hợp, việc kiểm tra văn bản có thể do cán bộ chuyên trách trực 
tiếp thực hiện hoặc giao cho cộng tác viên (đối với văn bản quy 
phạm pháp luật) trên cơ sở ý kiến đề xuất của cán bộ chuyên 
trách và sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện việc 
kiểm tra. Tuy nhiên, dù hoạt động kiểm tra được thực hiện theo 
phương án nào thì cán bộ chuyên trách vẫn là người chịu trách 
nhiệm theo dõi sát sao về toàn bộ các vấn đẻ có liên quan đến 
văn bản trong suốt quá trình kiêm tra, từ khâu giao văn bản cho 
đến kết quả xử lí cuối cùng, bao gồm: thời gian hoàn thành 
việc kiểm tra; kết quả và chất lượng thực hiện kiểm tra; tổ chức 
các cuộc họp nếu phát hiện văn bản được kiểm tra có nội dung 
trái pháp luật hoặc không đáp ứng được yêu cầu quản lí... 

- Tiến hành kiếm tra văn bản pháp luật 

Bước này do người kiểm tra (cán bộ chuyên trách hoặc cộng 
tác viên) thực hiện trên cơ sở đối chiếu tỉ mi, cẩn trọng từng 
nội dung văn bản được kiểm tra với văn bản làm cơ sở pháp lí 
để kiểm tra. Khi kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên tịch 
do các cơ quan hữu quan ban hành, cơ quan, đơn vị có trách 
nhiệm tự kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực quản lí nhà 
nước của ngành mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu 
quan kiểm tra toàn bộ nội dung văn bản quy phạm pháp luật. 

Sau khi kiểm tra, người kiểm tra phải kí tên vào góc trên 
của văn bản để xác nhận đã thực hiện việc kiểm tra và đưa tên 
văn bản vào danh mục văn bản đã kiểm tra đẻ theo dõi. Nếu 
không phát hiện dấu hiệu trái pháp luật hoặc bất hợp lí người 
kiểm tra nộp kết luận văn bản không trái pháp luật về bộ phận 
lưu trữ kết quả kiểm tra. Nếu phát hiện dấu hiệu bát hợp pháp 
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và bất hợp lí của văn bản, người kiểm tra phải tiến hành các 
bước sau đây: 

+ Bước 1: Lập phiếu kiểm tra văn bản. Phiếu kiểm tra văn 
bản chính là báo cáo tóm tắt của người kiểm tra về kết quả 
kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật bao gồm những nội 
dung sau: tên người kiểm tra văn bản; tên văn bản được kiểm 
tra và văn bản làm cơ sở pháp lí để kiểm tra; nội dung trái pháp 
luật hoặc bất hợp lí của văn bản được kiểm tra; ý kiến nhận xét 
của người kiểm tra về nội dung bất hợp pháp, bất hợp lí hoặc 
không hợp lí của văn bản; đề xuất hướng xử lí nội dung trái 
pháp luật hoặc không hợp lí (đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, 
sửa đổi, bổ sung toàn bộ hay một phần của văn bản); các biện 
pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành, thực hiện văn bản 
trái pháp luật gây ra, đề xuất hướng xử lí trách nhiệm của cơ 
quan, người tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình, 
thông qua, kí, ban hành văn bản trái pháp luật. 

+ Bước 2: Sau khi lập phiếu kiểm tra, người kiểm tra có 
trách nhiệm lập và hoàn thiện hồ sơ về văn bản có nội dung trái 
pháp luật trình lãnh đạo cơ quan được giao làm đầu mối tự 
kiểm tra. Hồ sơ văn bản trái pháp luật bao gồm: văn bản được 
kiểm tra, văn bản làm cơ sở pháp lí cho việc kiểm tra, phiếu 
kiểm tra văn bản. 

+ Bước 3: Lãnh đạo cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra có 
trách nhiệm xem xét nội dung trái pháp luật và thông báo ngay 
cho đơn vị tham mưu, trình văn bản, đồng thời tổ chức cuộc họp 
trao đôi, thảo luận với cơ quan, người ban hành văn bản đề thống 
nhất những nội dung trái pháp luật hoặc không hợp lí, các biện 
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pháp xử lí và chuẩn bị dự thảo văn bản xử lí, báo cáo với chủ 
thể đã ban hành văn bản nhằm kịp thời xử lí theo thầm quyên. 

+ Bước 4: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ kiểm tra báo 
cáo với cơ quan có thâm quyền kiểm tra về kết quả kiểm tra và 
kiến nghị xử lí văn bản pháp luật có nội dung trái pháp luật. 

- Kiến nghị xử lí nội dung trái pháp luật hoặc không hợp lí 
của văn bản 

Sau khi thống nhất được những nội dung trái pháp luật và 
không hợp lí của văn bản, tùy theo mức độ khác nhau, cơ quan, 
đơn vị kiểm tra đề xuất các biện pháp xử lí tương xứng như: 
đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản; sửa đổi; 
bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản; hủy bỏ một phần hoặc 
toàn bộ văn bản. Đối với văn bản có chứa quy phạm pháp luật 
nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm 
pháp luật và văn bản được ban hành bởi các cơ quan không có 
thâm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay tại thời 
điểm ban hành đã trái thẩm quyền hình thức và nội dung, do đó 
việc xử lí đối với loại văn bản này luôn áp dụng biện pháp hủy 
bỏ và bồi thường nếu gây thiệt hại. 

- Kiến nghị xử lí đối với cơ quan, người tham mưu soạn 
thảo và cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản 
trái pháp luật 

Căn cứ nội dung trái pháp luật của văn bản và tính chất, 
mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp luật gây ra, 
cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ kiểm tra kiến nghị với cơ quan, 
người đã ban hành văn bản bất hợp pháp, bất hợp lí phải kịp 
thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản bất 
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hợp pháp, bất hợp lí gây ra đồng thời xác định hình thức, mức 
độ xử lí (trách nhiệm kỉ luật, trách nhiệm dân sự,...) đối với cơ 
quan, người có thảm quyền ban hành văn bản đó. 

6.2. RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

6.2.1. Khái niệm rà soát văn bản pháp luật 

Trong những năm qua, nhằm đáp ứng các yêu cầu của quá 
trình quản lí đất nước trong tình hình mới, các cơ quan nhà 
nước có thầm quyền đã ban hành một số lượng rất lớn văn bản 
quy phạm pháp luật, góp phần hình thành và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật quốc gia, tạo cơ sở pháp lí cho công cuộc đổi 
mới đất nước. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, do 
nhiều nguyên nhân khác nhau, hệ thống pháp luật của nước ta 
hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết và hạn chế như: 
cổng kẻnh, khó tiếp cận; nhiều tầng nấc, nhiều hình thức văn 
bản, thường xuyên thay đổi; văn bản hết hiệu lực và còn hiệu 
lực đan xen lẫn nhau; có nhiều văn bản mâu thuẫn, chồng 
chéo; văn bản cấp dưới trái với văn bản cấp trên; nhiều văn 
bản, nhiều quy phạm pháp luật lạc hậu hoặc không phù hợp với 
thực tiễn cuộc sống nhưng chưa được sửa đổi, thay thế kịp 
thời; chưa đáp ứng được các yêu cầu của công cuộc đổi mới 
toàn diện đời sống kinh tế - xã hội và tiến trình hội nhập quốc 
tế, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam đã trở thành thành viên 
chính thức của nhiều tô chức quốc tế. 

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, bên cạnh việc thực hiện 
đồng thời các biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao kĩ thuật lập 
pháp, tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp 
luật, còn cần phải đặc biệt quan tâm tới việc rà soát, hệ thống 
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hóa văn bản quy phạm pháp luật tiến tới hoàn thiện hệ thống 
pháp luật đã được ban hành. 

Hiện nay hoạt động rà soát được pháp luật hiện hành quy 
định và đặt ra yêu cầu bắt buộc, thường xuyên đối với văn bản 
quy phạm pháp luật. 

Rà soát văn bản pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh 
giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn 
cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát 
hiện, xử lí hoặc kiến nghị xử lí các quy định trái pháp luật, 
mâu thuân, chông chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp." 

6.2.2. Cơ sở tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

- Cơ sở tiễn hành rà soát thường xuyên 

Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân và 
ủy ban nhân dân ban hành phải được thường xuyên rà soát đẻ 
kịp thời xem xét, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thảm quyền 
đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc 
bãi bỏ khi: 

+ Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 
trên được ban hành, sửa đổi, bỗ sung làm thay đổi nội dung 
văn bản quy phạm pháp luật của cấp dưới; 

+ Đối tượng điều chỉnh của văn bản được rà soát không còn; 


(1).Xem: Khoản 5 Điều 2 _Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. 
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+ Quy định cụ thể của văn bản được rà soát không còn phù hợp; 

+ Quy định của văn bản được rà soát cần được ban hành 
bằng hình thức văn bản có hiệu lực pháp lí cao hơn; 

+ Phát sinh các quan hệ xã hội cần được điều chỉnh nhưng 
chưa có quy định của cơ quan nhà nước có thâm quyền. 

Cơ quan có trách nhiệm thường xuyên rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật tự phát hiện hoặc nhận được thông tin, yêu 
cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản quy 
phạm pháp luật chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu 
thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. 

Ngoài ra, rà soát thường xuyên còn được tiến hành khi cơ 
quan có thâm quyền ban hành văn bản mới mà trong văn bản 
đó chưa chỉ rõ những văn bản nào trước đây bị hủy bỏ, bãi bỏ, 
thay thế thì cũng phải tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản 
liên quan đến lĩnh vực văn bản mới điều chỉnh đã được ban 
hành trước đây. 

- Cơ sở tiễn hành rà soát theo chuyên đê, lĩnh vực 


Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đẻ, 
lĩnh vực được tiến hành khi nhận được yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện một văn bản mới 
thuộc một lĩnh vực. 

Ví dụ: Trong những năm qua một số chuyên đề và lĩnh vực 
đã được rà soát, có thể kẻ đến như: rà soát văn bản đẻ thi hành 
văn bản liên quan đến biển, đảo; rà soát văn bản liên quan đến 
công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, ma tuý; rà soát văn bản 
thuộc các lĩnh vực quản lí nhà nước của Bộ Tư pháp; rà soát văn 
bản liên quan đến bình đẳng giới, cơ quan đại diện ngoại giao... 
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Trên cơ sở kết quả của những đợt rà soát này, nhiêu bộ, ngành 
và địa phương đã có những phát hiện về sự mâu thuẫn, chồng 
chéo, không còn phù hợp... của các văn bản thuộc lĩnh vực quản 
lí của bộ, ngành mình và văn bản do địa phương ban hành từ đó 
đề xuất sửa đôi, bô sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới. 

- Cơ sở tiễn hành tổng rà soát 

Căn cứ vào yêu cầu của việc xem xét, đánh giá hệ thống 
pháp luật trong từng giai đoạn phát triển của đất nước đẻ đề ra 
chiến lược xây dựng hệ thống pháp luật trong các giai đoạn 
tiếp theo thì tiến hành tổng rà soát hệ thống pháp luật và tông 
rà soát được tiến hành theo quyết định (yêu cầu) của cơ quan 
nhà nước có thâm quyên. 

6.2.3. Nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Khi tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật, người 
thực hiện rà soát cần xem xét, đánh giá những nội dung sau đây: 

- Rà soát hiệu lực của văn bản được rà soát, bao gồm xác 
định rõ các trường hợp văn bản còn hiệu lực, văn bản hết hiệu 
lực toàn bộ hoặc một phần. Văn bản được xác định hết hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau: 

+ Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản 
được rà soát; 

+ Văn bản được rà soát đã được sửa đôi, bô sung hoặc thay 
thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành 
văn bản đó; 

+ Văn bản được rà soát bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ 
quan nhà nước, người có thâm quyền; 
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+ Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy 
phạm pháp luật quy định chỉ tiết thi hành văn bản đó cũng 
đồng thời hết hiệu lực. 

- Rà soát phần căn cứ ban hành của văn bản được rà soát 

+ Xác định các văn bản thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, 
bổ sung văn bản là căn cứ ban hành của văn bản được rà soát; 

+ Xác định các văn bản khác mới được ban hành có quy 
định liên quan đến quy định của văn bản được rà soát. 

- Rà soát về thẩm quyên ban hành văn bản được rà soát 

Xem xét sự phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản được 
rà soát với quy định của văn bản là căn cứ pháp lí để rà soát, 
bao gồm thắm quyền về hình thức và thẩm quyên về nội dung. 

- Rà soát phần nội dung của văn bản được rà soát 

Xem xét, xác định những nội dung của văn bản được rà soát 
có quy định trái, chồng chéo, mâu thuẫn với quy định của văn bản 
là căn cứ pháp lí để rà soát. 

Trường hợp các văn bản là căn cứ pháp lí để rà soát có quy 
định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn 
bản có hiệu lực pháp lí cao hơn; nếu các văn bản là căn cứ pháp lí 
để rà soát do một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về 
cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản được ban hành sau. 

Sau khi rà soát, cơ quan tiến hành hoạt động này lập danh 
mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu 
lực, danh mục những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đình chỉ 
thi hành, bãi bỏ. 
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6.3. XỬ LÍ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Sau khi tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện văn bản pháp luật 
khiếm khuyết, cơ quan có thâm quyên sẽ xử lí đối với văn bản đó. 
Xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết là việc cơ quan nhà 
nước, người có thâm quyền tiến hành giải quyết đối với văn 
bản pháp luật có dấu hiệu bất hợp pháp, bất hợp lí, theo thủ 
tục, nguyên tắc pháp luật quy định nhằm đình chỉ thi hành, hủy 
bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đính chính, thay thế một phần 
hoặc toàn bộ đối với văn bản pháp luật, đồng thời xem xét, xử 
lí trách nhiệm pháp lí đối với chủ thẻ ban hành, tham mưu soạn 
thảo văn bản pháp luật đó. 

Văn bản pháp luật khiếm khuyết được hiểu là văn bản “còn 
thiếu sót, chưa hoàn chỉnh”) không bảo đảm tiêu chí về chất 
lượng mà Nhà nước yêu cầu. 

6.3.1. Những khiếm khuyết của văn bản pháp luật 

Công tác ban hành văn bản pháp luật trên thực tế vẫn còn 
nhiều bất cập, ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu lực của văn 
bản pháp luật. Tình trạng văn bản pháp luật được ban hành có 
nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật vẫn xảy ra ở 
nhiều nơi, nhiều cấp; nội dung văn bản pháp luật không phù 
hợp với thực trạng và quy luật vận động của các quan hệ xã 
hội; văn bản sai về hình thức hoặc không tuân thủ ghiêm 
chỉnh những quy định của pháp luật vẻ thủ tục ban hành và 
quản lí văn bản vẫn là vấn đề phổ biến... Việc ban hành những 


(1).Xem: Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam, Đại rừ điền tiếng Việt, 
Nxb. Văn hoá thông tin, 1998, tr. 903. 
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văn bản pháp luật khiếm khuyết trên đây xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân khác nhau. 

Trước hết, đối tượng điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp 
luật là các quan hệ xã hội phong phú, đa dạng, luôn tồn tại 
khách quan. Vì thế việc nắm bắt thực trạng và phán đoán quy 
luật vận động của các quan hệ xã hội là rất khó khăn phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố dẫn tới nội dung văn bản quy phạm pháp luật 
không phù hợp với tình hình thực tế, trở nên lạc hậu là tất yếu; 

Hơn nữa, do người soạn thảo còn hạn chế vẻ trình độ chuyên 
môn, về việc sử dụng ngôn ngữ cũng như những kĩ năng pháp lí 
khác thậm chí còn không tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định 
của pháp luật vẻ thủ tục ban hành cũng như quản lí văn bản pháp 
luật. Vì vậy, đây là nguyên nhân chủ quan dẫn tới việc ban hành 
văn bản pháp luật vi phạm về thủ tục và không bảo đảm tính hợp 
lí của văn bản. 

Các quy định của pháp luật hiện hành về công tác ban hành 
văn bản pháp luật nhất là văn bản áp dụng pháp luật còn chưa 
đầy đủ thậm chí quy định rải rác ở nhiều văn bản khác nhau, vì 
thế đã gây khó khăn trong việc ban hành ra chúng. Hiện nay, Nhà 
nước chưa ban hành văn bản pháp luật có hiệu lực pháp luật cao 
quy định đầy đủ về thê thức trình bày văn bản pháp luật cho nên 
trên thực tế thể thức của văn bản pháp luật không thống nhất. 

Bên cạnh đó, trong quá trình ban hành văn bản pháp luật đôi 
khi các cơ quan soạn thảo còn lồng ghép lợi ích cục bộ của từng 
cấp, từng ngành vào nội dung văn bản. 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên đây, việc ban hành 
văn bản pháp luật khiếm khuyết đã xảy ra khá phô biến ở nhiều 
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cấp, nhiều ngành buộc các cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền phải sử dụng biện pháp thích hợp đẻ xử lí nhằm hoàn 
thiện chúng. 

Trên cơ sở những yêu cầu về chất lượng của văn bản pháp 
luật được trình bày ở Chương I1, có thê xác định văn bản pháp luật 
khiếm khuyét là văn bản có một trong những biêu hiện sau đây: 

6.3.1.1. Văn bản pháp luật không đáp ứng yêu câu về 
chính trị 

Trước hết, đó là các văn bản pháp luật (chủ yếu là văn bản 
quy phạm pháp luật) có nội dung không phù hợp với đường 
lối, chính sách của Đảng. Một văn bản pháp luật được ban 
hành nhưng có nội dung không phù hợp với đường lối, chính 
sách của Đảng bị coi là khiếm khuyết và buộc cơ quan có thẳm 
quyền phải tiến hành xử lí. 

Bên cạnh đó, văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp 
với ý chí và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng bị coi là 
khiếm khuyết về chính trị. 

6.3.1.2. Văn bản pháp luật không đáp ứng yêu câu về 
pháp lí (bất hợp pháp) 

- Sai hoặc thiếu căn cứ pháp lí 

Căn cứ pháp lí là chuân mực pháp luật bảo đảm tính hợp 
pháp cho văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Thực tế 
hiện nay cho thấy, văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực 
pháp lí những vẫn được viện dẫn làm căn cứ để ban hành văn 
bản pháp luật khác. Có trường hợp cơ quan ban hành văn bản 
pháp luật còn viện dẫn văn bản hành chính thông thường và 
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văn bản của các tổ chức xã hội làm căn cứ pháp lí. Phỏ biến 
hơn là trường hợp viện dẫn thiếu hoặc viện dẫn sai căn cứ pháp 
lí về thâm quyên hoặc nội dung ban hành văn bản pháp luật. 

- Văn bản pháp luật vi phạm thẩm quyên ban hành 

Văn bản pháp luật vi phạm thầm quyền bao gồm vi phạm 
thâm quyền về hình thức và vi phạm thẩm quyền về nội dung. 

Văn bản pháp luật vi phạm thẩm quyền về hình thức là văn 
bản có thể loại không đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trước hết, đó là việc cơ quan ban hành văn bản sử dụng thể 
loại văn bản pháp luật thuộc thâm quyền ban hành của chủ thẻ 
khác. Ví dụ: Hội đồng nhân dân ban hành quyết định; uỷ ban 
nhân dân ban hành nghị quyết... 

Bên cạnh đó, vi phạm thẩm quyền về hình thức còn thể hiện 
ở việc sử dụng văn bản hành chính như công văn, thông báo... 
đề đặt ra các quy phạm pháp luật. Dấu hiệu khiếm khuyết này 
hiện nay khá phổ biến đối với những văn bản pháp luật không 
chỉ do cấp địa phương mà cả cấp trung ương ban hành. 

Mặt khác, việc ban hành văn bản pháp luật vi phạm về hình 
thức còn có thể xảy ra trong trường hợp chủ thể sử dụng tên 
văn bản pháp luật thuộc quyền nhưng không phù hợp với nội 
dung giải quyết (không đúng vai trò của văn bản). Ví dụ: ban 
hành quyết định thay cho lệnh khám nơi cất giấu tang vật vi 
phạm, hay ban hành quyết định đẻ chỉ đạo cấp dưới về chuyên 
môn, nghiệp vụ... 

Ngoài ra, trong một số trường hợp cá biệt, còn có thể gặp 
tình trạng các cơ quan nhà nước sử dụng thể loại văn bản 
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không do pháp luật quy định đẻ đặt ra quy định pháp luật, như: 
Uỷ ban nhân dân ban hành thông trị,.. 

Vi phạm thẩm quyền về nội dung nh: hiểu là cơ quan nhà 
nước hoặc người có thẩm quyên ban hành văn bản pháp luật 
giải quyết công việc không thuộc thảm quyền mà pháp luật 
trao cho. Thâm quyên nội dung ban hành văn bản pháp luật bắt 
nguồn từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể từ phạm vi 
quản lí ngành, lĩnh vực của mỗi cơ quan và người có thâm 
quyền được quy định trong Hiến pháp, các luật về tổ chức bộ 
máy nhà nước. Biểu hiện cụ thể về vi phạm thẩm quyền nội 
dung trên thực tế cũng khá đa dạng và phong phú. 

Trước hết, sự vi phạm thâm quyền nội dung thẻ hiện ở việc 
cơ quan ban hành văn bản pháp luật giải quyết công việc hoàn 
toàn không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
chủ thể. Ví dụ: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ như cục, 
vụ, viện, văn phòng... ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ngoài ra, văn bản pháp luật vi phạm về thẩm quyền nội 
dung còn thể hiện trong việc chủ thể ban hành văn bản để giải 
quyết công việc vượt thâm quyền mà pháp luật quy định đối 
với chủ thể đó. 

- Văn bản pháp luật có nội dung trái với quy định của pháp luật 

Có nhiều biểu hiện vẻ nội dung của văn bản pháp luật trái 
với quy định pháp luật hiện hành. 

Trước hết, nội dung trái quy định pháp luật hiện hành thể 
hiện trong việc không viện dẫn hoặc viện dẫn sai những văn bản 
làm cơ sở pháp lí của văn bản đó. Ví dụ: Trong Quyết định của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh A về quản lí, khai thác và bảo vệ tài nguyên 
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khoáng sản trên địa bàn tỉnh, phần căn cứ pháp lí chỉ nêu Luật 
Tô chức chính quyền địa phương mà không viện dẫn Luật Bảo 
vệ môi trường là văn bản quy định trực tiếp về thẩm quyền của 
uỷ ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực này. 

Thư hai, nội dung của văn bản pháp luật trái với quy định 
pháp luật hiện hành thể hiện rõ nét trong trường hợp nội dung 
văn bản quy phạm pháp luật của cấp dưới trái với nội dung văn 
bản quy phạm pháp luật của cấp trên; văn bản hành chính có các 
quy định mang tính quy phạm trái với các quy phạm pháp luật 
hiện hành. 

- Văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp với các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia 

Hiện nay dấu hiệu này rất cần được xem xét trong quá trình 
xử lí văn bản quy phạm pháp luật. Vì muốn thực hiện tốt các 
cam kết quốc tế, Việt Nam không chỉ tiến hành việc nội luật hoá 
mà còn phải rà soát nhằm phát hiện văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành nào chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung thậm chí bãi 
bỏ, thay thế bằng văn bản khác. Kẻ từ khi kí kết Hiệp định thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như trở thành thành viên chính 
thức của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam đã và đang rà soát tất 
cả các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực thương mại và 
các lĩnh vực khác có liên quan để bảo đảm tính tương thích, 
đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế. 

Như vậy, nếu văn bản quy phạm pháp luật nào chưa phù 
hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham 
gia thì đó là lí do để cơ quan có thâm quyền tiến hành xử lí 
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bằng biện pháp sửa đổi, bô sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành 
mới những văn bản có liên quan đến điều ước quốc tế đó. 

- Văn bản pháp luật vi phạm các quy định về hình thức và 
thủ tục ban hành 

Văn bản pháp luật có thể thức hình thức không đúng quy 
định của pháp luật biểu hiện thông qua sai phạm về cách trình 
bày trong từng đề mục như: Văn bản quy phạm pháp luật không 
có năm ban hành trong đề mục số, kí hiệu văn bản; viết địa danh 
ban hành văn bản không đúng (ví dụ: thành phố Hà Nội, ngày... 
tháng... năm...); trích yếu nội dung văn bản viết in nghiêng... 

Văn bản pháp luật vi phạm về thủ tục ban hành hoặc không 
thực hiện những thủ tục là cơ sở đẻ xác định tính hợp pháp cho 
văn bản áp dụng pháp luật, như: không thành lập hội đồng kỉ 
luật trước khi ra quyết định ki luật công chức; không thành lập 
hội đồng tuyển chọn thẩm phán trước khi ra quyết định bổ 
nhiệm thâm phán... 

6.3.1.3. Văn bản pháp luật không đáp ứng yêu cầu về khoa 
học (bất hợp l0 

- Văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp với thực tiên 

may là những văn bản mà trong đó có các quy định cao hơn 
hoặc thấp hơn thực trạng kinh tế - xã hội, không phù hợp với 
đời sống vật chất và ý thức xã hội, gây cản trở cho tiến trình 
phát triển. Những văn bản pháp luật (chủ yếu là văn bản quy 
phạm pháp luật) có dấu hiệu này thường không có tính khả thị, 
không thể biến thành hiện thực trong thực tiễn. Có thể có 
những văn bản chỉ một số phần thuộc nội dung văn bản không 
phù hợp, cũng có thể là toàn bộ văn bản không phù hợn với 
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thực trạng kinh tế - xã hội. Sự khiếm khuyết này của văn bản 
quy phạm pháp luật mang tính tất yếu bởi các quan hệ xã hội 
thuộc đối tượng điều chỉnh luôn luôn vận động theo quy luật 
khách quan, luôn tôn tại trước, là nền tảng và mang tính quyết 
định đê văn bản pháp luật được ban hành. Sự không phù hợp 
của văn bản quy phạm pháp luật đối với điều kiện kinh tế - xã 
hội có thể là chứa đựng những quy định cao hơn hoặc có thể là 
quy định lạc hậu hơn. Cả hai trạng thái này đều dẫn tới hậu quả 
là kìm hãm sự phát triển của toàn xã hội. 

- Văn bản pháp luật cũng không đáp ứng yêu câu về khoa 
học khi có nội dung không phù hợp với truyền thống đạo đức, 
phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Đây chính là biểu hiện 
của sự không phù hợp giữa pháp luật với đạo đức. Pháp luật là 
công cụ hữu hiệu để nhà nước thực hiện chức năng quản lí xã 
hội nhưng pháp luật lại không phải là yếu tố duy nhất để điều 
chỉnh xã hội. Các quy phạm xã hội khác như đạo đức, tôn giáo... 
cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã 
hội. Do vậy, để bảo đảm tính khả thi cho văn bản pháp luật, trong 
quá trình ban hành cũng như tổ chức việc thực hiện văn bản 
pháp luật, các chủ thể có thẩm quyền cần thể hiện sự dung hoà 
mối quan hệ giữa pháp luật và các yếu tố trên. Tuy nhiên trên 
thực tế không phải khi nào chủ thê ban hành văn bản pháp luật 
cũng thực hiện có hiệu quả yêu cầu này. Vì thế, trường hợp văn 
bản pháp luật có nội dung không phù hợp với phong tục, truyền 
thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc cũng dễ dàng xảy ra và làm 
mắt đi tính khả thi của những văn bản đó. Đây cũng là một dạng 
khiếm khuyết của văn bản cần được chủ thể có thâm quyền 
xem xét trong quá trình tiến hành xử lí văn bản pháp luật. 
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- Khiêm khuyết về ngôn ngữ và kĩ thuật trình bày vài bản 

Kĩ thuật pháp lí là yếu tố có vai trò khá quan trmng ảnh 
hưởng đến chất lượng của từng văn bản pháp luật. Tírh logic, 
chặt chẽ về nội dung, đúng quy tắc về ngôn ngữ, phân :hia sắp 
xếp hợp lí chính là những yêu cầu cơ bản của kĩ thuậtpháp lí. 
Một văn bản pháp luật khiếm khuyết về kĩ thuật pháp í có thể 
xảy ra các trường hợp: nội dung không đầy đủ vẻ các chủ đề 
được đặt ra; nội dung không tập trung, thống nhất (tản nạn, vụn 
vặt); nội dung không rõ ràng, thiếu mạch lạc, thiếu chnh xác; 
việc phân chia, sắp xếp nội dung văn bản không bảo đm tính 
logic chặt chẽ; sử dụng ngôn ngữ không chuẩn theo quy tắc... 

6.3.2. Nguyên tắc xử lí văn bản pháp luật khiếm thuyết 

Khi xử lí những văn bản pháp luật khiếm khuyết, :ơ quan 
nhà nước hoặc người có thẩm quyền phải tuân thec những 
nguyên tắc nhất định. 

- Nguyên tắc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật 

Nguyên tắc này bảo đảm cho việc hạn chế tới nức thấp 
nhất những thiệt hại có thể xảy ra cho xã hội khi thực hiện 
những văn bản pháp luật khiếm khuyết. 

Các văn bản trái pháp luật phải bị đình chỉ thi hànhngay và 
phải bị bãi bỏ, huỷ bỏ kịp thời. Đồng thời, cũng cần tến hành 
ngay những biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả nhằm 
khôi phục các quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân, tô 
chức đã bị xâm hại. 

Nghiêm cắm cơ quan, tổ chức và cá nhân can tiiệp trái 
pháp luật vào quá trình xử lí văn bản pháp luật khiếm kauyết. 
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- Nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời 

Những văn bản trái pháp luật phải được cơ quan, người 
có thâm quyền kiểm tra văn bản thông báo ngay cho cơ 
quan, người có thảm quyền ban hành văn bản để tự kiểm tra 
và xử lí. Tuy nhiên, do pháp luật hiện nay chưa có quy định 
vẻ thời hạn này nên trên thực tế, thời hạn gửi thông báo văn 
bản pháp luật được thực hiện không thống nhất và nhiều khi 
không kịp thời. 

- Nguyên tắc chịu trách nhiệm trước Nhà nước của cơ quan, 
cá nhân ban hành và xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết 

Cơ quan, người có thâm quyền có lỗi trong việc ban hành 
văn bản pháp luật sai trái hoặc không kịp thời phát hiện và 
xử lí văn bản pháp luật sai trái, phải chịu trách nhiệm trước 
Nhà nước về văn bản sai trái của mình; nếu văn bản pháp 
luật sai trái hoặc quyết định xử lí trái pháp luật đã gây hậu 
quả trên thực tế thì phải chịu trách nhiệm về việc khắc phục 
hậu quả đó. 

6.3.3. Thẫm quyền xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết 

Hiện nay, thẩm quyền xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết 
được quy định rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác 
nhau như: Hiến pháp năm 2013, các luật về tô chức bộ máy nhà 
nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Nhìn chung, thâm quyền xử lí văn bản pháp luật khiếm 
khuyết được quy định trong những văn bản trên đều theo 
những nguyên tắc nhất định. 
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6.3.3.1. Cấp trên có thẩm quyển xử lí đối với văn bản pháp 
luật do cấp dưới ban hành 

Nguyên tắc này áp dụng cho hầu hết các cơ quan nhà nước, 
trừ trường hợp Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất không có cấp trên. 

Theo nguyên tắc này, Quốc hội có quyền bãi bỏ văn bản 
pháp luật của Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền bãi bỏ văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp lệnh, nghị quyết 
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; bãi bỏ nghị quyết sai trái của 
hội đồng nhân dân cắp tỉnh. 

Thủ tướng Chính phủ có thầm quyền bãi bỏ hoặc đình chỉ 
việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản của bộ trưởng, 
thủ trưởng cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân và chủ tịch uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của 
cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành một phần 
hoặc toàn bộ nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái 
với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, 
đồng thời đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ. 

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong quá trình 
kiểm tra văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân 
dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về những nội dung có liên quan 
đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách, nếu phát hiện văn bản 
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khiếm khuyết thì có quyền kiến nghị với bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ khác bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một 
phần hay toàn bộ văn bản, nếu kiến nghị không được chấp 
nhận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; kiến nghị với 
Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật... 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền bãi bỏ một phần hoặc 
toàn bộ văn bản trái pháp luật của uỷ ban nhân dân, chủ tịch uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản 
trái pháp luật của hội đồng nhân dân cấp huyện. 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân cắp tỉnh có quyền đình chỉ việc 
thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của các cơ 
quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh và văn bản trái 
pháp luật của uỷ ban nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp 
huyện; đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của hội 
đồng nhân dân cấp huyện, báo cáo uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẻ 
đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ. 

Hội đồng nhân dân cấp huyện có quyền bãi bỏ quyết định, 
chỉ thị của uỷ ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết của hội 
đồng nhân dân cấp xã. 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền đình chỉ việc 
thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của các cơ 
quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện và văn bản trái 
pháp luật của uỷ ban nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp 
xã; đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của hội đồng 
nhân dân cấp xã, báo cáo uỷ ban nhân dân cấp huyện để đề 
nghị hội đồng nhân dân cấp huyện bãi bỏ. 
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Toà án nhân dân cấp trên có quyên ra quyết định đê huỷ bỏ 
văn bản do toà án nhân dân cấp dưới ban hành nếu có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật. 

6.3.3.2. Cơ quan ban hành văn bản pháp luật có quyển 
tự xử lí các văn bản pháp luật do mình ban hành khi bị 
khiếm khuyết 

Thông qua hoạt động kiểm tra, nếu cơ quan ban hành văn 
bản phát hiện được những văn bản do mình ban hành có dấu 
hiệu khiếm khuyết, sẽ phải ban hành văn bản pháp luật khác để 
xử lí. Ví dụ: Uỷ ban nhân dân tỉnh A ban hành quyết định để 
bãi bỏ những quyết định quy định về ưu đãi và khuyến khích 
đầu tư không phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014. 

Nguyên tắc xác định thâm quyền xử lí thuộc về chính cơ 
quan ban hành văn bản khiếm khuyết sẽ không áp dụng trong 
trường hợp Toà án ban hành bản án và quyết định khiếm 
khuyết. Toà án không có quyền tự xử lí với những bản án và 
quyết định do mình ban hành mà phải do toà án cấp trên xử lí 
(trừ văn bản do Toà án nhân dân tối cao ban hành). 

6.3.3.3. Toà án nhân dân có thẩm quyền xử lí đỗi với một 
số văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan hành chính nhà 
nước ban hành khi có vi phạm pháp luật 

Đối tượng bị khởi kiện ra toà án nhân dân là các quyết 
định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan nhà 
nước hoặc cá nhân có thẳm quyên. Văn bản áp dụng pháp 
luật của các cơ quan hành chính nhà nước bị khởi kiện ra toà 


(1) Xem: Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 
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án nhân dân, nếu có đầy đủ chứng cứ để khẳng định dấu hiệu 
vi phạm pháp luật thì toà án nhân dân sẽ ra bản án đê huỷ bỏ 
văn bản pháp luật đó. 

6.3.4. Cách thức xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết 

Văn bản pháp luật được ban hành bởi nhiều cơ quan và cá 
nhân có thẩm quyền. Do vậy cách thức xử lí các loại văn bản 
pháp luật có dấu hiệu khiếm khuyết cũng khác nhau. 

6.3.4.1. Căn cứ lựa chọn cách thức xử lí văn bản pháp luật 

Trong quá trình xác định thâm quyền xử lí văn bản pháp luật 
khiếm khuyết, cần phải xem xét đến tính chất, mức độ của mỗi 
dạng khiếm khuyết đẻ lựa chọn các biện pháp xử lí phù hợp nhát. 

- Căn cứ tính chất khiếm khuyết trong văn bản 

Thông thường đối với những văn bản pháp luật có nội dung 
không phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
sẽ bị bãi bỏ, thay thế. 

Văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp. nguyện 
vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân lao động có thể bị sửa 
đổi, thay thế, bãi bỏ. 

Văn bản trái pháp luật như vi phạm thẩm quyền ban hành, 
nội dung trái với văn bản có hiệu lực pháp luật cao hơn, tức là 
có vi phạm nghiêm trọng tới mức không thẻ chấp nhận giá trị 
pháp lí của nó, sẽ lựa chọn giải pháp xử lí là huỷ bỏ. 

Văn bản pháp luật sai phạm về hình thức, nếu chỉ sai về thẻ 
loại mà nội dung phù hợp thì sửa đổi, còn nội dung được giữ 
lại để đưa vào văn bản mới. Trường hợp sai về thể thức và kĩ 
thuật trình bày văn bản thì sửa đổi, bỗ sung cho phù hợp quy 
định hiện hành. 
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Văn bản pháp luật vi phạm thủ tục ban hành thì bãi bỏ (nếu 
là văn bản quy phạm pháp luật) hoặc huỷ bỏ (nếu là văn bản áp 
dụng pháp luật). Trong trường hợp văn bản vi phạm thủ tục 
ban hành mà sự vi phạm này làm mắt cơ sở pháp lí của việc giải 
quyết công việc phát sinh thì huỷ bỏ và đình chỉ việc giải quyết. 

Văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp thực tiễn, 
nếu chỉ một bộ phận trong văn bản không phù hợp thì cơ quan 
ban hành văn bản này áp dụng biện pháp sửa đổi, bổ sung, còn 
nếu đại đa số nội dung văn bản không phù hợp thì bãi bỏ, thay 
thế bằng văn bản pháp luật khác cho phù hợp. 

Văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp với điều ước 
quốc tế mà Việt Nam kí kết hoặc tham gia thì sửa đồi, bổ sung, 
bãi bỏ, thay thế. 

Văn bản pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo xử lí 
bằng cách sửa đôi, bỗ sung. 

Các quy phạm pháp luật rải rác trong các văn bản được ban 
hành dưới thẻ loại không phải là văn bản quy phạm pháp luật 
thì càn hợp nhất theo lĩnh vực điều chỉnh vào một văn bản. 

Văn bản pháp luật có kĩ thuật pháp lí thấp như ngôn ngữ 
không chuẩn, phân chia, sắp xếp không logic, chặt chẽ, giải 
pháp xử lí là sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác. 

Văn bản pháp luật có nội dung không phù hợp truyền thống 
đạo đức, văn hoá và phong tục đạo đức tốt đẹp của dân tộc áp 
dụng biện pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

- Căn cứ mức độ khiếm khuyết trong văn bản 

Nếu văn bản pháp luật có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm 
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trọng thì phải xử lí bằng biện pháp huỷ bỏ; ít nghiêm trọng thì 
sửa đổi, bô sung. 

Nếu phần lớn văn bản pháp luật có sự khiếm khuyết thì áp 
dụng biện pháp bãi bỏ, thay thế bằng văn bản khác; nếu chỉ 
một bộ phận nhỏ trong văn bản pháp luật khiếm khuyết thì sửa 
đổi, bổ sung. 

- Căn cứ thẩm quyên xử lí 

Cấp trên có thầm quyền áp dụng các biện pháp xử lí như 
huỷ bỏ, bãi bỏ, tạm đình chỉ thi hành, đình chỉ thi hành văn bản 
pháp luật của cấp dưới. 

Cơ quan ban hành văn bản pháp luật cũng có thẳm quyền 
xử lí với biện pháp huỷ bỏ, bãi bỏ, tạm đình chỉ thi hành, đình 
chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung; ngoài ra còn có quyền thay thế 
văn bản mình ban hành bằng văn bản pháp luật khác. 

Toà án nhân dân có quyền huỷ bỏ một số văn bản áp dụng 
pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành. 

- Căn cứ bản chất của mỗi biện pháp xử lí 

Có rất nhiều biện pháp để xử lí văn bản pháp luật khiếm 
khuyết như huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ, tạm đình chỉ, thay thế, sửa 
đổi, bỗổ sung. Mỗi biện pháp xử lí có vai trò, bản chất khác 
nhau và có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực pháp luật của văn bản 
pháp luật. Do vậy, trong quá trình xử lí văn bản pháp luật 
khiếm khuyết các cơ quan cần hiểu rõ vẻ vai trò, bản chất của 
mỗi biện pháp để áp dụng cho phù hợp. 

6.3.4.2. Các biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết 

Dựa vào tính chất, mức độ khiếm khuyết của văn bản pháp 
luật và bản chất của mỗi biện pháp xử lí, chủ thể có thâm 
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quyền lựa chọn một trong những biện pháp sau để xử lí văn 
bản pháp luật khiêm khuyêt. 

- Huỷ bỏ 

Huỷ bỏ là biện pháp xử lí được áp dụng đối với văn bản áp 
dụng pháp luật có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng 
như: nội dung của văn bản pháp luật bất hợp pháp; ban hành 
văn bản trái thẩm quyền nội dung; sai phạm về thủ tục ban 
hành dẫn đến làm mất cơ sở pháp lí của việc giải quyết công 
việc phát sinh (không thành lập hội đồng ki luật trước khi ra 
quyết định kỉ luật công chức...). 

Khi áp dụng biện pháp huỷ bỏ, hậu quả pháp lí xảy ra là 
văn bản pháp luật sẽ bị hết hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm 
văn bản này được ban hành. Tức là phủ nhận giá trị pháp lí của 
văn bản bị huỷ kế từ thời điểm ban hành. Điều này xuất phát từ 
chính khái niệm huỷ bỏ là việc ra một văn bản để làm mắt hiệu 
lực pháp luật kể cả trở về trước của văn bản bị huỷ bỏ. 

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định trách nhiệm bồi 
thường, bồi hoàn của chủ thê ban hành văn bản. 

- Bãi bỏ 

Bãi bỏ là biện pháp xử lí được hiểu “bỏ đi, không thi 
hành nữa ”.t) 

Đối tượng áp dụng biện pháp bãi bỏ là các văn bản quy 
phạm pháp luật có một trong các dấu hiệu khiếm khuyết như: 
nội dung văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với 
đường lối, chính sách của Đảng; đại đa số nội dung trong văn 
bản không phù hợp với quyền lợi chính đáng của đối tượng 


(1).Xem: Nguyễn Như Ý (chủ biên), sđd, tr. 41. 
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chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; nội dung của văn bản 
không phù hợp với văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước cấp 
trên ban hành; phân lớn nội dung của văn bản quy phạm pháp 
luật không phù hợp với thực trạng kinh tê - xã hội là đôi tượng 
mà văn bản điều chỉnh; phần lớn nội dung của văn bản pháp 
luật không phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam kí 
kết hoặc tham gia; văn bản quy phạm pháp luật không còn cần 
thiết tồn tại trong thực tiễn nữa. 

Như vậy, khác với huỷ bỏ, dấu hiệu vi phạm pháp luật 
không phải là dấu hiệu duy nhất để xem xét áp dụng biện pháp 
bãi bỏ. Văn bản bị bãi bỏ chỉ mắt hiệu lực pháp luật kẻ từ thời 
điểm văn bản xử lí nó có hiệu lực pháp luật. Do vậy, biện pháp 
bãi bỏ không phát sinh trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn của 
chủ thể ban hành văn bản pháp luật sai trái đó. 

- Thay thế 

Thay thế là biện pháp xử lí được áp dụng đối với văn bản 
pháp luật có dấu hiệu khiếm khuyết (không có vi phạm pháp 
luật) như nội dung văn bản không còn phù hợp với thực tiến, 
không phù hợp đường lối của Đảng... 

Thẩm quyền thay thế văn bản pháp luật chỉ thuộc về cơ 
quan đã ban hành văn bản đó. 

Hậu quả pháp lí xảy ra khi áp dụng biện pháp thay thế là 
văn bản pháp luật bị thay thế hết hiệu lực pháp luật kẻ từ thời 
điêm văn bản mới có hiệu lực pháp lí. 

- Đình chỉ thi hành 

Đình chỉ thi hành là biện pháp xử lí được áp dụng đề tạm 
ngưng hiệu lực đối với văn bản pháp luật, ví dụ: Chủ tịch uỷ 
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ban nhân dân tỉnh ra quyết định đình chỉ việc thi hành một 
phần hay toàn bộ nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp 
huyện trái với văn bản của câp trên, đồng thời báo cáo uỷ ban 
nhân dân tỉnh đẻ đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ. 

Văn bản pháp luật bị đình chỉ thi hành thì ngưng hiệu lực 
cho đến khi có quyết định xử lí của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Nếu cấp có thâm quyền ra quyết định huỷ bỏ, bãi bỏ thì 
văn bản pháp luật hết hiệu lực, còn không bị huỷ bỏ, bãi bỏ thì 
văn bản tiếp tục có hiệu lực. 

- Tạm đình chỉ thi hành 

Tạm đình chỉ thi hành là biện pháp xử lí được áp dụng đối 
với các văn bản áp dụng pháp luật trong những trường hợp 

. nhất định. 

Thứ nhất, chủ thể không có thẳm quyền xử lí văn bản áp 
dụng pháp luật nhưng có cơ sở cho rằng văn bản đó có dâu 
hiệu vi phạm pháp luật nên quyết định tạm dừng thi hành để 
chờ cấp có thâm quyên xử lí. 

Văn bản pháp luật bị tạm đình chỉ, hết hiệu lực khi cấp có 
thâm quyền ra quyết định huỷ bỏ; tiếp tục có hiệu lực khi cấp 
có thâm quyền tuyên bố không huỷ bỏ văn bản đó. 

Thứ hai, khi có cơ sở cho rằng việc thi hành văn bản pháp 
luật có thể gây cản trở hoạt động công quyển thì chủ thể có 
thâm quyên quyết định việc tạm dừng thi hành văn bản trong 
thời gian nhất định để hoạt động công quyền được diễn ra 
thuận lợi. 
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Trường hợp này, người ra quyết định tạm đình chỉ phải ra 
văn bản bãi bỏ việc tạm đình chỉ đó nếu không còn cần thiết. 
Văn bản đã bị tạm đình chỉ tiếp tục có hiệu lực. 

- Sửa đổi, bổ sung 

Sửa đổi, bỗ sung là biện pháp xử lí được áp dụng đối với 
các văn bản pháp luật khi tính chất và mức độ khiếm khuyết 
của văn bản rất nhỏ. 

Sửa đổi là việc ra văn bản để làm thay đổi một phần nội 
dung văn bản pháp luật hiện hành trong khi vẫn giữ nguyên 
những nội dung khác. Vì vậy, sửa đổi chỉ làm mất hiệu lực 
pháp luật của bộ phận văn bản bị sửa đổi, còn toàn bộ văn bản 
vẫn có hiệu lực pháp luật. 

Bồ sung là việc ra văn bản để thêm vào nội dung văn bản 
pháp luật những quy định mới trong khi vẫn giữ nguyên nội 
dung vốn có của văn bản đó. Bỗ sung không làm ảnh hưởng 
đến hiệu lực pháp luật của văn bản mà chỉ làm thay đổi nội 
dung, quy mô của văn bản được bỏ sung. 

Thông thường các cơ quan ban hành một văn bản để sửa 
đôi, bỗ sung một văn bản pháp luật khác. Với cách sửa đổi, bỗ 
sung phổ biến như vậy làm cho cơ quan ban hành văn bản mắt 
nhiều thời gian, kinh phí, phải trải qua mọi thủ tục mà pháp 
luật quy định. Trong thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu lập 
pháp ở Việt Nam đã bắt đầu nói đến kĩ thuật “ban hành một 
văn bản đẻ sửa nhiều văn bản khác” khi chúng có nội dung liên 
quan đến nhau. 


Hiện nay, với thực trạng nhiều cơ quan ban hành văn bản 
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quy phạm pháp luật đẻ chi tiết hoá và hướng dân thi hành văn 
bản quy phạm pháp luật của cấp trên còn chậm. thiếu văn bản; 
nhiều quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo trong nội tại văn 
bản cũng như với các văn bản pháp luật khác, thì việc áp dụng 
kĩ thuật “một văn bản sửa nhiều văn bản khác” là rất cần thiết. 
Hơn nữa việc nghiên cứu sửa đổi đồng thời một lúc nhiều văn 
bản pháp luật cho phép tuân thủ các bước tối thiểu của quy 
trình lập pháp, lập quy mà vẫn bảo đảm đúng chức năng, thẩm 
quyền của các cơ quan, đồng thời khắc phục được sự lãng phí 
về thời gian trong từng công đoạn và tiết kiệm kinh phí nghiên 
cứu, ban hành văn bản. 

Khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẳm 
quyên tiến hành hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung vào văn 
bản được sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thuận tiện cho áp dụng 
pháp luật. 

Hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung 
trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã 
được ban hành trước đó vào văn bản được sửa đổi, bổ sung 
theo quy trình và kĩ thuật quy định tại Pháp lệnh Hợp nhất 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. Việc hợp nhất văn 
bản quy phạm pháp luật sau khi được sửa đôi, bổ sung không 
làm ảnh hưởng đến nội dung và hiệu lực của các văn bản quy 
phạm pháp luật được hợp nhất. Như vậy, hợp nhất văn bản 
quy phạm pháp luật là hoạt động chỉ mang tính kĩ thuật không 
tạo ra quy phạm pháp luật mới cũng như văn bản quy phạm 
pháp luật mới. 
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Mục đích của việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật là 
làm cho hệ thống pháp luật trở nên đơn giản, minh bạch, thống 
nhất, dễ tiếp cận; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo 
thuận lợi cho việc tra cứu, trích dẫn các quy định của văn bản. 
Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong áp dụng và 
thi hành pháp luật. 

Theo quy định của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2012, hợp nhất được thực hiện bắt buộc đối với 
văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, bộ trưởng và thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ. Nhằm bảo đảm việc hợp nhất văn bản được 
nhanh chóng, kịp thời, chính xác và có sự tiếp nối liên tục từ 
quá trình soạn thảo, ban hành đến hợp nhất văn bản, không làm 
phát sinh thêm biên chế, tô chức mới, Pháp lệnh quy định trách 
nhiệm hợp nhất thuộc vẻ: 

+ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổ chức việc hợp nhất đối 
với văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, văn bản liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội với cơ quan trung ương của các tô chức chính trị - xã hội; 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung của Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức việc hợp nhất đối với 
văn bản của những chủ thể này; 
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+ Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức việc hợp nhất 
đối với thông tư do mình ban hành, nghị quyết của Hội đồng 
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, văn bản liên tịch do cơ 
quan mình chủ trì soạn thảo; 

+ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức việc 
hợp nhất đối với văn bản do mình ban hành, văn bản liên tịch 
do cơ quan mình chủ trì soạn thảo; 

+ Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tô chức việc hợp 
nhất đối với thông tư do mình ban hành, văn bản liên tịch do 
cơ quan mình chủ trì soạn thảo; 

+ Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức việc hợp nhất đối với 
quyết định do mình ban hành. 

- Đính chính văn bản 

Biện pháp này được sử dụng trong trường hợp văn bản 
pháp luật có những sai sót đơn giản như chỉ sai về căn cứ pháp 
lí được viện dẫn, sai thể thức, kĩ thuật trình bày còn nội dung 
của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính 
hợp hiến, hợp pháp thì đính chính đối với những sai sót đó. 
Việc đính chính văn bản pháp luật không làm ảnh hưởng đến 
hiệu lực pháp lí của văn bản đó. 


6.3.5. Cách thức soạn thảo văn bản pháp luật có nội 
dung xử lí văn bản pháp luật khác 

Sau khi lựa chọn được biện pháp xử lí phù hợp với sự 
khiếm khuyết của văn bản pháp luật, chủ thể có thâm quyền 
phải ban hành một văn bản pháp luật mới đẻ xử lí. 
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6.3.5.1. Hình thức văn bản pháp luật có nội dung vử lí 

Về thể thức và cách thức trình bày văn bản có nội dung xử 
lí vẫn tuân theo quy định hiện hành và giống với các văn bản 
pháp luật khác. 

Về hình thức của văn bản pháp luật có nội dung xử lí, chủ 
thể có thẳm quyền xử lí phải lựa chọn cho phù hợp với quy 
định của pháp luật. Việc lựa chọn hình thức của văn bản pháp 
luật có nội dung xử lí phụ thuộc vào thâm quyền xử lí, biện 
pháp xử lí và thể loại của văn bản pháp luật là đối tượng xử lí. 

- Hình thức của văn bản pháp luật khi cấp trên xử lí văn 
bản pháp luật của cấp dưới 

Quốc hội ban hành nghị quyết để bãi bỏ văn bản pháp luật 
của Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để bãi bỏ 
văn bản pháp luật của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, đình chỉ việc thi hành các văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để đình chỉ việc 
thi hành hoặc bãi bỏ văn bản pháp luật của bộ trưởng, các 
thành viên khác của Chính phủ, văn bản liên tịch giữa các bộ, 
cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân và chủ tịch uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của hội đồng 
nhân dân cắp tỉnh. 
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Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định để đình chỉ việc 
thi hành văn bản pháp luật của uỷ ban nhân dân và chủ tịch uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực quản lí nhà nước. 

Hội đồng nhân dân cấp trên ban hành nghị quyết để bãi bỏ 
nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và quyết 
định của uỷ ban nhân dân cùng cấp. 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp trên ban hành quyết định để 
đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản pháp luật của các cơ 
quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân và văn bản pháp luật 
của uỷ ban nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp dưới trực 
tiếp; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của hội đồng nhân dân 
cấp dưới trực tiếp. 

Toà án nhân dân ban hành quyết định, bản án để sửa hoặc 
huỷ bỏ văn bản do toà án nhân dân cấp dưới ban hành. 

- Hình thức của văn bản pháp luật khi chủ thể ban hành 
văn bản pháp luật khiếm khuyết tự xử lí 

Việc lựa chọn hình thức văn bản xử lí trong trường hợp này 
phụ thuộc vào biện pháp xử lí mà chủ thể ban hành văn bản 
pháp luật khiếm khuyét lựa chọn. 

Nếu lựa chọn biện pháp sửa đổi, bổ sung đối với văn bản 
khiếm khuyết thì thông thường chủ thẻ ban hành văn bản pháp 
luật sử dụng chính hình thức của văn bản bị sửa đôi, b sung. 
Ví dụ: Quốc hội ban hành luật đẻ sửa đổi, bổ sung luật, uỷ ban 
nhân dân tỉnh ban hành quyết định để sửa đổi, bổ sung quyết 
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định... trừ trường hợp Quốc hội ban hành nghị quyết để sửa 
đôi, bổ sung Hiến pháp. 

Nếu lựa chọn biện pháp xử lí là huỷ bỏ, bãi bỏ đối với văn 
bản khiếm khuyết thì chủ thể ban hành văn bản pháp luật sử 
dụng hình thức văn bản có thể thức điều khoản để ban hành. 
Theo cách lựa chọn này, có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, 
hình thức của văn bản xử lí trùng với hình thức của văn bản 
pháp luật bị xử lí vì chúng có cùng thể thức điều khoản. Thứ 
hai, hình thức của văn bản xử lí khác với hình thức của văn bản 
bị xử lí nếu văn bản bị xử lí là văn bản có thẻ thức nghị luận. 

- Hình thức văn bản pháp luật khi toà án nhân dân xử lí 
văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước 

Toà án nhân dân ban hành bản án để huỷ bỏ quyết định 
hành chính sai trái của cơ quan hành chính nhà nước là đối 
tượng bị khởi kiện. 

6.3.5.2. Soạn thảo nội dung của văn bản pháp luật xử lí 
văn bản pháp luật khác 

- Đối với những văn bản pháp luật xử lí có nội dung huỷ 
bỏ, bãi bỏ, đình chỉ, tạm đình chỉ văn bản pháp luật khác 

Nội dung của những văn bản này được trình bày và phân 
chia thành hai điều (hoặc ba điều) theo hướng: Điều 1 xác định 
biện pháp xử lí, đối tượng xử lí và lí do xử lí; Điều 2 quy định 
trách nhiệm thi hành văn bản; Điều 3 quy định về thời điểm bắt 
đầu có hiệu lực của văn bản. 

Khi viện dẫn văn bản pháp luật hoặc bộ phận văn bản là 
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đối tượng bị huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ, tạm đình chỉ, yêu cầu 
người soạn thảo phải liệt kê chỉ tiết những dấu hiệu của văn 
bản pháp luật là đối tượng bị xử lí. Nếu chỉ huỷ bỏ, bãi bỏ, 
đình chỉ một bộ phận của văn bản, thì người soạn thảo phải liệt 
kê đầy đủ bộ phận văn bản bị huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ, tạm 
đình chỉ như: điểm, khoản, điều của văn bản số... do ai ban 
hành, ngày/ tháng/ năm ban hành, quy định về... (hoặc trong 
văn bản thể thức nghị luận thì liệt kê: điểm, phần, mục... của 
văn bản số... do... ban hành....). 

Nếu ra phán quyết để huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ, tạm đình chỉ 
toàn bộ một văn bản khiếm khuyết thì người soạn thảo phải liệt 
kê đủ năm dấu hiệu của văn bản pháp luật bị xử lí: tên văn bản, 
số, kí hiệu, chủ thể ban hành, thời gian ban hành, trích yếu nội dung. 

Nội dung của Điều 2, người soạn thảo phải liệt kê được 
người đứng đầu đơn vị cắp dưới trực tiếp của chủ thể ban hành 
văn bản có trách nhiệm thi hành văn bản pháp luật xử lí. 

Nội dung cuối cùng trong văn bản pháp luật xử lí là thời 
điểm bắt đầu có hiệu lực pháp luật của văn bản. Với nội dung 
này, người soạn thảo có thể tách thành một điều riêng biệt, 
cũng có thể xác lập ngay trong nội dung của Điều 2, sau phần 
hiệu lực pháp luật về đối tượng thi hành văn bản. Người soạn 
thảo có thể sắp xếp nội dung hiệu lực pháp luật về thời gian 
trước nội dung hiệu lực pháp luật về đối tượng hoặc ngược lại. 
Văn bản huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ, tạm đình chỉ được trình bày 
đầy đủ hình thức và nội dung tương tự như văn bản sau: 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TỈNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số ...NQ-HĐND A, ngày... tháng... năm... 
NGHỊ QUYẾT 


Bãi bỏ Nghị quyết trái pháp luật 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH A 
Khoá... kì họp thứ... từ ngày... đến ngày... 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003; 

Xét Công văn số.../STP-KTVB về kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh A, 


QUYÉT NGHỊ: 


Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số.../2005/NQ-HĐND của Hội đồng 
nhân dân huyện B, ban hành ngày... tháng... năm..., quy định về ..., vì 
có nội dung trái với quy định của Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 
năm 2003. 

Điều 2. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban pháp 
chế và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện B chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh A khoá..., kì họp 
thứ... thông qua ngày... tháng... năm... 


Nơi nhận: CHỦ TỊCH 


- Như Điều 2; 
- Lưu VT. 
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- Đối với những văn bản xử lí có nội dung sửa đối, bồ sung 
văn bản pháp luật khác 

Riêng đối với biện pháp sửa đôi, bổ sung văn bản pháp luật 
khiếm khuyết, người soạn thảo cần lưu ý tới việc bảo đảm tính 
khoa học và trật tự liên tục của văn bản bị xử lí. Về cơ bản, văn 
bản có nội dung sửa đôi, bỗ sung văn bản pháp luật khác cũng 
phải thể hiện được toàn bộ những nội dung cần sửa đổi, bổ 
sung và quy định về hiệu lực pháp luật của văn bản đó. 

Về nội dung của phần sửa đổi, bô sung có thể được soạn 
thảo theo những cách thức sau đây: 

Thứ nhất, xác lập nội dung mới thay thế cho nội dung cũ và 
ấn định cụ thể vị trí của nó trong văn bản bị sửa đổi. Ví dụ: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 và bổ sung khoản 10 và 
khoản 11 vào Điều 8 như sau: 

“8. Thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung 
số hộ khẩu, số tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; sử 
dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự 
thật về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng kí thường trú”. 

“10. Giải quyết cho đăng kí cư trú khi biết rõ người được 
cấp đăng kí cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó. 

11. Đồng ý cho người khác đăng kí cư trú vào chỗ ở của 
mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng kí cư trú không 
sinh sống tại chỗ ở đó.” 

Thứ hai, xác định rõ vị trí và nội dung cần đưa thêm vào 
văn bản đồng thời giữ nguyên nội dung cũ liền kể. Ví dụ: 
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“Điều 1. Bỏ sung điểm e, f vào khoản 4 Điều 15 như sau: 

Điều 15.....” 

Thứ ba, nêu cần sửa đổi, thay thế những từ, ngữ, dấu câu 
của bộ phận nào đó trong văn bản cũ bằng từ, ngữ, dấu câu 
mới, người soạn thảo cũng phải xác định rõ vị trí của chúng. 
Cách này được sử dụng khi có sự thay đổi đồng loạt các nội 
dung nằm rải rác trong nhiều bộ phận khác nhau của văn bản. 
Ví dụ: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan 
đến đầu tư xây dựng cơ bản, nội dung sửa đổi, bổ sung được 
trình bày như sau: 

Điều 5. Sửa đỏi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở. 

1. Sửa đổi, bỗ sung khoản 1 Điều 132 như sau: 

“1. Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 
định của pháp luật”. 

2. Thay cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” tại 
các điều 10, 21, 22, 36, 57, 78, 93, 95, 125, 139 và khoản 2 
Điều 66, điểm b khoản 2 Điều 106 của Luật Nhà ở bằng cụm 
từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất”. 

3. Thay cụm từ “một trong các giấy tờ quy định tại Điều 15 
của Luật này” tại khoản 3 Điều 66 của Luật Nhà ở bằng cụm từ 
“giấy tờ chứng minh tạo lập hợp pháp”. 

Về hiệu lực pháp luật của văn bản sửa đổi, bổ sung được 
trình bày giống với các văn bản pháp luật khác. Người soạn 
thảo có thẻ tách thành hai điều riêng biệt, một điều trình bày 


261 


hiệu lực pháp luật về đối tượng, một điều trình bày hiệu lực 
pháp luật về thời gian, hoặc chỉ trình bày trong một điều khoản. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 

1. Trình bày khái niệm kiểm tra văn bản pháp luật? 

2. Phân tích thẩm quyền và nội dung hoạt động kiểm tra 
văn bản pháp luật? 

3. Trình bày quy trình kiểm tra văn bản pháp luật? 

4. Trình bày khái niệm và nội dung của hoạt động rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật? 

5. Nêu khái niệm xử lí văn bản pháp luật và các dấu hiệu 
khiếm khuyết của văn bản pháp luật? 

6. Trình bày các biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết? 
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Chương 7 
SOẠN THẢO MỘT SÓ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
ĐIÊN HÌNH 


7.1. SOẠN THẢO LUẬT, PHÁP LỆNH 

7.1.1. Thắm quyền ban hành và nội dung của luật, pháp lệnh 

Theo quy định của pháp luật, Quốc hội là cơ quan duy nhất 
có quyền ban hành luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền 
ban hành pháp lệnh. 

Nội dung của luật do Quốc hội ban hành quy định vẻ°): 

- Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
phủ, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử 
quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn 
vị hành chính - kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội 
thành lập; 

. - Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
mà theo Hiến pháp phải do luật định; việc hạn chế quyền con 
người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt; 

- Chính sách cơ bản vẻ tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân 
sách nhà nước; quy định, sửa đôi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; 


(1).Xem: Điêu 15 Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật năm 2015. 
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- Chính sách cơ bản về văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, 
công nghệ, môi trường; 

- Quốc phòng, an ninh quốc gia; 

- Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước; 

- Hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp 
ngoại giao; hàm, câp nhà nước khác; huân chương, huy chương 
và danh hiệu vinh dự nhà nước; 

- Chính sách cơ bản về đối ngoại; 

- Trưng cầu ý dân; 

- Cơ chế bảo vệ Hiến pháp; 

- Vân đề khác thuộc thâm quyền của Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy 
định những vấn đề được Quốc hội giao.t 

7.1.2. Cách thức soạn thảo luật, pháp lệnh 

7.1.2.1. Soạn thảo nội dung của luật, pháp lệnh 

a) Bố cục nội dung của luật, pháp lệnh bao gôm các phân: 

- Cơ sở ban hành luật, pháp lệnh: 

Phần cơ sở ban hành luật, pháp lệnh được trình bày ngay 
dưới tên luật, pháp lệnh, có ý nghĩa chứng minh tính hợp hiến, 
hợp pháp của luật, pháp lệnh. 

Đối với luật, pháp lệnh, cơ quan soạn thảo luôn phải viện 
dẫn Hiến pháp năm 2013 làm căn cứ pháp lí, sau đó là câu 
tuyên bố ban hành luật, pháp lệnh. 


(1).Xem: Khoản 1 Điều 16 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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Ví dụ: 
LUẬT 
ĐÁT ĐAI 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật Đất đai. 


- Phần nội dung chính: 

Phần này bao gồm: 

+ Quy định chung: Quy định chung nằm ở phần đầu của 
luật, pháp lệnh gồm các quy định vẻ: phạm vi điều chỉnh; mục 
đích của văn bản (tuy không bắt buộc nhưng đây là cơ sở đẻ 
phát triển các điều khoản tiếp theo và là sợi chỉ đỏ để người 
đọc thấy được tinh thần chung của văn bản); định nghĩa, giải 
thích các thuật ngữ; các nguyên tắc chung hay các quy định 
chung khác (tuỳ từng lĩnh vực điều chỉnh); 

+ Phần đặt ra quy định cụ thẻ. 

Đây là phần nội dung quan trọng nhất của luật và pháp lệnh. 
Tuy mỗi lĩnh vực điều chỉnh có sự khác biệt về nội dung, nhưng 
nhìn chung người soạn thảo luật, pháp lệnh thường quy định về: 

. Hành vi xử sự của đối tượng điều chỉnh (đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của văn bản và các đối tượng khác) như 
quy định cắm đoán, quy định bắt buộc người dân thực hiện và 
quy định trao quyền; 

. Các quy định về hành vi xử sự của các cán bộ, công chức 
thực thi văn bản thông qua quyền hạn và trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ, công chức; 

. Các quy định về chế tài; 

. Các quy định về nguồn lực bảo đảm thực hiện văn bản. 
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- Phần kết thúc của luật, pháp lệnh (các quy định vẻ thi 
hành văn bản và các quy định về hiệu lực pháp lí): 

+ Điều khoản sửa đôi, bãi bỏ; 

+ Điều khoản về thời điểm có hiệu lực/chấm dứt hiệu lực 
của văn bản; 

+ Điều khoản chuyên tiếp hiệu lực. 

Cần lưu ý rằng luật, pháp lệnh không cần xây dựng các chương, 
mục riêng về nội dung quản lí nhà nước (vì bản thân các quy 
định đã hàm chứa biện pháp quản lí nhà nước, ví dụ như trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước, công chức...) hoặc chương 
riêng quy định về khen thưởng và xử lí vi phạm một cách chung 
chung vì đã có các văn bản chuyên ngành quy định về vấn đề 
này. Tuy nhiên, nên quy định biện pháp thưởng, phạt, các chế 
tài riêng cho từng trường hợp cụ thẻ trong luật, pháp lệnh. 

b) Kĩ thuật sử dụng kết cấu chương, mục, điều, khoản, điểm 

Tùy theo nội dung, văn bản có thể được bố cục theo phần, 
shương, mục, điều, khoản, điểm. 

Phần, chương, mục, điều trong luật, pháp lệnh phải có tiêu 
đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, 
mục, điều. 

Nếu quy mô nội dung của luật, pháp lệnh lớn thì người 
soạn thảo có thê sử dụng phần để phân chia, sắp xếp nội dung. 
Phần là bố cục lớn nhất được trình bày trong luật, pháp lệnh, 
tội dung của các phần trong văn bản phải độc lập với nhau. 
”hần có thể được chia theo chương, mục. 

Chương là bố cục lớn thứ hai được trình bày trong luật, 
›háp lệnh, các chương trong luật, pháp lệnh phải có nội dung 
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tương đối độc lập và có tính hệ thống, logic với nhau. Chương 
có thê được chia nhỏ hơn thành mục, điều. 

Mục là bố cục lớn thứ ba được trình bày trong văn bản, 
việc phân chia các mục theo nội dung tương đối độc lập, có 
tính hệ thống và logic với nhau. Mục có thể được sử dụng 
trong chương có nhiều nội dung; nội dung của mục được chia 
nhỏ thành điều. 

Điều có thể được chia thành khoản, điểm. Nội dung của 
từng điều phải thể hiện đầy đủ, trọn ý và trọn câu, đúng ngữ 
pháp, điều luôn có tên gọi của điều. 

Khoản có thê được bố cục trong điều. Khoản được sử dụng 
trong trường hợp nội dung của điều có các ý tương đối độc lập 
với nhau, nội dung mỗi khoản phải được thể hiện đầy đủ một 
ý; mỗi khoản phải viết đầy đủ thành câu. 

Điểm có thể được bố cục trong điều, khoản. Điểm được sử 
dụng trong trường hợp nội dung điều, khoản có nhiều ý khác 
nhau. Khoản và điểm không có tên. 

Các luật, pháp lệnh thường được cấu trúc thành các chương, 
mục. Thông thường, các chương được đánh kế tiếp nhau. 
Trong chương có mục, trong mục có điều, trong điều có khoản, 
trong khoản có điểm. 

Nhìn một cách tổng quát thì kết cấu của luật, pháp lệnh 
thường được trình bày như sau: 

Chương I 

Mục I 

Điều l 
1. (khoản l1) 
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2. (khoản 2) 
a) (điểm a) 
b) (điểm b) 
Điều 2 
Điều 3 
Mục 2 
Điều 4 
Điều 5 
Chương II 
Điều 6 
1. (khoản 1) 
2. (khoản 2) 

Tách nội dung của luật, pháp lệnh thành các chương, điều 
giúp cho việc sắp xếp, nhóm các vấn đề theo trật tự logic và 
người soạn thảo sẽ quyết định bố cục/cấu trúc của dự thảo. 

7.1.2.2. Soạn thảo nội dung của luật, pháp lệnh sửa đổi, 
bỗ sung 

Có hai trường hợp ban hành luật, pháp lệnh đề sửa đổi, bổ sung: 

a) Luật, pháp lệnh sửa đối, bổ sung một số điều của luật, 
pháp lệnh khác (luật sửa đôi đơn) 

Văn bản sửa đổi, bỗổ sung một số điều là văn bản sửa đổi, 
bổ sung, một hoặc một số quy định của văn bản hiện hành sau 
khi được ban hành. 

- Bố cục của văn bản sửa đổi, bỗ sung một số điều 

Nội dung văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của một 
văn bản được bố cục thành các điều theo thứ tự: điều quy định 
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về nội dung sửa đổi, bổ sung; hoặc thay đổi từ ngữ liên quan 
đến nhiều điều, khoản trong văn bản hiện hành; điều quy định 
về trách nhiệm tổ chức thực hiện (nếu có) và điều quy định về 
thời điểm có hiệu lực của văn bản. 

Các khoản quy định nội dung sửa đôi, bổ sung được sắp 
xếp theo thứ tự tương ứng với trật tự các điều, khoản của văn 
bản được sửa đổi, bổ sung. 

- Cách đánh số thứ tự của điều, khoản bổ sung 

Việc đánh số thứ tự của điều, khoản bổ sung phải căn cứ 
vào nội dung bỏ sung để xác định vị trí của điều, khoản bổ 
sung trong văn bản hiện hành. 

Đánh số thứ tự của điều, khoản bổ sung bằng cách ghi kèm 
chữ cái theo bảng chữ cái tiếng Việt vào sau số chỉ điều, khoản 
đứng liền trước đó. 

Số thứ tự của chương, mục, tiểu mục, điều, khoản được bỏ 
sung được thể hiện gồm phần số và phần chữ. Phần số được 
thể hiện theo số thứ tự của chương, mục, điều, khoản trong văn 
bản được sửa đổi, bổ sung. Phần chữ được sắp xếp theo thứ tự 
trong bảng chữ cái tiếng Việt. 

Số thứ tự của điểm được bổ sung được thể hiện gồm phần 
chữ và phần số. Phần chữ được thể hiện theo thứ tự của điểm 
trong văn bản được sửa đổi, bổ sung. Phần số được sắp xếp 
theo thứ tự bắt đầu từ số 1. 

- Trật tự các điều, khoản của văn bản được sửa đổi, bổ sung 
một số điều 

Việc trình bày văn bản sửa đổi, bỏ sung một số điều không 
được làm thay đổi trật tự các điều, khoản không bị sửa đổi, bê 
sung của văn bản hiện hành. 
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Ví dụ: 
UỲỶ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUÓC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Pháp lệnh số: 
06/20.../UBTVQH13 
PHÁP LỆ NH 


Sửa đỗi, bỗ sung một số se của Pháp lệnh Ngoại hồi 


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số .../20.../QH... của Quốc hội về Chương trình 
xây dựng luật, pháp Hàyh năm 20.. và điêu chỉnh chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh năm 20... 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đối, bồ Sung 
một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQHI I, 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối: 

1. Sửa đổi, bỗổ sung các khoản 2, 4, 6, 7, 11, 12 và 13 Điều 4; bỗ 
sung khoản 20 vào Điều 4 như sau: 


2. Bỗ sung khoản 5 vào Điều 8 như sau: 

“5. Người cư trú, người không cư trú không được gửi ngoại hối 
trong bưu gửi.” 

3. Điều 9 được sửa đi, bỗ sung như sau: 

“Điều 9. Man ngoại tệ, đồng Việt Nam và vàng khi xuất cảnh, 
nhập cảnh; xuất khâu, nhập khẩu ngoại tệ.. 

Điều 2. Bãi bỏ Điều 38 của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL- 
UBTVQHII. 

Điều 3. 

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 0l năm 2014. 

2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định chỉ tiết các điêu, khoản được giao trong Pháp lệnh này ./. 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20... 


TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUÓC HỘI 
CHỦ TỊCH 
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b) Luật, pháp lệnh sửa đông thời nhiều luật, pháp lệnh khác 
(luật sửa nhiều luật) 

Văn bản sửa đổi, bỗ sung nhiều văn bản là văn bản sửa đổi, 
bô sung đồng thời các quy định của nhiều văn bản có liên quan. 

- Tên của luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản 

Tuỳ theo nội dung được sửa đổi, bô sung, tên của văn bản 
sửa đôi, bổ sung nhiều văn bản được thể hiện như sau: 

Tên luật/pháp lệnh kèm theo cụm từ “sửa đổi, bổ sung một 
số điều của” văn bản được sửa đổi, bỏ sung (ví dụ: Luật sửa đôi, 
bỗ sung một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ 
bản) hoặc liệt kê cụ thể tên văn bản được sửa đôi, bỗ sung. 

- Bố cục của luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản 

Luật, pháp lệnh sửa đổi, bỗ sung nhiều văn bản có thể bố 
cục thành các điều khác nhau, mỗi điều chứa đựng nội dung 
được sửa đổi, bổ sung của một văn bản, trừ điều cuối cùng quy 
định về trách nhiệm/tô chức thực hiện/thời điểm có hiệu lực 
của chính văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản đó. Nội dung 
các điều, khoản của luật, pháp lệnh sửa đi, bỗ sung nhiều văn 
bản phải xác định rõ tên luật, pháp lệnh, điều, khoản, điểm của 
các luật, pháp lệnh liên quan được sửa đổi, bổ sung. 

Tên điều của luật, pháp lệnh là mệnh lệnh chỉ dẫn việc sửa 
đổi, bỗ sung của từng văn bản cụ thể. Điều của luật, pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung nhiều luật, pháp lệnh có thể được bố cục 
thành khoản; khoản có thê được bố cục thành các điểm. 

Khoản gồm mệnh lệnh chỉ dẫn việc sửa đổi, bỗ sung chương, 
mục, điều, khoản, điểm kèm theo nội Cung: sửa đổi, bổ sung. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung được sắp xếp theo thứ tự tương 
ứng với trật tự các điều, khoản của văn bản được sửa đổi, bỗ 
sung. Ví dụ: 
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QUÓC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
s1“ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Luật số: .../20.../QH... 
LUẬT 
Sửa đỗi, bỗ sung một số điều của các luật 
liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đôi, bồ sung một số điêu liên quan đến 
đâu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng số 16/2003/QH1 1, Luật 
Đầu thầu số 61/2005/QHI1, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, 
Luật Đắt đai số 13/2003/QHI 1 và tuứ Nhà ở số 56/2005/QHI l. 


Điều 1. Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Luật Xây dựng. 
1. Điều 7 được sửa đỗi, bỗ sung như sau: 
“Điều 7. Năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 


2. Điều 40 được sửa đổi, bỗ sung như sau: 


“Điêu 40. Điều chinh dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 
30% vốn nhà nước trở lên... 


Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu. 
1. Khoản 30 và khoản 39 Điều 4 được sửa đỗi, bỗ sung như sau: 


2. Điều 11 được sửa đổi, bỗ sung như sau: 

“Điều 11. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 

Điều 3. 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày... tháng... năm 

2. Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành các điều, 
khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá XÌII, kì họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 20.../. 

CHỦ TỊCH QUÓC HỘI 
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7.2. SOẠN THẢO NGHỊ QUYÊT 

7.2.1. Thắm quyền ban hành nghị quyết 

Theo quy định của pháp luật hiện hành,” nghị quyết là văn 
bản pháp luật được ban hành bởi các chủ thẻ sau: 

- Quốc hội; 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Hội đồng thâm phán Toà án nhân dân tối cao; 

- Hội đồng nhân dân các cấp; 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ phối hợp với 
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tỏ quốc Việt Nam 
ban hành nghị quyết liên tịch. 

Trong số những chủ thể có thâm quyền ban hành nghị quyết 
trên đây, người soạn thảo cần lưu ý Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp ban hành nghị quyết với cả 
tính chất là văn bản quy phạm pháp luật và tính chất là văn bản áp 
dụng pháp luật; Chính phủ chỉ ban hành nghị quyết với tính chất 
là văn bản áp dụng pháp luật; Hội đồng thâm phán Toà án nhân 
dân tối cao, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp 
với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt 
Nam ban hành nghị quyết liên tịch chỉ với tính chất là văn bản 
quy phạm pháp luật. 


(1).Xem: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, 
Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014. Luật Tỏ chức chính quyền địa phương 
năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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7.2.2. Nội dung của nghị quyết 

Mặc dù cùng có thẩm quyền ban hành nghị quyết nhưng 
mỗi cơ quan nhà nước ban hành nghị quyết với nội dung khác 
nhau nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình. Có những nghị quyết được ban hành với nội dung là quy 
phạm pháp luật, có những nghị quyết được ban hành với nội 
dung là mệnh lệnh áp dụng pháp luật. 

7.2.2.1. Nội dung của nghị quyết quy phạm pháp luật 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015, nghị quyết do mỗi chủ thể ban hành có nội dung cụ thể 
khác nhau phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
từng chủ thê đó. Tuy nhiên, trên bình diện chung nhất, với tính 
chất là văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng thảm phán Toà án 
nhân dân tối cao, hội đồng nhân dân các cấp và nghị quyết liên 
tịch thường quy định về những nội dung sau: 

Thứ nhất, nghị quyết được ban hành đẻ quyết định các chủ 
trương, đường lối, chính sách của Nhà nước trên mọi lĩnh vực 
và giải thích nội dung Hiến pháp, luật, pháp lệnh 

- Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định về: Tỉ lệ phân 
chia các khoản thu và nhiệm vụ chỉ giữa ngân sách trung ương 
và ngân sách địa phương; thực hiện thí điểm một số chính sách 
mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có 
luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành; tạm 
ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần 
luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách vẻ 
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phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân; quy định về tình trạng khân cấp, các biện pháp đặc 
biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; đại xá; vấn 
đề khác thuộc thâm quyền của Quốc hội.“ 

- Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được ban 
hành để giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; tạm ngưng hoặc 
kéo đài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu 
cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội; bãi bỏ pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hướng dẫn hoạt 
động của hội đồng nhân dân; tông động viên hoặc động viên 
cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc 
ở từng địa phương và quy định những vấn đề khác thuộc thẩm 
quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội... 2) 

- Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh được ban hành 
để quy định chỉ tiết điều, khoản, điềm được giao trong văn bàn 
quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; chính sách, 
biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm 
phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở 
địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.” 

- Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện, xã được ban 
hành để quy định những vấn đề được luật g1ao. 


(1).Xem: Khoản 1 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
(2).Xem: Khoản 2 Điêu 16 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 201 5. 
(3).Xem: Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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Thứ hai, nghị quyết được ban hành để gián tiếp đặt ra quy 
phạm pháp luật như ban hành kèm theo quy chế, quy định, 
điều lệ... 

Trên thực tế, các chủ thể có thâm quyên ra nghị quyết đẻ 
ban hành kèm theo những văn bản có tên gọi là quy chế, quy 
định, điều lệ. Trong trường hợp này, nghị quyết là văn bản 
chính còn quy chế, điều lệ... là văn bản pháp quy phụ. Quy 
phạm pháp luật được chứa đựng trong quy chế, quy định, còn 
nghị quyết là văn bản pháp luật tạo ra giá trị pháp lí cho quy 
chế, quy định đính kèm. Tuy nhiên, không phải mọi nghị quyết 
ban hành kèm theo quy chế, quy định... đều có tính chất pháp 
lí là văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều nghị quyết của các 
chủ thể trên đây được sử dụng là văn bản chính để ban hành 
kèm theo quy chế, quy định... nhưng nội dung là quy tắc xử sự 
nội bộ, mang tính điều hành hành chính trong nội bộ cơ quan 
thì nghị quyết đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 
Ví dụ: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh A ban hành Quy 
chế chỉ tiêu tài chính của Hội đồng nhân dân. Chỉ nghị quyết 
nào ban hành kèm theo quy chế, quy định đặt ra hành vi ứng 
xử đối với cá nhân, tổ chức bên ngoài nội bộ cơ quan thì nghị 
quyết đó là văn bản quy phạm pháp luật. 

Thứ ba, nghị quyết được ban hành để hướng dẫn áp dụng 
thống nhất pháp luật 

Đây là vai trò đặc thù thuộc về nghị quyết do Hội đồng 
thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành. Theo quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 
nghị quyết của Hội đồng thâm phán Toà án nhân dân tối cao 
được ban hành để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp 
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luật trong xét xử thông qua tông kết việc áp dụng pháp luật, 
giám đốc việc xét xử. 

Ví dụ: Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn 
áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. 

7.2.2.2. Nội dung của nghị quyết áp dụng pháp luật 

Ngoài nội dung chứa đựng quy phạm pháp luật, nghị quyết 
còn có nội dung là mệnh lệnh áp dụng pháp luật đóng vai trò 
quan trọng trong hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước. 
Nghị quyết được các chủ thể có thâm quyền sử dụng để giải 
quyết những công việc cụ thẻ, phát sinh trong nội bộ cũng như 
trong các lĩnh vực quản lí nhà nước thuộc thấm quyền. Trong 
số những chủ thể có thẩm quyền ban hành nghị quyết, duy nhất 
Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, cơ quan trung 
ương của các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Chính phủ 
hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ ban hành nghị quyết, 
nghị quyết liên tịch với nội dung quy phạm pháp luật mà 
không sử dụng nghị quyết với nội dung là mệnh lệnh áp dụng 
pháp luật. Còn lại các chủ thể khác vừa ban hành nghị quyết 
với nội dung quy phạm pháp luật vừa ban hành nghị quyết với 
nội dung mệnh lệnh áp dụng pháp luật. Với nội dung là mệnh 
lệnh áp dụng pháp luật, nghị quyết được Quốc hội, Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, hội đồng nhân dân các cấp 
ban hành đẻ giải quyết những công việc sau: 

- Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, hội đồng nhân dân các cấp được ban hành đẻ bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức các chức vụ Nhà nước, phê 
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chuẩn đề nghị của cấp dưới về việc thành lập cơ quan trực 
thuộc hoặc về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức 
vụ Nhà nước. Tuy nhiên do nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ 
quan này là khác nhau nên nghị quyết do các cơ quan này ban 
hành có những điểm riêng biệt. 

- Thành lập, giải thể, phân chia, sáp nhập cơ quan trực thuộc: 

+ Quốc hội có quyền quyết định thành lập, bãi bỏ các bộ và 
các cơ quan ngang bộ của Chính phủ. 

+ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải tán hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hội 
đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của 
nhân dân. 

+ Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể 
cơ quan thuộc Chính phủ; 

+ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện có quyền giải tán 
hội đồng nhân dân cấp dưới trong trường hợp hội đồng nhân dân 
đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. 

- Đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản pháp 
luật sai trái của cấp dưới và những việc khác thuộc thâm quyền 
áp dụng pháp luật của những cơ quan này, ví dụ: Hội đồng 
nhân dân bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định trái pháp 
luật của uỷ ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết trái pháp luật 
của hội đồng nhân dân cấp dưới. 

- Điều chỉnh địa giới hành chính 

Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thẩm 
quyền điều chỉnh địa giới hành chính các cấp thuộc về Uỷ ban 
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Thường vụ Quốc hội. Khi thực hiện thẩm quyền này, Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội lựa chọn nghị quyết để ban hành. 

- Hủy bỏ, bãi bỏ, đính chính đối với văn bản pháp luật 
khiếm khuyết. 

Ngoài ra, các chủ thể còn ban hành nghị quyết để giải 
quyết những công việc cụ thể khác phát sinh trong quá trình 
quản lí hành chính nội bộ của các cơ quan đó như quản lí nhân 
sự, công việc cụ thể về chuyên môn... 

7.2.3. Cách thức soạn thảo nghị quyết 

7.2.3.1. Soạn thảo nội dung nghị quyết 

a) Soạn thảo nội dung nghị quyết quy phạm pháp luật 

Nội dung của nghị quyết quy phạm pháp luật có thể được 
trình bày bởi kết cầu điều khoản hoặc kết cấu nghị luận. 

- Nội dung của nghị quyết trình bày theo kết cấu nghị luận khi 
quyết định các chủ trương, đường lối, chính sách, biện pháp về 
các lĩnh vực thuộc thâm quyền của mỗi cơ quan; giải thích Hiến 
pháp, luật, pháp lệnh; hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp 
luật và tông kết công tác xét xử, hướng dẫn thi hành những vấn 
đề khi tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lí nhà nước liên kết 
với cơ quan nhà nước có thâm quyền. 

Nội dung của nghị quyết có ba phần: mở đầu, nội dung chính 
và phần kết thúc giống như mọi văn bản pháp luật khác nhưng 
cách thức trình bày và diễn đạt nội dung của nghị quyết theo kết 
cầu văn nghị luận khác với văn bản theo kết cấu điều khoản. 

Phần mở đầu của nghị quyết theo kết cấu văn nghị luận, 
người soạn thảo phải trình bày cơ sở, lí do và mục đích ban hành 
nghị quyết. Khi trình bày cơ sở, lí do ban hành nghị quyết, người 
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soạn thảo phải nhấn mạnh tới những khó khăn, bắt cập của công 
việc và nguyên nhân dẫn tới khó khăn bắt cập đó. 

Phần nội dung chính của nghị quyết người soạn thảo trình bày 
toàn bộ chủ trương, đường lối, chính sách, biện pháp; nội dung 
cần giải thích; nội dung hướng dẫn... tuỳ thuộc vào việc ban 
hành nghị quyết cụ thẻ của mỗi cơ quan. Nội dung chính của nghị 
quyết theo kết cấu văn nghị luận được phân chia thành I, II... 
hoặc 1, 2, 3... mà không phân chia thành điều. 

Phần kết thúc của nghị quyết, người soạn thảo trình bày về 
hiệu lực pháp lí của nghị quyết bao gồm hiệu lực Pháp lí về đối 
tượng, hiệu lực pháp lí vẻ thời gian, một số nghị quyết còn có khả 
năng làm mắt hiệu lực pháp lí của văn bản pháp luật khác hoặc bộ 
phận của văn bản pháp luật khác. 

- Nội dung của nghị quyết trình bày theo kết cấu điều khoản 
khi nghị quyết CÓ Vai trò quyết định chế độ làm việc trong nội bộ 
cơ quan (gián tiếp đặt ra quy phạm pháp luật). Nội dung của nghị 
quyết này cũng có ba phần: phần mở đầu, nội dung chính và phần 
kết thúc nhưng cách thức soạn thảo khác với ba phần trong nghị 
quyết theo kết cầu văn nghị luận. 

Phần mở đầu, người soạn thảo trình bày cơ sở pháp lí và cơ 
sở thực tiễn của nghị quyết. Người soạn thảo viện dẫn văn bản 
quy phạm pháp luật đang có hiệu lực trực tiếp quy định thâm 
quyền của cơ quan ban hành nghị quyết, sau đó viện dẫn văn bản 
quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh công việc phát sinh. 

Nội dung chính của nghị quyết được phân chia bởi các yếu tố 
hình thức có tên gọi chương, điều, khoản, điểm. 

Phần kết thúc của nghị quyết, người soạn thảo cũng trình bày 
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hiệu lực pháp lí về đối tượng với công thức: “Ai... có trách nhiệm 
thi hành Nghị quyết này” trong điều cuỏi. Ngoài ra với nghị quyết 
do Quốc hội và hội đồng nhân dân ban hành phải xác lập một câu 
cuối cùng vẻ thủ tục thông qua nghị quyết, ví dụ: Nghị quyết này 
đã được Quốc hội (hội đồng nhân dân) khoá... kì họp thứ... từ 
ngày... đến ngày... thông qua. 

b) Soạn thảo nội dung của nghị quyết áp dụng pháp luật 

Do nghị quyết được ban hành bởi nhiều cơ quan và có vai trò 
khác nhau trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mỗi cơ quan đó, nên khi xem xét về cơ cấu nội dung của từng 
nghị quyết cụ thê cũng có những nét đặc thù. Mặc dù vậy, nếu 
xem xét cơ cấu nghị quyết trên bình diện chung nhất cho thấy nội 
dung của nghị quyết áp dụng pháp luật được trình bày theo kết 
cấu điều khoản khi nghị quyết có vai trò quyết định chế độ làm 
việc trong nội bộ cơ quan, giải quyết những công việc về bộ máy, 
nhân sự (điều động, bổ nhiệm...). Nội dung của nghị quyết này 
cũng có ba phần: phần mở đầu, nội dung chính và phần kết thúc. 

- Phần mở đầu, người Km thêu tinh lÊy: Bũ NÓ PHAN Tí Y Hơi 
sở thực tiễn của nghị quyết. Người soạn thảo viện dẫn văn bản 
quy phạm pháp luật đang có hiệu lực trực tiếp quy định thầm 
quyền của cơ quan ban hành nghị quyết, sau đó viện dẫn văn bản 
quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh công việc phát sinh. 

- Nội dung chính của nghị quyết được phân chia bởi các yếu 
tố hình thức có tên gọi điều, khoản, điểm. 

Điều 1. Mệnh lệnh áp dụng pháp luật + đối tượng thi hành + 
lí do/ thời gian 

Điều 2. Nghĩa vụ của đối tượng thi hành 


281 


Điều 3. Quyền lợi của đối tượng thi hành 

Có những nghị quyết áp dụng pháp luật, nội dung chính chỉ 
được trình bày trong Điều 1 và không trình bày về nghĩa vụ, 
quyền lợi của đối tượng thi hành (thường công việc có tính 
chất đơn giản, mang tính tuyên bố, công nhận về mặt pháp I0. 
Ví dụ: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện A về việc bầu 
các thành viên Uỷ ban nhân dân cùng cấp, nội dung chính chỉ 
có một điều: 

“Điều 1. Bầu các ông, bà có tên sau đây là thành viên của Uỷ 
ban nhân dân huyện A, khoá ...:” 

- Phần kết thúc của nghị quyết, người soạn thảo cũng trình 
bày hiệu lực pháp lí về đối tượng thi hành: “Ai... có trách nhiệm 
thi hành Nghị quyết này” trong điều cuối. Ngoài ra với nghị quyết 
do Quốc hội và hội đồng nhân dân ban hành phải soạn thảo một 
câu cuối cùng về thủ tục thông qua nghị quyết, ví dụ: Nghị quyết 
này đã được Quốc hội (hội đồng nhân dân) khoá... kì họp thứ... 
từ ngày... đến ngày... thông qua. 

7.2.3.2. Soạn thảo phần hình thức của nghị quyết 

Hình thức của nghị quyết về cơ bản cách trình bày tương tự 
như những văn bản pháp luật khác, phải theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành. Mẫu hình thức của nghị quyết được trình 
bày như sau: 


(1).Xem: Nghị quyết số 351/2017/UBTVQHI14 ngày 14/3/2017 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội quy định vẻ thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản quy 
phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; 
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về 
thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính. 
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* Mẫu hình thức nghị quyết quy phạm pháp luật 
HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TỈNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:.../.../.NQ-HĐND A, ngày... tháng... năm... 


NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm... 


HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN TỈNH A 
Khoá..., kì họp thứ... 
Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm.... 


CGII ĐỀP soaveeeeesooibifbiksaedesjossftsavboxvdSupxSSsSkcvsveysxjpedlekoesEeddi ; 

Sai khi nghe BẢO:GẮO CÚI scscssecnosienEiinkbiiiegisesgS149550888649950800g06ãy 
QUYÉT NGHỊ: 

Ấ tuy ovnnrntnbgii0i60154009350001151045546674565E01930138V010119000580W6400073186388640 3512 


Nơi nhận: CHỦ TỊCH 


- Lưu VT, đơn vị soạn thảo. 
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* Mẫu hình thức nghị quyết áp dụng pháp luật được ban 
hành ngoài kì họp 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


HUYỆN A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:...NQ-HĐND A, ngày... tháng... năm... 
NGHỊ QUYÉT 
HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN HUYỆN A 
CC T TỔ cong zecsuisgg024016ng0166684616465018)82116580086610xs)84808/0055080188sgi08snil) 
CHỊ TH env s00 ssetssitosveudadolisdatteeusiuseliiagiabislxsowygEoavavesgasE 
QUYÉT NGHỊ 
1. -®.ưườờ ướ ⁄® J3... Ặ-—ằẶẶ_--—<< 
DI L265-ss:ccts/s2nbeeo2tsatdlcrogiybsEpevendbetptttiogifcrywilibsdsita001014xosä 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều... 


- Lm: VT, đơn vị soạn thảo. 


7.3. SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH 

7.3.1. Thắm quyền ban hành và nội dung của nghị định 

Theo quy định của pháp luật, nghị định là văn bản quy 
phạm pháp luật duy nhất thuộc thâm quyền ban hành của 
Chính phủ. Đẻ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, Chính phủ ban hành nghị định với nội dung sau đây: 

- Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 
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- Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các 
biện pháp đẻ thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, 
văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối 
ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyên, 
nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thâm quyền 
quản lí, điều hành của Chính phủ; những vắn đề liên quan đến 
nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc 
thâm quyền của Chính phủ; 

- Vấn đề cần thiết thuộc thẳm quyền của Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành 
luật hoặc pháp lệnh đẻ đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước, quản 
lí kinh tế, quản lí xã hội. Trước khi ban hành nghị định này 
phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

7.3.2. Cách thức soạn thảo nghị định 

7.3.2.1. Soạn thảo nội dung nghị định 

Kết cấu nội dung của nghị định được phân chia thành ba 
phần, bao gồm phần cơ sở ban hành; phần quy định và phần 
hiệu lực pháp lí. 

- Cơ sở ban hành 

Được trình bày ngay dưới tên nghị định, có ý nghĩa bảo 
đảm tính hợp pháp và hợp lí cho nghị định được ban hành. Vì 
vậy, nội dung phần cơ sở ban hành, người soạn thảo phải trình 
bày cơ sở pháp lí và cơ sở thực tiễn của nghị định. 
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+ Cơ sở pháp lí 

Khi trình bày cơ sở pháp lí, người soạn thảo viện dẫn các 
văn bản quy phạm pháp luật quy định về thảm quyển của 
Chính phủ và các luật, pháp lệnh điều chỉnh trực tiếp nội dung 
lĩnh vực mà nghị định quy định. 

Đối với nghị định, cơ sở pháp lí ở vị trí đầu tiên luôn là 
Luật Tổ chức Chính phủ, tiếp đến là các luật/pháp lệnh điều 
chỉnh lĩnh vực có liên quan trực tiếp. Người soạn thảo sử dụng 
từ “Căn cứ” đẻ viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật. 

Ví dụ: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của 
Chính phủ về chính sách chỉ trả dịch vụ môi trường rừng, phần 
cơ sở pháp lí được trình bày: 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng I] năm 2006; 

Đối với nghị định ban hành trong trường hợp quy định 
những vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng 
thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lí nhà 
nước, quản lí kinh tế, quản lí xã hội, phần căn cứ pháp lí chỉ 
dẫn Luật Tổ chức Chính phủ. 

+ Cơ sở thực tiễn 

Phần này, người soạn thảo sử dụng từ “theo” đẻ trình bày 
nguồn thông tin về nhu cầu thực tiễn ban hành nghị định. 
Thông thường sau từ “theo” là đề nghị của người đứng đầu cơ 
quan chủ trì soạn thảo nghị định. 

Ví dụ: Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang, phần cơ sở thực tiễn 
được trình bày như sau: 
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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang 


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài }— 


Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 


- Phân nội dung chính (đặt ra quy định) 


Nghị định cũng giống như luật bao gồm các quy định pháp lí 
mang tính ràng buộc quyền và nghĩa vụ với cá nhân, tổ chức là 
đối tượng thi hành. Nghị định không do Quốc hội mà do cơ 
quan hành pháp được uỷ quyển ban hành. Nội dung của nghị 
định phải tuân theo quy định uỷ quyền ban hành. Chúng phải 
phù hợp với nội dung và mục đích được uỷ quyền và không 
vượt quá phạm vi được uỷ quyền. Khi soạn thảo và ban hành 
nghị định phải tuân theo quy định uỷ quyền. Để nghị định không 
bị vô hiệu, cơ quan soạn thảo phải chú ý thật chính xác tới phạm 
vi được uỷ quyền ban hành nghị định. Kể cả dưới góc độ hình 
thức cũng phải đặc biệt chú trọng trong quá trình soạn thảo. 

Về hình thức, nghị định có hai loại là nghị định quy định về 
lĩnh vực và nghị định sửa đi. Nghị định được xây dựng và 
soạn thảo giống như luật. Các quy định cơ bản khi soạn thảo 
luật được áp dụng tương tự. 

Nghị định sửa đổi gồm có: Nghị định sửa đổi đơn (là loại 
nghị định mà nội dung chính là sửa đổi một nghị định) và 
nghị định sửa đổi nhiều nghị định (là loại nghị định sửa đổi 
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nhiều nghị định khác nhau). Bố cục, hình thức chung bên 
ngoài và hình thức cụ thê bên trong đối với việc soạn thảo 
nghị định sửa đôi được áp dụng tương tự theo các hướng dẫn 
dành cho luật sửa đổi. 

Một nghị định về cơ bản được sửa đôi bằng một nghị định 
sửa đổi đơn. Nghị định sửa đổi đơn thì soạn thảo đơn giản hơn 
soạn thảo một nghị định sửa đổi nhiều nghị định (là loại văn 
bản được yêu cầu cao hơn khi soạn thảo phần mở đầu và quy 
định hiệu lực). Chỉ soạn thảo một nghị định sửa đổi nhiều nghị 
định nếu có sự liên quan về mặt nội dung giữa các quy định 
được sửa đổi của các nghị định đó. 

Ví dụ: Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Khuyến khích đầu tư cũng sẽ hướng dẫn việc khuyến 
khích đầu tư trên các lĩnh vực giáo dục, giao thông, y tế, xây 
dựng, đất đai. Do vậy, để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là thuận tiện cho việc 
áp dụng, thì khi xây dựng, ban hành nghị định hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khuyến khích đầu tư, sẽ đồng 
thời sửa đôi, bổ sung các nghị định có liên quan đến lĩnh vực 
khuyến khích đầu tư. 

- Phân kết thúc: Người soạn thảo trình bày hiệu lực pháp 
lí bao gồm hiệu lực pháp lí về đối tượng và thời điểm có 
hiệu lực của nghị định. 

- Cách trình bày 

Đối với nghị định được ban hành theo sự uỷ quyền từ Quốc 
hội (chi tiết hoá luật...), nội dung nghị định được chia thành 
chương, mục, điều, khoản, điểm nhưng thứ tự nội dung phải 
thống nhất với thứ tự nội dung trong luật mà nghị định chỉ tiết 
hoá. Vì vậy, cách trình bày tương tự như luật và pháp lệnh. 
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Đối với nghị định ban hành kèm theo quy chế, điều lệ hoặc 
nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định khác, người soạn thảo chỉ 
sử dụng điều, khoản để trình bày nội dung mà không sử dụng 
yếu tố chương, mục. 

7.3.2.2. Soạn thảo hình thức của nghị định 

- Hình thức nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp) 

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phú 


Số: .../20.../NĐ-CP Hà Nội, ngày... tháng... năm 20... 


NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chỉ tiết thi hành Luật............... 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 


CÔN Hổ cung pngiasnidisirtisptoltasssoigaikiLIGG160880E10354012140EA5401638403805G29103d0xã ẩ 
Sỉ - —- ÿ— .,  )- - - «ADN CEO NO HOAN NO NNNEBDNNDDMOADDNOONAE, : 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật... 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

A .ÀÀ.À.š.Ẽ<.5.ŠẻŠ.Š.ŠŠỀẻỀŠỲẼỀÈ$ŠẼ$š————- 
a.~.-..-..Ằ.Ïý.——_—---_.— 

Chương II 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 


- Lưu: VT, cơ quan soạn thảo. 
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- Hình thức nghị định của Chính phủ sửa đối, bồ sung, bãi 
bỏ nghị định khác 


CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: .../20.../NĐ-CP Hà Nội, ngày... tháng... năm 20... 
NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bỗ sung... Nghị định.............. 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 


Ta sử as+ .i-ieisEieeiidiaeeiiieseeessses ỗ 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bồ sung một số điều của _ 
Nghị định số .../....NĐ-CP như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bỗ sung Điều... 


.............n . 


- Lưu: VT, cơ quan soạn thảo. 


7.4. SOẠN THẢO THÔNG TƯ 

7.4.1. Thắm quyền ban hành và nội dung của thông tư 

Thông tư là hình thức văn bản pháp luật được một số chủ thê 
có thâm quyền ban hành như Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng, thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ. Ngoài ra, các chủ thể này còn phối hợp 
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với nhau (bộ phối hợp với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, bộ 
phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao phối hợp với Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đề ban hành thông tư liên tịch. 

Nội dung của thông tư lệ thuộc vào thầm quyền của mỗi 
chủ thể ban hành. 

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành thông tư để 
thực hiện việc quản lí các toà án nhân dân và toà án quân sự về 
tổ chức và những vấn đề khác được Luật Tổ chức Toà án nhân 
dân và luật khác có liên quan giao. 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 
thông tư để quy định những vấn đề được Luật Tổ chức Viện 
kiểm sát nhân dân và luật khác có liên quan giao. 

- Thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
được ban hành để quy định các vấn đề sau đây: 

+ Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định 
của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Biện pháp thực hiện chức năng quản lí nhà nước của mình. 

7.4.2. Cách thức soạn thảo thông tư 

7.4.2.1. Soạn thảo nội dung của thông tư 

Nội dung của thông tư cũng được phân chia với kết cấu ba 
phần: cơ sở ban hành, nội dung chính và hiệu lực pháp lí. 

- Cơ sở ban hành: Thông tư được ban hành trên cơ sở pháp lí 
và cơ sở thực tiễn với ý nghĩa chứng minh tính hợp pháp và hợp lí. 
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Cơ sở pháp lí để ban hành thông tư là các văn bản quy phạm 
pháp luật có hiệu lực pháp lí cao hơn dự thảo thông tư đang 
soạn thảo, quy định trực tiếp về thâm quyên của bộ, cơ quan 
ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao và luật, pháp lệnh, nghị định điều 
chỉnh trực tiếp lĩnh vực mà thông tư hướng dẫn, chi tiết hoá. 

Về cách thức trình bày, người soạn thảo sử dụng từ “căn 
cứ...” để viện dẫn, mỗi văn bản được viện dẫn bằng một từ 
“căn cứ”, kết thúc mỗi căn cứ sử dụng dấu chấm phẩy (;) 
xuống dòng. Phần căn cứ được viết bằng chữ in nghiêng. 

Cơ sở thực tiễn ban hành thông tư được trình bày bởi từ 
“theo”, sau đó là hành vi đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo 
thông tư. 

Ví dụ: Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ 
Công thương 


THÔNG TƯ 
Quy định về thực hiện giá bán điện 
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đồi, 
bồ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng I1 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng I] năm 2012 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Công thương; 


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 


Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư quy định về thực 
hiện giá bán điện. 
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- Phân nội dung chính của thông tư 

Nội dung chính của thông tư có nhiệm vụ đặt ra các quy 
định để chỉ tiết hoá, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị 
định... của cơ quan nhà nước cấp trên; ban hành các quy trình, 
quy chuẩn kĩ thuật của ngành hoặc các biện pháp để thực hiện 
chức năng quản lí ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những 
vấn đề khác do Chính phủ giao. Những nội dung này được 
người soạn thảo sử dụng kết cấu chương, điều, khoản, điểm để 
trình bày theo trật tự logic. 

Đối với những thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
một thông tư hoặc nhiều thông tư khác và thông tư ban hành 
kèm theo tiêu chuẩn, quy chế, quy định, chương trình, khung 
chương trình, danh mục,... người soạn thảo trình bày nội dung 
chính của thông tư với kết cấu điều, khoản không sử dụng yếu 
tố chương; còn nội dung quy phạm pháp luật được chứa đựng 
trong văn bản đính kèm (quy chế, quy định, chương trình...) 
mới sử dụng kết cấu chương, điều, khoản, điểm để phân chia 
sắp xếp nội dung. 

Đối với những thông tư có nội dung hướng dẫn, chỉ tiết hoá 
quy định của luật, pháp lệnh, nghị định,... người soạn thảo sử 
dụng chương, điều, khoản, điểm để trình bày tương tự như luật, 
pháp lệnh và nghị định. 

- Phần kết thúc của thông tư, người soạn thảo trình bày về 
tổ chức thực hiện thông tư (giao nhiệm vụ cho cấp dưới); thay 
thế hoặc bãi bỏ nội dung của thông tư hay một phần thông tư 
khác và thời điểm có hiệu lực pháp lí của thông tư. 
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7.4.2.2. Soạn thảo hình thức của thông tư 


BỘ GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ..../20..../TT-BGDĐT Hà Nội, ngày... tháng... năm 20... 
THÔNG TƯ 
Sửa đối, bổ sung một số điều của Thông tư số .../.../TT-BGDĐT 
(GP caortyggtryyats0vgiagabatallviasasGocasCboatsiutselSGiainoailvoagttassaai N 
TL KH. —_.Ƒ—._..__—hư hư“ F 


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư................... 


Điều 1. 


BỘ TRƯỞNG 


- Lưu: VT,... A.xx. 


Nguyễn Văn A 
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- Thông tư (ban hành văn bản kèm theo quy chế, quy định...) 


BỘ XÂY DỰNG CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: .../20../TT-BXD Hà Nội, ngày...tháng... năm 20.... 


THÔNG TƯ 


Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Văn A 
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- Văn bản ban hành kèm theo Thông tư 


BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


(Ban hành kèm theo Thông tư số ....../20.../TT- BXD 
ngày ... tháng ... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 


Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 
KĐE E 001666222226 xesexsee 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Văn A 
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- Thông tư sửa đổi, bố sung một số điều của văn bản quy 
định trực tiệp hoặc văn bản ban hành quy chê/quy định 
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
——= Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .../20.../TT-BTP Hà Nội, ngày... tháng... năm 20... 


THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số .... sửa đổi, bỗ su: ấ. 


một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư 


Tu HN RS....—.....i.-.i.+i.<Ằ : 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định, 
Điều 1. Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Thông tư số .. 


sửa đối, bỗ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số... 


1. Điều... được sửa đổi, bổ sung như sau: 
 -_ —— K—=_—ĂẰẶ_—_——- 


`2 Bồ sung Điều... (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ 
sung) như sau: 


1 +-ÖŠ...Ề.. „_Ặ---Ặ— lê 
Điều 2. 

1. Hủy bỏ các Điều ... 

2. Thay đổi từ “...” thành từ “...” tại các điều ... 

Điều... Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều... (Điều khoản thi hành) 

1. Thông tư này có hiệu lực kê từ ngày ........................................... 
2: Thông)tứ Hãy DI ĐỒ caceeoeeaeiosbeisosaseiaox6064414.S46E0T00/006<86 0130 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Văn A 
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- Thông tư sửa đối, bố sung nhiêu thông tư 


BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: ..../20.../TT-BTC Hà Nội, ngày... tháng... năm 20... 


THÔNG TƯ 
Sữa đỗi, bỗ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến... 


(GẮN GŨ bu nhubannttaattgtphiitttiSIOA01ECEG0A0101G001GK088GRGSNUNBSESISĐtxx88 : 
Theo đề NEN] GHiẾGtangdcngi2bnidt0100004003./083861503060018614segi60dxvg 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ..................................... 
Điều 1. Sửa đỗi, bỗ sung một số điều của Thông tư số ................ 
1. Điều ... được sửa đổi, bỗ sung như sau: 


2. Bổ sung Điều ... (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bỏ 


sung) như sau: 


Sh ÂN cv /i cosicoroisnreviEstecotrintennhltrhibgasdkrerlbtwstcixgittrocicguse » 


Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số ............... 
1. Điều ... được sửa đổi, bổ sung như sau: 


Điều ... Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Điều ... (Điều khoản thi hành) 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày .......................................---- 
2. Thông tư này bãi bỏ 


Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Văn A 


7.5. SOẠN THẢO QUYÉT ĐỊNH 

7.5.1. Thắm quyền ban hành quyết định 

Quyết định được ban hành bởi các cơ quan nhà nước và cá 
nhân có thâm quyền như: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tông 
Kiểm toán nhà nước, uỷ ban nhân dân các cấp, chủ tịch uỷ ban 
nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác, các đơn 
vị sự nghiệp của nhà nước, cá nhân có thẩm quyên... 

7.5.2. Nội dung của quyết định 

7.5.2.1. Với tính chất là văn bản quy phạm pháp luật 

Tùy theo thâm quyền của mỗi chủ thể mà nội dung của 
quyết định quy phạm pháp luật cũng được ban hành để giải 
quyết những công việc khác nhau. 

.__~- Quyết định của Chủ tịch nước được ban hành đề tổng động 
viên hoặc động viên cục bộ, công bó, bãi bỏ tình trạng khân cấp 
căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công 
bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa 
phương trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không 
thể họp được; vấn đề khác thuộc thảm quyền của Chủ tịch nước. 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành đẻ 
quy định về: 

+ Biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ 
và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa 
phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính 
quyền địa phương và các vấn đẻ khác thuộc thẩm quyền của 
Thủ tướng Chính phủ; 
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+ Biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành 
viên Chính phủ; kiêm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong 
việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.” 

- Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước được ban hành 
để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm 
toán, hồ sơ kiểm toán. 

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy 
định chỉ tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp thi 
hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh 
tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện 
pháp thực hiện chức năng quản lí nhà nước ở địa phương. 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định 
để quy định những vấn đề được luật giao. 

7.5.2.2. Với tính chất là văn bản áp dụng pháp luật 

Mỗi cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền ban hành 
quyết định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mà 
pháp luật quy định. Vì vậy, quyết định được sử dụng để giải 
quyết nhiều công việc khác nhau. 

Quyết định với tính chất là văn bản áp dụng pháp luật được 
các chủ thể quản lí nhà nước, đặc biệt là các chủ thể quản lí 
hành chính nhà nước sử dụng rất phổ biến, thường xuyên để 
giải quyết các công việc phát sinh trong nội bộ cơ quan cũng 


(1).Xem: Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 201 5. 
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như trong các lĩnh vực quản lí nhà nước. Hiện nay, có rất nhiều 
lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội được các chủ thê quản lí 
sử dụng quyết định để thực thi nhiệm vụ như: lĩnh vực kinh tế, 
giao thông, xây dựng, văn hoá, thông tin, đất đai, khiếu nại... 
nhưng cơ bản và phô biến hơn cả là các nhóm lĩnh vực sau: 

- Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự: Tổ chức nhân sự là toàn 
bộ những vấn đề có liên quan đến việc sử dụng con người 
trong các cơ quan, tổ chức như bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức một chức vụ nhà nước; khen thưởng, kỉ luật cán bộ, 
công chức của cơ quan hay tuyển dụng, điều động, thuyên 
chuyền, biệt phái công tác, nâng ngạch lương, chuyển ngạch 
lương cho cán bộ, công chức... 

- Trong lĩnh vực xử lí vi phạm hành chính: Xử lí vi phạm 
hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyên, căn cứ 
vào các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng 
các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp xử lí vi 
phạm hành chính khác đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm hành chính. 

Hiện nay, có khoảng hơn 50 nghị định quy định về xử lí vi 
phạm hành chính trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã 
hội như: giao thông, đất đai, xây dựng, du lịch, văn hoá, thông 
tin, giáo dục... 

Để áp dụng quy định trong các nghị định về xử lí vi phạm 
hành chính vào các trường hợp cụ thể phát sinh trên thực tiến, 
các chủ thẻ có thâm quyền sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính. Đây là cơ sở pháp lí cho việc áp dụng và thi hành 
các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc các biện pháp 
xử lí vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật. 
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- Quyết định được sử dụng để giải quyết khiếu nại, tố cáo 
bảo đảm quyên, lợi ích hợp pháp cho người dân. 

Khi công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình 
thì các chủ thể Xin lí nhà nước có trách nhiệm giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Kết quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của các chủ thể có thẩm quyền sẽ được thê hiện dưới hình thức 
văn bản pháp lí đó chính là quyết định. Quyết định giải quyết 
khiếu nại, tố cáo sẽ được ban hành sau khi người có thâm 
quyền đã thu thập được đầy đủ tài liệu và đã giải quyết được 
tất cả các yêu cầu nêu ra trong khiếu nại, tố cáo. Một quyết 
định giải quyết khiếu nại, tố cáo được coi là hợp pháp và mang 
tính khả thi phải đáp ứng được rất nhiều các yêu cầu về cả nội 
dung lẫn hình thức. 

Như vậy, quyết định là hình thức văn bản áp dụng pháp 
luật quan trọng và duy nhất được sử dụng trong việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm bảo đảm quyển, lợi ích 
hợp pháp cho người dân. 

- Trong lĩnh vực tố tụng: Quyết định không chỉ được các 
chủ thể quản lí hành chính nhà nước sử dụng để quản lí các 
lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, mà còn được cơ 
quan tư pháp, sử dụng trong quá trình tiến hành tố tụng để thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong 
tố tụng hình sự, quyết định được cơ quan điều tra, viện kiểm 
sát, toà án sử dụng để khởi tố vụ án, không khởi tố vụ án, khởi 
tổ bị can, bắt, tạm giam, truy tố, đưa vụ án ra xét xử... Trong tố 
tụng dân sự, theo quy định tại các điều 47, 48, 49 Bộ luật Tế 
tụng dân sự năm 2015, quyết định được ban hành trong các 
trường hợp như: Chánh án toà án nhân dân ra quyết định đẻ 
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phân công thẩm phán thụ lí vụ việc dân sự, hội thẩm nhân cân 
tham gia hội đồng xét xử vụ án dân sự, quyết định phân công 
thẩm tra viên, thư kí toà án tiến hành tố tụng đối với vụ vệc 
dân sự, quyết định thay đổi thâm phán, hội thẩm nhân dìn, 
thâm tra viên, thư kí toà án, người giám định, người phiên dch 
trước khi mở phiên toà; thẩm phán toà án nhân dân ra quyết 
định để áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khân cấp tạm thời, 
quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ việc cân 
sự, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, 
quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử, đưa việc dân sự ra giải 
quyết... Trong tố tụng hành chính, quyết định được toà án, 
viện kiểm sát ban hành trong các trường hợp như: quyết định 
khởi tố của viện kiểm sát, quyết định áp dụng các biện pháp 
khẩn cấp tạm thời, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết 
vụ án hành chính, quyết định đưa vụ án ra xét xử của toà án... 

- Trong lĩnh vực đất đai: Căn cứ vào Luật Đất đai năm 
2013 và các văn bản hướng dẫn Luật này, quyết định được các 
chủ thể quản lí nhà nước về đất đai sử dụng trong các trường 
hợp như: quyết định phê duyệt quy hoach, kế hoạch sử dụng 
đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định quy định về giá đất, 
thuế sử dụng đắt... 

Bên cạnh các nhóm lĩnh vực nêu trên, quyết định còn được 
sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác của quản lí nhà nước, chẳng 
hạn như lĩnh vực xây dựng, quốc tịch, giáo dục, y tế... Điều 
này cho thấy với tư cách là văn bản áp dụng pháp luật quyết 
định được sử dụng rất phỏ biến, thường xuyên trong hoạt động 
quản lí nhà nước. 
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7.5.3. Cách thức soạn thảo quyết định 

7.5.3.1. Soạn thảo nội dung quyết định 

Nội dung của quyết định được phân chia theo kết cấu điều 
khoản. Tuỳ thuộc vào tính chất, phạm vi, quy mô của lĩnh vực 
được điều chỉnh mà người soạn thảo lựa chọn các yếu tố hình thức 
như chương, điều, khoản, điểm để phân chia nội dung quyết định 
cho phù hợp. 

Nội dung của quyết định cũng bao gồm ba phần: phần mở 
đầu, phần nội dung chính và phần kết thúc. 

- Phần mở đầu của quyết định người soạn thảo trình bày về cơ 
sở pháp lí và cơ sở thực tiễn. Cơ sở pháp lí của quyết định được 
xác lập dựa trên nguyên tắc chung giống như những văn bản quy 
phạm pháp luật có kết cấu điều khoản khác, theo đó, người soạn 
thảo viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định 
trực tiếp thẩm quyên của chủ thể ban hành và văn bản quy phạm 

pháp luật quy định trực tiếp nội dung công việc phát sinh sau từ 
“Căn cứ...”. Cơ sở thực tiễn của quyết định là hành vi đề nghị 
của cấp dưới hoặc văn bản hành chính ghi nhận hành vi đề nghị 
của cấp dưới. Ví dụ: Phần mở đầu của quyết định do Uỷ ban nhân 
dân huyện A ban hành vẻ việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y 
tế cơ sở của huyện được trình bày như sau: 


QUYÉT ĐỊNH 
Về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở 


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN A 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính 
phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế, 
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- Phần nội dung chính của quyết định được phân chia theo 
chương, điều, khoản, điểm tuỳ thuộc mỗi công việc phát sinh. 

- Phần kết thúc của quyết định, người soạn thảo trình bày 
hiệu lực pháp lí bao gồm hiệu lực pháp lí về đối tượng (Ai có 
trách nhiệm thi hành quyết định này) và thời điểm bắt đầu có 
hiệu lực của quyết định (Quyết định này có hiệu lực kể từ 
ngày... tháng... năm... ). 

7.5.3.2. Soạn thảo hình thức của quyết định 

Cơ cấu hình thức của quyết định được trình bày tương tự như 
mẫu sau: 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TỈNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ... /QĐ-CTUBND A, ngày... tháng... năm... 
QUYẾT ĐỊNH 


Về việc điều động công chức 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH A 


Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 
- Lưu VT, SNV. 
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76. SOẠN THẢO CHỈ THỊ 

7.6.1. Thẩm quyền ban hành và nội dung của chỉ thị 

Theo quy định của pháp luật, chỉ thị được ban hành bởi 
Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các cấp và chủ tịch uỷ ban 
nhân dân các cấp. 

Chỉ thị được các chủ thể sử dụng để giải quyết nhiều công 
việc khác nhau phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mỗi chủ thẻ đó. 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp chỉ 
đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ, đôn đốc 
và kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị 
định, nghị quyết của Chính phủ. 

Chỉ thị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định 
các biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp và kiểm tra hoạt động 
của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực do mình phụ trách 
trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 
nước cấp trên và của mình. 

Chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định các 
biện pháp quản lí các toà án nhân dân địa phương và toà án quân 
sự, quy định những vấn đề khác thuộc thâm quyền của Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao. 
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Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
quy định các biện pháp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân các cấp, quy định các 
vấn đề khác thuộc thảm quyên của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao. 

Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để quy 
định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiêm tra 
hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của hội đồng nhân 
dân và uỷ ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên, của hội đồng nhân dân cùng cấp 
và quyết định của mình. 

Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp huyện được ban hành để quy 
định biện pháp chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vì 
trực thuộc và của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấp xã 
trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của 
hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình. 

Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp xã được ban hành để quy 
định biện pháp chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của cơ quan, tô chức, 
cá nhân thuộc phạm vi quản lí trong việc thực hiện văn bản của 
cơ quan nhà nước cấp trên, của hội đồng nhân dân cùng cấp và 
quyết định của mình. 

Mặc dù mỗi chủ thể ban hành chỉ thị đẻ giải quyết những công 
việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau 
nhưng nhìn chung chỉ thị được sử dụng đê giải quyết công việc. 

Chỉ thị được coi là văn bản pháp luật đặc trưng được sử 
dụng để điều hành trong quản lí hành chính nhà nước. Hiện 
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nay, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn ban hành chỉ thị để 
quản lí nhà nước của các chủ thể có thẩm quyền thì chỉ thị 
được sử dụng để giải quyết ba loại công việc chủ yếu đó là: 

- Chỉ thị được sử dụng để phổ biến, tuyên truyền, triển khai 
thực hiện văn bản của cấp trên 

Xuất phát từ đặc điểm cơ bản của văn bản quy phạm pháp 
luật là đặt ra các quy tắc xử sự chung, áp dụng cho nhiều đối 
tượng trong nhiều lần và tạo cơ sở pháp lí cho việc ban hành 
văn bản cá biệt. Do đó, khi văn bản quy phạm pháp luật được 
ban hành, thông thường cơ quan có trách nhiệm sẽ phải ra một 
văn bản áp dụng pháp luật khác để tổ chức thực hiện văn bản 
đó. Đồng thời, trong trường hợp một hoặc một số văn bản áp 
dụng pháp luật đã có hiệu lực pháp luật nhưng không được 
thực hiện trên thực tế, chủ thể có thâm quyền cũng có thể ra 
văn bản áp dụng pháp luật khác để chỉ đạo việc tổ chức thực 
hiện các văn bản đó. Nhằm tạo ra nhận thức đúng đắn cho 
những cán bộ, công chức có liên quan về nghĩa vụ bắt buộc 
thực hiện nhiệm vụ được giao nên sử dụng chỉ thị mà không 
dùng công văn hành chính. 

Ví dụ: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực 
hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 
các biện pháp thi hành Luật. 

- Chỉ thị được sử dụng để đề ra các biện pháp thực hiện cho 
tổ chức, cá nhân có liên quan 

Trong các lĩnh vực của quản lí nhà nước, có nhiều lĩnh vực 
rất phức tạp mà bản thân các chủ thể quản lí cấp dưới không 
thể tự giải quyết được hoặc giải quyết nhưng không hiệu quả, 
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tiêu biểu như các vấn đẻ về đất đai, môi trường, dịch bệnh, an 
toàn thực phẩm... Hoặc trong quá trình quản lí nhà nước có 
những việc phát sinh thuộc thâm quyền giải quyết của nhiều cơ 
quan, đơn vị cấp dưới. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của việc 
giải quyết, chủ thể quản lí nhà nước cấp trên có thẳm quyền sẽ 
ban hành chỉ thị đẻ tổ chức, chỉ đạo một số hoạt động cụ thể. 
Ngoài ra, trong trường hợp các chủ thể quản lí nhà nước cấp 
dưới còn khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà 
nước đã được giao, chủ thể quản lí nhà nước cấp trên cũng sẽ 
ban hành chỉ thị để đề ra các biện pháp tổ chức, thực hiện giúp 
cho các chủ thể quản lí nhà nước cấp dưới hoàn thành tốt 
nhiệm vụ quản lí của mình. 

- Chỉ thị được ban hành để chỉ đạo, đôn đốc, giao nhiệm vụ 
cho cấp dưới 

Trong trường hợp có những nhiệm vụ mới phát sinh chưa 
được đề cập trong các văn bản pháp luật trước đó, hoặc khi các 
chủ thể quản lí cấp dưới chậm triển khai nhiệm vụ được giao, 
cơ quan quản lí nhà nước cấp trên có thâm quyền sẽ ban hành 
chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc, hoặc giao nhiệm vụ mới cho cấp 
dưới. Ví dụ: Trước tình trạng thiên tai lũ lụt, gây thiệt hại nặng 
nề về người và của trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 
18/5/2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị 
số 14/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt bão 
và giảm nhẹ thiên tai năm 2009, trong đó Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Đồng Nai đã giao cho giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, 
ngành, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thực hiện 
những công việc nhất định. 
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7.6.2. Cách thức soạn thảo chỉ thị 

7.6.2.1. Soạn thảo nội dung của chỉ thị 

Nội dung của chỉ thị được phân chia thành ba phần: mở đầu, 
mội dung chính và phần kết thúc theo kết cấu văn nghị luận. 

- Mở đầu của chỉ thị, người soạn thảo trình bày cơ sở, lí do 
ban hành chỉ thị bao gồm những nội dung sau: 

+ Viện dẫn văn bản pháp luật điều chỉnh công việc phát sinh 
làm cơ sở pháp lí; 

+ Trình bày khái quát về thực trạng của công việc phát sinh 
bao gồm thành tựu đạt được và nhấn mạnh những hạn ché, tồn tại; 

+ Nêu những nguyên nhân điển hình dẫn đến hạn chế, 
tồn tại đó; 

+ Cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyên ra lệnh cho 
cấp dưới. 

Khi trình bày phần mở đầu của chỉ thị người soạn thảo cần 
lưu ý về cách diễn đạt sao cho đáp ứng yêu cầu lưu loát, trôi chảy, 
không lặp từ trong cùng một câu hoặc giữa các câu liền kẻ, bảo 
đảm logic trong việc chuyền ý, lựa chọn đúng chức năng của mỗi 
liên từ để chuyển ý. Khi viện dẫn văn bản pháp luật làm cơ sở 
pháp lí, người soạn thảo không được sử dụng từ “căn cứ” như văn 
bản có kết cấu điều khoản mà phải viện dẫn trong thành phần 
trạng ngữ của câu. 

Ví dụ: “Kẻ từ khi Uỷ ban nhân dân tỉnh A ban hành Chỉ thị 
số....CT-UBND ngày... tháng... năm 2014, công tác phòng, 
chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện B thời gian qua đã 
bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.” 
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- Nội dung chính của chỉ thị, người soạn thao trình bày các 
giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế, bất cập của công việc 
phát sinh. Tuỳ thuộc vào nội dung, tính chất của mỗi công việc 
phát sinh, người soạn thảo đưa ra các giải pháp phù hợp với yêu 
cầu của công việc đó. Nội dung của chỉ thị không chia thành các 
điều mà sử dụng phần và mục với các số tự nhiên 1, 2, 3... Mặc 
dù có những giải pháp đặc thù cho từng công việc, nhưng nhìn 
chung khi trình bày nội dung chính của chỉ thị, người soạn thảo 
nên trình bày các nhóm giải pháp cơ bản sau: 

+ Giải pháp về nguồn kinh phí và các trang thiết bị phục vụ cho 
công việc quản lí; 

+ Giải pháp về hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật 
điều chỉnh công việc phát sinh; 

+ Giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lí của cơ quan có 
chức năng; 

+ Giải pháp về nguồn nhân lực, bao gồm nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường số lượng cho đội ngũ cán bộ, 
công chức trực tiếp thực hiện công việc; 

+ Giải pháp về sự phối, kết hợp giữa cơ quan chức năng với 
các cơ quan, tổ chức hữu quan; 

+ Giải pháp về nâng cao ý thức cho người dân; 

+ Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ 
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đồng thời đưa ra các 
giải pháp xử lí nghiêm minh với những hành vi vi phạm pháp luật 
trong quá trình thực hiện công việc trên thực tế. 

Các giải pháp trên đây có thể được sắp xếp theo trật tự từ 
quan trọng đến ít quan trọng tùy theo nội dung công việc và thời 
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điểm ban hành văn bản, riêng giải pháp vẻ thanh tra, kiểm tra 
luôn ở vị trí cuối cùng. 

- Phần kết thúc của chỉ thị, người soạn thảo trình bày hiệu lực 
pháp lí bao gồm hiệu lực pháp lí về đối tượng và thời điểm bắt 
đầu có hiệu lực của chỉ thị. Hiệu lực pháp lí vê đôi tượng được 
trình bày thông qua việc khẳng định lại một lần nữa sự ra lệnh 
của chủ thể ban hành chỉ thị với cấp dưới. Ví dụ: “Yêu cầu Uỷ 
ban nhân dân cấp xã cần sớm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các biện pháp trên...” (trong chỉ thị của Ủy ban nhân dân 
huyện). Sau đó là trình bày về thời điêm có hiệu lực của chỉ thị. 

7.6.2.2. Soạn thảo hình thức của chỉ thị 

Hình thức của chỉ thị được trình bày như sau: 


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


HUYỆN A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:.....CT-UBND A, ngày... tháng... năm... 
CHỈ THỊ 


Về chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới 


...FHỊ cọ HH H“Ọ HỌỘỤỊÐHóỊ 9000004080060 0060000000060 0 6800404000000 090900090000000600000000006000060600066000600906900000000690020809698066 
“.FDọH"ÙỊỌỌ HỌ HỢỊỌn 9 9g ó9 00.0.0:6006000 000040 000600000000600008.060000606909000406000000660800000000000609900 0 0000000000004000099094094 0 9 


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Nẻ nhận: CHỦ TỊCH 
- Nư trên; 
ưu. 


CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, 
ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN 


1. Trình bày chủ thê ban hành và nội dung của luật, pháp lệnh? 

2. Trình bày cách thức soạn thảo nội dung và hình thức cua 
luật, pháp lệnh, nghị định? 

3. Phân tích thảm quyền ban hành và nội dung của thông tư? 

4. Nêu chủ thể ban hành và nội dung của nghị quyết? 

5. Trình bày nội dung quyết định, chỉ thị? Cho ví dụ minh họa? 

6. Vận dụng cách thức soạn thảo nội dung quyết định, chỉ thị 
để soạn thảo hoàn chỉnh theo tình huống cụ thể? 
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Văn bản quy phạm pháp luật 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 
Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bỗ sung năm 2009). 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đồi, bổ sung năm 2017. 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. 

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. 


._ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 


Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 


. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 
. Luật Trẻ em năm 2016. 
. Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Uỷ 


ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kĩ thuật trình 
bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 


. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ 


về quản lí và sử dụng con dấu. 


. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính 


phủ về công tác văn thư. 
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TNHH một thành viên Nhà xuất bản Lao động xã hội (số 36, ngõ Hoà Bình 4, Miíinlinh 
Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Số xác nhận đăng kí xuất bản: 3220-2018/CXBIPPIPH/ 
02-228/TP được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng kí ngày 12/9/2001018. 
Quyết định xuất bản số 121/QĐ-NXBTP ngày 28/9/2017 của Giám đốc Nhà xuất bbả bản 
Tư pháp. In xong, nộp lưu chiều năm 2018. 
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